CHÚ LUẬN ĐÀN TRƯỜNG 


_ Chú Luân nghĩa là đem chữ của Chú viết thành hình bánh xe, voay vòng theo bên 
phải (chiều xoay của kim đồng hồ), chuyển chăng ngưng... hàm chứa nghĩa Pháp Luân 
thường chuyến với viên mãn cát tường 

_Đàn Trường (Mandala): về mặt Lý của Mật Pháp thì Đàn Trường có bốn loại: 

1 Tô vẽ đầy đủ dung mạo, tướng tốt của các Tôn thì xưng là Đại Mạn Trà La 
(Mahä¬ mandala còn gọi là Tôn Hình Mạn Trà La) 

2_Tam Muội Gia (Samaya) của các Tôn tức vẽ bày nhóm vật khí cầm tay hoặc tay 
kết Thủ Ấn... biểu thị cho Bản Thệ, thì xưng là Tam Muội Gia Mạn Trà La (Samaya- 
mandala) 

3_Chữ Phạn của chủng tử (BT1Ja) với Chân Ngôn (Mantra) của các Tôn được xưng 
là Pháp Mạn Trà La (Dharma-mandala) 

4_Đem sự nghiệp uy nghi của các Tôn đúc tạo thành tượng thì xưng là Yết Ma Mạn 
Trà La (Karma-mandala) 

Như vậy Phạn Tự Chú Luân (bánh xe Chú được viết bằng chữ Phạn) thuộc về Pháp 
Mạn Trà La, có diệu dụng là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thâu tóm nghĩa 
lý làm tiền đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán tưởng trì nệm nhằm 
đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thần Chú là ngôn ngữ bí mật được phát ra 
do sức Thiền Định nên có thần lực không thể đo lường. 

Ví dụ như Phạn Tự Chú Luân của Tâm Chú Lăng Nghiêm 
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_ Về mặt Sự thì người tu trì Chân Ngôn cần phải biết quán niệm hình tượng Bản Tôn 
của Pháp tu, cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo đã phối hợp Đại Mạn Trà La với Pháp 
Mạn Trà La tức vẽ hình tượng của Bản Tôn với các chữ của Chân Ngôn xoay vòng 
chung quanh, hình thành Chú Luân Đàn Trường nhằm giúp cho người tu hành: thấy 
nghe, đeo đội, lễ bái, cúng dường... hay tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được Công Đức thù 
thắng. Ngoài ra, việc này còn biểu thị cho Pháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc 
đeo trên thân để hộ thân, an trấn nhà cửa. 

Ví dụ như: VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CÚNG DƯỜNG MẠN TRÀ 
LA 

Đồ hình: Trích từ trang Web htp://cn.buychina.com/items/siddham-fundamental- 
amitabha-mantra-sanskrit-mantra-wheel-dependent-tathagata-amitayus-mandala-high- 
definition-vpsvuosmkig 

Tất Đàm Phạn văn A Di Đà Phật Căn Bản Thần Chú Chú Luân (Vô Lượng Thọ 
Như Lai Cúng Dường Mạn Trà La) CAO THANH TÍCH 

Phiên dịch Phạn Hán và chú giải Đồ hình: HUYỄN THANH 





_ Đài hoa chính giữa là Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai (Loke§vara-räja tathãgata) 
Chú Luân vây chung quanh là: 

OM LOKESVARA-RÄJA HRIH 

OM_ AMRTE HARA HŨM 


_ Chú Luân ở vòng tròn kế tiếp là Tứ Cam Lộ Đà La Ni 
NAMO_ AMITÄBHAYA TATHÄGATÄYA_ TADYATHÃ: AMRTODBHAVE_- 
AMRTA-SIDDHAM BHAVE  AMRTA-VIKRANTE  AMRTA-VIKRÄANTA 
GAMINI_GAGANA KIRTI KARE SVÄÃHÄÃ 


_ Tám cánh hoa là bốn Đức Như Lai và bốn vị Bồ Tát 

Cánh hoa ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (Ratna-ketu) 

Cánh hoa ở phương Nam là Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Sampusprta-salendra- 
räjäya) 

Chánh hoa ở phương Tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (Amifäyus) 

Cánh hoa ở phương Bắc là Thiên Cô Lôi Âm Như Lai (Divya-dundubhi-megha- 
nirghosa) 

Cánh hoa ở góc Đông Nam là Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát (Vajra-satva) 

Cánh hoa ở góc Tây Nam là Hư Không Tạng Bò Tát (Äkã§a-garbha) 

Cánh hoa ở góc Tây Bắc là Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokite$vara) 

Cánh hoa ở góc Đông Bắc là Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát (Vi§va-karma) 


_ Chú Luân ở vòng ngoài cùng là Thập Cam Lộ Đà La Ni (chữ Hán bên dưới ghi 
nhận nghĩa của Đà La NI) 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMA (Namah) ARYA-AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM_ AMRTE_ AMRTODBHAVE _AMRTA SAMBHAVE _ 
AMRTA-GARBHE_ AMRTA SIDDHE_ AMRTA TEJE AMRTA VIKRANTE 
AMRTA VIKRANTA GAMINE_ AMRTA GAGANA KIRTTI KARE_ AMRTA 
DUNDUBHISVARE  SARVÄARTHA SIDHANE (2Sädhan) KARMA KLEŠSA 
KSAYAM KARE_- SVÄAHÄ 

[NAMO RATNA-TRAYAYA: lễ kính Tam Bảo 

NAMA (?Namah) ARYA AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÄYA: Lễ kính Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Vô 
Thượng Chính Đắng Chính Giác 

TADYATHÃ: Liên nói Chú là 

OM: Ba thân 

AMRITE: Cam Lộ 

AMRTODBHAVE: Sinh Khởi Cam Lộ 

AMRTA-SAMBHAVE: Cam Lộ Sở Sinh 

AMRTA-GARBHE: Cam Lộ Bảo Tạng 

AMRTA- SIDDHE: Cam Lộ Thành Tựu 

AMRTA-TEJE: Cụ Cam Lộ Uy Quang 

AMRTA-VIKRAÄNTE: Cụ Cam Lộ Thần Lực 


AMRTA-VIKRÄNTA-GAMINI: Cam Lộ Thần Lực Đáo Đạt 

AMRTA-GAGANA KTIRTI KARE: Cam Lộ Hư Không Quảng Đại Xưng Dương 
AMRTA-DUNDUBHI-SVARE: Cam Lộ Thiên Cổ Âm 

SARVARTHA SIDHANE (?Sãdhane): Tất cả nghĩa lợi ích thành tựu 

SARVA KARMA KLEŠSA KSAYAM KARE: tắt cả nghiệp, phiền não phá trừ diệt 


SVAHÃA: viên mãn] 


Nay do sự yêu cầu của các bạn đồng tu, muốn tự mình hiểu rõ thêm về phương tiện 
khéo léo mà các bậc Đạo Sư Mật Giáo đã truyền dạy nên tôi cô gắng sưu tầm một số Chú 
Luân, Đàn Trường, các Tôn Tượng kèm với Chân Ngôn, Thần Chú, Đà La Ni...rồi soạn 
dịch thành tập tài liệu này nhằm giúp cho mọi người có thể nghiên cứu dễ dàng hơn. 

Điều không thể tránh khỏi là các bản ghi chép này vẫn còn nhiều sự khiếm khuyết. 
Ngưỡng mong các Bậc Long Tượng của Mật Giáo, chư vị Cao Tăng Đại Đức hãy rũ lòng 
Từ Bi sửa chữa giùm lỗi lầm ngỏ hâu giúp ích cho những người cầu học Chính Pháp Giải 
Thoát được thọ hưởng nhiều sự lợi ích. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép nay, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan), Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu tiên của 
con trong cuộc sông này. 

Con xin dâng mọi công đức có được đến Thầy Thích Quảng Trí, Thích Pháp 
Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi và khuyến tấn con tìm hiểu Mật Giáo cho chính 
đúng. 

Tôi cũng xin cắm ơn em Tống Phước Khải và các con tôi đã hỗ trợ phần tài liệu, 
chỉnh sửa hình ảnh và minh họa thành các Chú Luân để hoàn thành tập tài liệu này 

Tôi cũng xin cám ơn người bạn đường Ngọc Hiểu (Vũ Thị Thanh Hà) đã và luôn 
hỗ trợ cho tôi an tâm tìm hiểu Giáo Pháp Giải Thoát của Đẳng Phật Đà 

Cuối cùng nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực giúp cho 
các bậc ân nhân của con và tất cả chúng Hữu Tình mau chóng vượt thoát khỏi mọi sự 
phiền não khổ đau và thực chứng được Chính Pháp Giải Thoát 


Mùa Thu, năm Ất Mùi (2015) 
Huyên Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


THÁT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ 


Bảy Đức Phật gồm có 3 Đức Phật trong Trang Nghiêm Kiếp (Vyũha-kalpa) ở đời 
quá khứ với 4 Đức Phật trong Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) ở đời hiện tại. 

Kinh Trường A Hàm, quyền 1 ghi chép là: Gom chung với quá khứ thì có 7 Đức 
Phật 

I_ Tỳ Bà Thi Phật (VipašyTn-buddha): 

Tỳ Bà Thi (VipašyTn) dịch ý là Thắng Quán. Do Đức Phật â ấy như trăng tròn, Trí 
mãn cho nên nói là Biến Kiến (nhìn thấy khắp). Vì Phách (thê vía) hết, Hoặc (phiền não) 
tan nên nói là Tịnh Quán. Đã tròn trịa lại trong sạch, nên nói là Thắng Quán, Thắng 
Kiến. Đây là vị đầu tiên trong 7 Đức Phật. 


2_ Thi Khí Phật (Šikhĩn-buddha): 

Thi Khí (Šikhm) dịch ý là lửa (hỏa), lại nói là Trì Kế (giữ gìn búi tóc). Ấy là Trí 
không có phân biệt, tối vi tôn thượng, nơi chốn ở đỉnh của Tâm (tâm đỉnh). Sau Đức Phật 
Tỳ Bà Thi 30 Kiếp thời vị này được thành Chính Giác 


3_ Tỳ Xá Phù Phật (Višvabhi-buddha): 

Tỳ Xá Phù (Visvabhi): dịch ý là Biến Nhất Thiết Tự Tại (Khắp tất cả tự tại). Ấy 
là chặt đứt hết phiền não, ở tất cả nơi chốn không có chỗ nào chăng tự tại. Đây là Đức 
Phật cuối cùng trong một ngàn Đức Phật ở Trang Nghiêm Kiếp 

4_ Câu Lưu Tôn Phật (Krakucchanda-buddha): 

Câu Lưu Tôn (Krakucchanda) dịch ý là Sở Ứng Đoạn (Chặt đứt chỗ cần chặt). 
Ấy, là chặt đứt tất cả phiền não, dứt hắn hết không có dư sót. Trong Kiếp giảm ở đời Hiền 
Kiếp, khi tuổi thọ của con người giảm đến sáu vạn tuôi thời Ngài ra đời thành Phật, là vị 
đầu tiên trong một ngàn Đức Phật đời Hiền Kiếp 


5_ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (Kanaka-muni-buddha): 
Câu Na Hàm Mu Ni (Kanaka-mum) dịch ý là Kim Tịch (sự lặng yên của vàng). 
Ay là vàng (Kanaka:Kim) tức hiện sáng tỏ, Tịch (Muni) tức là không có ngăn ngại. 
Đại Trí Độ Luận nói: “Lại gọi là Ca Già Na Ca Già Mâu Ni, tiếng Hoa nói là 
Kim Tiên Nhân vì thân thể có màu vàng ròng vậy” 
Khi tuổi thọ của con người giảm đến bốn vạn tuôi thời Ngài ở cõi Diêm Phù Đề 
(Jambu-dvrTpa) ra đời thành Phật 


6_ Ca Già Diệp Phật (Kašyapa-buddha): - 
Ca Già Diệp (Kaáyapa) lại dịch âm là Ca Diếp, dịch ý là Ám Quang (uống ánh 
sáng. Ấy là thân thê tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hay uống che tất cả ánh sáng. Khi tuổi thọ của 
con người giảm đến hai vạn tuôi thời Ngài ra đời thành Phật. 


7_ Thích Ca Mâu Ni Phật (Šãkyamuni-buddha): 

Thích Ca Mâu Ni (Šãkyamuni) dịch ý là Năng Nhân Tịch Mặc. Do Tịch Mặc 
(Munïï) cho nên chăng trụ ở sinh tử, do Năng Nhân (Šãäkya) cho nên chẳng trụ tại Niết 
Bàn (Nirväna). Do chuyên vận Bỉ Trí song song, lợi vật không cùng tận cho nên dựng lập 


tên Hiệu này vậy. Khi tuổi thọ của con người giảm đến một trăm tuổi thời Ngài ra đời, là 
Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp 

Trong Thất Phật Chú Luân Đàn Trường này an bày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
ở chính giữa, 6 Đức Phật còn lại (từ l đến 6) theo thứ tự từ trước mặt xoay vòng theo 
chiều kim đồng hồ kèm với Chú Luân ở vòng tròn bên ngoài 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO VIPASYIN TATHÄGATAYA 

NAMO SŠIKHI TATHÃGATÃYA 

NAMO VIŠVABHŨ TATHÄGATÄYA 

NAMO KRAKUCCHANDA TATHÃGATAYA 

NAMO KANAKAMUNAYE TATHÃGATÄYA 

NAMO KÄŠSYAPA TATHÃGATÄYA 

NAMO SÄKYAMUNÄYE TATHÃÄGATÃYA 

TADYATHÃ: OM MUNI MUNI MAHÄ-MUNÄYE SVÄHÄ_ OM ŠSAME 

SAME MAHÄ-ŠAME_ RAKSA RAKS$A MÃM SARVA-SATVÃÄNÄMCA 
SARVA-PÄPA PRAŠAMANE SVÄHÄ 


Pháp Chú này hay giúp cho tất cả chúng sinh mau chóng dứt trừ được mọi tội chướng 


và trợ giúp cho người tu Thiên Định mau chóng thực chứng trạng thái Giác Ngộ giải thoát 
của ba Thừa 


Lai 


_ Ý nghĩa của Pháp Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMO VIPAS§YIN TATHÄGATÃYA: Kính lễ Tỳ Bà Thi Như Lai 

NAMO ŠIKHI TATHÄGATÃYA: Kính lễ Thi Khí Như Lai 

NAMO VIŠVABHŨ TATHÃGATÃYA: Kính lễ Tỳ Xá Phù Như Lai 

NAMO KRAKUCCHANDA TATHAGATAYA: Kính lễ Câu Lưu Tôn Như Lai 
NAMO KANAKAMUNAÄAYE TATHAGATAYA: Kính lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Như 


NAMO KÃ§ŠYAPA TATHÃGATÄYA: Kính lễ Ca Diếp Như Lai 

NAMO ŠÄKYAMUNÄYE TATHÄGATÃYA: Kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

OM MUNI MUNI MAHÄ-MUNÄYE SVÄHÃ: Nhiếp triệu trạng thái văng lặng giải 








thoát của ba Thừa, quyết định thành tựu 


OM SAME ŠSAME MAHÄ-ŠAME: nhiếp triệu sự an bình tĩnh lặng của ba Thừa 
RAKSA RAKSA MÃM SARVA-SATVANAMCA SARVA-PÄPA 
PRASAMANE: ủng hộ, trợ giúp cho con và tât cả chúng Hữu Tình diệt trừ được tât 


cả tội lỗi 


SVÄHÃ: quyết định thành tựu 


PHẬT TÂM ÁN ĐÀ LA NI 
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TADYATHA: BUDDHE BUDDHE BUDDHE MATI_SAMANTA BUDDHA 
ANUGATE BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHA_ ANANTA-BUDDHA-VISAYA_  ANANTA-DHARMA NISANNA_. 
SVAHA 

Nếu Thiện Nam Tử thọ trì, đọc tụng, giải nói, lăng nghe Đà La Ni này thì nên biết 
người ấy sẽ được Túc Mệnh Trí, tiêu trừ nghiệp nặng, hằng thọ khoái lạc, chẳng bị đọa 
vào nẻo ác, được mọi người yêu thích hộ trì, sung mãn đầy đủ tiền của thuộc Thế Gian và 
Xuất Thế Gian, người và Phi Nhân chẳng dám lấn bức gây hại, trong một ngàn kiếp luân 
hỗồi chẳng bị sinh vào Ma Giới, mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ Đề” 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

TADYATHÃ: như vậy, liên nói Chú là 

BUDDHE BUDDHE BUDDHE MATI: có Tuệ như Giác Tuệ của Phật ba đời 

SAMANTA BUDDHA ANUGATEBUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHA BUDDHA BUDDHA: Khắp cả chư Phật thuận theo 7 Đức Phật 

ANANTA BUDDHA-VISAYA ANANTA DHARMA-NISANNA SVÄÃHÃ: quyết 
định thành tựu vô lượng cảnh giới Phật, vô lượng nơi an trụ của Pháp 


NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI 
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*'TADYATHÃ: CATUR-ASITI-YOJANA ŠATA SAHASRANÄAM_ JAYA 
VARA MAKUTA ALUMKRTA DHÃRANI SVÄHÄ 

SARVA TATHÄGATA-MŨRTITÄ DHÃÄRANĨI SVÄÃHÄ 
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AVALOKITESVARAYA SVÄHÄ 

SARVA TATHAGATA-USNISA DHARANI SVAHA 

SARVA TATHAGATA BHASITA DHARMA-SKANDHA DHARANI SVAHÄ 

SARVA TATHAGATA BHASITA SAPTA DHARANI SVAHAÄ 

PADMA-PANI KAYA SVAHA 

ASTA-MAHA-PAYA DHARANI SVAHAÄ 

SUDDHA AVARANAYA SVÃHÄ 

SARVA TATHAGATA-NAMA DHARANI SVAHA 

AJITA-PADMA JINIKAYA TATHAGATA DHARANI SVAHAÄ 

PADMA HASTAYA SVAHA 

SARVA MANTRA DHÄRANI SVÃHÄ 

Khi â ây Quán Tự Tại Bồ Tát nói Đà La Ni này xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! 
Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni này. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ 
trì, đọc tụng, suy tư, ghi nhớ và vì người khác mà nói thì hết thảy năm nghiệp Vô Gián 
(Pañca-avici-karma) của người đó đều được tiêu diệt. Sau khi chết được tái sinh làm vị 
vua của cõi Trời, thọ 84 ngàn câu đê kiếp số. Sau cùng được địa vị Chuyển Luân Vương, 
thọ 60 trung kiếp. Trải qua kiếp đó xong, người ấy sẽ được thành Phật tên là LIÊN HOA 
TẠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác (Padma-garbha Tathägata arhate 
samyaksambuddhäya)” 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

*YTADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

CATUR-ASITI-YOJANA ŠATA SAHASRANAM_ JAYA VARA MAKUTA 
ALUMKRTA DHÃRANI SVÄHÃ: thành tựu tốt lành tám mươi tư do tuần trăm ngàn 
Thù Thắng Tuyệt Hảo Tối Thượng Trang Nghiêm Đà La Ni 

SARVA TATHÄGATA-MŨRTITÄA DHÃÄRANI SVÃÄHÃ: thành tựu tốt lành Đà 
La Ni do tất cả Như Lai hiển hiện 

AVALOKITESVARÄYA SVÃHÃ: thành tựu tốt lành hàng Quán Tự Tại 

SARVA TATHÃGATA-USNISA DHÃRANI SVÃÄHÃ: thành tựu tốt lành Nhất 
Thiết Như Lai Đỉnh Kế Đà La Ni 

SARVA TATHAGATA BHAÃSITA DHARMA-SKANDHA DHÃÄRANI 
SVÃHÃ: thành tựu tốt lành Pháp Uẫn Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói 

SARVA TATHÃÄGATA BHÃSITA SAPTA DHÃRANI SVÃHÃ: thành tựu tốt 
lành bảy Đà La Ni do tất cả Như Lai diễn nói 

PADMA-PÄNI KÃYA SVÄÃHÃ: Thành tựu tốt lành Thân của Kim Cương Thủ 

ASTA-MAHÄPÄYA DHÃÄRANI SVÄHÃ: Thành tựu tốt lành tám Đại Viễn Ly 
Đà La Ni 

SUDDHÄAVARANÄYA SVÃHÃ: Thành tựu tốt lành nhóm bảo hộ thanh tịnh 

SARVA TATHÄGATA-NÄMA DHÃRANI SVÃÄHÃ: thành tựu tốt lành Nhất 
Thiết Như Lai Danh Đà La Ni 

AJITA-PADMA JINI--KÃYA TATHÄGATA DHÄRANI SVÄHÃ: Thành tựu tốt 
lành Vô Năng Thắng Liên Hoa Tối Thắng Thân Như Lai Đà La Ni 

PADMA HASTÄYA SVÃHÃ: Thành tựu tốt lành hàng Liên Hoa Thủ 

SARVA MANTRA DHÃÄRANI SVÄHÃ: Thành tựu tốt lành tất cả Chú Đà La Ni 


II 


CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI 
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NAMO ŠSCANDANA-KÃYA TATHÃÄGATÄYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃYA 

NAMO ŠCANDRA PRABHAVÃYA KUMÄRA-BHŨTÄYA 

NAMAH ÃKÃŠA-GARBHAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ-SATVÄYA 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ- 
SATVÄAYA MAHÄ-KÄRUNIKÃYA 

ARYA AVALOKITESVARASYA ADHISTHÄANENA DESAYE ŠAME 

TADYATHÃ: VIGATE MÃÄRE-SIKHIL DRDHA MÃ ME_ DRDHO 
PRAVISTI _CANDANA SAMANTA PARISODHANE_ §ŠUDDHA ŠÏLE CÃRITRA- 


lh: 


VATI MAHA-PRADHAVE_ SARVA BUDDHA ADHISTITE_ BHAGAVATE 
PAPA VIDARANI_ SVAHAÄ 


_ Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ñi Kinh ghi nhận là: 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan răng: “Có Đà La Ni tên là CHIẾN ĐÀN HƯƠNG 
THÂN. Đà La Ni này có uy lực lớn, hay cho chúng sinh nhóm Phước rộng lớn. Nếu lại có 
người được Đà La Ni này, phát Tâm chí thành đọc tụng thọ trì thì bao nhiêu nghiệp cực 
nặng của đời trước thảy đều tiêu diệt, ngày sau sẽ được quả báo thù thắng. 

Lại có người muôn nhìn thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước hết ở nơi thanh tịnh, 
trì tụng cho tinh thục. Sau đó chọn ngày tốt lành, lúc mặt trời mới mọc, dùng Bạch Đàn 
Hương xoa tô Man Noa La. Ở trong Đàn, thiêu đốt Chiên Đàn Hương, dâng hiến hoa thù 
diệu. Liền khởi tụng Đà La Ni 8000 biến. Đủ số xong, liền ở trước Man Noa La, trải cỏ 
Cát Tường, hư tâm (để Tâm trống rông) mà năm. Như Kinh này, trải qua 7 ngày liền 
được Bồ Tát xuất hiện Bản Thân , khiến cho người trì tụng thành tựu sự mong câu. 

Lại có người vì Nghiệp Báo cho nên thân thể bị ghẻ lở, hắc lào. Liền ở trước Phật 
tụng Đà La Ni 3 biến gia trì vào Cù Ma Di (Gomayï: phân bò) với bùn hương, làm Man 
Noa La cúng dường Phật. Xong rồi, lấy bùn hương của Man Noa La xoa bôi lên người ắt 
bệnh ghẻ lở mau được trừ khỏi cho đến Túc Nghiệp (nghiệp đời trước) cũng được trừ 
diệt” 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO SCANDANA-KÃYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA (Quy mệnh Chiên Đàn Hương Thân Như Lai, Ứng Cúng, 
Chính Đăng Chính Giác) 

NAMO_ ŠSCANDRA PRABHÄVÄYA KUMÃRA-BHŨTÃYA (Quy mệnh Nguyệt 
Quang Minh Đồng Chân Đăng ) 

NAMAH ÄKÃŠA-GARBHAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ-SATVÃÄYA (Kính 
lễ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát) 

NAMAH AÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA MAHÄ-KÄRUNIKÄYA (Kính lễ Đắng có đây đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát) 

ARYA AVALOKITESVARASYA ADHISTHANENA DESAYE ŠAME (nơi 
an trú của hàng Thánh quán Tự Tại như là địa phương yên bình vắng lặng) 

TADYATHA (như vậy, liền nói Chú là) 

VIGATE MÃRE-SIKHI (đoạn trừ lửa nóng của Ma Chướng) 

DRDHA MÃ ME (bên chắc đừng bỏ rơi tôi) 

DRDHO PRAVISTI (tùy nhập vảo sự bền chắc) 

CANDANA SAMANTA PARISODHANE (như Chiên Đàn tịnh hóa khắp cả) 

SUDDHA ŠÏILE (như sự trong mát tinh sạch) 

CÄRITRA  VATI (đây đủ Hạnh tốt lành) 

MAHÄ-PRADHÃVE (khiến cho cực tinh khiết) 

SARVA BUDDHA ADHISTITE (như sự gia trì của tất cả Phật) 

BHAGAVATE PÄPA VIDÄRANI (Đức Thế Tôn đoạn trừ tội lỗi) 

SVÄHÃ (quyết định thành tựu) 
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KIM THÂN ĐÀ LA NI 
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NAMO BUDDHANAM ATITANAGATA PRATYUDPANNANAM 


NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 


TADYATHÃ: OM_ MÃ VIRI MÃ VIRI MEDHÃ-VATI MEDHÃ-VATI. 
AMRTODBHAVE - BUDDHA-MATI_. BUDDHA-BHÃSITA _ SARVA 
DHARMOLKÄ JVÃLINIL BUDDHI BUDDHI MAHÃ-BUDDHI_ MAHÃ-VIRI 
VEGA-VATI_ GARUDA VEGA-VATI INDRA-VAJRA VEGA-VATIL BUDDHA 
VILOKITE_ MUNI MUNI MAHÄ-MUNI PHAT 

NAMO BUDDHA DHARMA SAMGHA VARDHA 

SARVA VYAKSA RÄKSASA PIŠÄCA KŨSMÃNDA PŨTANA KATA- 
PŨTANA SARVA GRAHÄ DEVÄNĂM_ DUSTA-CITTAM_ PARAPIDAKAM. 
GRHNA GRHNA_ GRÄÃSA GRÃSA MÃRA MÃRA BHAÑJA BHAÑJA DAHA 
DAHA PACA PACA_ HANA HANA_ SARVA BUDDHÃÄNÃM VARDHA DÃSYA 
DÃSYA CCHINDA CCHINDA BHINDA BHINDA MURU MURU:- 
VIDRÄPÄYA VIDRÄPÄYA_ SARVA RAKSA MÃM_ ANÄTHASYA MANUSYA 
AMANUSYA_ BANDHA BANDHA_ SAMKOCA SAMKOCA_ VIKOŠA VIKOSA_ 
SPHAT SPHAT  TARJIA TARJA GARJA GARJA HANA HANA_ SARVA 
MANTRAM_ SARVA IRMA VIHANA VIHANA RAK$A MÃM SARVA 
ŠARIRA SARVA SATVÃÄNÄMCA SVÄHÄ 


_ Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 

Đức Phật dạy rằng: “Đà La Ni nảy có công đức lớn. Nếu có người đội trên đỉnh đầu 
thì hết thảy tất cả La Sát, Tất Xá Tả quý.... ở trong 1000 do tuần chăng dám xâm hại. 

Lại nêu có người đang tụng Đà La Ni nảy một biến thì có các Thiên Tử và quyến 
thuộc trú ở ngoài 1000 do tuần sẽ tác ủng hộ. 

Lại nêu có người tụng Đà La Ni này thì hết thảy tất cả Thiết Đốt Lỗ (Šatrũ: Oan 
Gia) với Đại ác hồ lang trùng yếm đều tự nhiếp phục chăng đám làm hại. 

Lại nếu có người hay phát tâm Chí Thành, trong mỗi một ngày tụng Đà La Ni này đủ 
100 biến thì người nảy liền được thành tựu thuốc An Thiện Na, dùng thuốc bôi lên mắt sẽ 
nhìn thấy sự việc trong ba đời 

Lại nếu có người tụng Đà La Ni này thì hay khiến cho kẻ có Tâm phẫn nộ liền sinh 
Tâm kính yêu. 

Lại nếu có người chí Tâm tụng Đà La Ni này hai Lạc Xoa (20 vạn) biến thì tất cả 
phiền não thảy đều tiêu diệt. 

Lại nêu có người tụng trì Đà La NI này lâu dài thì người đó. liền được Túc Mệnh Trí . 

Lại nếu có người dùng Đà La Ni này gia trì vào dầu sạch rồi xoa trên đầu, trên bụng, 
rỗn thì nếu có bệnh về đầu, bụng với tất cả bệnh độc ác khác tùy theo chỗ xoa ắt bệnh 
được tiêu tan. 

Lại nếu có người lây một hạt hồ tiêu, dùng Đà La Nĩ này gia trì 2l biến cầm đến xứ 
La Nhạ (nơi vua chúa ngự) thì mọi nguyện cầu đều được như ý . 

Đà La Ni này có Công Đức lớn. Nếu muốn thành tựu các việc như trên thì cần phải 
thọ trì 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 


+4⁄tq#£ứ 5-4 X#s'iát 
NAMO_ BUDDHANAM ATITANAGATA PRATYUDPANNANAM (Quy mệnh 
chư Phật quá khứ vị lai hiện tại) 


4# 47#ã®X 17472047 ñ15áã4£4đ 
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NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh Vô Lượng Quang Như Lai, Ưng Cúng, Chính 
Đăng Chính Giác) 

#9 _ 

TADYATHA (như vậy, liên nói Chú là) 

sŠ ⁄ 

OM (nhiếp triệu) 

Zfã\fLA _ 

MA VIRI MA VIRI (Bậc trượng phu có sức mạnh, có quyền uy) 

3ä _ 

MEDHA-VATI MEDHA-VATI (đây đủ Trí Lực) 

5L T5 4 _ 

AMRTODBHAVE (phát sinh sự Bât Tử) 

4ãHữ 
BUDDHA-MATTI (Phật Tuệ) 
41#—#@ 

BUDDHA-BHASITA (Pháp do Đức Phật đã nói) 

T(# đ3t3 #4 9  Ố 

SARVA DHARMOLKA JVALINI [thắp sáng tât cả cây đèn Pháp (Pháp Đăng)] 

4@{A1(44@1 

BUDDHI BUDDHI MAHA-BUDDHI (Tuệ Giác, Tuệ Giác, Đại Tuệ Giác) 

7{Ztã\Œ 471 đ S 

MAHA-VIRI VEGA-VATI (đây đủ thê đại dũng mãnh) 

TL 4 4718 đ có _ 

GARUIDA VEGA-VATTI (đây đủ thê lực của Kim Sí Điêu) 

đ @47tđứ ". | 

INDRA-VAJRA VEGA-VATTI (đây đủ thê lực Kim Cương của Đê Thích) 

41#q@œ& 

BUDDHA VILOKTTE (Đức Phật quán sát) 

ZjđA2,7224đm\ 

MƯNI MUNI MAHAÄA-MUNI PHAT (Tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc... phá bại) 

4⁄4Ñ#4đš(¿mdtđá 

NAMO BUDDHA DHARMA SAMGHA VARDHA (Quy mệnh sự tăng trưởng 
lớn lao của Phật Pháp Tăng) 

#(8 11444 &%( 197 44T % 

SARVA YAKSA RAKSASA PISACA KUSMANDA PÙTANA KATA- 
PÙTANA (tât cả Dạ Xoa, La Sát, Xí trung Quý, Hung Ác Quý, Xú Quý, Kỳ Xú Quỷ) 

#(# {[4%ãtát án 

SARVA GRAHA DEVANAM (tật cả Châp Diệu, Thiên chúng) 

t3ä4á 

DUSTA-CITTAM (nhóm có Tâm ác) 

“í U% ä 

PARAPIDAKAM (loài gây sự bức hại) 
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RA SỐ 

GRHNA GRHNA (năm giữ, bắt giữ) 

{HA : 

GRASA GRAÄSA (ăn nuốt, ăn nuôt) 

X4(A^ 

MARA MARA (Ma chướng, chướng ngại) 

XẠA 

BHANJA BHANIA (phá nát, đập tan) 

Xá^ 

DAHA DAHA (thiêu đôt, thiêu đôt) 

„ Â Ầ z ty: , #ỳ 

PACA PACA (nâu thôi, nâu thôi) 

&4^ 

HANA HANA (đánh đập, đánh đập) 

#4ăä34g£átã, 45A 

SARVA BUDDHANAM VARDHA DÄSYA DÂSYA (tuân theo, phụng sự tăng 
trưởng tât cả chư Phật) 

&4A _ 

CCHINDA CCHINDA (cặt đứt chặt đứt) 

%$A _ 

BHINDA BHINDA (xuyên thâu, xỏ qua) 

HA " 

MURU MURU (xay nghiên, căn xé, phóng tán) 

#+tz{A 

VIDRAPAYA VIDRAPAYA (xa lìa nẻo ác, xa lìa tội lỗi) 

#tđ {&& _ 

SARVA RAK$A MAM (tật cả ủng hộ cho tôi) 

4#⁄445H1154H15 

ANATHASYA MANUSYA AMANUSYA (nhóm người, Phi Nhân không có nơi 
bảo hộ, không có nơi nương tựa) 

X4^ 

BANDHA BANDHA (cột trói, cột buộc) 

£(È4 A _ 

SAMKOCA SAMKOCA (hạn chê, hạn định) 

vn nu 

VIKOSA VIKOSA (nhanh chóng nhô bứt) 

%.<&A^ 

SPHAT SPHAT (phá bại, phá bại) 

TA 

TARJA TARJA (nối sợ hãi, sự sợ hãi) 

T(&^ S 

GARJA GARJA (sâm sét, âm thanh như tiêng sâm) 
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&4A^ 
HANA. HANA (đánh đập, đánh đập) 


#(# L4 _ _ 

SARVA MANTRAM (tât cả các Thân Chú) 

#(# % _ 

SARVA TRMA (tật cả thương tích) 

q&4^ " 

VIHANA VIHANA (giêt chêt, khiên cho lui tan) 

{&wñ###tñ0( 1ã 1£ #4 

RAKSA MÂÃM SARVA SARIRA SARVA SATVANAMCA (ủng hộ cho tât cả 
thân thê của tôi với tât cả chúng hữu tình) 

ÔN  m 

SVAHA (quyết định thành tựu) 
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TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ 
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NAMAH SARVA TATHÄGATÄNÄM 

TADYATHÃ: BUDDHE SUBUDDHE _ LOKA VILOKE _ LOKA-VATI 
KRANTI _ SARVA-AVALOKENI_ SARVA-TATHÄGATA ADHISTITE _ SARVA 
ÄŠÃ-PARIPÙRANE _ SUDDHE-DHARE _ NARA-DEVA-PÙJITE _ TATHÃGATA- 
JÑẦNA DADE _ TATHÄGATA ADHISTANENA _ SARVA-LOKA-SUKHIN- 
BHAVATU _ SARVA-KARMA PRATICCHAYA _ MAMA AMUKASYA (Tự xưng 
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tên mình) _ SARVA-SATVANAMCA RAKSA BHAVATU _ TATHAGATA 
ADHISTANENA SVAHA 


_Kinh Trang Nghiêm Đà La Ni Chú ghi nhận là: 

Thiện Nam Tử! Thần Chú nảy là điều mà ba vạn Như Lai đã tuyên nói và cùng nhau 
gia hộ. Nay Ta cũng lại nói Thần Chú nảy vì muôn lợi ích cho tất cả Hữu Tình, khiến cho 
được an vui, thường làm ủng hộ, trừ bệnh khổ ấy, sinh các cõi Phật 

Nếu lại có người tác niệm như vầy: “Như Đức Phật đã nói Công Đức của Thần 
Chú. Nay ta làm thế nào để có thể thành tựu?” 

Tức vào lúc sáng sớm, khởi trong sạch. Đối với tất Hữu Tình hưng Đại Từ Bi, phát 
tâm thương xót. Trừ các ganh ghét, kiêu mạn, giận đữ. Một lòng cung kính ở trước Tượng 
Phật đem hương, hoa, thức ăn uông rộng làm cúng dường, lễ mười phương Phật, tâm khởi 
ước nguyện, tụng Thần Chú nảy đủ 108 biến. Ở mỗi một biến đều chú vào một bông hoa 
rồi đem mỗi một bông hoa cúng đường nơi Phật. 

Người này, tức liền tùy theo sự nguyện cầu thảy đều như ý. Cũng ở trong mộng 
được thấy chư Phật. Khi lâm chung thời nhìn thấy Phật Bồ Tát, sau khi bỏ thân được sinh 
về Thế Giới Cực Lạc thảy đều đầy đủ thọ mệnh, sắc đẹp, sức mạnh” 

Lúc nói Chú này thời sáu vạn Hữu Tình được Pháp Vô Sinh 


_Ý nghĩa của Chú nảy là: 

NAMAH SARVA TATHÄGATÃNÄM: quy mệnh tất cả Như Lai 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

BUDDHE SUBUDDHE: như Giác Tuệ, như Giác Tuệ màu nhiệm 

LOKA VILOKE LOKA-VATI KRANTI: như chúng sinh từ xa hy vọng được dạo 
chơi nơi Thế giới rộng lớn 

SARVA-AVALOKENI: tất cả quán nhìn 

SARVA TATHÃGATA ADHISTHITE SARVA ÄÃŠÃ-PARI-PŨRANE : tất cả 
Như Lai gia trì khiến cho đây đủ tất cả phương vị 

SUDDHE DHARE NARA-DEVA-PŨ!ITE: Thanh tịnh năm giữ nơi cúng dường 
của hàng Người, Trời 

TATHAGATA-JÑANA_ DADE: Trí Tuệ của Như Lai ban cho 

TATHÃÄGATA ADHISTANENA SARVA-LOKA-SUKHIN-BHAVATU SARVA- 
KARMA PRATICCHÃYA: Thần Lực của Như Lai khiến cho hình tượng tương tự của 
tất cả Nghiệp có được sự khoái lạc của tất cả Thế Giới 

MAMA  AMUKASYA SARVA-SATVÄANÄAMCA RAKSA BHAVATU: Con 
(tên là...) với tất cả chúng Hữu Tình có được sự ủng hộ 

TATHÄGATA ADHISTANENA SVÃHÃ: Thần Lực của Như Lai khiến cho 
thành tựu tốt lành 
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THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI 
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*TADYATHÃ: JAYA JAYA JAYA-VÄHA KHA-VÄHA JAYA-VÄHA 
HURU HURU PADMA- APYA BRAHME SÄRA SÄRINL DHĨRI DHĨRI DHĨRA 
DHĨRI DEVATÃ PARI-PÄLANI YUDHA-UTTARANI PARA-CAKRA NIVÄRANI 
PŨRAYA-BHAGAVAM MAMA AMUKASYA... SARVA TATHÄGATA 
ADHISTHITE SARVA ÃŠÃ-PARI-PŨRANE SARVA PÄÃPA-KARMAM PARI- 
KSAYA SVÃHÃ 


Thắng Diệu Đà La Ni Chú này hay trừ tất cả tội chướng, hay tồi phục quân binh 


phương khác, vĩnh viễn không có việu khổ đau vì đói khát, bệnh dịch, tai nạn, bệnh 
tật...thường hay giàu có đầy đủ, kho chứa tràn đầy, tăng ích, sống lâu 


Si 


Đà La Ni Chú này là mẹ của chư Phật. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tín tâm, 
đỉnh lễ, cung kính, cúng dường, viết chép, đọc tụng, thọ trì Kinh này ; cũng lại cúng 
dường Pháp Sư trì Kinh thời nghiệp chướng của người này đều được tiêu diệt, chẳng bị 
chết đột ngột, ở trong thân hiện tại thường thọ hoan lạc; cha mẹ, vợ con, bạn bè, quyến 
thuộc thảy đều an ồn, hết thảy nguyện cầu không có gì không vừa ý 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này lả: 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

JAYA JAYA JAYA VÃHA: chuyên động thù thăng thô, tế, vi tế 

KHA-VÃHA: chuyền động khắp hư không 

JAYA-VÄHA HURU HURU: mau chóng mau chóng chuyền động sự thủ thắng 

PADMA APYA BRAHME: như sự tinh khiết của hoa sen sinh ra từ nước 

SÃÄRA SÄRINI: tỉnh tiến bảo hộ 

DHIRI DHIRI: Tâm ý kiên định 

DHIRA DHÏRI: an định bền chắc 

DEVATA PARI-PALANI YUDDHA-UTTARANI PARA-CAKRA NIVARANI 
PŨRAYA: Thiên Thân thủ hộ chiến đâu vượt qua đủ mọi chiến trận, sự ngăn ngại 

BHAGAVAM: Hỡi Đức Thế Tôn 

MAMA AMUKASYA (con, họ tên là...) 

SARVA  TATHAGATA ADHISTHITE SARVA ÄŠÃ-PARI-PURANE : tất cả 
Như Lai gia trì khiến cho đầy đủ tất cả phương vị 

SARVA PÄPA-KARMAM: PARI-KSAYA: tiêu trừ tất cả nghiệp tội 

SVÄHÃ: thành tựu tốt lành 
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NAMO BHAGAVATE AKSOBHYAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHÃ: OM_AKSAYE AKSAYE AKSAYA ÄVARANA VIŠUDDHANE 
SVAHA 

Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí Tâm thọ trì thì bao nhiêu tội nghiệp 
cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thê cả đời thọ trì chắng gián đoạn 


thì người đó thường biệt Túc Mệnh trong 7 cầu đê (Koti: ức) đời 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
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NAMO BHAGAVATE AKSOBHYAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA: Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính 
Đăng Chính Giác 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

OM: Ba Thân quy mệnh 

AKSAYE AKSAYE: sự vô cùng vô tận của Tướng lìa sinh tử 

AKSAYA ÄVARANA VIŠUDDHANE: Tinh lọc tịnh hóa sự chướng ngại của 
tướng lìa sinh tử. 

SVÄHÃ: quyết định thành tựu 
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NAMO RATNA-LAKSMI-CANDRA-PRATIMANDITA-VIDYAM-TEJA- 
KUSESVARA-RÄÃJÄYA TATHÄGATÄYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÃYA 

TADYATHÃ: RATNE ,RATNA KIRANI, RATNA PRATIMANDITE, RATNA 
SÄDHANI RATNA PRÄPTIRATNA UDGATE SVÄHÄ 


Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng đường 
thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân (Chuyển Luân Vị), thành tựu Phạm 
Hạnh, đủ Đại Thần Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hăng hà sa đẳng chư 
Phật Như Lai mà chăng hề có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chăng đi vào nẻo 
Luân Hồi, chắng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chắng mắt Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được 
Báo Thân Như Lai. 
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Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh. 

Nếu người kia được nghe (Đà La Ni này) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết 
định được Bồ Đẻ. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiên. 

Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ diệt 
và cắt đứt hắn sự luân hồi. Người đó chăng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được đầy đủ 
các căn, chăng sinh mọi bệnh, chăng bị dính mắc Quỷ My, mọi nơi yêu kính, đời sau được 
thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật. 

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy có Công Đức 
vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một Do Tuần. 
Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm 
mọi việc thăng lợi của Như Lai, như Ngải A Nan Đà, có đủ Công Đức như vậy chăng thể 
luận bản . 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO RATNA-LAKSMI-CANDRA-PRATIMANDITA-VIDYAM-TEJA- 
KUSESVARA-RÄÃJÄYA TATHÄGATÄYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÄYA: 
Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tạng Tự Tại Vương Như 
Lai Ứng Cúng Chính Đăng Chính Giác 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

RATNE: Vật báu 

RATNA KIRANIH: Sự chói sáng của vật báu 

RATNA PRATIMANDTTE: sự trang hoàng bằng vật báu 

RATNA SADHANN: Nghi thức báu 

RATNA PRÄPTI: Đắc được báu 

RATNA UDGATE: Phát sinh báu 

SVÃHÃ: Quyết định thành tựu 


26 


DIỆU SẮC ĐÀ LA NI 
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NAMO BHAGAVATE SU-RŨPÄYA TATHÃGATÄYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃYA 

TADYATHÃ: OM_ SURU SURU, PRASURU PRASURU, SMARA SMARA, 
BHARA BHARA, SAMBHARA SAMBHARA SARVA PRETA PISÃCANĂÄM 
ÄHÃRAM DÃNA MI_ SVÃHÄ 


_ Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: “Có Đà La Ni tên là Diệu Sắc (Su-rũpa) đều được 
chư Phật ba đời cùng nhau diễn nói, hay cho chúng sinh làm lợi ích lớn. 

Nếu lại có người nghe Đà La Ni này xong. Trong đời gặp nạn thì nên tưởng phát tâm 
dũng mãnh, đọc tụng thọ trì cũng dường cung kính ắt ngay trong đời, người ấy sẽ được 
nhóm phước lớn, ngày đêm an ồn. 
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Lại có người dùng Tâm Đại BI, ở chốn tịch tĩnh cầu mọi thức ăn uống để làm Xuất 
Sinh. Tụng Đà La Ni này 7 biến, gia trì xong thì nói rằng: “Way fa muốn Xuất Sinh, . 
tế các Quỷ ở tắt cả néo ác trong Thế Gian. Nguyện ăn thức sinh này để mau lìa nẻo ác” 

Nói xong liền búng ngón tay 3 lần. Tưởng các Quỷ â ây được thức ăn này, mỗi mỗi 
đều no đủ, biến thân diệu sắc, phát tâm Bồ Đề cho đến ngày sau dần thành Phật Quả. 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMOBHAGAVATE SU-RÙŨPAYA TATHÄGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Diệu Sắc Thân Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đăng Chính Giác 

TADYATHÃ: liền nói Chú là 

OM: nhiếp triệu 

SURU SURU: ban rải nước Cam Lộ cho ta và người 

PRASURU PRASURU: Ban rải nước Cam Lộ thắng thượng cho ta và người 

SMARA SMARA: nghĩ nhớ đến ta và người 

BHARA BHARA: hỗ trợ cho ta và người 

SAMBHARA SAMBHARA: Tư lương Phước Trí 

SARVA PRETA PIŠSÃCANÄM ÃHÃÄRAM DÃNA MI: tôi bố thí cho tất cả Quỷ 
đói, các Xí Quỷ được ăn uống no đủ 

SVAÄHÃ: thành tựu tốt lành 
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KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU 
NHƯ LAI ĐÀ LA NI 
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Tadyathä: Siddhe siddhe susiddhe_ mocani moksani _ mukti vimukfi _ amale 
vimale mamgale _ hiranya-garbhe ratna-garbhe _ sarvärtha sädhani_ pramärtha 
sadhani _ manas mahã-manas _ adbhu(e afyadbhute _ vi(abhayesu bhãni _ 
brahma-ghose brahma-jusfe _ sarvärthasu aparãjite _ sarvafra aprafihafe _ catur- 
sasfi buddha kofi bhasite _namalh sarva tathãgatãnäm svähäã 


Kinh Bản Nguyện Công Đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, quyền 
Thượng ghi nhận là: 

Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai ấy thấy các chúng sinh 
bị khổ não này, vì trừ nghiệp chướng cho nên nói Thần Chú này khiến họ thọ trì thì ở 
trong đời hiện tại được lợi ích lớn, lìa hắn mọi khổ, trụ Bồ Đề. 

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, quốc vương, vương tử, đại 
thần, phụ tướng, cung trung, thể nữ... mong cầu Phước Đức. Đối với Thần Chú này khởi 
Tâm kính tin, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc vì người khác diễn nói nghĩa â ây. Đối với các 
Hàm Thức, khởi Tâm Đại Bi, ngày đêm sáu thời dâng hương hoa đèn đuốc, ân trọng cúng 
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dường, tắm gội sạch sẽ, giữ tám Trai Giới, chí thành niệm tụng niệm thì hết thảy vô biên 
nghiệp chướng rất nặng thảy đều tiêu diệt. lộ trong thân hiện tại lìa khỏi các phiền não, lúc 
mạng muốn hết thời được chư Phật hộ niệm, liền được hóa sinh trong hoa sen ở nước ấy. 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Tadyathä: Như vậy, liền nói Chú là 

Siddhe siddhe susiddhe: Thành tựu, thành tựu, khéo thành tựu 
Mocani: Giải thoát, độ thoát 

moksani: giải phóng, giải thoát 

mukti: hay giải thoát 

vimukti: hay giải thoát khắp 

amale: vô câu, không có dơ bẩn 

vimale: ly cấu, xa lìa sự dơ bẩn 

mamøgale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành 

hiranya-garbhe: bên trong Kim Thạng 

ratna-garbhe: bên trong bảo tạng 

sarvärtha sãdhani: nghi thức của tất cả nghĩa lợi 

pramaärtha sädhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa 
manas: Tâm, Trí lực, tinh thần, tư tưởng, ý chí, tính hướng 
mahä-manas: Đại Trí lực, Đại ý chí 

adbhute: hiếm có, kỳ đặc, điều chắng thể nghĩ bản, 

atyadbhute: rất hiễm lạ, chưa từng có 

vitabhayesu bhãni: Trí Giác chăng hoảng sợ 

brahma-ghose: Phạm âm 

brahma-jusfe: mùi vị thanh tịnh 

sarvärthasu aparäjite: bên trong tất cả nghĩa lợi không có gì hơn được 
sarvatra apratihate: tất cả nơi chỗn không có trở ngại 
catur-sasti buddha kofi bhagite: Điều mà 64 ức Phật đã nói 
namah sarva tathãgatänäm: Kính lễ tất cả chư Phật 

svähä: thành tựu cát tường 
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Do Đức Dược Sư Như Lai có 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên 
được tôn xưng là Thất Phật Dược Sư. Bảy Đức Như Lai này được sắp xếp từ vị trí trung 
ương, tiếp đến vị trí ngay bên trên và chuyên vòng theo bên phải theo thứ tự trong Chú 
Luân là: 

l_Trung ương: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hóa độ Thế Giới Tịnh Lưu Ly 
Quốc ở phương Đông 

Chú Luân Dược Sư Lưu Ly Quang Quán Đỉnh Chân Ngôn xoay chung quanh 
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 
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NAMO BHAGAVATE BHAISAJYA GURU VAIDŨRYA PRABHÃ- 
RÃJÃYA TATHÃGATÄYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
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TADYATHA: OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATE 
SVAHA 

2_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai hóa độ Thế Giới Thiện Trú 
Pháp Hải Quốc ở phương Đông 

3_ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, hóa độ Thế Giới 
Diệu Bảo Quốc ở phương Đông 

4_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai, hóa độ Thế Giới Viên 
Mãn Hương Tích Quốc ở phương Đông 

5_ Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương 
Đông 

6_ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, hóa độ Thế Giới Pháp Tràng Quốc ở phương Đông 

7 Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Quang Thăng ở 
phương Đông 

Chú Luân Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang Chân Ngôn xoay chung quanh 7 Đức 
Phật Dược Sư 


¡17% #1X#1 91 X& {ữHứ 4574707 1x @(@& 

Tadyathã: kume kume _ïini me dehi mafi mafi_ sapta-fathãgafa-samädhi 
adhisthite 

Z4 1T 4{Œ+t%l %đ %4 #(# ‹(4 4xa4 

Ate mafe paripäpa šodhane_ sarva päpa nã§aya 

4#Ä3«‹5Z3X‹5⁄#⁄4Ã3áx«"ã dq®đ5 

Buddhe buddha-uttame ume kume buddha-ksatra parišodhane 

đ3( #đ34 4V X tếưđ4{1 {4Š Z4 f@ 

Dharme ni dharme mero mero merušSikhare _ Sarva akãla-mrtyu nivãrani 

1&@% 34 35£@%54 f& š3 

Buddhisu buddhe buddha- adhisthanena raksa tume 

f## X4 4X{4fñ1#4Hd#á4(t s3 X 


Sarva deväã same asame _ sãman -vã-harantu me 


f%#347@ 4 íLN Nít5 ý 


Sarva buddha bodhi-satva šame š$ame pra§amyantu me 


#(# %Z\ %<lđđ 


Sarva Tí upadhãva 


f®# øđ4 4z fÄ£#š f0 mt {mí lị { š{ 24 

Sarva vyãädhana sarva satvänämca pũrane pũrane pũraya me 

®# W2 357NÑã4 

Sarva ã§ä vaidurya-prabhãse 

#®# d4 <¿ á 1t 4£ 

Sarva päpa ksayam-kare _ svahä 

*)Ý nghĩa của 2 bài Chân Ngôn này là: 

a)Dược Sư Lưu Ly Quang Quán Đỉnh Chân Ngôn: 

NAMO BHAGAVATE BHAISAUYA GURU VAIDURYA PRABHA 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh Đức 
Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng , Chính Đăng Chính Giác) 

TADYATHÃ (Như vậy, liền nói Chú là) 


2 


OM (Tam thân quy mệnh) 

BHAISAJYE (Như thuốc. Đây là Quán Niệm Thiện Căn Dược, tức là thuốc trị 
Nghiệp Tật và biểu thị cho Ý MẬT) 

BHAISAJYE (Như thuốc. Đây là Chú Dược, tức là thuốc trị Quỷ Tật và biểu thị cho 
NGỮ MẬT) 

BHAISAJYA (Thuốc. Đây là Y Dược, tức là thuốc trị bệnh về 4 Đại và biểu thị cho 
THÂN MẬT) 

SAMUDGATTE (Thượng Thắng, phát sinh tự độ tự tha) 

SVÄHÃ (Quyết định thành tựu. Nguyện xin Đức Dược Sư cho con quyết định thành 
tựu Chú này) 

Công năng của Bài Chú này là: Nếu có người thường thọ trì Chân Ngôn này thì hay 
bứt nhồ tất cả tội nặng sinh tử của quá khứ trong thân, chăng phải trải qua Tam Đồ (3 nẻo 
ác : Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục) miễn lìa cửu hoạnh (9 loại tai nạn xảy xa bất thình 
linh) vượt mọi nỗi khổ 


b)Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang Chân Ngôn: 

Tadyathä: Như vậy, liền nói Chú là 

Kume kume: Sức mạnh, sức lực 

Ini me dehi: ban cho tôi năng lực 

Mati mati: quyết tâm tin nhớ 

Sapta-tathãgata-samädhi adhisthite: Thân Lực gia trì của bảy Như Lai Tam Ma 
Địa 

Ate-mate: Tuệ siêu việt 

Paripäpa šodhane: làm cho mọi tội lỗi được trong sạch 

sarva päpa nã§aya: Trừ diệt tất cả tội 

Buddhe: Trong sự giác ngộ 

Buddha-uttame ume: cột buộc trong sự giác ngộ tốt thượng 

kume: Sức lực 

Buddha-ksatra pari§odhane: làm cho cõi Phật đều trong sạch 

Dharme ni dharme: Pháp hiện ra trong Pháp 

mero mero: Cao lớn, diệu thắng (màu nhiệm vượt hơn hắn) 

meru§ikhare: Đỉnh Tu DI 

Sarva akãäla-mrtyu nivãrani: Chận đứng tất cả sự chết yêu không đúng thời 

Buddhisu buddhe: Giác ngộ trong mọi sự hiểu biết thông thái 

buddha adhisthanena: Thần Lực gia trì của Đức Phật 

raksa tume: Hộ giúp cho tôi 

Sarva devã same asame: Tắt cả hàng Trời không có gì ngang băng 

sãman-vä-harantu me: Thân thuộc (gần gũi) liền khiến cho tôi tiêu trừ tai họa 

Sarva buddha bodhi-satva: tất cả Phật Bồ Tát 

$ame §ame: Yên bình, văng lặng 

pra$amyantu me: cho tôi sự yên bình thù thăng 

Sarva Tí Upadhäva: Vượt qua khỏi tất cả não nạn bệnh tật 

Sarva vyädhana: tất cả người mạnh mẽ 

sarva satvänämea: với tất cả hữu tình 

pũrane pũrane: Đây đủ hai tư lương Phước Đức Trí Tuệ 
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pũraya me: tôi được đầy đủ 

Sarva ã§ã vaidurya-prabhäse: tất cả ưa muốn ánh sáng lưu ly (Lưu Ly Quang) 

Sarva pãpa ksayam-kare: làm sạch hết tất cả tội lỗi 

Svãhã: quyết định thảnh tựu 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện viết chép, đọc tụng, cụng kính cúng dường, đối 
với các Hàm Thức khởi Tâm Đại Bi thời hết thảy nguyện cầu đều được đầy đủ. Chư Phật 
hiện thân để hộ niệm, lìa chướng não, sẽ sinh vào cõi Phật 


_ Trong ý nghĩa sâu xa hơn, 7 Đức Phật Dược Sư biểu thị cho năng lực tịnh hóa sáu 
đường thông qua sáu Căn, thực chứng Chính Pháp Giải Thoát 

I_Đông phương Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, 
(Supari-kirtita-namadheya-šSrT-raJaya tathagata) độ thoát chúng sinh trong nẻo Địa Ngục, 
đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của thân thể 

.)Cõi Địa ngục (Naraka hay Niraya) là cõi hành hạ đền tội. Đó là thế giới đầy dẫy 
những cảnh khổ đau qua những cuộc hành hạ tra tấn. Chúng sinh của cõi này luôn luôn 
chịu đựng những nỗi thống khổ, là những phản ảnh không thể tránh được do chính các 
hành động của họ gây ra. Vì thế, tâm thức của họ luôn bị sự giận dữ oán ghét bủa vây. Do 
đó Đức Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai hiện bày Thế Giới Quang Thắng biểu 
thị cho sự thù thắng của ánh sáng thanh tịnh giải thoát, nhằm thanh lọc Tâm Thức bị ô 
nhiễm bởi sự giận ghét và biến đối các cuộc hành hình tội nhân thành ngọn lửa thanh lọc 
cảm giác đau khổ chấp dính vào thân thể để giúp họ vươn tới những hình thức sinh sống 
tốt đẹp hơn. 


2_Đông phương Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại 
Như Lai (Ratna-candra-Jñäna-pratimandita-prabha-ghose$vara-räJaya tathagata) độ thoát 
chúng sinh trong nẻo Quỷ đói, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của cái lưỡi 

.)Cối Ngạ Quỷ (Preta) là cõi ước mong không được thỏa mãn. Là thế giới đầy dẫy sự 
thèm khát mong muốn tham dục mà không bao giờ thực hiện được. Tắt cả loài Ngạ Quỷ 
này đều bị đói khát dày vò không bao giờ được thỏa thích no đủ. Vì thế, tâm thức của 
chúng găn chặt với sự tham dục đam mê không biết nhàm chán và luôn bị sự thất vọng 
dày xéo bủa vây. Do đó, Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Như Lai hiển 
bày Thế Giới Diệu Bảo biểu thị cho việc dùng vật báu màu nhiệm của Tâm Bồ Đề thanh 
tịnh hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thế Gian, nhằm xoa dịu những nỗi khô 
đau vì thèm khát mùi vị thông qua cái lưỡi của loài Ngạ Quỷ, khơi động Tâm Thức nhàm 
chán những đối tượng nhiễm ô và khởi Tâm ưa thích những đối tượng thanh khiết (nghĩa 
là thay Dục Lạc bằng, Pháp Lạc, tìm hiểu Chính Tri Kiến và Chân lý) để cho chúng mau 
chóng hồi tâm sám hối, vượt thoát cảnh khô đau. 


3_ Đông phương Thế Giới Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang 
Diệu Hành Thành Tựu Như Lai (Suvarna-ratna-prabha-suvrttata-siddhaya tathagata) độ 
thoát chúng sinh trong nẻo Súc Sinh, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của lỗ mũi 

.)Cõi Súc Sinh (Tiryanc hay pa$u) là cõi sợ hãi. Trong cõi đó, các loài vật thường 
mang tâm thức thờ ơ găn chặt với bản năng, không đủ năng khiếu phát triển tư tưởng. Vì 
thế, chúng luôn luôn sông trong sự sợ hãi qua sự đuổi bắt, vây hãm, ăn nuốt lẫn nhau và bị 
đây vào số phận mù quáng của những nhu cầu tự nhiên, những bản năng không thể kiểm 
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soát được. Do đó, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai hiện bày Thế 
Giới Viên Mãn Hương Tích biểu thị cho sự ban bố hương thơm thanh tịnh nhẹ nhàng, 
dứt trừ sự ô uế... thông qua lỗ mũi, giúp cho chúng sinh nâng cao Tâm thức trì độn mù 
quáng của loài súc sinh để hướng chúng tới một tinh thân phát triển, vượt thoát bản năng 
tăm tôi. 


4_Đông phương Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai (A§oka- 
uttama-áriye tathägata) độ thoát chúng sinh trong nẻo người, đối trị chứng bệnh thuộc 
Căn, Thức của con mắt 

.)Cối Người (Manusyana hay Nãra) là cõi hành động. Đây là thế ĐIỚI của sự cô gắng, 
của hoạt động có ý thức về mục đích của mình, trong đó sự tự do quyết định giữ một vai 
trò thiết yếu. Trong cõi này, con người có khả năng biết rõ các đặc tính của các cõi và tất 
cả hiện tượng đều do “Whân duyên mà sinh khởi” như nhau, đồng thời con người có thê 
tìm ra được bản tính chân thật của vũ trụ và nhận thức được con đường vĩnh viên ra khỏi 
vòng sinh tử luân hồi. Tuy vậy, đại đa số con người thường mang tâm: tự kiêu, ích kỷ, 
hoài nghi mà bị trói buộc trong các hoạt động nhằm tìm câu chiếm hữu và thỏa mãn dục 
tình cho riêng mình. Do đó, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai hiện bày Thế Giới 
Vô Ưu biểu thị cho Đức đặc biệt dứt trừ Ngã Chấp, giúp cho con mắt nhìn thấy vạn vật 
như thật như thị, nhằm chỉ bày con đường giải thoát cho những ai có khả năng xóa bỏ mọi 
dục vọng tư kỷ, dút trừ tâm kiêu mạn hoài nghi, thực hiện công hạnh cứu độ tối hậu. 


5_Đông phương Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai (Dharma-sägara- 
garjanäya tathägata) độ thoát chúng sinh trong nẻo A Tu La, đối trị chứng bệnh thuộc 
Căn, Thức của lỗ tai 

)Cõi Tu La (Asura) hay cõi Thần (Devatä) là cõi chiến đấu. Trong cõi đó, chư 
Thần thường khởi tâm ganh ty, chỉ thích tranh đấu để chiếm đoạt các quả của cây Kalpa 
Taru (cây Thỏa mãn mọi ước nguyện) đứng giữa cõi Trời và cõi Thần. Do đó, Đức Pháp 
Hải Lôi Âm Như Lai hiển bày Thế Giới Pháp Tràng biểu thị cho nghĩa khởi Trí 
Nguyện giáng phục Ma Chướng, dùng tiếng sắm của biển Chính Pháp thông qua lỗ tai 
dậy bảo cho chư Thần sự chiến đấu cao thượng để đạt thành quả của sự thấy biết mà thoát 
khỏi mọi tham dục. 


6 Đông phương Thiện Trụ Bảo Thế Giới Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần 
Thông Như Lai (Dharma-sägara-jayamati vikrditäbhijñäya tathagata) độ thoát chúng sinh 
trong cõi Trời, đối trị chứng bệnh thuộc Căn, Thức của Ý 

.)Cối Trời (Sura hay Deva) là một cõi thụ hưởng. Trong cõi đó, chư Thiên thường 
khởi tâm tự mãn và bám chặt vào các ảo tưởng về những niềm vui tạm thời. Do đó, Đức 
Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai hiện bày Thế Giới Thiện Trụ Bảo 
biểu thị cho sự mở bày vạn Đức, nuôi lớn Tâm Bồ Đề, viên mãn vạn Hạnh của Đại Bi 
thông qua Ý Căn nhằm dạy bảo cho chư Thiên tự thoát khỏi những Ý Thức ảo tưởng của 
phước báo mà họ đang thụ hưởng, đồng thời đưa họ đến một thực tại cao siêu hơn, một sự 
hòa hợp sâu sắc hơn và vĩnh cửu hơn. 
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7_ Đông phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
(Bhaisaljya- gũru-vaidirya- prabha- -rãjäya tathagata) đều nhiếp sáu Căn Thức giải thoát 
siêu việt sáu nẻo, đối ứng với thắng cảnh Lưu Ly 

Phương Đông chủ vê mùa xuân, tất cả cây cỏ mầm giống nương theo mùa ấy mà sinh 
trưởng, vì thế nơi phát Tâm thì hàm chứa vạn Pháp, biểu thị cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 
vốn là cái tối sơ của muôn Hạnh. Lại nữa phương Đông còn biểu thị cho Tàng Thức 
(ÃÄlaya-vijñäna) hay Thức thứ tám là nơi chứa giữ vạn Pháp, lúc chuyên thức thứ tám thì 
thành Đại Viên Kính Trí (Adaréa-jñäna) là cái Trí xa lìa tất cả phân biệt cấu nhiễm, Tính 
Tướng trong sạch như ánh sáng của cái gương tròn chiếu soi khắp cả Lý Sự của vạn vật, 
hiển bày Thế Giới Tịnh Lưu Ly là cõi Phật thuần màu xanh Lưu Ly đại biểu cho sự viên 
mãn, thanh tịnh, thành tựu, diệu dụng. 

Trong 7 Đức Phật Dược Sư thì Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai biểu thị cho 
Báo Thân (Sambhoga-käya) của chư Phật, sáu Đức Phật còn lại biểu thị cho các Hóa 
Thân (Nirmäna-käya) của chư Phật, hiển bày các Nguyện Lực nhỗ bứt hết thảy sự đau 
khổ thuộc về Thân Tâm của chúng sinh. Do sáu Đức Phật ấy đã tịnh hóa được sáu Căn 
Thức, vượt thoát sáu đường luân hồi, nên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang chính là 
trạng thái thực chứng, thâu nhiếp sáu Căn Thức giải thoát siêu việt sáu nẻo, đối ứng với 
thắng cảnh Lưu Ly, là trạng thái vắng lặng, cảnh giới của Thường Lạc Ngã Tịnh và 
được xem là Tự Thọ Dụng Pháp Thân (SŠSvasambhoga-dharma-kaya) của chư Phật vậy 

_ Để có thể gieo duyên lành với chư Phật Dược Sư, Hành Giả có thể trì niệm thêm 
Hồng Danh của 7 Đức Phật Dược Sư này theo Phạn Ngữ 

OM NAMO BHAGAVATE SUPARI-KIRTITA-NAMADHEYA-SRI-RÃJÄYA 
TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

OM NAMO BHAGAVATE  RATNA-CANDRA-JÑÄANA-PRATIMANDITA 
PRABHA-GHOSESVARA-RAJÄYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM NAMO  BHAGAVATE  SUVARNA-RATNA-PRABHA-SUVRTTATA- 
SIDDHAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM NAMO BHAGAVATE AŠSOKA-UTTAMA-SRIYE TATHÄGATAYA 
ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM NAMO BHAGAVATE DHARMA-SAGARA-GARJANAYA 
TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM NAMO BHAGAVATE DHARMA-SAGARA-JAYAMATI- 
VIKRDITABHIJÑAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM NAMO BHAGAVATE BHAISAIJYA-GURU-VAIDÙRYA-PRABHA- 
RÄJAYA TATHAÄGATÄYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
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DƯỢC SƯ PHÁP ĐÀN 





L Lớp thứ nhất ở trung ương 

_ Chính giữa: Dược Sư Như Lai, chủng tử BHAI (Ã) 
4% ⁄7(4äT7 4# l{ £3J ÑWãtv@4 744704 
NAMO BHAGAVATE BHASAIUYA GURU VAIDÙRYA PRABHA- RÄJAYA 

TATHAÄGATAYA 

_ Bên phải: Nhật Quang Bô Tát, chủng tử SÚ (®{) 
#4#4JwÑ#a 
OM_ NAMO SÙRYA-PRABHAYA 

_ Bên trái: Nguyệt Quang Bồ Tát, chủng tử CA (3Ä) 
#4x4#q4#a 
OM_ NAMO CANDRA-PRABHAYA 


Chung quanh Đức Phật Dược Sư có sáu Đức Phật theo thứ tự là: 

_ Vô Ưu Tôi Thăng Cát Tường Như Lai, chủng tử SRA (ẤÑ) 

43 47(8T ã*%t 414 đ\ 4 e£744 

NAMO BHAGAVATE ASOKOTTAMA-SRI TATHAÄGATAYA 
_ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, chủng tử DHA (đ) 


ý 


43 47(äT địt &đ #7(( 4W 17<70‹41 

NAMO BHAGAVATE DHARMA-KIRTI-SAGARA-GHOSA TATHAGATAYA 

_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, chủng tử A (3) 

4X f7(äT 5‹tq&đ Xd®mtr€7470a 

NAMO BHAGAVATE SUPARIKITRTI-NAMA-SRI-RAJA TATHAGATAYA 

_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai, chủng tử A (3Ä) 

43 47(— T địt &@đ #7(t 1 Hứ &&ñZ*@§ ứ& 7440141 

NAMO BHAGAVATTE DHARMA-KITRTI-SAGARAGRA-MATTI- 
VIKRIDITABHIUÑA-RAJA TATHAGATAYA 

_ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, chủng tử RA (Ä) 

44 4Af(—äT {3 3š d⁄ ÑNữH@T 4T 7& %{f 4W tí 
1404 

NAMO BHAGAVATE RATNA-CANDRA-PADMA-PRATIMANDITA 
PANDITA-TAJAH-SVARAGHOSA-RAJA TATHAGATAYA 

_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, chủng tử VA (Ä) 

43 4i(—T Ä8äm 4š Ha f4đ44 %X§1 1747041 

NAMO_ BHAGAVATE  SUVARNA-BHADRA-VIMALA-RATNA-PRABHA- 
SAVRATA TATHAGATAYA 


—_ H Lớp thứ hai vây chung quanh gồm tám vị Bồ Tát: (khởi đầu từ phương Đông 
Bắc, thứ tự xoay vòng theo bên phải) 
I_ Văn Thù Sư Lợi, chủng tử MAM (#[) 

ð 4170, — 
OM_ NAMO MAMJUSRIYA 

2_ Di Lặc, chủng tử MAI (#U 
#4⁄3#xtd 
OM_ NAMO MAITREYAYA 

3_ Quán Tự Tại, chủng tử SA (#{) 
#$4X4ããưữ@ 40a 
OM_ NAMO AVALOKITESVARAYA 

4_ Dược Vương, chủng tử BHAI (Ä) 
#$4x“#fw#tváa 
OM_ NAMO BHAISAIUYA-RAJAYA 

5_ Vô Tận Ý, chủng tử A (#Ä) 
#4⁄#4X4d1Xñ1a 
OM_ NAMO AKSAYA-MATEYA 

6_ Bảo Đàn Hoa, chủng tử RA (Ÿ) 
#4⁄{4H*4aiqd44äd 
OM_ NAMO RATNA-MANDALA-PUSPAYA 

7_ Dược Thượng, chủng tử BHAI (Ä) 
# 4# w#ñNáña 
OM_ NAMO BHAISAI'YA-SAMUDGATAYA 
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§_ Đại Thế Chí, chủng tử SAH (#‡) 
#4#41⁄4Ñ4HW*%⁄a 
OM_ NAMO MAHÄÃ-STHÄMA-PRÄPTÄYA 


IH_ Lớp thứ ba là Đại Chú Dược Sư: 

# Ä% 5 W5 4w§¡K&§ AW§ŠHqñN£1 44 

OM_ BHAISAHUYE BHAISAUYE BHAISAIYA-RAJA BHAISAIJIYA- 
SAMUDGATA_ SVAHAÄ 


IV_ Lớp thứ tư vây chung quanh gồm 12 vị Dược Xoa Đại Tướng 

I_ Dân Thân: chủng tử A (3Ä) 
#4@ral 
OM _ NAMO SINDURÄYA 

2_ Mão Thân, chủng tử RA (Ÿ) 
ở 1⁄4 H@TLẽt 
OM_ NAMO MAKURÄYA 

3_ Thìn Thân, chủng tử MA (2#) 
# %1 ưa 
OM _ NAMO PAJRÄYA 

4_ Ty Thân, chủng tử HA (8) 
ở 114 
OM_ NAMO INDRÄYA 

5_ Ngọ Thân, chủng tử TRẦM (3© 
ở 41 61641 
OM_ NAMO ŠANDIRÄYA 

6_ Mùi Thân, chủng tử MA (2?) 
ở 13⁄4 1@&TLã{ 
OM_ NAMO MAJIRÄYA 

7_ Thân Thân, chủng tử CA (Ä) 
# 41 tai 
OM_ NAMO ANDIRÄYA 

§_ Dậu Thân, chủng tử HRIH (&) 
# 43t34Œ Trãi 
OM_ NAMO MEHIRAYA 

9_ Tuât Thân, chủng tử SA (#) 
# 1 đưa 
OM_NAMO VAJRÄYA 

10_ Hợi Thân, chủng tử GI (Tf) 
# 41 #31144 
OM_ NAMO KUMBHIRAYA 

II_ Tý Thân, chủng tử TẢ (3È) 
# 43 0Ã 1 đớI 


3O 


OM_ NAMO VIKARALAYA 

12_ Sửu Thân, chủng tử HŨM (&) 
#4#3⁄štá 
OM_NAMO CATURÃYA 
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THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI 


Thập Cam Lộ Đà La Ni chỉ Chân Ngôn của A Di Đà Như Lai (Amitabha- 
tathagata: Vô Lượng Quang Như Lai, hay Amifäyus-tathagata: Vô Lượng Thọ Như 
Lai). Lại gọi là Thập Cam Lộ Chân Ngôn, A Di Đà Đại Chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp 
Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni, Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La 
MI, A Di Đà Đại Đà La Ni, A DI Đà Đại Thân Chú. Do trong Chú có mười câu A mật-lật 
đa (Amrta) được dịch nghĩa là Cam Lộ nên lại xưng là Thập Cam Lộ Minh 

Đà La Ni này biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai 
(Amitäyus-tathagata) hay giúp cho người trị tụng: đời này được an ôn, tiêu diệt các tội 
chướng: sau khi chết được sinh về Thê Giới Cực Lạc (Sukha-vati) 





_ Bản Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Nghi Quỹ (do Ngài Bất Không dịch) 
ghi nhận là: - 
“Tiếp theo, kết Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Ấn: Hai tay cài chéo các ngón 
bên ngoài rồi nắm lại thành Quyên, dựng thắng hai ngón giữa cùng trụ đầu nhau, như hình 
cánh hoa sen. 


4I 


VN 


Kết thành Ấn xong, tụng Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La NI bảy biến, để Ấn ở trên 
đỉnh đầu rồi bung tán. 

Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La Ni là: 

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã (1) Nẵng mạc a lý-dã nhĩ đá bà gia (2) đát 
tha nghiệt đá dạ, la hạ đề, tam miệu tam một đà gia (3) Đát nễ-dã tha (4) Án, a mật- 
lật đề ®)A mật-lật đó nạp- -bà phệ (6) A mật-lật đa tam bà phệ (7) A mật-lật đa 
nghiệt bệ (8) A mật-lật đa tất đệ (9) A mật-lật đa đề tế (10) A mật-lật đa vĩ cật-lân để 
(11) A mật-lật đa vĩ cật-lân đa, nga nhĩ ninh (12) A mật-lật đa, nga nga nẵng, cát để 
ca lệ (13) A mật-lật đa thú nỗ tỳ, sa phộc lệ (14) tát phộc la-tha, sa đà ninh (15) tát 
phộc yết ma cật-lễ xả, khất-sái dựng, ca lệ, sa-phộc hạ” 

41⁄t{4¿t#( 

411 W7ø@7#®4xX 1⁄474áT7f19á4£4đ 

⁄1ý% ở H1T H5STASAä4 H35Tñ¿ñSÄ4 HN3STï1(Ã HH414@(% 
41117x H317&#*3 Hš7@&#{ƒ ïŒIX  H317ƯUU Ađ# Ấ( 
57Y4#'#4( #4 #454 fÄš ñhếñ &k+ {1 #4& 

*)NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA-AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM_ AMRTE _ AMRTODBHAVE _ AMRTA SAMBHAVE 
AMRTA-GARBHE_ AMRTA SIDDHE_ AMRTA TEJE_ AMRTA VIKRANTE _ 
AMRTA VIKRANTA GAMINE_ AMRTA GAGANA KIRTTI KARE_ AMRTA 
DUNDUBHISVARE _ SARVÄARTHA SÄDHANE KARMA KLESA KSÄAYAM 
KARE_ SVAHÄ 

Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni này, vừa mới tụng một biến, liền diệt tội zmười 
ác, bốn Trọng, năm Vô Gián trong thân. Tắt cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 

Nếu Bật Sô (Bhiksu), Bật Sô Ni (Bhiksum) phạm vào tội căn bản, tụng bảy biến 
xong, tức thời trở lại được Giới Phẩm thanh tịnh. 

Tụng mãn một vạn biến đắc được Bất Phế Vong Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa. Tâm 
Bồ Đề hiển hiện trong thân, sáng tròn trịa trắng tinh giống như mặt trăng trong sạch. Lúc 
mệnh chung thời nhìn thây Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cùng với vô lượng câu chỉ chúng 
Bồ Tát vây quanh, đi đến nghinh đón Hành Giả, an ủi Thân Tâm, liền sinh về Thế Giới 
Cực Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh, chứng địa vị của Bồ Tát”. 


_ “Tịnh độ Thập yếu thứ tám, Bảo vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, quyền 
hạ” ghi nhận là: “Trong kẻ ấy nếu có Nghiệp đời trước khiến cho Nguyện Hành có thiếu 
sót thì thường nên một lòng tụng Bạt Nhất Thiết Khinh Trọng Nghiệp Chướng Đắc 
Sinh Tịnh Độ Đà La Ni này. Nếu trì một biến liền diệt hết thảy tất cả nhóm tội năm 
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nghịch, mười ác trong thân. Nếu trì mười vạn biến liền được Tăm Bồ Đề chăng bỏ quên. 
Nếu trì hai vạn biến liền cảm được mầm Bồ Đề sinh. Nếu trì ba vạn biến thì Đức Phật A 
Di Đà thường trụ trên đỉnh đầu người ấy, quyết định sinh về Tịnh Thổ” 


.)Ý nghĩa căn bản của Thập Cam Lộ Đà La Ni lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 

NAMAH (Kính lễ) ARYA (Thánh) AMITABHAYA (Vô Lượng Quang) 
TATHÄGATÃYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, Vô Sinh, A La Hán) 
SAMYAKSAMBUDDHÃYA (Chính Đăng Chính Giác) 

TADYATHÃ (Như vậy, liền nói Chú là) 

M (Cảnh giác) 

MRITTE (Cam lộ) 

MRTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên) 

MRTA (Cam Lộ) SAMBHAVE (Phát sinh) 

MRTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tảng) 

MRTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 

MRTA (Cam Lộ) TEJE (Uy quang, uy đức) 

MRTA (Cam Lộ) VIKRANTE (Dũng mãnh) 

MRTA (Cam Lộ) VIKRÄNTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 
MRTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư Không) KIRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 
làm, tạo tác) 

AMRTA (Cam Lộ) DUNDUBHI (Cô, cái trống) SVARE (Âm Thanh) 

SARVÄRTHA (Tất cả nghĩa lợi) SÃDHANE (Nghi thức thành tựu) 

SARVA KARMA (Tất cả nghiệp) KLEŠSA (Phiền não) KSAYAM (cùng tận, 
không còn sót) KARE (Tạo tác) 

SVÃHÃ (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) 


>> >>> >>PC 





Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là : 

* Quy mệnh Tam Bảo 

Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ủng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

Như vậy: Hỡi Cam Lộ! Hiện lên Cam Lộ. Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tàng Cam Lộ. 
Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Ủy Quang. Cam Lộ Dũng mãnh, đạt đến Cam Lộ Dũng 
Mãnh. Rải đây hự không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trồng Cam Lộ, thành tựu tất cả 
nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiền não, thọ hưởng mùi vị an lạc của 
Đại Niết Bàn ” 


.)Hệ phái Đông Mật của Nhật Bản ghi nhận ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy y Tam Bảo 


NAMAH  ARYA AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA: Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đăng Chính Giác 


TADYATHÃÀ: Như vậy 

OM: Con xin kính lễ 

AMRTE: Cam Lộ Tôn 
AMRTODBHAVE: Cam Lộ Sở Sinh Tôn 
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AMRTA-SAMBHAVE: Cam Lộ Phát Sinh Tôn 
AMRTA-GARBHE: Cam Lộ Thai Tạng Tôn 
AMRTA-SIDDHE: Cam Lộ Thành Tựu Tôn 
AMRTA-TEHJE: Cam Lộ Uy Quang Tôn 
AMRTA-VIKRÄNTE: Cam Lộ Thân Biến Tôn 
AMRTA-VIKRANTA-GAMINE: Cam Lộ Đẳng Dược Tôn 
AMRTA-GAGANA-KTRTTI-KARE: Cam Lộ Quảng Thiệt Tôn 
AMRTA-DUNDUBHI-SVARE: Cam Lộ Hảo Âm Tôn 
SARVÄRTHA-SÄDHANE: Nhất Thiết Thành Tựu Nghĩa Lợi Tôn 
SARVA-KARMA-KLESA-KSAYAM-KARE: Nhất Thiết Nghiệp Chướng Tiêu 
Trừ Tôn 
SVAHA: Được thành tựu 


Thập Cam Lộ Đà La Ni này còn biểu thị cho cõi Vô Lượng Thọ có Cửu Phẩm 
Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. 
Chư Phật ba đời đều y theo đây mà thành Chính Giác, đầy đủ ba Minh, tăng trưởng Phước 
Tuệ. 
[THƯỢNG PHẨM: 
Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa dành cho những Tín Đồ đã hoàn thành 
03 thái độ: Thành Thật, tin tưởng thâm sâu, giữ niệm bên chắc... được tái sinh vào Tĩnh 
Thổ, ngồi trên tòa Kim Cương. Tùy theo sự tương ứng với mức độ hoàn thành nên có 03 
bậc. Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón trỏ 
I_Thượng Sinh: Phát tâm chí thành, tin sâu, hồi hướng phát nguyện 
Có 3 hạng Hữu Tình: 
_ Có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn các Giới Hạnh 
_ Đọc tụng Kinh Phương Đăng Đại Thừa 
_ Tu hành 06 Niệm, hồi hướng phát nguyện sinh về Cực Lạc 
Tinh tiến dũng mãnh tu từ 01 ngày cho đến 07 ngày, liền được vãng sinh 


+ Jý funL.L ‡ẩ† 








Thượng phẩm 
thượng sinh 


Thủ Ân: Ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay năm lại, cả hai tay để bên mé mắt 
hướng ra ngoài 

Chân Ngôn là: 

#ñ4T*a đi 444 

OM_ AMRTODBHAVE DHARMA HRIH SVAHA 
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2_ Trung Sinh: 

Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa. Chúng sinh tuy thọ trì Kinh Phương Đăng 
nhưng khéo hiển nghĩa thú, đối với Đệ Nhất Nghĩa, tâm không kinh động, tin sâu lý nhân 
quả, không phi báng Pháp Đại Thừa. Hành Giả đem Công Đức này, niệm Phật hồi hướng 
cầu sinh về Cực Lạc (Sukhavati) 


8?) m t4 





Thượng phẩm _ 
trung sinh 


Thủ Ấn là: Hai ngón cái năm hai ngón giữa ở đầu ngón 
Chân Ngôn là: 

# Ä3ñ #4 đHá1x4& 

OM_ AMRTA-SAMBHAVE DHARMA HRIH SVAHA 


3_ Hạ Sinh: 

Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa. Tuy tin Nhân Quả, không phi báng Đại Thừa 
nhưng chỉ phát tâm câu Đạo Vô Thượng rôi đem Công Đức đó niệm Phật, nguyện về Cực 
Lạc 





“Thượng phẩm 
hạ sinh 


Thủ Ấn: 2 ngón cái đè trên 2 ngón vô danh 

Chân Ngôn là: 

# Ä4ñi(4 đi á 44 

OM__ AMRTA-GARBHE DHARMA HRTIH SVÃHÄ 


I_ TRUNG PHẨM: . 
— Dành cho những Tín Đô dã đi theo những con đường khác hơn là sự sùng mộ duy 
nhât đôi với Phật A Di Đà, tuy vậy vẫn cảm thây muôn được tái sinh vào Tĩnh Thô. Tùy 
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theo trình độ thuần khiến, những người này sẽ ngồi trên các tòa sen với 03 độ nở khác 
nhau theo 03 cấp bậc.Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón 
giữa 

I_ Thượng Sỉnh: 

Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa Thọ 05 Giới, giữ 08 Quan Trai hoặc tu 
các Giới khác, không tạo tội 05 Nghịch và các điều lỗi lầm rồi đem căn lành ấy hồi hướng 
cầu sinh về Cực Lạc 





Trung phẩm 
thượng sinh 


Thủ Ân là: Hai ngón cái năm hai đầu ngón trỏ để trước ngực, ngửa bản tay trái, bàn 
tay phải úp lên cách 02 tâc 

Chân Ngôn là: 

#ñÄ1ñ@% đHáds4 

OM_ AMRTA-SIDDHE DHARMA HRIH SVAHA 


2_ Trung Sinh: 

Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa. Chính chắn giữ 0§ Quan Trai hoặc Giới Sa 
Di hay Giới Cụ Túc, Trong một ngày đêm, các uy nghi đều toàn vẹn. Đem Công Đức 
huân tu Giới Hương đó hồi hướng, cầu sinh về Cực Lạc 


2E†tPf mm TPIẢ) 
E——— 











Trung phẩm 
trung sinh = 
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Thủ Ấn là: Ấn như trên nhưng để ở vú 

Chân Ngôn là: 

# Ä⁄ñT7x di #4 

OM_ AMRTA-TEJE DHARMA HRIH SVÄHÄ 


3_ Hạ Sinh: 

Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa. Hiếu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ theo Thế 
Gian. Khi lâm chung được Thiện Tri Thức giảng cho nghe sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 
48 Đại Nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng. Nghe xong vui vẻ niệm Phật mà qua đời thì 
Thần Thức sinh về Cực Lạc 





Trung phẩm 
hạ sinh 


Thủ Ân là: Giống Ân như trên nhưng để trước ngực 

Chân Ngôn là: 

#Ää17&#7 đủ 44 

OM_ AMRTA-VIKRANTE DHARMA HRIH SVAHA 


II_ HẠ PHẨM: 

Dành cho tất cả mọi người khác, ngay cả những kẻ đã phạm tội nặng. Nhưng tuy 
vậy đã được Phật hóa độ cho về Tĩnh Thô cho dù nếu chỉ một lần từng niệm Danh Hiệu 
Phật A Di Đà vào lúc lâm chung. Thủ Ấn của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt 
trên ngón vô danh 

I_ Thượng Sinh: 

Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa.Chúng sinh ngu tối, tuy không phi báng 
Kinh Đại Phương Đăng nhưng tạo nhiều Nghiệp ác không biết hồ thẹn. Khi lâm chung 
gặp Thiện Trị Thức nói cho nghe Danh Đề của 12 loại Kinh Đại Thừa, liền trừ diệt nghiệp 
ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc Thiện Tri Thức lại bảo phải chắp tay niệm “Namo 
Amitäbha buddha” Do nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trong 50 
ức kiếp sinh tử, Thần Thức theo vị Hóa Phật sinh về Cực Lạc 
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+ HT ở đì 





Hạ phẩm 
thượng sinh 


Thủ Án là: Hai cô tay để tréo nhau, tay phải xoay vào trong, tay trái xoay ra ngoài, 
hai tay đêu đê ngón cái trên ngón trỏ, đê lên trái tim 

Chân Ngôn là: 

# 1137 &#ƒ ï(1IX đHát4& 

OM_ AMRTA-VIKRANTA GAMINE DHARMA HRIH SVAHA 


2_ Trung Sinh: 

Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa. Chúng sinh ngu tối hủy phạm: 05 Giới, 08 
Giới, Cụ Túc Giới, ăn trộm của Tăng Kỳ và vật của Hiện Tiền Tăng, bất tịnh nói Pháp, 
lòng không hồ thẹn, dùng các Nghiệp ác đề tự trang nghiêm nên bị tội đọa Địa Ngục. Khi 
lâm chung may gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe về Uy Đức của 10 Lực, sức thân thông 
quang minh của Phật A Di Đà với những phương pháp: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải 
Thoát Tri Kiến. Nghe xong, lòng tín trọng, niệm trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sinh tử khiến 
cho lửa đữ Địa Ngục hóa thành gió mát thôi các hoa lên Trời, trên hoa có Hóa Phật và 
Hóa Bồ Tát tiếp dẫn về Cực Lạc 


+ TS | 





Hạ phẩm 
trung sinh 


Thủ Ân là: Giống như Ân trên, chỉ đem ngón cái năm ngón giữa 

Chân Ngôn là: 

# Ä3ñ 1Ưữ(4 đ# ã{ đHá4«& 

OM_AMRTA GAGANA KIRTTI KARE DHARMA HRINH SVAHA 
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3_ Hạ Sinh: 

Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc (vui vẻ) Môn Địa. Chúng sinh tạo tội: 05 Nghịch , 10 Ac, 
làm các việc chăng lành đáng bị đọa vào Địa Ngục. Khi lâm chung, gặp Thiện Tri Thức 
dùng nhiều phương cách an ủi, nói Pháp mâu nhiệm lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Nghe 
xong, vì khô áp bức nên không thể quán tưởng. Khi đó Thiện Tri Thức lại dạy chí thành 
xưng “Nam mô A Di Đà Phật” (NAMO AMITA BUDDHA) liên tiếp trong 10 niệm, 
nhờ nhất niệm trừ tội trong 80 ức kiếp sinh tử cho nên khi chết, thấy hoa sen vàng rực 
hiện ra trước mắt, liền nhất niệm sinh về Cực Lạc. 


tfRUMT+ ® 





Hạ phẩm hạ sinh 


Thủ Ấn là:Giống như Ấn trên, chỉ đem ngón cái vịn ngón vô danh 
Chân Ngôn là: 

#ñ47t†t@#I{ đHáx« 

OM_ AMRTA-DUNDUBHISVARE DHARMA HRIH SVAHA 


Chân Ngôn dùng chung cho cả 09 Ấn của chín phẩm trên là: 


#ÄM4T1414& - — 
OM_AMRTA SVÄHÃ 
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CỬU PHẢM VÃNG SINH A DI ĐÀ TÔN 


Ở chính giữa đài hoa sen tám cánh, an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm 
Thượng S¡nh. Tám cánh sen vây chung quanh, an Đức A Di Đà của tắm phâm. 





Do Đức Phật A Di Đà có chữ chủng tử là HRTH (&) biểu thị cho sự chứng đạt Pháp 
Giới thanh tịnh, cho nên các vị Đạo Sư Mật Giáo dùng 9 chữ thay thế cho 9 Đức Phật A 
ĐI Đà này tạo thành Mạn Đà La minh họa cho sự chứng đạt 9 phâm vãng sinh 





50 





Về ý nghĩa của chữ HRIH thì Đại Lạc Kim Cương Bắt Không Chân Thật Tam 
Muậội Gia Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, có ghi là: 

Chữ HRIH () gồm đủ 4 chữ H, R, I, mà thành một câu Chân Ngôn, trong đó: 

H tức HA (Ã) chỉ hết thảy NHÂN chẵng thể đắc. 

R tức RA (T{) chỉ hết thảy Pháp chăng lìa bụi dơ. 

I(® ) tức Tự Tại chắng thê đắc. 

H() với ý nghĩa 2 chấm bên cạnh là chữ AH (#ÄŸ) tức các Nghiệp chẳng sinh, biểu 
thị cho Niết Bàn. 





nI 


Như vậy, HRIH có nghĩa là:“Do Giác ngộ được các Pháp xưa nay không sinh (bản 
lai bất sinh) nên 02 loại chấp trước (Năng thủ và Sở Thủ) được loại trừ, chứng được Pháp 
Giới thanh tịnh”. 

.)Lý Thú Thích lại nói rằng: “Chữ HRTH cũng có nghĩa là xấu hồ. Nếu có đủ hỗ 
thẹn thì không làm việc Bất Thiện, tức là đầy đủ hết thảy các Pháp Vô Lậu. Cho nên Liên 
Hoa Bộ (Padma-kulaya) cũng gọi là Pháp Bộ (Dharma-kuläya). Do sự gia trì này nên ở 
Thế giới CựeLạc (Sukha-vat) nước, chim, cây, rừng ... đều diễn Pháp âm (Dharma- 
svara). Nếu ai trì một chữ Chân Ngôn này, có thê trừ hết thảy tai họa bệnh tật. Sau khi 
mệnh chung sẽ vãng sinh quốc độ An Lạc, Thượng Phẩm Thượng Sinh. 


.)Theo Kim Cương Giới Hiện Đồ Sao Tư thì: 

Chữ HRIH này do 04 chữ HA, RA, L, AH tạo thành, chỉ cho 04 đức ở 04 phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó: 

HA là Nhân nghiệp 

RA là Trần cấu (bụi dơ) 

I1à tai họa 

AR là đương thể phàm phu làm rõ viễn ly. 

Như vậy, HRTH là: “Toàn thể phàm phu có nghĩa là viễn ly, thanh tịch, không có 
bụi dơ (vô trần câu)” 


.)Theo một quan điểm khác thì chữ HRIH được hợp thành bởi 04 chữ HA, RA, l, 
AH, trong đó: 

HA biểu thị cho sự si mê (Moha) 

RA biểu thị cho sự tham lam (Rãga) 

I biểu thị cho sự sân hận (Dvesa) 

AlR biểu thị cho sự chuyển nhập Niết bàn (Nirväna) 

Do đó, HRTH biểu thị cho sự mau chóng lìa các bụi dơ tham, sân, si chứng được 04 
đức thanh tịnh là: Ái Nhiễm thanh tịnh (Rãga visuddha), Sân thanh tịnh (Dvesa 
visuddha), Uế thanh tịnh (Mala vi$uddha), Tội thanh tịnh (Päpa vi$uddha). Quan điểm 
này đã minh họa được mật hiệu của Đức Phật A Di Đà là Thanh Tĩnh Kim Cương 
(Visuddha-vaj]ra). 


.)Trong Man Đa La Ngũ Trí Như Lai của Mật giáo Tây Tạng thì HRTH biểu thị cho 
Hỏa Đại (Tejah) và Tướng, Uẫn (Samjñ ña-skandha) nhằm minh họa cho sự quán tưởng 
phân biệt với đỉnh cao là thấy biết nội tâm một cách rõ ràng không ngăn ngại. Năng khiếu 
nội quán trực giác với trí phân tích cùng tột này chính là Diệu Quán Sát Trí và dạng 
Thần Cách Hóa của chữ HRTH này chính là Đức Phật A Di Đà ngồi trên lưng con công 
tỏa ánh sáng chói màu hồng đỏ với câu chú xưng tán Ngài là : “Om— Amitäbha — HrTh” 
nghĩa là “Quy mệnh Đức Vô Lượng Quang — HrTl”. 


_ Chín Phẩm vãng sinh trên còn gọi là Cửu Phẩm Tịnh Thức Chân Như Cảnh. 


Nội tọa (chỗ ngôi bên trong) đấy có 12 Đại Man Đà La (Dvada§a-mahä-mandala) là 
Chân Tượng (Hình tượng chân thật) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng ây là : 


SÃ 


1) Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật (Amitäbha), chữ chủng tử là A (#{) 





2) Biến Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật (Ananta-prabhäsa), chữ chủng tử là 
AớĐ 





3) Chí Đạo Tam Minh Vô Ngại Quang Phật (Apratihata-rašmiräga-prabha), chữ 
chủng tử là AM (3) 





4) Lục Chân Lý Trí Quang Minh Vô Đối Quang Phật (Asamäpta-prabha), chữ 
chủng tử là AH (®) 





5) Sắc Thiện Tam Minh Diễm Vương Quang Phật (Prabhä-sikhotsrstaprabha), chữ 
chủng tử là MA (3Ä) 





6) Nhất Thiết Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật (Šuddha-prabha), chữ chủng tử 
là MA (3®) 
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7) Phô Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật (Pramudita-prabha), chữ chủng tử là 
MAM(#U) 





8) Nhập Tuệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật (PraJña-prabha), chữ chủng tử là 
MAH@) 





9) Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật (Nibandhaniya-prabha), chữ 
chủng tử là TA (3) 





” 


10) Minh Đạt Tam Minh Nan Tư Quang Phật (), chữ chủng tử là TA (3È) 





11) Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật (Ayašas-prabha), chữ chủng tử là 
TAM (3) 





12) Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật (Abhibhũya-candra-sirya- 
prabha), chữ chủng tử là TAH (Ä:) 





Chư Phật Như Lai như vậy là chân sắc cụ túc (Đây đủ sắc tướng chân thật) là nơi y 
cứ của tướng BI (Kãruna-laksana) của tất cả Như Lai ba đời. 

Dùng sức Công Đức của 12 Quang Phật này làm sức mạnh trợ duyên vãng sinh cho 
tất cả chúng sinh nào nghe danh hiệu ấy, sinh tâm vui vẻ cho đến một niệm, chí Tâm hồi 
hướng, nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì liền được vãnh sinh, trụ chẳng thoái chuyên 

Như vậy, nếu có chúng sinh muốn sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm (9 phẩm của cõi 
Cực Lạc) như vậy thì nên tôn phụng xem xét 12 Viên Diệu ấy. Ngày đêm ba thời xưng 
danh Cửu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, tán thán hiệu của 12 vị Quang Phật tức vĩnh viễn ra 
khỏi nhà lửa của Tam Giới, quyết định sinh Chân Như (Bhũñta-tathatä), xa lia Hữu Lậu 
(Säsrava), nhập hắn vào Vô Lậu (Anäsrava). 


A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La (vẽ theo Biệt Tôn Tạp Ký) 
A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La là một loại Tịnh Thổ Mạn Trà La. Ở hình vuông 
bên trong an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm Thượng Sinh, chung quanh, an Đức A 
Di Đà của tám phẩm. Ở hình vuông thứ hai an 12 vị Quang Phật 





Truyền thống khác ghi nhận A Di Đà Cửu Phẩm Mạn Trà La là: Ở chính giữa đài 
sen tám cánh an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phầm Thượng Sinh biêu thị cho Pháp 
Giới Thê Tính Trí của Phô Môn Vạn Đức, tám cánh sen vây chung quanh an Đức A Di 
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Đà của tám phẩm. Bốn góc của Nội Viện an 4 vị Bồ Tát: Pháp (Quán Âm biểu thị cho 
Đại Viên Cảnh Trí), Lợi (Văn Thù biểu thị cho Bình Đắng Tính Trí), Nhân (Di Lặc 
biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí), Ngữ (Duy Ma Cật biểu thị cho Thành Sở Tác Trí ). 
Viện thứ hai an 12 Quang Phật, bốn Nhiếp (Câu, sách, Tỏa, Linh), Ngoại Tứ Cúng 
(Hương, Hoa, Đăng, Đồ). Viện thứ ba an 24 vị Bồ Tát 


_ Nếu có người muốn vào cảnh Tam Ma Địa như vậy, được đầy đủ: Phật Tuệ, Tâm 
Tịch Tĩnh, Thân Thanh Tịnh thì nên quán niệm Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân 
Ngôn. 

Chú là : 

# HÄH4TñTXátá 

*®OM_ AMRTA TEJE HARA_ HÙM 


` 








Chân Ngôn Phạm Chú như vậy là vị trí thuộc Lý Trí cứu cánh của tất cả chư 
Phật Như Lai ba đời ở 10 phương, là căn bản của 12 KHÔNG NGUYỆN. 

Người thọ trì đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, tăng ích Trí Tuệ Biện Tài, tăng 
trưởng Thọ Mệnh Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng trưởng BI ÁIL, 
không có gì không đầy đủ Sắc Thiện. Huống chi chí Tâm viết chép, đọc tụng sẽ độ cho ba 
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đời không còn sinh biến trong nhà lửa Tam Giới. Công năng tụng niệm làm cho Hành Giả 
vãng sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm của Cực Lạc Giới Hội. 


_ Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân Ngôn còn có tên gọi là A Di Đà Tâm Chú 
hay Vô Lượng Thọ Như Lai Tâm Chân Ngôn 

4 nghĩa căn bản của Tâm Chú này là: 

# HñTX&átá 

Om Amrta teje hara hũm 

OM_ AMRTA TEJE HARA HÙŨM 

OM: Thân khẩu ý 

AMRTA: Cam Lộ bất tử 

TEJE: Uy Quang 

HARA: Thâu nhiếp 

HŨM: Thành tựu mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 


Toàn bải Chú trên có thê diễn dịch là: 
“Thân khẩu ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ Bất Tử mà thành 
tựu tự tính an vui vắng lặng của Đại Niết Bàn” 


Một số vị Đạo Sư Mật Giáo giải thích ý nghĩa của Tâm Chú này như sau: 

OM: Ba thân, Quy Mệnh 

AMRTA: nghĩa là Cam Lộ biểu thị cho Đại Bi của Đức Phật A Di Đà 

TREJE: có sáu nghĩa 

1_Uy Đức tức đầy đủ uy đức của 6 Ba La Mật 

2_Uy Quang, tức đầy đủ ánh sáng chiêu khắp 

3_Uy Thần, tức đầy đủ Thần Cảnh Thần Thông 

4_Uy Lực, tức đầy đủ Đại Lực 

5_Uy Mãnh tức đầy đủ Đức mau diệt oan gia 

6_ Đại Uy Nộ, tức đầy đủ sự giận dữ nhập vào Địa của Bồ Tát 

HARA: nghĩa là tác nghiệp, có 6 nghĩa 

I_ Làm Phật, tức được Tâm làm Phật như vậy lâu xa đến Thỉ Giác 

2_ Tác Nghiệp, tức đi đến nghinh đón, tiếp dẫn không có gián đoạn 

3_ Tác dụng, tức là Thân Lực tự tại 

4_ Tác niệm, tức là nghĩnh đóng chúng sinh có mười niệm 

5_ Tác Định, tức là nhập vào Diệu Quán Sát Trí Tam Ma Địa Định 

6_ Tác Nguyện, tức là phát 48 Đại Nguyện 

HŨM: nghĩa là phát Tâm Bồ Đề khủng bố các Ma chướng, thành tựu cuộc sống cao 
đẹp của Thánh Nhân 

Chân Ngôn nảy hay tụng đủ mười vạn biến thì được thấy Đức A Di Đà Như Lai, 
sau khi chết quyết định được sinh về Thế Giới Cực Lạc 


_ A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn còn được minh họa 
qua Man Đa La (Mandala) là: 


)” 





# HT TXátá 


Om_ Amrta teje hara hũm 


I_ A DI ĐÀ Phật: 

A Di Đà Phật, dịch ý là Vô Lượng Thọ Phật (Amifayus-buddha) hoặc Vô Lượng 
Quang Phật (Amitäbha-buddha), là vị giáo chủ của Thế Giới Cực Lạc (Sukhavati) ở 
phương Tây. 

A Di Đà Phật được phối trí với chữ OM (ỷ) ở phương trung ương biểu thị cho Trí 
Phương Tiện Phổ Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đắc được Quả Đức tự chứng 
nên còn gọi là Chứng Bồ Đề, đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana-jñana) là 
Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các Pháp mà không hề bị ngăn chuyền, lại y 
theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh. Do 
đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng Hóa Pháp Thân (Nirmäana-dharma-käya) của Đại 
Nhật Như Lai là Thân giáo hóa nhiếp thọ Bồ Tát Sơ Địa, Nhị Thừa, Phàm Phu. 
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Chân Ngôn là: 
414 &7(ä Ä0Tt4#( Tet7(T2( # 


Namo bhagavate ami(abhäya tathãgataäya_ Om 


2_HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát 

Hư Không Tạng Bồ Tát tên Phạn là Äkã§a-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà 
hay Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đầy đủ hai kho tàng Phước 
Trí không có hạn lượng ngang bằng với hư không; ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư 
Không Dựng Bồ Tát. 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. 

Hư Không Tạng Bồ Tát được phối trí với chữ A (#Ä) ở phương Đông biểu thị cho 
Phước Trí Trang Nghiêm hay sinh ra Trí Nội Chứng và Phước Đức Nội Chứng của I0 
Ba La Mật 
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Chân Ngôn là: 
#4X4&/Ưtáä H 


Om namo äkã$§a-garbhãya_ A 


3_ PHÔ HIẾN Bồ Tát 

Phố Hiền (Samanta-bhadra) đại biểu cho Hạnh Bồ Tát rộng lớn. Khi một cá nhân 
thực hiện viên mãn Hạnh Bồ Tát thì gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn viên mãn quả vị của 
Phố Hiền Bồ Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đầy đủ Nhân của 
Phổ Hiền, đấy tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Phổ Hiền Bồ Tát được phối trí với chữ MR (3Ä) ở góc Đông Nam biểu thị cho 
Hạnh Thâm Nhập Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn Tịnh Tâm Bồ Đề 
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Chân Ngôn là: 
# 41 14H4@ä{ H 


Om namo samanta-bhadräya_ MIR 


4_KIM CƯƠNG THỦ Bồ Tát 

Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-satva. Lại xưng là Kim Cương Thủ 
Bí Mật Chủ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim Cương 
Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền, 
Phố Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Kim Cương Bồ Tát, Kim Cương Thắng Bồ Tát. Kim Cương 
Tạng, Chấp Kim Cương, Bí Mật Chủ, 

Kim Cương Tát Đồa (Vajra-satva) tượng trưng cho tâm Bồ Đề bền chắc chăng hoại 
và ý nghĩa phiền não tức Bồ Đề. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ về 
Đức chiết phục, có Bản Thệ là tồi phá tất cả Ma ác 

Kim Cương Thủ (Vajra-päni) được phối trí với chữ TA (Ä) ở phương Nam, biểu 
thị cho Diệu Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là chiết phục và tồi 
phá tất cả Ma ác 
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Chân Ngôn là: 
ở 47 ã @+{(na{ 


Om namo vajra-päniya_ TA 


5_ VĂN THÙ SƯ LỢI Bồ Tát 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là MamlusrT. Lại xưng là Văn Thù Thị Lợi, 
Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thất Lợi . Lược xưng là Văn Thù. Trong các Kinh Điền Khác 
lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát Tường... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đồng Chân, Văn Thù Sư Tử Đồng Bồ Tát, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát (Mañju§rĩ- 
kumära-bhuta) 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với Phố Hiền Bồ Tát cùng theo hầu cận Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được gọi là 
Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Ngài có hình tượng là Cầm cây kiếm ngồi trên lưng sư 
tử biểu thị cho sự sắc bén của Pháp Môn. - Tay phải câm cây kiếm báu Kim Cương chặt đứt 
tất cả phiền não của chúng sinh, dùng tiếng rông của sư tử không sợ hãi, trấn tỉnh chúng 
sinh đang bị mê đắm. 
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Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được phối trí với chữ TE (ƒ) ở góc Tây Nam biểu thị cho 
Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 





Chân Ngôn là: 
#41Yđ®a T 

Om namo mamjuš§riya_ TẾ 
6_TRỪ CÁI CHƯỚNG Bồ Tát 


Trừ Cái Chướng Bồ Tát, tên Phạn là Sarva-nTvarana-viskambhin. Lại xưng là Trừ 
Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí Chư 
Ẩm Cái Bồ Tát. 


Tôn này được phối trí với chữ JE (%) ở phương Tây biểu thị cho việc dùng Nhân 
của Tâm Tịnh Bồ Đề khiến cho tiêu trừ tất cả phiền não, tất cả chướng ngại 
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Chân Ngôn là: 

# 4⁄#š#4tã fm@ Ýaá&4ä% 

Om namo sarva-nTvarana-viskambhinaya_ JE 
7_ĐỊA TẠNG Bồ Tát 


Địa Tạng Bồ Tát, tên Phạn là Ksit-garbha dịch âm là Khất Xoa Đề Nghiệt Bà, 
nghĩa là đât hoặc Trú Xứ, hoặc hàm tàng (che dâu bên trong). 


Địa Tạng Bồ Tát giống như Đại Địa hay nâng chịu tất cả Nghiệp Tội của chúng sinh 
mà an nhân chăng động, đây đủ Định Tuệ, hay biệt rõ tât cả Bí Tạng. 


ó6 


Địa Tạng là vị Bồ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này được phối trí với chữ HA (Ấ\) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Đại Nguyện 
Nhẫn Nhục, Tỉnh Tiến cứu độ tất cả chúng sinh 





Chân Ngôn là: 
ở 41 &7L#ã{ & 
Om namo ksifi-garbhaya_ HA 
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8_QUÁN THÊ ÂM Bồ Tát 

Quán Thế Âm Bồ Tát, tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán Thế 
Âm với Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahãä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật A Di Đà 
tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh 

Quán Tự Tại Bồ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lắng nghe âm 
thanh khổ nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quán Tự Tại Bồ 
Tát còn đại biểu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân. 

Quán Tự Tại Bồ Tát được phối trí với chữ RA (Ä) ở phương Bắc biểu thị cho Hạnh 
Toàn Thiện Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn chứng ngộ Bồ Đề 





Chân Ngôn là: 
#$4⁄44ãäđ@T74£0£äÄft 


Om namo avalokite§$varäya_ RA 


9_DI LẶC Bồ Tát 

Di Lặc Bồ Tát có tên gọi là Vô Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 
Ngài là vị Phật thứ năm kê tiêp Đức Phật Thích Ca Mâu NI, xuât hiện trên trái đât này. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đâu Suất (Tusita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngài còn 
được xưng là Nhất Bồ Xứ Bồ Tát, Bồ Xứ Bồ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 
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Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ Hạnh để 
cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị 

Di Lặc Bồ Tát được phối trí với chữ HŨM (&) ở góc Đông Bắc biểu thị cho Hạnh 
Kết Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 


^^ 





Chân Ngôn là: 
# 41⁄3t4ï#td4 á 


Om namo maitreyäya_ HŨM 
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A DI ĐÀ PHẬT PHÁP ĐÀN 





_ Đài hoa: A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn 

# H1TñTXáắ(tá 

Om Amyrta teje hara hũm 

[OM_ AMRTA TEJE HARA HŨM 

OM: Thân khẩu ý 

AMRTA: Cam Lộ bắt tử 

TEJE: Uy Quang 

HARA: Thâu nhiếp 

HŨM: Thành tựu mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 

Thân khẩu ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ Bất Tử mà thành tựu tự 
tính an vui vắng lặng của Đại Niết Bàn] 
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_ Tám cánh hoa: A Di Đà Phật Diệt Tội Ân Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân 
Phật Đỉnh Chân Ngôn 

Om hr1h a am hr1h hrih hũm 

[OM HRIH A AM HRIH HRIH HỦŨM 

OM: Cảnh giác 

HRTH: Biết xấu hồ không làm việc bắt thiện 

A: Không sinh chăng diệt 

AM: Thâm nhập vào sự không sinh chắng diệt 

HRIH: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân S¡ chứng được 4 Đức thanh tịnh là Ai 
Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 

HRIH: Pháp Giới Thanh Tịnh 

HỦM: Quyết định thành tựu 

Hãy biết xâu hỗ không làm việc Bắt thiện để mau chóng thấu ngộ sự vô sinh bất diệt, 
xa lià các bụi dơ tham sân sI, quyết định thành tựu Pháp Giới Thanh Tịnh] 


Š 
Bhrũm l s. 
[BHRÙUM:Chúng Tử biêu thị cho nơi quy thú của Tâm Bồ Đê] 


_ Vòng ngoài cùng: A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà La Ni 

44{i4'‹tqq 

41 W7ø@7“f#®W% 47⁄42(táT7 fAwá$£4 

⁄5%Ñ5TH5T^ã4 Ä5ñ {5ä H3ñ7(ã ÄH31ứŒ(%XÄä317% 
441&#7 H31 #7 7(11 Ää431 7TƯ((Iđ Ất H4T7fš@4ẤT 
#44 #444 #44 &ãH&#ñ §¿á{t 4& 


Namo ratna-trayäya 

Namah ärya ami(äbhãya tathãägatäya arhate samyaksambuddhäya 

Tadyathã: amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrtagarbhe, amrta siddhe, 
amrfa teje, amr(a vikränte, amrta vikränía gøamine, amrta gagana kìrtf kare, 
amrta dundubhisvare, sarvärtha sädhane, sarva karma kle§a ksayam kare 
svaha 

[NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 

NAMAH (Kính lễ) ARYA (Thánh) AMITABHAYA (Vô Lượng Quang) 
TATHÄGATÃYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, Vô Sinh, A La Hán) 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Chính Đăng Chính Giác) 

TADYATHÃ (Như vậy, liền nói Chú lả) 

OM (Cảnh giác) 

AMRITE (Cam lộ) 

AMRTTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên) 

AMRTTA (Cam Lộ) SAMBHAVE (Phát sinh) 

AMRTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tàng) 

AMRTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 

AMRTA (Cam Lộ) TEJE (Uy quang, uy đức) 


7] 


AMRTA (Cam Lộ) VIKRANTE (Dũng mãnh) 
AMRTA (Cam Lộ) VIKRÄNTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 
AMRTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư Không) KIRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 

làm, tạo tác) 

AMRTA (Cam Lộ) DUNDUBHI (Cô, cái trống) SVARE (Âm Thanh) 

SARVÄRTHA (Tất cả nghĩa lợi) SADHANE (Nghi thức thành tựu) 

SARVA KARMA (Tất cả nghiệp) KLEŠA (Phiền não) KSAYAM (cùng tận, 
không còn sót) KARE (Tạo tác) 

SVÄHÃ (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) 
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A DI ĐÀ MẠN TRÀ LA 


A Di Đà Mạn Trà La cũng là một loại Tịnh Thổ Mạn Trà La. Ở chính giữa đài 
hoa sen l6 cánh, an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phâm Thượng Sinh. Tám cánh sen ở 
lớp thứ nhât an Đức A Di Đà của tám phâm [9 Đức Phật này được biêu thị băng 9 chữ 
HRIH (&]. Tám cánh sen ở lớp thứ hai an 8 vị Đại Bồ Tát là: Quán Âm (#{:A), Di Lặc 
(5: MR ), Hư Không Tạng (Ä ': TA), Phố Hiền (ƒ: TE), Kim Cương Thủ [#{: SE (4: 
JE)], Văn Thù (&: HA), Trừ Cái Chướng ( Ầ : RA), Địa Tạng (&: HŨM). 

Bốn góc trong Nội Viện là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý (3%§: HOH), Man (Š: 
TRAT), Ca (T{: GD, Vũ (&: KRT) 

Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại úng Dường: Thiêu Hương (#‡: AR), 
Hoa (ỷ: OM), Đăng (4: DĨH), Đồ Hương (fỆ: GAR) 

Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Thủ Môn Bồ Tát: Câu (&: JAR), Sách (&: HŨM), 
Tỏa (äđ: VAM), Linh (%: HOH) 





Truyền thống khác ghi nhận A Di Đà Mạn Trà La có Nội Viện là hoa sen tám 
cánh: Đài sen ở chính giữa an Đức Phật A DI Đà, tám cánh sen vây chung quanh an § vị 
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Đại Bồ Tát là: Quán Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Văn Thù, 
Trừ Cái Chướng, Địa Tạng 

Bốn góc trong Nội Viện là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý, Man, Ca, Vũ 

Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại Cúng Dường: Thiêu Hương, Hoa, 
Đăng, Đồ Hương 

Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Thủ Môn Bồ Tát: Câu, Sách, Tỏa, Linh 


=> 
S27 ⁄ Œ@) 
` 23 Jj3| 
X22 / 


\S:222⁄ 


= 
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A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA 





_ Chính giữa Man Đa La là Đức Phật a Di Đà (Amifäbha-buddha) màu hồng đỏ, biểu 
thị cho Thân Pháp Giới Tạng (Dharma-dhaätu-garbha kaya) 

_ Chung quanh Đức Phật A Di Đà là 35 Đức Phật được trích ra từ Phật Thuyết 
Quyết Định Tỳ Ni Kinh 


75 


Man Đa La này là Pháp Môn chủ về Sám Hi nhằm giúp cho Hành Giả nương theo 
sức gia trì của chư Phật để tịnh hóa Tâm Thức, tiêu trừ tất cả tội chướng đã gom chứa từ 
vô thủy đến nay. 

Hành Giả quán tưởng Man Đa La, ý chí khẩn thiết, miệng xưng tên Phật, thân hành 
lễ bái, sau đó trì tụng Chân Ngôn để tịnh hóa ba nghiệp ắt hiện đời được an vui, khi chết 
được sinh về Thế Giới Cực Lạc 

I_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (Namo Šãkya-muni Buddha) 

2_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Năng Tôi Phật (Namo Vajra-pramardi Buddha) 

3 Nam mô Bảo Diễm Phật (Namo Ratnärcis Buddha) 

4_ Nam mô Long Tự Tại Vương Phật (Namo Nãgešvara-räJa Buddha) 

5_ Nam mô Cần Dũng Quân Phật (Namo Vĩirasena Buddha) 

6_ Nam mô Cần Dũng Hÿ Phật (Namo Vira-nandin Buddha) 

7_ Nam mô Bảo Hỏa Phật (Namo Ratnagmi Buddha) 

§_ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật (Namo Ratna-candra-prabha Buddha) 

9_ Nam mô Bất Không Kiến Phật (Namo Amogha-darsi Buddha) 

10_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật (Namo Ratna-candra Buddha) 

11_ Nam mô Vô Cấu Phật (Namo Nirmala Buddha) 

bế Nam mô Ly Cấu Phật (Namo Vimala Buddha) 

13_ Nam mô Dũng Thí Phật (Namo Siradatta Buddha) 

14_ Nam mô Tịnh Hạnh Phật (Namo Brahma Buddha) 

15_ Nam mô Phạm Thí Phật (Namo Brahmadatta Buddha) 

16_ Nam mô Thủy Vương Phật (Namo Varuna Buddha) 

17_ Nam mô Thủy Thiên Phật (Namo Varuna-deva Buddha) 

18_ Nam mô Hiền Cát Tường Phật (Namo Bhadra-$rT Buddha) 

19_ Nam mô Vô Lượng Uy Đức Phật (Namo Ananta-uJJvalana Buddha) 

20_ Nam mô Chiên Đàn Cát Tường Phật (Namo Candana-$rT Buddha) 

21_ Nam mô Quang Cát Tường Phật (Namo Prabhasa-šrT Buddha) 

22_ Nam mô Vô Ưu Cát Tường Phật (Namo A$oka-$rï Buddha) 

23_ Nam mô Na La Diên Cát Tường Phật (Namo Nãräyana-$rT Buddha) 

24_ Nam mô Hoa Cát Tường Phật (Namo Kusuma-šrT Buddha) 

25_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật (Namo Padma-jyotir- 
vikrditabhijñ ña Buddha) 

26_ Nam mô Tài Cát Tường Phật (Namo Dhana-šrT Buddha) 

27_ Nam mô Niệm Cát Tường Phật (Namo Smrti-šrT Buddha) 

28_ Nam mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường (Namo SuparIkirtita-nämadheya- 
§rT Buddha) 

29_ Nam mô Đề Tràng Phan Vương Phật (Namo Indra-ketu-dhavaja-räja Buddha) 

30_ Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật (Namo Vijitasamgrama Buddha) 

31_ Nam mô Dũng Kiện Cát Tường Phật (Namo Vikränta-gamin-$rT Buddha) 

32_ Nam mô Dũng Kiện Tiên Phật (Namo Suvikränta Buddha) 

33_ Nam mô Phố Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật (Namo 
Samanftävabhäsa-vyuha-$rT Buddha) 

34_ Nam mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật (Namo Ratna-padma-vikramin Buddha) 

35_ Nam mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật (Namo Ratna-padma- 
supratisthita-giri-räaja Buddha) 
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36_ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (Namo dharma-dhatu-garbha-kaya 
amithabha buddha) 


*) A Di Đà Diệt Tội Ân Chân Ngôn là: 

OM HRIH A AM HRIH HRIHI HÙŨM 

[OM HRIH A AM HRIH HRIH HỦM 

OM: Cảnh giác 

HRTH: Biết xấu hồ không làm việc bắt thiện 

A: Không sinh chăng diệt 

AM: Thâm nhập vào sự không sinh chăng diệt 

HRIH: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân S¡ chứng được 4 Đức thanh tịnh là Ai 
Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 

HRIH: Pháp Giới Thanh Tịnh 

HŨM: Quyết định thành tựu 

Hãy biết xâu hỗ không làm việc Bất thiện để mau chóng thấu ngộ sự vô sinh bắt diệt, 
xa lià các bụi dơ tham sân si, quyết định thành tựu Pháp Giới Thanh Tịnh] 


ĐnU: 


A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA 





l _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di Đà (Amitabha-buddha) màu hồng đỏ, kết Ấn 
Thiên Định, ngôi trên tòa sen báu 
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Ngay bên trên đỉnh đầu của Đức Phật A Di Đà, hiển hiện vị Hóa Bồ Tát (Nirmäna- 
bodhisatva) màu trắng, biểu thị cho năng lực Thiền Định chuyên hóa năm Uấn (Pañca- 
skandha) thành năm Phật Trí (Pañca-buddha-Jjñana) 

Ở bên dưới, ngay trước mặt Đức Phật A Di Đà, an 2 vị Rồng Thân màu vàng đỏ và 
màu xanh, hộ trì bánh xe Pháp... biểu thị cho việc giữ gìn và lưu truyền Chính Pháp giải 
thoát, hóa độ tất cả chúng sinh 


_ Ở phương bên trên, xoay theo chiều kim đồng hồ, an năm Đức Phật theo thứ tự là: 

Vô Lượng Thọ A Di Đà (Amitäyus-amitabha) màu hồng đỏ, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Tưởng Uẫn (Samjña-skandha) hiển hiện Diệu Quán Sát Tính Trí 
(Pratyaveksana jñãna) là Trí thây biết nội tâm một cách rõ ràng, là Trí khéo quán tướng 
chung tướng riêng của các Pháp mà không hề bị ngăn chuyền, lại y theo từng loại căn cơ 
của chúng Hữu Tình mà thuyết Pháp giáo hóa họ một cách tự tại. 

Bất Động A Di Đà (Aksobhya-amitabha) màu xanh da trời, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Sắc Uẫn (Ripa-skandha), hiển hiện Đại Viên Kính Trí (Adarša-jñana) là kinh 
nghiệm Tâm Thức bất động, trực tiếp trông thấy mọi hiện tượng đang hiện hành trong 
Pháp Giới một cách rõ ràng không vướng mặc. Tức là Trí thanh lọc làm tiêu tan vả thu 
nhiếp tất cả yếu tô nhân vị của cá nhân. 

Biến Chiếu A Di Đà (Vairocana-amitabha) màu trăng, biểu thị cho thành quả tịnh 
hóa Thức Uấẫn (Vijñäna-skandha), hiển hiện Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma dhãtu 
parakrti Jñãna) là Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp giới, chuyển hóa Tâm thức cá vị 
thành Tâm Thức tổng quát. 

Bất Không Thành Tựu A Di Đà (Amogha-siddhi-amitabha) màu xanh lục, biêu thị 
cho thành quả tịnh hóa Hành Uẫn (Samskãra-skandha), hiển hiện Thành Sở Tác Trí 
(Krtya-musthãana-jñana) là Trí phân biệt rõ ràng các hậu quả của mọi hành động và thành 
tựu được tất cả công Đức. Đây là Trí giải thoát các nghiệp. 

Bảo Sinh A Di Đà (Ratna-sambhava-amitäbha) màu vàng, biểu thị cho thành quả 
tịnh hóa Thọ Uấn (Vedanä-skandha), hiển hiện Bình Đằng Tính Trí (Samatä- jñana) là 
Trí thấy biết sự nhất thể sâu kín, căn bản của các thực thể. Do Trí này mà mọi tình cảm 
ích kỷ riêng tư được chuyền hóa thành tình thương bao quát tất cả. 


_Ở bên phải của Đức Phật A Di Đà, an Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-päni) màu 
xanh da trời, tức là thân phẫn nộ (Krodha-kãya) của Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthama- 
präpta-bodhisatva) ) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã 
chuyền hóa A Lại Gia Thức (Älaya-vijñanam) 


_Ở bên trái của Đức Phật A Di Đà, an Bồ Tát Quán Âm (Avalokite$vara) màu 
trăng, biêu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiên hiện sau khi đã chuyên hóa 
Nhĩ Thức (Srotra-vijñanam) 


_Ở bên dưới Kim Cương Thủ, an Bồ Tát Văn Thù (Mamju§ri) màu cam, biểu thị 


cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa Thiệt Thức 
(Jihvä-v1Jñanam) 


TÔ 


_Ở bên dưới Quán Âm, an Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) màu trăng, biểu thị cho Tướng 
thanh tịnh màu nhiệm được hiên hiện sau khi đã chuyên hóa Nhãn Thức (Caksur- 
vijñanam) 


_ Ở hàng dưới cùng, ngay bên dưới Di Lặc, theo thứ tự an bốn vị Bồ Tát là 

Hư Không Tạng (Äkãéa-garbha) màu trăng, biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 
nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa Ý Thức (Mano-v1Jñanam) 

Phố Hiền (Samanta-bhadra) màu cam, ngồi trên con voi trắng, biểu thị cho Tướng 
thanh tịnh màu nhiệm được hiền hiện sau khi đã chuyền hóa Thân Thức (Käãya-vijñänam) 

Địa Tạng (Ksiti-garbha) màu vàng, biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được 
hiển hiện sau khi đã chuyên hóa Ty Thức (Ghräna-v1jñanam) 

Trừ Cái Chướng (Sarva-nivana-viskambhin) màu trăng, biểu thị cho Tướng thanh 
tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Mạt Na Thức (Manas-vijñänam) 


_ Trong 8 Thức (Asfau-viJjñänam) này, sau khi được tịnh hóa thì A Lại Gia Thức 
(Ãlaya-vijñänam) trở thành Pháp Giới Thể Tính Trí 

Mạt Na Thức (Manas-vijñänam) trở thành Bình Đắng Tính Trí 

Ý Thức (Mano-vijããnam) trở thành Diệu Quán Sát Trí 

Sáu Thức Thân (Sad-viJñana) còn lại, trở thành Thành Sở Tác Trí 


_ Chân Ngôn chính của Man Đa La này là: 
OM AMRTA TEJE HARA HŨM 


S0 


A DI ĐÀ ĐẠI CHÚ CHÚ LUẬN 


Soạn dịch: HUYỄN THANH 





Bộ phận chính Chú Luân này là A Di Đà Chú làm chủ. Lại gia thêm Thánh Hiệu 
với Tiểu Chú của A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh 
Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Đồ hình của Chú Luân này được minh họa như sau: 

_ Chữ -§ (HRTH) ở trung tâm là chủng tử biểu thị cho Pháp Giới thanh tịnh, hay Thế 
Giới Cực Lạc 

_ Bên trên chữ HRIH (§\), các chữ Siddham và chữ Hán kế tiếp nhau xoay vòng theo 
chiều kim đồng đồ, từ đường tròn thứ nhất bên trong, nối tiếp đến đường tròn thứ tư bên 
ngoài cùng... minh họa cho các Đà La Ni, Thần Chú, Thánh Hiệu của Phật Bồ Tát: 

.)NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA-AMITABHAYA TATHAÄGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM_ AMRTE_ AMRTODBHAVE _ AMRTA SAMBHAVE 
AMRTA-GARBHE _ AMRTA SIDDHE_ AMRTA TEJE_ AMRTA VIKRIMTE 
(?vikrante)_ AMRTA VIKRIMTA (2vikränta) GAMINE_ AMRTA GAGANA KITI 
(2krttfi) KARE _ AMRTA  DUMIDUBHESVARE (?dundubhisvare) _ SARVARTHA 
SÄDHANE KARMA KLEŠ§A KSÄYAM KARE_ SVÄHÄ 


)OM_ AMRTA TEJE HARA_ HŨM 


Sl 


)NAMO_ AMITÄBÄYA (?Amitäbhäya) TATHÄGATÃYA  OM_ VAJRA- 
PADMA ABHISIMCA TUMAM HRĨIH 


.)Nam mô A Di Đà Phật 

)OM_ LOKESVARA-RÃJA HRIH 

.))Nam mô Quán Thế Âm Bỏ Tát 

.)OM_ MANI PADME HỦM HRIH 

.))Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 

.)NAMO MAHAÄ-STHAMA-PRAPTA (?Mahä-sthäma-präpta) 

.)Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 

)OM_ AROLIK SVAHAÄ 

_Chú Luân này thích hợp với người tu hành Pháp Môn Tịnh Độ, có thể đeo trên 
thân, hoặc an trí trên bản thờ Tây Phương Tam Thánh. Cũng có thê an trí bên cạnh bài vị 
của Tô Tiên hoặc bài vị của người đã chêt... đêu hay đăc được sự Từ BI gia trì của Tây 


Phương Tam Thánh cùng với sự Từ Bi ủng hộ của Hộ Pháp Bồ Tát thuộc Liên Hoa Bộ 
(Padma-kuläya) 
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A DI ĐÀ MAN ĐA LA 


Mật Tông Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận rất nhiều Man Đa La (Mandala) của chư 
Phật, trong đó Man Đa La của Đức Phật A Di Đà (Amitäbha- buddha mandala) được ghi 
nhận là sự biểu thị quan trọng nhất, hàm chứa sức mạnh siêu việt hướng dẫn chúng sinh 
nhanh chóng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) 





_ Ở trung tâm của Man Đa La là Đức Phật A Di Đà (Amitabha: Vô Lượng quang) 
màu đỏ, tượng trưng cho Hỏa Đại (Agni-dhätu), hay thiêu đốt tất cả bụi dơ Vô Thủy Vô 
Minh của chúng sinh. Hiển hiện Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp Giới 

_Ở phương Đông là Đức Bất Động A Di Đà (Amitäbha-aksobhya) màu xanh da trời, 
tượng trưng cho Không Đại (Akã§a- dhãtu), hay chữa trị sự giận ghét, oán hận và trì độn 
mù quáng,; chấm dứt sự hiện sinh quỷ quái ở cõi Địa Ngục và cõi Súc sinh. Hiển hiện Trí 
vô ngại vô tư, nhận biết mọi sự vật đúng theo bản chất chân thật của chúng 

_Ở phương Nam là Đức Bảo Sinh A Di Đà (Amitäbha-ratna-sambhava), màu vàng, 
tượng trưng cho Địa Đại (Prthivi-dhätu), hay chữa trị Bản Ngã tự phụ hoài nghi, chấm dứt 
sự hiện sinh ở cõi người. Hiền hiện Trí bình đẳng không có chấp dính, vô tư vô kỷ 

_Ở phương Tây là Đức Biến Chiếu A Di Đà (Amitäbha-vairocana), màu trắng, 
tượng trưng cho Thủy Đại (Ab-dhãtu), hay loại bỏ sự đam mê thèm khát, chấm dứt hình 
thức hiện sinh ở cõi Quỷ đói. Hiển hiện Trí phân biệt cao siêu màu nhiệm 

_Ở phương Bắc là Đức Bất Không Thành Tựu A Di Đà (Amitäbha- amoghasiddh), 
màu xanh lục, biểu thị cho Phong Đại (Vãyu-dhãtu), hay châm dứt sự ganh ty tranh đấu, 
chấm dứt hình thức hiện sinh ở cõi A Tu La, hay đổi trừ Ma ác, đập nát các phiền não, 
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được đạo phương tiện, hay phát sinh các loại căn lành Xuất Thế Gian, sinh trưởng Công 
Đức. Hiền hiện Tam Muội Tự Tại Lực của Tâm Từ Bi 

_Ở cửa Đông là Trì Quốc Thiên Vương (Dhrta-rastra) màu xanh da Trời, hộ giúp 
tất cả giáo hóa chúng sinh ở phương Đông 

_Ở cửa Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương (Virũdhäka) màu vàng, hộ giúp tất cả 
giáo hóa chúng sinh ở phương Nam 

_Ở cửa Tây là Quảng Mục Thiên Vương (Virũpäksa) màu trăng, hộ giúp tất cả giáo 
hóa chúng sinh ở phương Tây 

_Ở cửa Bắc là Tỳ sa Môn Thiên Vương (Vaiáravana) màu xanh lục, hộ giúp tất cả 
giáo hóa chúng sinh ở phương Bắc 


*}Thần Chú chính của A Di Đà Man Đa La nảy là: 

OM AMI DEVA HRI 

(?OM AMITÄBHA-DEVA HRIH) 

Thần Chú này có nhiều tầng lớp ý nghĩa, nhưng thông thường được hiểu là: 

OM: Soi sáng Thân, Miệng, Ý 

AMI (?2Amitabha): Đức Phật A Di Đà 

DEVA: Các cõi Trời, sáu Trời ở cõi Dục (Kama-dhätu) và cõi Phạm Thiên (Brhma- 
dhatu) 

HRI (?HrTh): Âm tiết của hạt giống Từ Bi 


Nếu Hành Giả tạo dựng Man Đa La và trì tụng Thần Chú này thì đời này được nhiều 


lợi ích lớn, sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc, và cuối cùng chấm dứt được sự 
tái sinh trong vòng Luân Hồi 
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VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA 





_ Chính giữa đài sen là Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitäyus-tathägata) màu 
hồng đỏ, ngồi Kiết Già trên tòa sen báu, hai tay kết Ấn Thiền Định để dưới rốn, bên trên 
Ấn là bình báu chứa đầy nước Cam Lộ (Amrta) 


_ Trên 8 cánh sen là 8 Tôn có hình thức giống như Đức Vô Lượng Thọ 

Cánh hoa phương Đông (ở bên dưới) là: Kim Cương Vô Lượng Thọ (Vajra- 
amifäyus) 

Cánh hoa phương Nam là: Bảo Vô Lượng Thọ (Ratna-amitäyus) 

Cánh hoa phương Tây (ở bên trên) là: Liên Hoa Vô Lượng Thọ (Padma-amiftäyus) 

Cánh hoa phương Bắc là: Nghiệp Dụng Vô Lượng Thọ (Karma-amitäyus) 

Cánh hoa phương Đông Nam là: Công Đức Vô Lượng Thọ (Guna-amifäyus) 

Cánh hoa phương Tây Nam là: Trí Vô Lượng Thọ (Jñana-amifäyus) 
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Cánh hoa phương Tây Bắc là: Bất Động Vô Lượng Thọ (Acala-amitäyus) 

Cánh hoa phương Đông Bắc là: Quán Sát Vô Lượng Thọ (Avaloka-amitäyus) 

_ Bên ngoài vòng tròn: 

Góc Đông Nam là: Đức Vô Lượng Quang Phật (Amitabha-buddha) 

Góc Tây Nam là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Šãkya-muni-Buddha) 

Góc Tây Bắc là Đức Bảo sinh Như Lai (Ratna-sambhava buddha) 

Góc Đông Bắc là Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vai$ravana-devaräja, còn có tên gọi là 
Tài Bảo Thiên Vương) 


_ Thần Chú chính của Man Đa La này là: 


OM_ GURU AYUN SIDDHI HŨM HRINH AMARANI JIVANTAYE 
SVAHÄA 


S6 


A DI ĐÀ 12 QUANG PHẬT MAN ĐA LA 





_ Trung Tâm Man Đa La là Đức Phật A Di Đà, thân màu thịt trăng, khoác áo cả sa 
đỏ, tay kêt Ấn Thuyết Pháp, ngôi Kiệt Già trên tòa sen báu 


Š7 


_ Chung quanh là I2 vị Quang Phật, biểu thị cho Công Đức ánh sáng của Đức Phật A 
DI Đà. 

Hàng trên cùng, từ trái sang phải có 4 vị Quang Phật là: Vô Xưng Quang Phật, Nan 
Tư Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật 

Hàng dưới cùng, từ trái sang phải có 4 vị Quang Phật là: Vô Biên Quang Phật, Bắt 
Đoạn Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Vô Lượng Quang Phật 

Cột dọc bên trái, từ trên xuống dưới có 2 vị Quang Phật là: Trí Tuệ Quang Phật, 
Hoan Hỷ Quang Phật 

Cột dọc bên trái, từ trên xuống dưới có 2 vị Quang Phật là: Diệm Vương Quang Phật, 
Thanh Tịnh Quang Phật 

Trong đó: 

I_Vô Lượng Quang Phật biểu thị cho Tính của thời gian, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà không có hạn lượng, chiếu suốt cả ba cõi, thông suốt cả ba thời quá 
khứ hiện tại vị lai. Tức chăng kê là chúng sinh sinh tại thời nào, đều có thể cứu độ 

2_Vô Biên Quang Phật biểu thị cho Tính của Không Gian, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà không có bờ mé, chiều khắp mười phương. Tức chẳng kể là chúng sinh 
sinh tại nơi chốn nào, đều có thê cứu độ 

3_ Vô Ngại Quang Phật biếu thị cho Tính nhiếp nhận, nghĩa là nơi mà ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà đã chiếu đến thì tất cả đều chắng thể gây chướng ngại 

4_Vô Đối Quang Phật biểu thị cho sự diệt Nhân khố, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà có sức uy thần mà không có gì có thể so sánh được 

5_Diệm Vương Quang Phật biểu thị cho sự diệt Quả khổ, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có năng lực tự tại giống như lửa Trí Tuệ hay thiêu đốt tất cả phiền não, 
khiến cho chúng sinh ở nơi đen tối trong ba đường nương theo ánh sáng này mà được giải 
thoát 

6_ Thanh Tịnh Quang Phật biểu thị cho sự đối trị tham dục, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà là ánh sáng thanh tịnh được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự không 
có tham dục, cho nên dùng ánh sáng này để đối trị Tâm tham dục của chúng sinh 

7_Hoan Hỷ Quang Phật biểu thị cho sự đối trị giận dữ, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà là ánh sáng hoan hỷ được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự vui vẻ, cho 
nên dùng ánh sáng này để giảm bớt, tiêu diệt sự giận dữ của chúng sinh 

8_Trí Tuệ Quang Phật biểu thị cho sự đối trị ngu sỉ, nghĩa là ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà là ánh sáng Trí Tuệ được sinh ra từ Công Đức căn lành của sự không có ngu 
si, cho nên dùng ánh sáng này phá Vô Minh ám tôi của chúng sinh 

9_ Bất Đoạn Quang Phật biểu thị cho sự chẳng đoạn thường, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà thường chiếu soi chăng bị đứt đoạn, nhiếp nhận chúng sinh niệm Phật 
có niềm tin chính đúng 

10 _Nan Tư Quang Phật biểu thị cho sự xa lìa Tâm duyên, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có uy lực của ánh sáng Thần diệu chăng thê nghĩ bàn, chăng phải là 
cảnh giới mà Tâm của chúng sinh có thể theo kịp 

11_Vô Xưng Quang Phật biểu thị cho sự xa lìa ngôn thuyết, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà có uy lực của ánh sáng Thần diệu chăng thể xưng lượng, chăng phải là 
cảnh giới mà ngôn thuyết của chúng sinh có thể theo kịp 

12_Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật biểu thị cho tính ưu việt, nghĩa là ánh sáng của 
Đức Phật A Di Đà chiếu khắp cả mười phương không có nơi chướng ngại, bên trên chiếu 
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đến cõi Thượng Thiên, bên dưới chiếu soi đến Địa Ngục.. -không có lúc nào chăng chiếu 
soi... trong khi đó, ánh sáng của mặt trời mặt trăng chỉ có thể chiếu soi bốn thiên hạ, mặt 
trời chỉ chiều sáng ban ngày, mặt trăng chỉ chiếu sáng ban đêm. Do vậy, ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà vượt hơn hăn ánh sáng của mặt trời mặt trăng nên có tên gọi là Siêu Nhật 
Quang Phật và được dùng làm ví dụ cho tính ưu việt của ánh sáng của Đức Phật A Di 
Đà. 

Dùng sức Công Đức của 12 Quang Phật này làm sức mạnh trợ duyên vãng sinh cho 
tất cả chúng sinh nảo nghe danh hiệu ẫy, sinh tâm vui vẻ cho đến một niệm, chí Tâm hồi 
hướng, nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì liền được vãng sinh, trụ chăng thoái chuyên 


_Nghi Thức đơn giản tu trì Man Đa La này là: 

Nam Mô VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô VÔ BIÊN QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô VÔ NGẠI QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô VÔ ĐÔI QUANG PHẬT (I1 lạy) 

Nam Mô DIÊỄM VƯƠNG QUANG PHẬT (1 lạy) 

Nam Mô THANH TĨNH QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô HOAN HỶ QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô TRÍ TUỆ QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô BÁT ĐOẠN QUANG PHẬT (1 lạy) 

Nam Mô NAN TƯ QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô VÔ XƯNG QUANG PHẬT (I lạy) 

Nam Mô SIÊU NHẬT NGUYỆT QUANG PHẬT (1 lạy) 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A DI ĐÀ PHẬT (1 lạy) 
OM_A Ä AM AI MA MÃ MAM MAH_ TA TÃÄ TAM TAH_ HRIH HŨM 
OM_ AMITABHA HRIH 
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LƯỠNG BỘ BẤT NHỊ QUANG MINH CHÂN NGÔN 
MẠN TRÀ LA 


Hán văn và đồ hình: http://blog.sina.com.cn/s/blog 652890370102vS5be.htm] 
Chú Thích Đô Hình và Việt dịch: HUYEN THANH 





Lưỡng Bộ Bất Nhị Quang Minh Chân Ngôn Mạn Trà La dùng Phạn Văn của 
Chân Ngôn này vây quanh thành vành trăng tròn mà thành Đàn Luân Viên Cụ Túc. Đây 
là lấy mỗi một chữ của Quang Minh Chân Ngôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp chúng 
sinh giới, phá nghĩa đen tối của vô minh phiền não 

Lưỡng Bộ (Hai Bộ) là Thai Tạng Giới (Garbha-dhatu) và Kim Cương Giới (Vajra- 
dhãtu), hai Bộ chăng hai, viên dung chăng hai. 

Hoa sen ở chính giữa Mạn Trà La này là Trung Đài Đát Diệp Viện trong Thai Tạng, 
Phạn Văn của tám cánh là chữ chủng tử của bốn Phật, bốn Bồ Tát trong Thai Tạng 

1_ Cánh hoa ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (#{: A) 
2_ Cánh hoa ở phương Nam là Khai Phu Hoa Vương Như Lai (]#: ÄA) 


3_ Chánh hoa ở phương Tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (3{: AM) 
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4_ Cánh hoa ở phương Bắc là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (Ä®‡: AR) 

5_ Cánh hoa ở góc Đông Nam là Phố Hiền Bồ Tát (#{: AM) 

6_ Cánh hoa ở góc Tây Nam là Văn Thù Bồ Tát (34: A) 

7_ Cánh hoa ở góc Tây Bắc là Quán Tự Tại Bồ Tát (-ŸÑ: BU) 

§_ Cánh hoa ở góc Đông Bắc là Di Lặc Bồ Tát (:YU) 

Chữ chủng tử (VAM) của cái tháp Ngũ Luân, tức là chữ chủng tử của Đại Nhật 
Như Lai trong Kim Cương Giới, phối hợp với bốn Phật, bốn Bồ Tát của Thai Tạng ở 
trong Trung Đài Bát Diệp Viện, cho nên nói là Lưỡng Bộ Bât Nhị 

Bên ngoài dùng Quang Minh Chân Ngôn xoay vòng quanh, cho nên nói lá Lưỡng 
Bộ Bât Nhị Chân Ngôn Mạn Trà La 


_ Đại Quang Minh Chú lại có tên gọi là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na 
Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn được trích ra từ “Bất Không Quyến Sách Tỳ 
Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, một quyến” trong Đại Chính 
Tạng là: 

# H⁄⁄ #{3144 HáNš H@t({ ga Nãä44( á 6c 

OM AMOGHA VAIROCANA MAHA-MUDRA MANIPADMA  JVALA 
PRAVARTTAYA HÙỦM PHAT SVAHA 

Như Pháp cúng dường, trì tụng Kinh Chú nảy thời Công Đức thù thắng viên mãn như 
trong Kinh nói: 

“Nếu có tất cả các tội: mười ác, năm nghịch, bốn nặng trong quá khứ thì được trừ 
diệt hết. 

Nếu có chúng sinh tùy theo nơi chốn được nghe Đại quán Đỉnh Quang Chân Ngôn 
này 2, 3, 7 thông qua lễ tai, liên trừ diệt được tất cả tội chướng. 

Nếu có chúng sinh gây tạo đủ các tội: mười Ác, năm Nghịch, bốn nặng... giống 
như bụi nhỏ tràn đây Thế Giới này. Khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào các nẻo ác....... 
hoặc trong Địa Ngục, hoặc trong loài Quỷ đói, hoặc trong nẻo Tu La, hoặc trong nẻo Bảng 
sinh... dùng uy lực Thần Thông của Nhất Thiết Bất Không Như Lai, Bắt Không Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai Chân Thật Bản Nguyện Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn gia trì 
sức mạnh vào đất, cát ... ngay lúc đó liền được ánh sáng chiếu vào thân sẽ trừ được các 
tội báo, buông bỏ thân đang chịu khổ, vãng sinh về quốc thô Cực Lạc ở phương Tây, hoá 
sinh trong hoa sen cho đến Bồ Đề, rốt ráo chăng bị đọa lạc”. 


_Do đây có thể thấy Đại Quang Minh Chú đầy đủ viên mãn Thần Lực và Công 
Đức. Lại có thể tiêu tai, tăng ích. Có thể thành việc, độ vong. Có thể làm cho Tâm tưởng 
việc thành, không có nguyện gì chăng mãn được, thắng đến phương Tây, Bồ Đề tinh tiến, 
viên mãn thành Phật. 


09/06/2015 
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PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH 


Phiên âm Phạn Văn và Việt dịch: HUYỄN THANH 
Pháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc đeo trên thân đề hộ thân, an trấn nhà 


cửa. 
Chú Ngữ, Bảo Khiếp ấn có thê xếp đặt trong nhà, hoặc để trong cái tháp thủy tinh 


thời đều mãn túc tất cả Thiện Nguyện 
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*) Năm chủng tự ghi nhận từ dưới lên trong cái Tháp năm tầng: 
A VA RA HA KHA 


*)Các câu Chú nối tiếp nhau theo vòng xoay theo bên phải chung quanh cái tháp: 
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NAMARH STRYIDHVIKANẦM SARVA TATHÄGATÄNÃM_ OM BHUVI 
BHAVANA BALE VACARE VACATAI CULU CULU, DHARA DHARA _ 
SARVA TATHÄGATA-DHÃTU DHARE PARMAM BHAVATI JAYA-VARE 
MUCARE SAMARA TATHÃGATA-DHARMMA-CAKRA PRAVARTTANA 
VAJRE BODHI-MANDA ALAMKARA LAMKRTE SARVA-TATHÃÄGATA 
ADHISTITE BODHAYA BODHAYA, BODHI BODHI BUDDHYA BUDDHYA, 
SAMBODHANI SAMBODHAYA, CALA CALA CALAMNTU, SARVA 
AVARANANI SARVA-PÄPA VIGATE, HURU HURU, SARVA ŠAKA VIGATE, 
SARVA TATHÄGATA-HRDAYA VAJRENI SAMBHARA SAMBHARA, SARVA 
TATHÄGATA-GUHYA-DHÃÄRANI MUDRE BUDDHE SUBUDDHE, SARVA 
TATHÃÄGATA ADHISTITE-DHÄTU-GARBHE SVÄHÄ, SAMAYA ADHISTITE 
SVÃHÄÃ _ 

SARVA TATHÄGATA-HRDAYA-DHÄTU-MUDRE SVÃHÄÃ 

SUPRATISTITA, SUPE TATHÄGATA ADHISTITE, HURU HURU, HỮM 
HŨM SVÄÃHÃ 

OM SARVA TATHÄGATOSNTISA-DHÄTU-MUDRANL SARVA 
TATHÄGATAM SADHÄTU VIBHUSITA ADHISTITE HŨM HŨM SVÄÃHÃ 

OM SARVA TATHÄGATA-USNISA-DHÄTU-MUDRANI, SARVA 
TATHÃÄGATAM SADHÃTU VIBHUSITA ADHISTITE,JAH HŨM VAM HOH 
HŨM HŨM SVÃHÄ 

OM SARVA  TATHÄGATA-USNÏSA-DHÄTU-MUDRANI, SARVA 
TATHÃÄGATA-DHARMMA-DHÃTU VIBHUSITA ADHISTTE,HURU HURU 
HŨM HŨM SVÃHÄÃ 

NAMO BHAGAVATE VIPULA VADANA KÃNCANUKSIPTA PRABHA 
SAKETU MURDHATE STATHÃÄGATÄSYA NAMO BHAGAVATE 
ŠSÄKYAMUNÄYE TATHÄGATÃYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA - 
TADYATHÃ:OM BODHI BODHI BODHI BODHI, SARVA TATHÄGATA 
GOCARE DHARA DHARA, HARA HARA, PRAHARA PRAHARA, MAHÃ- 
BODHI-VITTA DHARA, CULU CULU, §ATA-RASMI SAMCODITE, SARVA 
TATHÃÄGATA ABHISIKTE,GUNE GUNE GUNA-VATE BUDDHA-GUNA 
AVABHÃSI, MILI MILI,GAGANA TALE, SARVA TATHÃÄGATA ADHISTITE 
NABHASTALE, §SAMA ŠAMA PRA ŠAMA, SARVA PÄÃPA PRASŠAMANE, 
SARVA PÄÃPA VIŠODHANE, HULU HULU, BODHI-MARGA SAMPRATISTHITE, 
SARVA TATHÃÄGATA PRATISTITA §UDDHE SVÄHÄ 

OM SARVA TATHÄGATÃ-VYAVALOKITE, JAYA JAYA, SVÃHÄÃ 

OM HULU HULU JAYA-MUKHE SVÃHÃ 

NAMAH SAPTA SAPTATTIBHYAH SAMYAKSAMBUDDHÄ-KOTÏNÄM, 
PARISUDDHE-KÃYA VAK-CITTA PRATISTITAÄNÄM_ NAMO BHAGAVATE 
AMITÄYUSASYA TATHÃÄGATASYA_OM TATHÄGATA §UDDHE ÄYU 
VI§UDDHANI SAMHARA SAMHARA, SARVA TATHÃGATA-VĨRYA-BALENA 
PRATISAMHARA ÃYU SMARA SMARA, SARVA TATHÃÄGATA-SAMAYAM, 
BODHI BODHI,BUDDHYA BUDDHYA,VIBUDDHYA VIBUDDHYA, BODHAYA 
BODHAYA, SARVA-SATVÄNÃM SARVA PÃPA AVARANÄ VI§UDDHE 
VIGATA, MALA MALA, BHAYE, SUBUDDHA BUDDHA, HURU HURU 
SVÃHÄ 


) 


OM SARVA TATHÃGATA VIPULA YESTI MANI KANAKA RÃJATA 
VIBHUSITA YESTI DHURU DHURU, SAMANTA VILOKITE, SARA SARA, 
SARVA PÄPA VIDHANE BODHANI SAMBODHANE PRAVARA YESTI VARE 
MANI DHVAJE RUCIRA MALA VIŠUDDHE HŨM HŨM SVÃHÄ 

OM SARVA TATHÃÄGATA-MALA VIŠODHANE GANTA VILEPANA 
VARE, PRATISAMSKARA TATHÃGATA-DHÄTU-DHARE, DHARA DHARA, 
SAMDHARA SAMDHARA, SARVA TATHÃGATA ADHISTITE SVÃHÄ 

NAMO BHAGAVATE NAVA-NAVATINAM SAMYAKSAMBUDDHA 
KOTIN AYUTA-SITA SAHASRA GEGANA DIVANUKASAMAÄNAM_ NAMAR 
SARVA NIVARANA VISKAMBHINI BODHI-SATVAYA_OM TURU TURU 
SARVARANA VIŠODHANL SARVA TATHÃÄGATA ÄYUH PÄLANI VIPULE 
NIRMALE, SARVA SIDDHA NAMAHSKRTE, BHARA BHARA, SARVA SATVA 
VALOKINI HŨM, SARVA NIVARANA VISKAMBHINI SARVA PÄPA 
VIŠODHANI SVÃHÄ 

NAMAH NAVÃ-NAVATINAM TATHÃÄGATA KOTI GEGANA 
DIVANUKASAMÄNÃM- OM VIPULA VIPULA PRAVARE JINA VARE, SARA 
SARA, SARVA TATHÄGATA-DHÄTU-GARBHE SATYA ADHISTITE SVÄHÄ 

AYANTU BHUVANI SVÄHÄ 

SARVA DEVANAM SVÄHÄ 

ÄVAHA YAMI BUDDHA ADHISTANA SAMAYE SVÄHÄ 

NAMAH NAVÃ-NAVATINAM TATHÄGATA KOTTI NAYUTA-ŠITA 
SAHASRA GEGANE DĨIVANUKASAMÄNÄM_ OM BHURBHURI CALINI CALE 
CALANA CILE, MUNI MUNI, HURI JALAMNÑKARI SVÃHÄ 

OM NAMAH STRYIDHVIKANAM SARVA TATHÄGATA-HRDAYA 
GARBHE JVALA JVAKLA, DHARMMA-DHÄTU-GARBHE SAMHARA SAMA 
ÄYU SAMŠODHAYA MAMA SARVA PÄPAM, SARVA TATHÄGATA 
SAMANTA USNISA VIMALE VISUDDHA SVÃHÄ 

HŨM HŨM HŨM HŨM OM VAM SAM JAH SVÄÃHÄÃ 

OM CAKSU ŠAKSU VISODHANI SVÄHÄ 

OM SUPRATISTA-VAJRAYA SVÃHÄ 

A Ã, IL UDŨ R R,_ LL E AL O AU AM AH 

KA KHAGA GHA,ÑA CA CCHA JA JHA ÑA, TA THA DA DHA NA, TA 
THA DA DHA NA,PA PHA VA BHA MA,YA RA LA VA,ŠA $§A SA HA 
KSA 

OM YE DHARMA HETU PRABHAVA HETUM_ STESÄAM TATHÄGATO 
HYA VADATA, TESAN CAYO NIRODHA, EVAM VÃDI MAHÄ-ŠRAMANAH 
SVAHA 

SARVA SANKALAM SARVA SAÑKALAM 


*) Vòng tròn bên trên, phía bên trái: TRAT 
*) Vòng tròn bên trên, phía bên phải: GIH 

*) Vòng tròn bên dưới, phía bên phải: KRT 
*) Vòng tròn bên dưới, phía bên trái HOH 
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DIỆU PHÁP LIÊN HOA MAN ĐA LA 


Pháp Tướng Đồ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
giảng trên Hội Linh Sơn là Pháp Hoa Mạn Trà La, 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nghĩa thanh tịnh rốt ráo, cứu cánh viên mãn, vi diệu 
vô thượng, dùng hoa sen làm ví dụ, biêu trưng cho sự trong sạch trắng tỉnh hoàn mỹ của 
Phật Pháp 

Ngay lúc Đức Thích Tôn nói Pháp thời hiện ra mọi loại tướng tốt lành. 

Kinh Pháp Hoa, thấy tháp báu, phẩm 11 có cái tháp bảy báu của Đức Đa Bảo 
Như Lai (Prabhũta-ratna-tathagata) phun vọt lên, dến làm tùy vui khen ngợi. Đức Đa 
Bảo Như Lai với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng ngồi trong cái tháp bảy báu, chung 
quanh có tám vị Đại Bồ Tát vây quanh... xưng là Pháp Hoa Mạn Trà La, là một trong 
Pháp Tướng Đồ trọng yếu của Mật Tông. 
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® (3 @ 











I_ Nội Viện: ở chính giữa có 14 Tôn 

a_ Đài hoa chính giữa :có 2 Tôn 
.) Bên trái: Đa Bảo (#8Ÿ[_ A) 
.) Bên Phải: Thích Ca (#_BHAR) 

b_ Tám cánh hoa ở 8 phương: có 8 Tôn 
.) Phương Đông Bặc : Di Lặc (4_ YU) 
.) Phương Đông : Văn Thù (8Ä _ A) 
.) Phương Đông Nam: Dược Vương (&_ JA), hay (8\_AM) 
) Phương Nam: Diệu Âm (®_ SU), hay (#f_Ã) 
.) Phương Tây Nam: Tinh Tiến (#{_ A) 
) Phương Tây: Vô Tận Ý (#‡_AR), hay (8 _AM) 
.) Phương Tây Bắc: Quán Thế Âm (8 _BU) 


% 


.) Phương Bắc: Phổ Hiền (3I_ AM), hay (#_AR) 
c- Bốn góc: có 4 Tôn 

.) Đông Băc: Ma Ha Ca Diệp (_ HE) 

) Đông Nam: Tu Bồ Đề (3Ä_ HE) 

) Tây Nam: Xá Lợi Phất (3#_ HE) 

.) Tây Bắc: Đại Mục Kiền Liên (Ä'_ VAR) 


2_ Viện thứ hai: có I6 Tôn: 

_ Cửa Đông: Kim Cương Toả (ä_VAM) 

_ Cửa Nam: Kim Cương Linh (%4 HOH) 

_ Cửa Tây: Kim Cương Câu (& JAR) 

_ Cửa Bắc: Kim Cương Sách (&_HŨM) 

_ Góc Đông Bắc: Cúng Dường Hoa (#Ÿ_OM), hay (%_TRT) 

_ Góc Đông Nam: Cúng Dường Đăng (Á‡_DIH) 

_ Góc Tây Nam: Đồ Hương Cúng Dường (TÈ_GAHR), hay (® KRT) 
_ Góc Tây Bắc: Thiêu Hương Cúng Dường (#‡_ AH), hay (% HOH) 
_ Phía Bắc cửa Đông: Đại Thế Chí (#‡_SAR) 

_ Phía Nam cửa Đông: Bảo Thủ (+x{_PAM) 

_ Phía Đông cửa Nam: Bảo Tràng (48_KHAM) 

_ Phía Tây cửa Nam: Tinh Tú Vương (&_HŨM) 

_ Phía Nam cửa Tây: Bảo Nguyệt (Ä_RA) 

_ Phía Bắc cửa Tây: Mãn Nguyệt (&_HŨM) 

_ Phía Đông cửa Bắc: Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu (#{_A) 

_ Phía Tây cửa Bắc: Dũng Tý (&_HAM) 


3_ Viện thứ ba: Có 16 Tôn 
_ Cửa Đông: Trì Quốc Thiên Vương (đ_DHR) 

_ Cửa Nam: Tăng Trưởng Thiên Vương (Ñ_ VI) 

_ Cửa Tây: Quảng Mục Thiên Vương (Ñ_ VI) 

_ Cửa Bắc: Đa Văn Thiên Vương (Ñ_VAI) 

_ Phía Bắc cửa Đông: Đại Phạm Thiên (Ÿ_BRA) 

_ Phía Nam cửa Đông: Đề Thích ($?_I) 

_ Phía Đông cửa Nam: Đại Tự Tại Thiên (S? ]) 

_ Phía Tây cửa Nam: Nan Đà Long Vương (4 _NAM) 

_ Phía Nam cửa Tây: Diệu Pháp Khẩn Na La Vương (@&_KIM) 
_ Phía Bắc cửa Tây: Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương (ƒ(_GAM) 
_ Phía Đông cửa Bắc: Như Ý Ca Lâu La Vương (TL GA) 

_ Phía Tây cửa Bắc: La Hầu A Tu La Vương (#{_A) 

_ Góc Đông Bắc: Ô Sô Sa Ma (&_HŨM) 

_ Góc Đông Nam: Thánh Quân Trà Lợi (&_HŨM) 
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_ Góc Tây Nam: Bất Động Minh Vương (&_HŨM) 
_ Góc Tây Bắc: Thánh Giáng Tam Thế (&_HŨM) 


*)Pháp Hoa Can (lá Gan) Tâm (trái Tim) Chân Ngôn là : 

41W #17 Ä3#ät 

#®¿ 3 54 1*&ð5 7ữứ(X 4a & {ït đá Sứ 

&Sá 

đ#{®& wá 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM 

OM_A Ä AM AHR 

SARVA BUDDHA JÑANA CAKSOBHYA GAGANA SVALA KS$§NI _ 
SADDHARMA PUNDARIKA SUTRAM 

JAH HÙM VAM HORI 

VAJRA RAKSA MAM_ HÙM SVAHA 


41 HH1 Ä3#&t ` 

NAMARH SAMANTA BUDDHÄNÃM: Quy mệnh các Phật Đà 

đ 

OM: là ba 7hân, dùng ba chữ hàm chứa một chữ. Chữ ấy tại thủ hộ. Đây tức là 
nghĩa đây đủ ba Thân 


A: nghĩa là mở bày (khai) trì kiến của Phật 


ÃÄ: nghĩa là bảo cho biết (Thị) trí kiến của Phật 
#4 
AM: nghĩa là hiệu thấu (Ngộ) tri kiến của Phật 


AH: nghĩa là nhập vào (nhập) fri kiến của Phật 
Đây tức là chủng tử của bôn vị Phật ở bôn phương 


#4 44 _ 

SARVA BUDDHA: nghĩa là /4 cả Phật 

34 

JNÑANGA: nghĩa là 7r/ 

{&ð5 - 
CAKSOBHYA: nghĩa là /háy, nghĩa là tháy biết Pháp Giới 
#4a1 

SVALA: nghĩa là như Tính hư không 


& 
KSNE nghĩa là /2 khô 
Đây đêu là Công Đức của phương tiện 
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#8 

SADDHARMA: sad nghĩa là Diệu Chính, dharma: nghĩa là Pháp. 
SADDHARMA là Diệu Pháp 

si4Œã _ 

PUNDARIKA: nghĩa là /đm cảnh hoa sen trăng 

q 

SUTRAM: nghĩa là Kinh 

Đây tức nghĩa là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 


&á% 

JAH HŨM VAM HOH 

JAH : nghĩa là nhập vào, đi vào 
HŨM: nghĩa là cùng khắp, khắp cả 
VAM: nghĩa là chẳng thê đắc 
HOH: nghĩa là vui vẻ 


đs 

VAJRA: nghĩa là Kim Cương bên chắc 

t{tqwWá 

RAK$A MAM HÙM: nghĩa là Giả, Không, Vô Tướng.Tức là mật nói nghĩa xa lìa 
gốc (viễn bản), cho nên Phâm Phương Tiện nói: « Từ Kiếp lâu xa đến nay, khen ngợi 
Pháp Niết Bàn đó. Giả tức là nghĩa này, nghĩa Không, Vô Tướng là nghĩa Công Đức thuộc 
ba Môn giải thoát của Văn Thù Sư Lợi, dùng Văn Thù làm Bản Tôn. Phẩm Phương Tiện 
đó là Can Tâm Chân Ngôn bao gồm cái thật của gốc (Bản Thật) vậy » 


_Tụng một biến Pháp Hoa Can Tâm Chân Ngôn ngang bằng với tụng 40 vạn bộ 
Kinh Pháp Hoa. 

Trong phân Tán Niệm Tụng có thể tụng thêm Chân Ngôn này. 

Theo Khẩu Quyết của Truyền Giáo Đại Sư thì: Kết Bát Diệp Liên Hoa Ấn hồi 
chuyền trên Chất Đa Tâm, vận tại 10 Pháp Giới rồi giải tán trên đỉnh đâu. 


Đ9 


___ THÁNH VÔLƯỢNGTHỌ _ 
QUYET ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 





”. A cà 


#4X ñ7(T7 HHq(đŒHAT HH: *§4 Äđâề3 417 174 tát 
1%4⁄ữ'‹4 ÄHãñT 1X5á‹4£4Z 

⁄#°% ý Hz St {{&4 đẤT 7TỨ(4 HAấ4T 444 q§q£ 
14&44#{ 4q4{ 4«^ 

OM_ NAMO BHAGAVATE  APARIMITA-AYURJÑÄNA-SUVINE-SCITA- 
TEJA-RAJAYA TATHAGATAYA- ARHATE- SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHÃ: OM_ SAMSKÄRA PARISUDDHA DHARMATE, GAGANA 
SAMUDGATE SVABHAVA VI§UDDHE, MAHÄ-NAYA PARIVARE _ SVAHA 

_ Kinh Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai ghi rằng: “Nếu có chúng sinh 

được thấy Đà La Ni này với nghe danh hiệu mà chí tâm viêt chép, thọ trì, đọc tụng, cúng 
dường, lễ bái thời nghười đoản thọ lại tăng thêm trường thọ, sống đủ trăm tuôi 
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Nếu lại có người, hoặc tự mình viết hoặc dạy người viết thời sau này chăng bị rơi 
vào Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh, cõi Diễm La Vương, Nghiệp Đạo Minh Quan... vĩnh 
viễn chẳng ở trong các nẻo ác đó chịu quả báo ác ấy. 

Nếu viết Chú này liền đồng với viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng, liền đồng 
với việc tu sửa tám vạn bốn ngàn cái Tháp báu 

Nếu có nghiệp Địa Ngục thuộc năm tội Vô Gián. Do sức công đức đó cho nên nhóm 
nghiệp chướng ây thảy đều tiêu diệt. Lúc lâm chung thời 99 câu chi Phật hiện ngay trước 
mặt đến nghênh đón người đó văng sinh ở trong quôc độ Phật â ây. 

Lại viết Chú này thì sau này vĩnh viễn chăng thọ nhận thân nữ, hàng Tứ Thiên 
Vương âm thầm hộ vệ. 

Nếu nghe Chú nảy, vĩnh viễn chắng thọ nhận thân của nhóm chim bay, loài có bốn 
chân, loải có nhiều chân...mau thành Vô Thượng Bồ Đề. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Già Đà (Gãthä: Kệ) đó là 

Nếu vào trong tinh thất Đại Bi 

Tai tạm nghe qua Đà La NI 

Giả sử sáu Độ chưa viên mãn 

Người đó mau chứng Thiên Nhân Sư. 


_ Ý Nghĩa căn bản của bài Chú này là: 
# 41 
Án nại mo 
OM NAMO 
Quy mệnh kính lễ 
®#7(4 
Bo cót ngỏa đề 
BHAGAVATE 
Thế Tôn 
ñw4q@41 äs "š 
A ba na mật đạp, a ưu rị a nạp 
APARAMITA-AJURJÑẦNA 
Vô Lượng Thọ Trí 
441441774 
Tô tất nễ, thật chấp đạp điệp tả 
SUVINE-SCITA TEJA 
Quyết Định Quang Minh 
tw@4 
Ra tế dã 
RAJAYA 
Vương ( Vua Chúa ) 
14.1 
Đát tháp cả đạt dã 
TATHAGATAYA 
Như Lai 


HáT 
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A ra ha tê 

ARHATE 

Ứng Cúng (A La Hán) 
f#⁄aá$s£+ 

Tam dược tam bắt đạt dã 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 
Chính Đăng Chính Giác 
ở 

Án 

OM 

Tam Thân quy mệnh 
f®# #1 

Tát rị ba, tang tư cót rị 
SARVA SAMSKARA 
Tất cả sự cúng tế ở nhà (Gia Tế) hay tất cả hoạt động của tâm trí 
dg§&# 

Bót rị thuật đạp 
PARISUDDHA 

Tối thượng thanh tịnh 
đXT 

Đạt ra mã đề 
DHARMATE 

Pháp Tính 

TƯU 

Ca ca nại 

GAGANA 

Hư Không 

&N# 

Tam mã ngột ca đề 
SAMUDGATE 

Thắng thượng 

wxã 

Tát ba ngõa 
SVABHAVA 

Tự Tính 

q§# 

Tỳ thuật đề 
VISUDDHE 

Thanh tịnh 


d4 44 
Ma hắc na dã 
MAHA-NAYA 
Rộng lớn bao la 


dt 
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Bát rị ngõa rị 

PARIVARE 

Thắng nguyện 
£ 


Tóa hắc 
SVÃHÄ 
Thành tựu Tự Tính an lạc của Đại Niêt Bàn 


Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là: 

“Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH 
QUANG MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đắng Chính Giác 

Như vậy : OM 

TẤt cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh 

Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không 

Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh 
tịnh của Đại Niết Bàn” 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ 





%#{ä4ã”+ttZ 

%X ñ¡7(ä T qøNwv2{ 7⁄{7(€fáT X54 £<tZ 

9° ở Ä&T @&Z'£a {4< { 1371t4a!1@T á (á U HH 
“& ñ4{ñ{ Hff@@H#4đ2( #4{(ff04{( Äãã HH #@đW@@A1ã41@ 
#4” 

NAMO RATNA-TRAYÃYA 

NAMO  BHAGAVATE ŠÄKYA-MUNÄYE TATHÄGATÄYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃYA 

TADYATHÃ: OM_ AJITE AJITAÑCAYA HÃRA HÃRA, MAITREYA 
AVALOKITE KARA KARA, MAHÄ-SAMAYA SIDDHL BHARA BHARA 
MAHÄ-BODHI-MANDA VŨE, SMARA SMARA ATMAKAM SAMAYA BODHI 
BODHI MAHÄ-BODHI SVÄÃHÄ 
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Chân Ngôn này là Pháp tu căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhờ vào Chú này 
mà mau chóng thành Phật. Đây cũng là Pháp tu của chư Phật ba đời 


_ Ý nghĩa của bài Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMO_ BHAGAVATE SŠÄKYA-MUNAYE TATHÄAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đăng Chính Giác 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

OM: nhiếp triệu 

AIITE AJITAÑCAYA HÃRA HÃRA: thâu nhiếp như Vô Năng Thắng, thâu 
nhiếp Vô Năng Thắng Hạnh 

MAITREYA AVALOKTTE: hiền từ quán chiếu 

KARA KARA: tạo làm, tạo làm 

MAHA-SAMAYA SIDDHI: thành tựu Đại Thệ Nguyện 

BHARA BHARA: đảm nhận, trợ giúp 

MAHÄ-BODHI-MANDA VIJE: mầm giống của Đại Bồ Đề Đạo Trường 

SMARA SMARA ATMAKAM SAMAYA: ghi nhớ, ghi nhớ Thệ Nguyện của Ta 

BODHI BODHI MAHA-BODHI: khai ngộ, khai ngộ, đại khai ngộ... tức chỉ sự 
Giác Ngộ của ba Thừa 

SVÄHÃ: quyết định thành tựu 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ÂN CHÂN NGÔN 





4N. J2 4{€#Œ‹ đã &® 444 #(4 đ1Ị ÄớŒ: {4^ TƯU 
#XRH* 4&* 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ SARVA KLEŠ$A NIRSŨDANA _ 
SARVA DHARMA VASITAH PRÄPTA_ GAGANA SAMA ASAMA_ SVAHA 
Chân Ngôn này có công năng hỗ trợ cho sự Thiền Định, hay tôi phá nhiếp phục tất cả 
phiền não. Mau chóng đạt được sự tự tại giải thoát trong các cõi 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn nảy là: 

NAMARH SAMANTA-BUDDHÄNÄM: Quy Mệnh khắp cả Đẳng Giác Ngộ 

BHAH: Chữ chủng tử của Thích Ca Mâu Ni, có ý nghĩa là tất cả Pháp Hữu chẳng 
thể đắc. Do tất cả Hữu là 3 Hữu cho đến 25 Hữu nên BHA biểu thị cho nghĩa được Tự 
Tại trong các Hữu, thường hay phá nát các Pháp đời đổi (thiên biến) hiển lộ Pháp Tự 
Tại. 

SARVA KLEŠSA NIRSUDANA: Tôi phá nhiếp phục tất cả phiền não 

SARVA DHARMA VASITAH PRÄPTA: Tất cả Pháp được Tự Tại 

GAGANA SAMA ASAMA_ SVÃHÃ: Quyết định thành tựu Đắng Vô Đắng như 
hư không 
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THÍCH CA MÂU NIPHẬT TÂM CHÂN NGÔN 





41544 44 47(44<47('ttá 7135 # 3 £z(* ¿44024 
ftấNmvềt14£tZ 


NAMO NAMAH TATTVE BHAGAVATE TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 


OM_MUNI MUNI MAHÄ- MUNI_ ŠÄKYAMUNÄAYE_ SVÄHÄ 
Chân Ngôn này hay giúp cho Hành Giả mau chóng tịnh hóa ba độc Tham Sân Sỉ, 


dút trừ các phiên não: thô, tế, vi tế... thực chứng trạng thái tĩnh lặng của các bậc Thánh 
giải thoát 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

)NAMO NAMAH TATTVE BHAGAVATE TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn của bản tính chân thật. Ngài là Đắng đến và đi như 
vậy; dứt trừ hết thảy tham sân si phiền não, xứng đáng nhận sự cúng dường của hàng Trời 
Người; hiểu thấu tất cả mọi việc một cách chính đúng không có sai lầm 


)OM_ MUNI MUNI MAHÄ- MUNI_ ŠÃÄKYAMUNÄYE_ SVÃHÄ 

OM_MUNI MUNI MAHA- MUNI: Quy mệnh sự tịch lặng giải thoát của ba 
Thừa 

ŠSÄÃKYAMUNÄYE _ SVÄHÃ: Quyết định thành tựu Pháp của Đẳng Tịch Mặc 
Năng Nhân 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỎI TÀ HIẾN CHÍNH ĐÀ LA NI 





H4“ 14 &št 2 zt7(T 2 & { 2742 H7 ñ š” {&š(đ@ 
2ˆ s{1{X4#4đ#&“^H141#44š7ã&Ấ{*Ä57* 514 X* 1đ {Ø6 1U 


AMALE VIMALE NIRMALE. MANGALE_ HIRANYA-GARBHE_ 
SAMANTA-BHADRE_ SARVÄARTHA SÄDHANI PARAMÄRTHA SÃÄDHANI. 
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MANASE ACYUTE VIRAJE AMRTE BRAHMASVARE PÙRNE_ PÙRNA 
MANORATHE 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Kiều Trần Như ghi nhận là: 

“Đức Như Lai nói Đại Đà La Ni này. Tất cả tám Bộ Trời Rồng cùng với các vị Thần 
kỳ (Thần Đắt) đều cung kính thọ trì Đà La Ni này. Mười hăng hà sa chư Phật đồng tuyên 
nói Đà La Ni này. Đà La Ni này có thể chuyên thân nữ, tự biết Túc Mệnh. Nếu thọ trì năm 
điều: Phạm Hạnh, dứt ăn thịt, dứt uống rượu, đoạn Tâm, thích ở nơi vắng lặng rồi chí 
Tâm, tin nhận, đọc tụng, viết chép Đà La Ni này thì người đó sẽ được vượt khỏi bảy mươi 
bảy ức thân tệ ác”. 


_ Ý nghĩa của Chân Ngôn là: 

AMALE (Vô cấu) 

VIMALE (Ly cấu) 

NIRMALE (Bất cấu) 

MANGALE (Cát tường, cát khánh) 

HIRANYA-GARBHE (như Tạng châu báu) 

SAMANTA-BHADRE (như Phô Hiền) 

SARVÄRTHA SÃDHANI (Nghi thức của tất cả nghĩa lợi) 

PARAMARTHA SADHANI (Nghi thức lợi ích tối thắng) 

MANASE ACYUTE VIRAJE (Suy tư về Định Nghiệp bên trong sự lìa các bụi dơ 
phiền não) 

AMRTE BRAHMASVARE PŨRNE (đầy đủ như âm thanh khiết tịnh bên trong sự 
Bất Tử) 

PŨRNA MANORATHE (Ý nguyện mong muốn... được đầy đủ) 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ 
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OM NAMO BHAGAVATE DURGATE-PARISODHANI-RÄJÃYA 
TATHÃÄGATÃYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHÃ: OM ŠODHANI_ SARVA PÄPAM VIŠODHANI_ŠUDDHE 
VIŠUDDHE_ SARVA KARMA ÃVARANA VI§UDDHE KURU SVÃHÄ 


III 


Chú này là sở thuyết của Đại Nhật Thích Ca. Người trì hay diệt Định Nghiệp, sau 
khi chêt vãng sinh về Cực Lạc. 


_Ý nghĩa của Thần Chú là: 

OM NAMO BHAGAVATE DURGATE-PARISODHANI-RÄJÄYA 
TATHÄGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

(Quy Mệnh kính lễ Thế Tôn Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Thú Vương Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đăng Chính Giác) 

TADYATHÃ (Như vậy, nói Thần Chú là) 

OM (Nhiếp triệu) 

SODHANI (Thanh tịnh) 

SARVA PÃPAM VIŠODHANI (Khiến cho tất cả tội lỗi đều thanh tịnh) 

SUDDHE (thanh tịnh) VISUDDHE (khiến cho thanh tịnh) 

SARVA KARMA ÃVARANA VI§UDDHE KURU (Làm cho tất cả Nghiệp 
Chướng đều được thanh tịnh) 

SVÃHÄ (Quyết định thành tựu). 
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BỒ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA DANA-PARAMITA-BODHISATVAYA 

OM BHAGAVATE DÄNÄDHIPATI VISRIYA PURAYA DẶNAM SVAHA 

Chân Ngôn hay diệt hạt giống nghiệp keo kiệt trong vô lượng Kiếp, đắc được Phước 
của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí... tức viên mãn Đàn Ba La Mật 
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(Dãna-päramitä). Đời này được giàu có, đầy đủ tư duyên, Tâm được tự tại, thọ mệnh lâu 
đài. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya dãna-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Bố Thí Ba La Mật 
Đa Bồ Tát 

Om_ bhagavate dãnädhipati: hãy làm vị Thí Chủ như Đức Thế Tôn 

visrjya pũraya dãnam: ban bố đầy đủ kết quả 

svãhã: thành tựu tốt lành 
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TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẦN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA ŠILA-PÃRAMITÄ-BODHISATVÃAYA 

OM. ŠSILA-DHÄRINI BHAGAVATE HŨM HAR 

Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp phá Giới trong vô lượng Kiếp, được Công 
Đức của 3 loại Giới là: Nhiếp Luật Nghi Giới, Nhiếp Thiện Pháp Giới, Nhiêu Ích Hữu 
Tình Giới... tức viên mãn Giới Ba La Mật (Šïla-paramitä) thường dùng hương Giới 
trang nghiêm nghiệp thân khâu ý. Hết thảy việc vi phạm bốn Trọng Cắm (4 loại Cấm 
Giới rất nghiêm trọng của Tỳ Khưu), Bật Sô (Bhiksu) Bật Sô Ni (Bhiksunï) phạm tám 
Tha Thắng Tội (Ba La Di: tội nặng của Tỳ Khưu) thảy đều thanh tĩnh, ngày sau tùy theo 
Nguyện được sinh về cõi cõi Phật Tịnh Diệu. 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Šïla-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Trì Giới Ba La Mật 
Đa Bồ Tát 

Om_ Šïla-dhãrini: hãy giữ gìn Giới Thanh Lương 

bhagavate hũm hah: thành tựu Nhân của Tâm Bồ Đề của Đức Thế Tôn 
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NHẴN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 





44I1T4ã4z 

41: U£S#&t+t{6@i7t0f(@đf£ 4z 

^ 47( 7 &@ đqŒ á á« 

NAMO RATNA-TRAYÃYA 

NAMAH ÃRYA KSÃÄNTI -PÃÄRAMITÄ-BODHISATVÄYA 
OM BHAGAVATE KSÄNTI DHÃRINI HŨM PHAT 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp giận ghét trong vô lượng kiếp, đắc được 


Công Đức của ba loại Nhẫn là: Hại Oán Nại Nhẫn, An Thọ Khổ Nhẫn, Đề Sát Pháp 
Nhân. Tức viên mãn Nhân Nhục Ba La Mật (Ksãänti-paramitä). Nghị dung đoan nghiêm 


bi. 


khiến người ưa nhìn, chăng khởi ganh ghét, đều đến gần gũi phụ giúp, Thăng Giải 
(A dhimoksa) thâm sâu, tùy niệm biên hóa. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Ksãnfi -päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Nhẫn Nhục Ba La 
Mật Đa Bồ Tát 

Om_ bhagavate ksãnti-dhãrini: hãy trì giữ sự Nhẫn Nhục như Đức Thế Tôn 

hũm phat: khủng bố phá bại mọi chướng ngại 
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TINH TIỀN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA VIRYA -PARAMITA-BODHISATVAYA 

OM VIRYA KARI_ HÙŨM VIRYE VIRYE SVAHA 

Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp giải đãi, lười biếng, đắc được ba loại Tinh 
Tiến là: Bị Giáp Tỉnh Tiến, Nhiếp Thiện Pháp Tinh Tiến, Lợi Lạc Hữu Tình Tỉnh 
Tiến, tức viên mãn Tỉnh Tiến Ba La Mật (Virya-päramitä) thân tâm an vui, xa lìa các 
bệnh tật, không có khổ não, đều được (hành biện (thành công) Nguyện Phước Trí của 
Xuất Thế Gian (Lokottara) 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Virya-pärami(ä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Tỉnh Tiến Ba La 
Mật Đa Bồ Tát 

Om_ virya-kãri: Hãy thực hành tinh tiến 

hũm vĩrye vĩrye: tôi tinh tiễn, rất tinh tiễn 

svãhã: thành tựu tốt lành 
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THIÊN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
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NAMO RATNA-TRAYÃYA 

NAMAH ÄÃRYA DHYÄÃNA-PÄRAMITÄ-BODHISATVÃYA 

OM BHAGAVATE SARVA PÄPÃHÃÄRINIYE MAHÄ-DETYE HŨM_ HŨM 


HŨM HỦM PHAT 
Om_ bhagavafe sarva- pãpãhãriniye, mahä-detye hũm hữm hũm hũm phat 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giông nghiệp tán loạn trong vô lượng Kiếp, đắc được ba 
loại Tĩnh Lự là: An Trụ Tĩnh Lự, Dẫn Phát Tĩnh Lự, Biện Sự Tĩnh Lự, tức viên mãn 
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Thiền Ba La Mật (Dhyäãna- -pärami(ä). Thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, mau được thành tựu 
Thần Thông đã tu, các Ma chẳng dám xâm nhiễu, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah äñrya dhyäna-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Thiền Định Ba La 
Mật Đa Bồ Tát 

mahã- -detye hũm: Phim bố Đại ác Ma 

hũm hũm hũm: thành tựu ba loại Tĩnh Lự 

phat: phá bại mọi chướng ngại 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA PRAJÑA-PÄRAMITÄ-BODHISATVÃAYA 
OM_ DHIH ŠRI ŠSRUTA VHJAYE SVÄHÄ 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp ngu si trong vô lượng Kiếp, đắc được ba 
loại Tuệ là: Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ, Pháp Không Vô Phân Biệt Tuệ, Câu 
Không Vô Phân Biệt Tuệ, tức viên mãn Bát Nhã Ba La Mật (Prajña-päramitä), đắc 
được thông minh Trí Tuệ, ngộ giải (lĩnh ngộ hiểu rõ) Pháp Thế Gian (Loka) và Xuất 
Thế Gian (Lokottara), thông đạt rộng rãi nghĩa lý thâm sâu của năm Minh [Panca-vidyä- 
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sthanäani: gồm có Thanh Minh (Sabda-vidyä), Công Xảo Minh (Šilpa-karma-vidy3), Y 
Phương Minh (Clkitsa-vidyä), Nhân Minh (Hetu-vidyä), Nội Minh (Adhyätma-vidy3)] 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah äãrya Prajña-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Bồ Tát 

Om: Nhiếp triệu 

dhTh: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 

§rT: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 

$rũta vijaye: khai mở tri thức tối thắng 

svähã: quyết định thảnh tựu 
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PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA UPAYA-PARAMITA-BODHISATVAYA 
OM. MAHA-MAITRA-CITTE SVAHA 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống Nghiệp phương tiện không khéo léo trong vô 
lượng Kiếp, đựơc hai loại Phương Tiện khéo léo là: Hồi Hướng Phương Tiện Thiện 
Xảo, Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo, tức viên mãn Phương Tiện Ba La 
Mật (Upäya-päramitä). Tu trì sáu Ba La Mật (Sad-päramitä) của Thế Gian (Loka). Do 
Ấn Chân Ngôn này tương ứng Du Già (Yoga) chỉ thực hiện chút ít công nghiệp sẽ mau 
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được thành tựu Phước Đức rộng nhiều, đều đến Cứu Cánh (Uttara) thành Tư Lương 
(Sambhära) của Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodh1). 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Upäya-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Phương Tiện Ba La Mật 
Đa Bồ Tát 

Om_ mahã-maitra-citte svähäã: Hãy quyết định thành tựu như Tâm Đại Từ 
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NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẦN 
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NAMO RATNA-TRAYÄYA 

NAMAH ÄÃRYA PRANIDHÄNA-PÄRAMITÃ-BODHISATVÄYA 
OM KÃRUNI HA HA HA SAM 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp Nguyện ác trong vô lượng Kiếp, đắc được 


hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, 
tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Pranidhäna-päaramit3) từ lúc băt đầu phát Tâm cho đên 
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khi thành Phật, ở trong khoảng giữa ẤY, mọi mong cầu Thế gian và Xuất Thế gian với 
Thượng Nguyện Thù Thắng đều được viên mãn 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ãrya Pranidhäna-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Nguyện Ba La 
Mật Đa Bồ Tát 

Om: nhiếp triệu 

Kãruni ha: Nhân của Tâm Bi cứu khổ 

ha ha sam: Chân chính thành tựu hai nhân là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, 
Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện 
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LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA BALA-PARAMITA-BODHISATVAYA 
OM DAMANI MUDITE HÙŨM HA_ HA HA HỦM JAH 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp ý kém cởi của Thế Gian và Xuất Thế Gian 


trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, Tu Tập Lực, tức viên 
mãn Lực Ba La Mật (Bala-paramitä). Đôi với các pháp đôi trị, giáng phục các phiên não, 
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cắt đứt các Hoặc Chướng. Lúc tu Đạo thì quyết định Thắng Giải (Adhimoksa), tất cả 
Thiên Ma bạn ác chăng dám dời đôi, đắc được bá thoái chuyên (Avaivartika) 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Bala-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Lực Ba La Mật Đa 
Bồ Tát 

- Om_ damani mudite hũm ha: hãy khéo thuận theo sự vui thích Nhân của Tâm Bồ 

Đê 

ha ha hũm jalh: câu triệu thành tựu hai nhân của hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, 
Tu Tập Lực 
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TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA JÑÄANA-PÄARAMITÄA-BODHISATVAYA 
OM_ MAMA JÑANA KARI  HŨM SVAHÄ 


Chân Ngôn này hay diệt hạt giống Câu Sinh Ngã Chấp và hạt giống Câu Sinh 
Pháp Chấp trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thọ Dụng Trí là: Thọ Dụng Pháp 
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Lạc Trí, Thành Tựu Hữu Tình Trí [thiếu: ức viên mãn Trí Ba La Mật (Jñầna- 
pãramitä)]. Chặt đứt hai loại Chướng (Avarana) là: Phiền Não Chướng (Klešävarana) và 
Sở Tri Chướng (Jñeyävarana). Chứng được tất cả các Pháp như Huyễn, như dợn nước 
dưới nắng (dương diệm), như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang (cốc hưởng), như 
quang ảnh, như bóng trăng dưới nước (thủy nguyệt), như biến hóa, như Nhân Đà La võng 
(Indra-jäla: lưới trời Đề Thích), như hư không: chắng bao lâu mãn túc mười Địa (Da§a- 
bhũm)), trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhũmn) làm Đại Pháp Sư. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah ärya Jñãna-päramitä-bodhisatväya: Kính lễ Thánh Trí Ba La Mật Đa 
Bồ Tát 

Om: nhiếp triệu 

mama-jñäna-käri: tôi tạo làm Đại Trí 

hũm svähä: quyết định thành tựu tâm Bồ Đề 
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THÍCH CA MẪU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT 
CHÚ LUÂN 





Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con lìa hắn ba nẻo ác 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con luôn hiểu thâu Phật Pháp 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau dứt tâm tham lam 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con xa lìa sự giết hại 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con an nhẫn không oán giận 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

















IS) 


Nguyện con tỉnh tiến lìa lười biếng 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con định tĩnh trừ tán loạn 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con sáng suôt diệt ngu sĩ 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chứng đạt Thánh Trí 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con chăng thoái Tâm Bô Đê 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con rộng độ các chúng sinh 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chóng thành Phật Quả 
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OM NAMO BHAGAVATE SAKYAMUNAYE TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYASAMBUDDHAYA 

#* 47( T 44010 859412 €42 4 
OM BHAGAVATE DANADHIPATI VISRJYA PURAYA DANAM SVAHA 
%“ f#Tđ({@\47(87áÁ^ & 
OM_ SILA-DHARINI BHAGAVATE HỦŨM HAR 
#ˆ 47t 7 &@# đq@* á á< 
OM BHAGAVATE KSANTI DHARINI HŨM PHAT 
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OM VIRYA KARI_HŨM VIRYE VIRYE SVAHA 
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OM BHAGAVATE SARVA PAPAHARINIYE MAHA-DETYE HŨM_ HỦŨM 
HŨM HÚM PHAT 

#~đị đt G1 4> 44 
OM_ DHIH SRI SRUTA VHAYE SVAHAÄ 
#ˆ H# 5 § 1“ 7ˆ 
OM_ MAHA-MAITRA-CITTE SVAHA 
#“ˆ 8t“ ñ 5 § 1? 
OM KARUNI HA HA HA SAM 
#ˆ XHữ Ä&T ả* ñ ñ ñá$ˆ 
OM DAMANI MUDITE HÙŨM HA_ HA HA HÙM JAH 
#*“ HH§4#q{ Á^ Nƒ 
OM_ MAMA JÑANA KARI_ HÚM SVAHA 





























_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
OM NAMO BHAGAVATE ŠÄKYAMUNAÄYE TATHÄGATÄYA ARHATE 
SAMYASAMBUDDHÄYA: Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
Ứng Cúng Chính Đắng Chính Giác 


IOM BHAGAVATE DANADHIPATI VISRJYA PURAYA DÄNAM SVAHA 
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Om_ bhagavate dãnädhipati: hãy làm vị Thí Chủ như Đức Thế Tôn 
visrjya pũraya dãnam: ban bô đây đủ kêt quả 
sväahä: thành tựu tôt lành 


2OM_ ŠILA-DHÄRINI BHAGAVATE HŨM HAH 
Om_ Sila-dhãrini: hãy giữ gìn Giới Thanh Lương _ 
bhagavate hũm hah: thành tựu Nhân của Tâm Bô Đê của Đức Thê Tôn 


3)OM BHAGAVATE KSANTI DHARINI HŨM PHAT 
Om_ bhagavate ksãnti-dhãrini: hãy trì giữ sự Nhân Nhục như Đức Thê Tôn 
hũm phat: khủng bô phá bại mọi chướng ngại 


4)OM VIRYA KARI HỦM VIRYE VIRYE SVAHA 
Om_ virya-kãri: Hãy thực hành tinh tiến 

hũm vĩrye vĩrye: tôi tinh tiễn, rất tinh tiễn 

svãhã: thành tựu tốt lành 


5)OM BHAGAVATE SARVA PAPAHARINIYE MAHA-DETYE HŨM_ HŨM 


HŨM HŨM PHAT 


Om_ bhagavate sarva-päpähãriniye: Hãy trừ diệt tất cả tội lỗi như Đức Thế Tôn 
mahã-detye hũm: khủng bố Đại ác Ma 

hũm hũm hũm: thành tựu ba loại Tĩnh Lự 

phat: phá bại mọi chướng ngại 


6)OM_ DHĨIH ŠRTI ŠSRUTA VUAYE SVÃÄHÄ 
Om: Nhiếp triệu 

dhTh: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 

§rT: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 
$rũta vijaye: khai mở tri thức tối thắng 

svähã: quyết định thành tựu 


7)OM_ MAHÃ-MAITRA-CITTE SVÄHÃ: Hãy quyết định thành tựu như Tâm Đại 


8)OM KARUNI HA HA HA SAM 

Om: nhiếp triệu 

Kãruni ha: Nhân của Tâm Bi cứu khổ 

ha ha sam: Chân chính thành tựu hai nhân là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, 


Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện 


Đê 





9)OM DAMANI MUDITE HŨM HA_ HA HA HỦM JAH 
Om_ damani mudite hũm ha: hãy khéo thuận theo sự vui thích Nhân của Tâm Bô 


ha ha hũm jah: câu triệu thành tựu hai nhân của hai loại Lực là: Tư Trạch Lực, 


Tu Tập Lực 
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10)OM_ MAMA JÑÄNA KARI_ HŨM SVAHA 
Om: nhiếp triệu 

mama-jñäna-käri: tôi tạo làm Đại Trí 

hũm svähãä: quyết định thành tựu tâm Bồ Đề 
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TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THÂN CHÚ 





Tiêu Tai Các Tường Thần Chú có tên gọi đầy đủ là Xí Thịnh Quang Đại Uy Đức 
Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Lại có tên gọi khác là Đại Hỏa Luân Kim Cương Chú, 
Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh Chân Ngôn 

4W Hí §#át Nữ£áñ 1x 

4⁄#°(€ ở i44 1Œ iqẰfẰ- Á 4 di g@đ Nga Nga 3% đ% 
%& @& 4£ #<€ xa đt 4á 

NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÄM APRATIHATA-SASANÄNÄM 

TADYATHA: OM_ KHAKHA KHAHI KHAHI HỦŨỦM HÙM _ JVALA 
JVALA  PRAJVALA PRAJVALA  TISTA TISTA  STRI STRI_ SPHAT 
SPHAT_ ŠÄNTIKA SRIYE_ SVÃHÃ 

Chân Ngôn này y theo Bản Thệ của Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh (PraJvalosnsa) tạo 
thành Pháp bí mật giúp cho người tu trì dứt trừ tai nạn 

Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh còn có tên gọi là Nhiếp Nhất Thiết Phật Đỉnh Minh 
Vương là một Hóa Tôn phẫn nộ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Šãkya-muni) biến hóa 
ra để giáo hóa chúng sinh. Do từ các lỗ chân lông trên thân của Tôn này phát ra ánh lửa 
sáng rực rỡ hay dạy bảo sai khiến (giáo lệnh) chiết phục chư Thiên của nhóm Quang 
Diệu là mặt trời, mặt trăng, tinh tú.. mà có tên gọi là Xí Thịnh Quang (PraJvala) 
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Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thì Tôn này được xem 
là đồng Thể với Tối Thắng Phật Đỉnh (Vijayosnisa). Ngoài ra cũng có thuyết cho rằng 
Ngài là một Thể với Quang Tụ Phật Đỉnh (Tejoräaši-usnisa) hay Nhất Tự Kim Luân 
Phật Đỉnh (EkäsarosnTsa-cakra) 

Chữ chủng tử của Tôn này là: BHRŨM (-Ä3) 

Khi xảy ra hiện tượng Nhật Nguyệt Thực, trời thay đối, đất nghiêng động, gió, mưa 
gây ra tai vạ thì có thể tu Pháp này đề trừ Họa chiêu Phước và gọi là Xí Thịnh Quang 
Pháp với Bản Tôn của Pháp tu là Xí Thịnh Quang Phật Đỉnh 


_ Phật Thuyết Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thịnh Quang Như Lai 
Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni Kinh ghi nhận là: 

Đức Phật bảo: “Nếu trong quốc giới hoặc nơi các chỗ cùng Thiện nam tử, nữ nhân bị 
các Thiên Tĩnh lâm vào thân hình, nên viết chép kinh này chí tâm thọ trì đọc tụng, thường 
phải hộ tịnh. Đà La NI này tất cả Như Lai đều nói, hay thành tựu 8400 các việc tốt lành, 
hay tiêu trừ 8400 các việc xấu ác. Nếu như Quốc Vương, Đại thân, quyến thuộc cùng 
nhân dân hoặc bị Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, quái ác các Tinh Tú, lăng bức để 
tòa, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc nơi phần dã (đồng trống) các cung mạng khởi lên 
các tai nạn, hoặc Thổ Tinh lăng bức hoặc tới hoặc lui, hoặc oan gia nhiều đời muốn mưu 
hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, ếm đối, chú tà, bùa ngải làm ra các tai nạn, khiến các 
chúng sanh y Pháp thọ trì, tất cả tai họa không làm hại được, chuyên họa thành phước, đều 
đặng an lảnh. Ta nói Đà La Ni này công đức không thể suy lường so sánh được. Cần bí 
mật thọ trì, không nên vọng truyền”. 

Đức Phật bảo Đại Chúng: “Nếu trong quốc giới, tai nạn nổi lên không được an Ổn, 
nam tư, nữ nhân bị các biến quái, nên thỉnh chúng Tăng như Pháp tạo lập Đàn Tràng, an 
trí tượng Phật, giữ gìn Giới hạnh, hương hoa, đèn, nến, tùy phần cúng dường, khiến cho 
chúng sanh được phước vô lượng, các tai nạn đều tiêu trừ”. 


_Ý nghĩa căn bản của Thân Chú nảy lả: 


%1: 1244 4 #ứ có 
*NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM 
Quy mệnh khắp cả chư Phật 


4ữá4ñ®##& 

* APRATIHATA-SASANANÄM 
Các Bậc không có chướng ngại 
Zÿ#® 

*TADYATHÃ 

Như vậy, liền nói Chú là 

đ 

*OM 

Tam Thân quy mệnh 


*KHA KHA 


Chữ KHA có nghĩa là Hư Không. Thế Gian cùng nhau công nhận là Pháp VÔ TÁC. 
Nếu tất cả các Pháp vốn chắng sinh, lìa các sự tạo tác thì rốt ráo như tướng Hư Không. 
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Các Pháp như tướng Hư Không đó là tướng chăng hư dối. Do dùng hai lần chữ KHA biểu 
thị cho các Pháp vốn chẳng tạo tác, bình đăng như Hư Không. 

14Œ& i4Œ& 

* KHAHI KHAHI 

Chữ KHA là Hư Không 

Chữ HI gồm có chữ HA là NHÂN và chữ I là CĂN GÓC 

Do đó KHAHI tức là Nhân Căn của các Pháp như Hư Không. Vì dùng hai lần chữ 
KHAHI biểu thị cho Nhân Căn của các Pháp vốn chăng sinh, bình đăng như Hư Không 

Do tướng Hư Không chắng thể đắc nên KHAKHA KHAHI KHAHI biểu thị cho 
tướng VÔ KIEN ĐỈNH của Như Lai. 

& Á 

*HŨM HŨM 

Chữ HŨM là Nhân Khủng Bó. Do hai lần dùng chữ HŨM nên phá diệt hai loại Phiền 
Não không còn dư sót khiến cho Trọng Chướng Nhị Biên rốt ráo thanh tĩnh 

L< - 0< 

*JVALA JVALA 

Chữ JVALA có nghĩa là Cháy Bùng nên biểu thị cho ánh lửa rực rỡ, hoặc mang 
nghĩa Tỏa ánh sáng rực rỡ (Phóng Quang). Do hai lần dùng chữ JIVALA nên thiêu cháy 
hết cả NĂNG CHẤP và SỞ CHẤP thành tựu sự thanh tịnh 

Nai Ñ\gaTL 

*PRAJVALA PRAJVALA 

Chữ PRAJVALA có nghĩa là Vô Thượng Quang Diễm (ánh lửa rực rỡ vô thượng). 
Do hai lần dùng PRAJVALA biểu thị cho sự phóng ánh sáng Vô Thượng từ Đỉnh Kế của 
Phật gia trì cho chúng sinh trừ diệt các Ái để được sự chẳng nhiễm dính sáu Trần. 

% % 

*TISTA TISTA 

Chữ TISTA có nghĩa là Kiên Trú. Do hai lần dùng chữ TISTA nên biểu thị cho sự 
cầu . nguyện được an trú vững chắc trong sự gia trì của Phật Đỉnh để diệt trừ các Ái chắng 
nhiễm sáu Trần. 

& @ 

*ŠTRI STRI 

Chữ STRI có nghĩa là Bụi Trần phá hoại khiến cho trì độn chậm chạp. Do hai lần 
dùng chữ STRI biểu thị cho sự trì độn chậm chạp phá hoại của Nội Chướng và Ngoại 
Chướng. 

%& %& 

*SPHAT SPHAT 

Chữ SPHATT có nghĩa là Phá Hoại Tôi Diệt . Do hai lần dùng chữ SPHAT nên phá 
bại diệt trừ được sự tàn phá trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. 

ft ấ 

* SÄNTIKA 

Chữ ŠÃÄNTIKA có nghĩa là Tức Tai nên dùng chữ này để dứt trừ chận đứng mọi tai 
họa, nạn chướng. 

#1 

* ŠRIYE 
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Chữ ŠRIYE có nghĩa là Cát Tường. Dùng Chữ nảy biểu thị cho sự đạt đến mọi điều 
an vui khoái lạc. 

14 

*SVAHA 

Thành tựu 


Toàn Bài Chú trên có thê diễn dịch là : 

“Quy mệnh hết thảy chư Phật, các Bậc Vô Chướng Ngại ở khắp mười phương 

Như vậy! hối ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy 
mọi NĂNG CHÁP, SỞ CHÁP hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong 
sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại 
Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt 
lành” 
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THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyền 7 có ghi nhận bài Đại Bạch Tản Cái Phật Đỉnh 
Đà La Ni (Mahä-sifatapatra-usnTsa-dharam) thường gọi là Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú 
(Sũramgama-mantra) kèm theo phương cách xây dựng Đạo Trường (Mandala), công năng 
lợi ích và lời thê nguyện ủng hộ giúp đỡ người tu hành của các vị Kim Cương, các vị Trời, 
các vị Thần, các vị Quỷ Vương.... Nên một số Bậc Đạo Sư đã dùng bài Chú này làm pháp 
tu hành cho mình và giòng phái của mình, đồng thời mở rộng thành pháp tu cho người 
khác, nối bật nhất là Khóa Tụng buổi sáng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú được nhiều 
người tuân thủ tu hành. 

Do diệu dụng của Chú Đà La Ni là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thâu 
tóm nghĩa lý làm tiền đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán tưởng trì 
niệm nhằm đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thần Chú là ngôn ngữ bí mật 
được phát ra do sức Thiền Định nên có thần lực không thể đo lường. 

Lại nữa, vì hình sắc của chữ biêu thị cho Thân Mật, âm thanh của chữ biêu thị cho 
Khẩu Mật, ý ngiĩa của chữ biêu thị cho Ý Mật cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo đã đề 
ra phương pháp tu hành là: “Mắt quán sát hình sắc của chữ, miệng đọc tụng âm thanh của 
chữ, tâm ý quán tưởng ý nghĩa của chữ” nhằm nâng cao và hợp nhất sự gia trì của 3 Mật 
đề thanh lọc tịnh hóa Thân, Khẩu, Ý mau chóng chứng được Trí Tuệ giải thoát. Đây chính 
là đường nét căn bản của cách tu tập Pháp Mạn Đa La (Dharma-mandala) của Tâm Chú 
Lăng Nghiêm 

đ*% H4 H4đ4*ˆ &đ^Ax@®%X* ä344ãđ4^ˆ ä44đäđ4@^Z 
#I{Iãä§#«mA@ 4é“ xXxsý é£* #& 

LAM_OM ANALE ANALE_ VIŠADA VIŠADA  BANDHA BANDHA _ 
BANDHANI BANDHANI _ VAIRA_ VAJRAPANI PHAT_ HÚM BHRÙM PHAT _ 
SVAHA 





LAM (đŸ ) có màu trăng tỉnh khiết mang ý nghĩa là: Ánh sáng Trí Tuệ che trùm khắp 
Pháp Giới Chúng Sinh. Đây chính là Chủng Tự (BTja) của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh , 
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chủng tử này cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chẳng thể đắc hoặc tất cä Pháp 
Tướng chăng thê đắc 

OM (%#) : Cảnh giác nhiếp triệu 

ANALE (3 4): Ngọn lửa của Thần Linh. Anale được lập lại 2 lần minh họa sự 
kêu gọi Lửa Trí Tuệ hãy mau chóng tịnh hóa lửa 3 Độc tham, sân, si cho ta và người 

VISADA (đf{X): Sự thanh tịnh. Viáada được lập lại 2 lần minh họa cho sự cần 
phải mau chóng làm cho Nội Chướng và Ngoại Chướng được thanh tịnh 

BANDHA (Ä Ä): Cột trói. Bandha được lập lại 2 lần minh họa cho sự mau chóng 
cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất hiển hiện mạnh mẽ hung bạo. 

BANDHANI (ä Ä ): Cột trói. Bandhani được lập lại 2 lần minh họa cho sự mau 
chóng cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất ân tàng, âm ý, sâu kín 

VAIRA ( TẢ): Sự chống lại, sự can đảm dũng cảm, có năng lực khác thường 

VAJRAPÄNI (ã .#+ŒU : Kim Cương Thủ. Đẳng cầm chày Kim Cương 

PHAT (&&): Phá bại mọi chướng 

HŨM (+): Chủng Tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

BHRDŨM (-Š): Chủng tử biểu thị cho nơi quy thú của mọi công đức 

PHAT (&&€): Phá bại mọi chướng 

SVÃHÃ (*4): Quyết định thành tựu 

Trên đây là bài Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm do Ngài Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG 
(Amogha Vajra: Bât Không Kim Cương) truyền thụ cho Đệ Tử đã Quán Đỉnh tu Quán 
Niệm. Còn thông thường thì truyên dạy là l , 

TADYATHA: OM ANALE ANALE _VISADA VISADA _ BANDHA 
BANDHA _ BANDHANI BANDHANI_ VAIRA VAJRAPANI PHAT_ HUM 
BHRUM PHAT_ SVAHA 
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_ Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú là: 

#^ñ4añ4a*@&$x«@œ$«*đ1@1* ä#đq* ääãäãä4^*äx#‹ 
Œ\@<* á¿@<&#4@&€&* ásˆ* äã@c* 4£ 

OM_ ANALE ANALE VIŠUDDHE VIŠUDDHE_ VIRE VIRE_ VAJRA- 
DHÄRI_ BANDHA BANDHA_ VAJRAPANI PHAT HŨM HŨM PHAT PHAT 
_HŨM TRŨM BANDHA PHAT SVÄHÄ 
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.)Ý nghĩa của Tâm Chú nảy là: 

OM: Ba Thân quy mệnh 

ANALE ANALE: Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham 
sân sỉ 

VIŠUDDHE VIŠUDDHE: Khiến cho Nội Chướng và Ngoại Chướng đều được 
thanh tịnh 

VIRE VIRE: Tinh tiến đũng mãnh 

VAJRADHARI: như Tính của Trì Kim Cương 

BANDHA BANDHA: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 

VAJRAPANI PHAT: Kim Cương Thủ phá bại 

HŨM HÙM PHAT PHAT: Khủng. bố phá bại hai Chướng bên trong và bên ngoài 

HŨM: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

TRŨM: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 
kiêu mạn 

BANDHA PHAT: cột trói phá bại mọi chướng ngại 

SVÃHÃ: Quyết định thành tựu 
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_ Lãng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đề (Bản Phổ Thông): 
OM_ ANALE VISUDDHE _ VAIRA VAJRADHARI_ BANDHA BANDHANI _ 
VAJRAPANI PHAT HỦM TRÙM PHAT_ SVAHA 





145 





.)Ý nghĩa của Tâm Chú nảy là: 

OM: Ba Thân quy mệnh 

ANALE : Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham sân sỉ 

VISUDDHE : Khiến cho thanh tịnh 

VAIRA: Tỉnh tiến đũng mãnh 

VAJRADHARI: như Tính của Trì Kim Cương 

BANDHA BANDHAN: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 

VAJRAPANI PHAT: Kim Cương Thủ phá bại 

HŨM: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

TRŨM: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 
kiêu mạn 

PHAT: phá bại mọi chướng ngại 

SVÄÃHÃ: Quyết định thành tựu 


_Lăng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đề (Bản ghi trong Kinh Lăng 
Nghiêm, quyên 7 trong Mật Tạng Bộ 2): 
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#ˆñ4a*^@§*%* #{ä#đq*ä4ãäÄ4ữ~ˆ* ä#‹tm@<* á$14& 
ˆ#,á¿@q@§§£#4&* - 

OM_ ANALE VIŠUDHE_ VAIRA VAJRADHARI_ BANDHA BANDHANI _ 
VAJRAPÄNI PHAT_ HŨM TRŨM SVÄHÄ_OM_ HŨM VIŠUDDHE _ SVÄHÄ 





.)Ý nghĩa của Tâm Chú nảy lả: 

OM: Ba Thân quy mệnh 

ANALE : Ngọn lửa linh thiêng, năng lực siêu phàm thiêu đốt ba độc tham sân sỉ 

VIŠUDDHE : Khiến cho thanh tịnh 

VAIRA: Tinh tiến đũng mãnh 

VAJRADHARI: như Tính của Trì Kim Cương 

BANDHA BANDHAN: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng 

VAJRAPANI PHAT: Kim Cương Thủ phá bại 

HŨM: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

TRŨM: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ 
kiêu mạn 

SVÄÃHÃ: Quyết định thành tựu 

OM HŨM VIŠUDDHE SVÃHÃ: Thân miệng ý quyết định thành tựu sự thanh tịnh 
của Tâm Bồ Đề 
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_ Đức Phật Sống NẶC NA truyền dạy bài Lăng Nghiêm Tâm Chú như sau: 

1 #°%* #^Ä1414a74đ*ˆ $x«&$x* {Tự 1*zt14zt1ˆ ä#đq 
ứ“&4&4*&@&&@ 4ˆ ä#‹mtmá@“<ˆ* áˆ ä đ@“<&^ˆ 44 

TADYATHÃ: OM_ ANALE ANALE_ VIŠUDDHE VIŠUDDHE_ VIRE VIRE 
_ SOME SOME _ VAJRADHARINI  CCHINDHA CCHINDHA _ BHINDHA 
BHINDHA _ VAJRAPANI HÙM PHAT_ SVAHA 

HỦM TRÙM BANDHA PHAT_ SVAHAÄ 





.)Ý nghĩa của Tâm Chú nảy lả: 

TADYATHÃä: Như vậy, liền nói Chú là 

OM: Nhiếp triệu 

ANALE ANALE: Ngọn lửa linh thiêng 
VIŠSUDDHE VI§ŠUDDHE: Khiến cho thanh tịnh 
VIRE VIRE: Tinh tiến đũng mãnh 

SOME SOME: Cát tường 

VAJRADHARINI: Kim Cương Trì Nữ 
CCHINDHA CCHINDHA: Cắt đứt 
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BHINDHA BHINDHA: xuyên thấu 

VAJRAPANI: Kim Cương Thủ 

HŨM: khủng bố 

PHAT:Phá bại 

SVÃHÃ: Quyết định thành tựu 

HŨM: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

TRŨM: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cä Pháp xa lìa bụi dơ 
kiêu mạn 

BANDHA PHAT: cột trói phá bại mọi chướng ngại 

SVÃHÃ: Quyết định thành tựu 
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BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ 





#^ #1Z7*£7(r'wŒ1'1 41 áé<cˆ áH1Há ñ^ 44” 

OM _ SARVA TATHAGATOSNISA SITATAPATRE HÙŨM PHAT_ HŨM 
MAMA HŨM NI_SVAHA 

Bài Chú này được kết hợp từ hai câu Chú: Đại Bạch Tản Cái Tăng Trưởng Thân 
(thể xác) Thân (gần gũi) Tâm Chú và Đại Bạch Tản Cái Kiên Giáp Chú 

Bài Chú này hay giải trừ tai nạn, tăng trưởng Thọ Mệnh và Phước Tuệ, khiến cho 
người kính yêu, mọi sự mong cầu như ý. 


_Ý nghĩa của câu Chú này là: 

OM_ SARVA TATHÄGATOSNISA SITÃTAPATRE: Quy mệnh Nhất Thiết Như 
Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái 

HŨM PHAT:Khủng bố phá bại các chướng nạn 

HŨM: Tâm Bỏ Đề 

MAMA: Tôi 

HÙM: Hộ vệ 

NI: Danh tướng tốt đẹp 

SVÄHÃ: Quyết định thành tựu 
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ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HÀNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ 





«8# 7€ 14 tã@ T$ấ T7 Set 
# #f+§đ đñđñ XIX(t ÑXtI@f@šXt &4&3 &i@Œ4 áa 


&&“@£€£ 14 

OM_ SARVA TATHÃGATOSNISA ANÃÄVALOKITEC ŨRNATE JVALASI. 
OM JVALA JVALA_ DHAKA DHAKA _ DARA DARA_ VIDARA VIDARA_ 
CCHINDHA CCHINDHA_ BHINDHA BHINDHA_ HŨM HŨM PHAT PHAT _ 
SVÄHÃ. 
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Chú này hay tổng quát tất cả Công Đức của Kinh Đại Bạch Tản Cái. Hành Giả 
thường trì Chú này là phương tiện tôt nhât thành Pháp Bảo duy nhât của Pháp tu 


_ Ý nghĩa của bài Chú này là: 

OM_ SARVA TATHÃÄGATOSNISA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đỉnh) 
ANÄVALOKITEC (Tuân theo sự quán chiếu) URNATE (Bạch Hào tướng) JVALASI 
(Quang Minh) 

OM (Nhiếp Triệu) JVALA JVALA (Phóng quang) DHAKA DHAKA (Uy quang) 
DARA_ DARA (Giáng phục) VIDARA VIDARA (Giáng phục khắp) CCHINDHA 
CCHINDHA (Cắt đứt) BHINDHA BHINDHA (Xuyên thấu) HŨM HŨM. (Khủng bó) 
PHAT PHAT (Phá bại) SVÄHÃ (Quyết định thành tựu) 
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ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIÉP THỌ CHÚ 





1% ÄjÄ4aãá4đ i4RÑA(24R4A đ(Ấ(O ITØĐŒŒ( Hà 
4£@%4&7 #¿ 17470784 @'1 4 á 6£ 4£ 

TADYATHA: ANALE ANALE_ KHASAME KHASAME_ VAIRE VAIRE_ 
SOME SOME_ SARVA BUDDHA ADHISTHANA ADHISTHITE_ SARVA 
TATHÄGATOSNISA SITATAPATRE HŨM PHAT_ SVÄHÄ 

Hành Giả thường trì Chú này, tất cả Như Lai phóng ánh sáng nhiếp thụ, sau khi chết 
vãng sinh về Cực Lạc. Lại trì Chú này cứu độ người chết, công năng rất lớn. 


_ Ý nghĩa của bài Chú này là: 
TADYATHA (Liên nói Chú là) ANALE ANALE (Ngọn lửa linh thiêng) 
KHASAME KHASAME (Thôi thúc tôi, thúc đây tôi) VAIRE_ VAIRE (Tinh tiên dũng 
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mãnh) SOME_ SOME (Rượu bắt tử, sự tốt lành) SARVA BUDDHA ADHISTHANA 
(Thần lực của tất cả chư Phật) ADHISTHITE (Gia trì) SARVA  TATHÃÄGATOSNISA 
SITÃTAPATRE (Tất cả Như Lai Đinh Kế Bạch Tản Cái) HŨM (Khủng bố) PHAT (Phá 
bại) SVÃÄHÃ (Quyết định thành tựu) 
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QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN 





# HH #f14 HáXš H34  #gđ Nã'4 á 

*®OM AMOGHA VAIROCANA MAHA-MUDRA MANI PADME JVALA 
PRAVARTTAYA HŨM 

Trong bản Hán dịch Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Kim Cương Đỉnh Kinh Quang 
Minh Chân Ngôn Nghi Quỹ nói rõ bốn lý do mà bài Chú này có tên gọi là Quang Minh 
Chân ngôn 

1 Thần Chú này là mẹ của trăm ức vô số chư Phật, mẹ của vạn ức vô số Bồ Tát 
Thánh Chúng. Đây là Đại Thần Chú, đây là Đại Minh Chú, đây là Vô Thượng Chú, đây là 
Vô Đắng Đắng Chú... y theo đây gọi là Quang Minh Chân Ngôn. 

2_ Đây là bài Chú mà Đức Thích Ca Như Lai luôn thường cung kính, xưa kia khi tu 
Hạnh Tiên Nhân nhẫn nhục thường tụng Chân Ngôn Chú này thời từ đỉnh đầu hiện ra 
trăm ngàn ánh sáng chiếu sáng ba ngàn Thế Giới, thành Chính Giác... cho nên gọi là 
Quang Minh Chân Ngôn 
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3_ Năm Trí Như Lai hiện thân Phi Ngã. Khi đấu tranh với Đại Ma thời hiện thân 
Phi Ngã, từ đỉnh đầu đều phóng trăm ngàn Hỏa Diệu thiêu đốt, diệt quân loại của Ma 
Vương, kèm theo khi thiêu đốt diệt cung Ma Vương thời chúng Ma Vương dẫn kéo đồng 
loại đêu bị tôi diệt. Vì Như Lai giúp cho thành các Luận, khi hiểu rõ thời liền y theo ánh 
sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu. Trong ba ngản Đại Thiên Thế Giới, đường ác, nơi đen tối, 
Địa ngục, tất cả nơi khổ não của nẻo ác được ánh sáng của trăm ngàn Hỏa Diệu này chiếu 
soi đều thành nơi rất sáng tỏ. Y theo sức của ánh sáng nên nhóm Địa Ngục, Quỷ đói, súc 
sinh thảy đều giải thoát nẻo ác, mau thành Chính Giác, cho nên gọi là Quang Minh Chân 
Ngôn 

4_ Muốn khiến cho cha mẹ sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc thì hướng về phương Tây tụng 
một ngàn biến ắt quyết định sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc. Chính vì thế cho nên nơi lập mộ 
phân, dùng Chân Ngôn viết, giao cho chữ Phạn của Vô Lượng Thọ, an trí ở mộ phần của 
cha mẹ, thì vong linh ấy tuy trải qua vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bản a tăng kỳ kiếp, 
chăng bị đọa vào đường ác, ắt sinh về Tịnh Thổ Cực Lạc, trên tòa báu trong hoa sen. Khi 
thành Phật thời tam tinh phóng ra ánh sáng trăng, cho nên gọi là Quang Minh Chân 
Ngôn. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

Om: Quy mệnh 

Amogha-vairocana: Bất Không Đại Nhật 
Mahä-mudra mani-padme: Báu trên hoa sen 

Jvala pravarttaya: ánh sáng chiếu diệu 

Hũm: khủng bố mọi Ma Chướng, thành tựu Tâm Bồ đề 
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PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUẬN 





Chú Luân này được kết hợp bởi ba Chân Ngôn của Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật 
Mẫu gồm có: 

I_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân Ngôn: 

# H351 Xã @qHđ7(Ã Ñã@Œ H1 (4 HA7(I 5 tị t 4A” 

OM _ AMRTA-PRABHE VIPULA-GARBHE PRABODHI SAME SIDDHE 
MAHA-GARBHE TURU TURU _ SVAHÄ 

2_ Tôn Thắng Tiểu Tâm Chân Ngôn: 

ở ÄHT T4 8đ 4£" 

OM_ AMRTA-TEJA VATI SVAHA 

3_ Tôn Thắng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 
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ở H-ŒŒ 4 đ[nA 44 5⁄ 
OM_ SARVA SIDDHI KESU DHARANI SVAHA 


Chú Luân này là Pháp tịnh trừ tất cả các nghiệp chướng, xa lìa tất cả phiền não, tiêu 
diệt tất cả thân ở Địa Ngục Bàng Sinh, dễ dàng tái sinh vào các cõi Trời hoặc tùy theo ý 
sinh về cõi Tịnh Độ, tăng trưởng thọ mệnh phú quý, phát sinh Trí Tuệ, độ mình độ người 
nhanh chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật Đà. 


_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 

I_ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đại Tâm Chân Ngôn: 

OM _ AMRTA-PRABHE VIPULUA-GARBHE PRABODHI SAME SIDDHE 
MAHA-GARBHE TURU TURU _ SVAHÄ 

(Ba Thân mau chóng mau chóng thành tựu Đại Tạng như Bồ Đề thù thắng của 
Cam Lộ Quang Minh Quảng Bác Tạng, quyết định thành tựu) 


2_ Tôn Thăng Tiểu Tâm Chân Ngôn: 
OM_ AMRTA-TEJA VATI SVAHÄ 
(Ba Thân quyêt định thành tựu đây đủ Uy Quang của Cam Lộ bât tử) 


3_ Tôn Thăng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 


OM_ SARVA SIDDHI KESŨ DHÃÄRANI SVÃHÄ 
(Ba Thân quyêt định thành tựu Nhật Thiêt Thành Tựu Đầu Đỉnh Đà La Ni) 
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PHẬT ĐĨỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ 





$%*#⁄ 144” œ1 114$ X14” đá &ft4T{&L&z 1 g 1£ ác Ã 
t44” 

OM_ BHRÙM SVAHA _ ÂOM AMRTA AYURDADE SVAHA  ÂOM AH 
HÚM TRAM HRINH AM AI RAKSA RAKSA MAM SARVA SATVANAMCA 
SVAHA 

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Chú này có công năng nhiếp phục, làm tiêu trừ mọi 
nghiệp cầu của tât cả chúng sinh và khiên cho chúng trở thành thanh tịnh. Lại có Công 
Đức rât lớn hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ và trường thọ, giáng phục hêt thảy nạn 
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Ma, hóa giải tất cả hung tai hoạnh họa...khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui và 
mau chóng thành tựu Chính Pháp Giải Thoát của Phật Đà. 


_ Ý nghĩa của bài Chú này là: 
OM_ BHRŨM Quy mệnh chữ chủng tử BHRÙM là nơi quy thú của mọi Công 
Đức, 
SVÃHÃ: thành tựu tốt lành 
OM AMRTA AYURDADE SVÄÃHÃ: Hỡi Cam Lộ Bất Tử hãy ban cho tuổi thọ 
thành tựu tốt lành) 
OM Ãï: Nhiếp triệu sự thành tựu của ngôn thuyết 
HŨM TRÂM HRIH AM AI: 5 chữ chủng tử biểu thị cho 5 giai đoạn: phát Tâm 
Bồ Đề, tu tập mọi sự thiện lành để nuôi lớn Tâm Bồ Đề, tịnh hóa mọi sự bắt tịnh hiển hiện 
cõi Tịnh Độ, chứng ngộ Bồ Đề, kết thành thân Kim Cương 
RAKSA RAKS$A MAM SARVA SATVÄNÄMCA: ủng hộ ủng hộ cho tôi và tất 
cả chúng hữu tình 
SVÄHÃ: thành tựu tốt lành 
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THÁNH PHẬT MẪU TIỆU TỰ BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA 
CHÂN NGÔN 





%4: R7(4 7 xøNmé( 4⁄f7(t{4áT7 15A4 £4 

1% ở 1ứt Xứ 1 # ÄNưvệt $4 ấ : - 

NAMAH BHAGAVATE SŠÄKYAMUNAYE TATHÄGATÄYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA 

TADYATHÃ:OM_ MUNI MUNI MAHÃ-MUNÄYE SVÄHÄ 


_ Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi nhận 
là: 

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thánh Phật Mẫu Tiểu 
Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn nảy. Tất cả chư Phật do đây mà được A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarä-samyaksambuddhi). Ta cũng do Tiểu Tự Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Chân Ngôn này cho nên được Vô Thượng Chính Đăng Bồ Đề. Xưa kia có Đức 
Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ta ở chỗ của Đức Phật ấy nghe được Pháp này. 


ló1 


Đức Phật đó nói răng: “hư vậy tất cả chư Phật ba đời, do Pháp này mới được thành 
Phật" 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

NAMAH BHAGAVATE ŠÃKYAMUNAYE TATHÄGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃAYA: Kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni như Lai Ứng 
Cúng Chính Đăng Chính Giác 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

OM: ba Thân quy mệnh 

MUNI MUNI MAHÄ-MUNÄYE: tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc... biểu thị cho 
sự chứng ngộ Thiền Định giải thoát của ba Thừa 

SVÄHÃ: quyết định thành tựu 
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BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN 





43* 47(ä Ñ§#wt{6@171 # t đt đ &đ 4ä t4 SỐ 
*)NAMO BHAGAVATE PRAJÑA-PARAMITAYE_OM HRIH DHIH SRI 
ŠSRUTI VUAYE SVÃHÄ 


_Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hạnh Niệm Tụng Nghỉ Quỹ ghi nhận 
là: 

Đức Phật nói: “Đà La Ni Ấn này có 4 tên gọi. Một là Bát Nhã Vô Tận Tạng. Hai là 
Bát Nhã Nhãn. Ba là Bát Nhã Căn Bản. Bồn là Kim Cương Bát Nhã Tâm 

Đà La Ni Ấn này có công đức to lớn. Nếu hay chí tâm như Pháp thọ trì , tùy tụng 
một biến sẽ sinh ra một vạn tám ngàn (18000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa 
La Tạng đó sinh ra hai vạn năm ngàn (25000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa 
La Tạng đó sinh ra một trăm vạn (1000000) Tu Đa La Tạng. Lại trong mỗi một Tu Đa La 
Tạng sinh ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ Tu Đa La Tạng. Như vậy cho 
đến triển chuyền xuất thế vô lượng vô tận Tu Đa La Tạng. 
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Hết thảy Đề Danh, Cú Nghĩa của Kinh mỗi mỗi chăng đồng, chẳng trùng xuất 
(không ghi giống nhau 2 lần). Như vậy niệm niệm sinh ra vô tận, vì thế nên gọi là Vô Tận 
Đà LaNi Ấn - 

Đà La Ni Ấn này tức là Tông Tổ của chư Phật ba đời ở mười phương, tất cả Bát Nhã 
Ba La Mật Mẫu là nơi cúng dường cung kính khen ngợi của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị 
lai. 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện dùng Tâm chí thành viết chép, đọc tụng, như 
Thuyết tu hành thì hết thảy tội nặng của người ây trong trăm ngàn vạn ức hằng hà sa kiếp 
sinh tử chỉ trong phút chốc đều diệt hết không dư sót. 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

NAMO BHAGAVATE PRAJÑA-PÄRAMITÄYE: Quy mệnh Thế Tôn Bát Nhã 
Ba La Mật Đa 

OM: Nhiếp triệu 

HRÏIH: chữ chủng tử biểu thị cho sự tịnh hóa 

DHĨH: chữ chủng tử biểu thị cho Trí Tuệ 

ŠRI: Chữ chủng tử biểu thị cho sự cát tường 

SRUTI VHAYE: khai mở tri thức tối thắng 

SVÄHÃ: quyết định thành tựu 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI 


41⁄4” Tởsg 
só® ni nh 





f#Ø°® ý 44 @14dXđứ 4X 1{1tt†@ q@đ (đ &@qđ&q 
x4"~®ẽ Äã4dđđ 3áãđ{t@ŒfC la lữ A 4“7(I@ữ lý t£44 
#L# ãt đ Lứt @®cđ4( «đt 48£@(š4 & : _ 

TADYATHÃ: OM _ JAYA JAYA-PADMA ATI SVÄME, SARA SARÄNI, 
VIRI VIRI VĨRA VĨIRI CIRI CIRI,DEVATÃ ANUPÄLANI BUDDHA-DHÄRANI, 
PÙRNI PŨRÃYA BHAGAVATI_ SARVA SATVÄNÄMCA, SARVA KARMA 
AVARANI VIŠODHÃYA VIŠODHÄYA,BUDDHA ADHISTHANA SVÃHÄ 


_ Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi nhận 
là: 

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát: “Pháp thắng diệu Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Đà La Ni này hay sinh ra mẹ của tất cả Phật Bồ Tát. Nếu có chúng sinh tạm 
nghe Pháp này thì hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt. Công Đức của Pháp này dù cho 
tất cả Phật với chúng Bồ Tát trải qua trăm ngản câu chỉ kiếp cũng chăng thê nói hết được . 
Nếu hay thọ trì đọc tụng Đà La Ni này tức cùng vảo trong tất cả Mạn Noa La (Mandala: 
Đàn Trường) được nhận Quán Đỉnh. Lại như thọ trì tất cả Chân Ngôn đều được thành 
tựu” 
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Khi ấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao nói 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: “ Ta vì thương xót tất cả chúng sinh lười biếng ít phương 
tiện khéo cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này khiến họ thọ trì đọc tụng. 
Hoặc tự mình viết chép, hoặc dạy người khác viết thì tắt cả chúng sinh của nhóm ấy mau 
chứng Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy Thế Tôn đã khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni 
này” 

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật răng: “Thế Tôn! Pháp 
này thật chưa từng có! Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Đức Thiện Thệ Thế Tôn vì 
muốn cứu độ tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo, khiến cho được lợi ích an 
vui mà nói Pháp nhiệm màu này” 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là; 

TADYATHÃ: như vậy, liên nói Chú là 

OM: nhiếp triệu 

JAYA: Tôn thắng 

JAYA-PADMA: Tôn Thắng Liên Hoa 

ATI SVÄME: ở ngay trước mặt của tôi 

SARA SARANI: lưu chuyên vận hành 

VIRI VIRI: âm thầm đi theo hộ vệ 

VIRA VIRI: dũng mãnh ngầm hộ vệ 

CIRL CIRI: lâu dải trường cửu 

DEVATÄ ANUPÄLANI BUDDHA-DHÃRANI: Thiên Thần tùy thuận hộ trì Đà 
La NI của Phật 

PŨRNI PŨRÄYA BHAGAVATTI: Đức Thế Tôn khiến cho đầy đủ Phước, Trí 

SARVA_ SATVANAMCA SARVA KARMA  AVARANI VISODHAYA 
VISODHÃYA BUDDHA ADHISTHANA: Thần Lực của Đức Phật khiến cho tất cả 
chúng hữu tình với tắt cả Nghiệp Chướng đều được thanh tịnh 

SVÄHÃ : quyết định thành tựu 


1ó6 


BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THÂN CHÚ 





47t đ3t4 3 5 %4 #(CẻL7(442(2(6ã {068&4ÓC 
NAMO DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVAYA  MAHA-SATVAYA. 
MAHÄÃ-KÄRUNIKÃYA 
43t #L ‹({@17 5 4@2(2(@#(02L7148 E2 — 
NAMO SAD-PARAMITASYA_  BODHI-SATVAYA MAHA-SATVAYA. 
MAHA-KARUNIKAYA 
47t 4£%{0WG  — 
NAMO PRAJNA-PARAMITAYE 


167 


77% Afđ3{ tÑáđ3 44NÑáđ3 4Xđ3 1£4qáđ3 
#@4ãm 43 47'1<{qã 7 X43 mã Aqáñđ4⁄ Äz£#17U01 đ3 
®# &t s4q1‹ñ 431 4£ 


TADYATHA: MUNIDHARME _ SAMGRAHA-DHARME _ ANUGRAHA- 
DHARME _ VIMUKTÄ-DHARME _ SADÄNUGRAHA-DHARME _ VAISRAVANA- 
DHARME_ SAMANTA ANUPARIVARTANA-DHARME _ GUNA-GRAHA 
SAMGRAHA-DHARME SARVATRANUGATA-DHARME_ SARVA  KARA 


PARIPURNA-DHARME _ SVÄAHA 


_Ý nghĩa của Thần Chú: 

NAMO DHARMODGATASYA_ BODHI-SATVAYA_  MAHÄ-SATVAYA. 
MAHÄ-KÄRUNIKÄYA 

(Quy mệnh Đẳng đầy đủ Tâm Đại Bi là Pháp Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát) 

NAMO S$AD-PÄRAMITASYA_ BODHI-SATVAYA MAHÄ-SATVAYA. 
MAHÄ-KÄRUNIKÄYA 

(Quy mệnh Đắng đầy đủ Tâm Đại Bi là Lục Ba La Mật Đa Bồ Tát Ma Ha Tát) 

NAMO PRAJÑÄ-PARAMITAYE 

(Quy mệnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đẳng) 

TADYATHÃ: Như vậy, tuyên nói Thần Chú là 

MUNI-DHARME: như Pháp Tịch Mặc 

SAMGRAHA-DHARME: như Pháp đã chọn lấy 

ANUGRAHA-DHARME: thuận theo Pháp đã nắm giữ 

VIMUKTÃ-DHARME: như Pháp Giải Thoát 

SADÃNUGRAHA-DHARME: luôn luôn thuận theo Pháp nắm giữ 

VAISRAVANA-DHARME: như Pháp Đa Văn 

SAMANTA-ANUPARIVARTANA-DHARME: như Pháp thuận theo khắp cả sự 
xoay chuyển 

GUNA-GRAHA-SAMGRAHA-DHARME: như Pháp chọn lấy năm giữ Công Đức 

SARVATRÄNUGATA-DHARME: như Pháp thuận theo tất cả nơi chốn 

SARVA KARA PARIPÙRNA-DHARME: như Pháp viên mãn tất cả điều tạo làm 

SVÄHÃ:quyết định thành tựu 
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BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI 





Đà La NI này được tạo thành bởi hai Đà La Ni là: Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La 
Ni và Bát Nhã Tâm Đà La Ni 

1_ Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La Ni 

43 S4ï(ä4'7 #+{@17'3( 1 #*( (¿tt #¿t@( 442 

NAMO  BHAGAVATE PRAJÑA-PÄRAMITAYE TADYATHA: SRIYE 
SRIYE SRIYE ŠRIYESI SVÄAHÄ 


2_ Bát Nhã Tâm Đà La NI 


17% #0¿i#zqœ#q4š44£“ 

TADYATHÃ: SMRTIYE SMRTIYE ŠRE§THA SVÄÃHÄ 

Chí Tâm tụng thì được sức chăng quên, nghe giữ tất cả. Tụng mười vạn biến cho đến 
một trăm vạn thì không có gì chẳng hiệu nghiệm, trừ kẻ chắng chí Tâm. 
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_Ý nghĩa của hai Đà La Ni này là: 
I_Bát Nhã Văn Trì Bât Vong Đà La Ni: 
Namo Bhagavate prajñã-päramitäye: Quy mệnh Đức Thê Tôn Bát Nhã Ba La Mật 


Tadyathä: như vậy, liền nói Chú là 

ŠrTiye §rTye §rTye: Cát Tường, tốt lành, hạnh phúc 
§rTyesi: Bảo dưỡng hạnh phúc cát tường 

svãhã: quyết định thành tựu 


2_ Bát Nhã Tâm Đà La Ni: 

Tadyathä: như vậy, liền nói Chú là 

Smrtiye smrtiye: ghi nhớ, ghi nhớ 

érestha svähã: quyết định thành tựu sự tôi thắng 
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ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI 
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Zt7(£ A7(4T 1 @# 4 24 CỐ 

NAMO BHAGAVATE MAHA-PRAJNA-PARAMITAYE BHAKTI- 
VATALAYE APARIMITA-GUNAYE_ SARVA TATHAGATA PARIPUJITA 
SARVA TATHAGATA, ANUJNATA ANUJNATA VŨNATAYE 
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TADYATHÃ: PRAJÑA PRAJÑA MAHA-PRAJÑA, PRAJÑABHASA KARE, 
PRAJÑALOKA KARE, ANDHA-KALA VIDHAMANL SIDDHE SUSIDDHE 
SIDDHYANTU MAẦM BHAGAVATE SARVANGA SUNDARI BHAKTI- 
VATSALE PRAVÄRITA-HASTE, SAMASVÃ§SA KARE, BUDDHI BUDDHI, 
BUDDHYAHYBUDDHYA, KAMPA KAMPA, KARA KARA,CALA CALA, RẤVA 
RAVA, GACCHA AÄGACCHA, BHAGAVATE MA VILAMBA SVAHÄ 


Đại Thần Chú này ở trong Kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật nói một lần nữa ở cõi Trời 
Tha Hóa Tự Tại. Hết thảy tất cả chư Phật ở mười phương đều cùng nhau tán thành. Thế 
nên gọi là Đại Bát Nhã Chú 

Chú này có công lực chắng thể nghĩ bàn, cũng hay cứu bạt nỗi khổ to lớn trong sinh 
tử. Thần Chú như vậy được chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cùng nhau chung nói, cùng 
nhau hộ niệm. Người hay tụng trì, diệt tất cả chướng, tùy theo Tâm ước nguyện không có 
gì chẳng thành tựu, mau chứng Vô Thượng Chánh Đăng Bồ Đề. 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Namo Bhagavate mahäã-prajñã-pãäramitäye: Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bát 
Nhã Ba La Mật Đa 

Bhakti vãtaläye aparimita-gunäye: Khí lực sùng kính trong thân sinh ra vô lượng 
nhóm Công Đức 

sarva tathãgata paripijita: tất cả Như Lai đều ch dường 
nhận biết 

Tadyathä: như vậy, liền nói Chú là 

Prajñä prajñã mahä-prajñã: Trí Tuệ, Trí Tuệ, Đại Trí Tuệ 

prajñabhäsa karce: tạo làm ánh sáng Trí Tuệ 

prajñãloka kare: tạo làm Trí Tuệ xuất Thế Gian 

andha-kãla vidhamani: trừ diệt sự tăm tối 

siddhe susiddhe: thành tựu, khéo thành tựu 

siddhyamtu mãm bhagavate: Đức Thế Tôn ban cho con sự thành tựu 

sarväñøa sundari: tất cả chỉ phần đoan nghiêm 

bhakti-vatsale: vui vẻ sùng kính 

pravärita-haste: cúng dường phong phú 

samäãšväsa kare: tạo làm sự cứu trợ 

buddhi buddhi: Giác ngộ, giác ngộ 

buddhya buddhya: giác ngộ, tỉnh ngộ 

kampa kampa: chấn động, chấn động 

kara kara: tạo làm, tạo làm 

cala cala: lay động, lay động 

räva räva: âm thanh, âm thanh 

ñgaccha ñgaccha: tiến gần đến đề tiếp cận 

bhagavate mã vilamba: nắm lẫy sự biểu thị của Đức Thế Tôn 

svähã: quyết định thành tựu 
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4ã dtét7 Xi S4 


PRAJÑÃ-PÄRAMITA-HRDAYA SŨTRAM 


Phạn âm do Đức Quán Tự Tại Bồ Tát truyền trực tiếp cho Pháp Sư HUYEN 
TRANG ' 
Phục hôi và chú thích Phạn Văn: HUYEN THANH 


47; a1l&T4 { @@®ã 
ARYA-AVALOKITE§VARA BODHI-SATVA (Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát) 
7U £ Ñ§ tt{@T ÄXở 
GAMBHIRAM PRAJNA-PARAMITA-CARYAM (Thậm thâm Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Hạnh: Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu) 
ÄX{Hmw 
CARAMANNO (vào lúc tu hành) 
# atã 4đ 
VYAVALOKAYATI SMA (Quán sát rõ ràng xong) 
d4 W4 49440 65 (0đ 8. — 
—— PAMCA-SKANDHA-STA-SCA SVABHAVA SÙNYA PASYATI SMA (Soi 
thây tự tính của nhóm năm uân đêu Không) 
#4 f4 
IHA SARIPUTRA! (Nói với ông Xá Lợi Tử) 
tủ _ 
RŨPAM SÙNYAM (Sắc là Không) 
%54W td _ 
SUNYATA IVA RIPAM (Không Tính cũng là Sắc) 
t4 4s G51 " 
RŨPAM NA PRTHAK SÙNYATA (Sắc chăng khác với Không Tính) 
%5 1 #44 4ettd _ 
SUNYATA YA NA PRTHAG RŨPAM (Không Tính cũng chăng khác với 


44t G51 _ 

YAD RŨPAM SA SŨNYATA (chính Sắc là Không Tính) 

tt &# 1ƒ H té _ 

YÄ SUNYATA SA RŨPAM (chính Không Tính là Sắc) 

21241 44t ¿t£ £Œ§U @# ứ 

EVAM EVA VEDANA SAMJNA SAMSKARA  VIINANAM (Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức cũng đêu như vậy) 

#4 #44 

IHA SARIPUTRA! (Này Xá Lợi Tử) 

f# đn&5T7đ&m34ñt 3 4ð tế 4 He 414 4441: { 

SARVA DHARMA ŠSŨNYATA (Không Tính của tất cả Pháp) ALAKSANA (vô 
tướng) ANUTPANNÃÄ (chăng sinh) ANIRUDDHÄ (chẳng diệt AMALÃ (chăng cấu 


Sắc) 
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nhiễm) AVIMALA (chăng lìa cấu nhiễm) ANUNA (chăng giảm) APARIPŨRANA 
(chăng tăng) 
T #4 #114 
TASMAI SARIPUTRA! (Như vậy, Xá Lợi Tử) 
q3 1a 
SUNYATAYAM. (Trong Không Tính) 
4 tủ _ 
NA RŨPAM (không có Sắc) 
4 84% 
NA VEDANA (không có Thọ) 
tia - 
NA SAMINA (không có Tưởng) 
%#tát 
NA SAMSKARA (không có Hành) 
4 £ứ 
NA VIUÑANAM (không có Thức) 
%4 48t 4©{ stf( @£ ñLŒ ZIT-# 
NA: CAKSUNH SROTRA GHRANA JIHVA,KAYA MANOJINAH (không có: 
Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, Ý) 
4 tñš ïIt( 0ñ *3ð đã 
NA: RŨPA SABDA GANDHA RASA SPRASTAVYA DHARMA (không có: 
Săc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp) 
%4#đä57#ý 1xq§4đs5 - 
NA: CAKSU-DHAÄTUR YAVAN NA MANOVIIÑNANA-DHATU (không có 
Nhãn Giới cho đên không có Y Thức Giới) 
4 Œ# 4# §£t 44€T 114 4 €U Z4 St 
NA VIDYA NA AVIDYÄ-KSAYO (không có Vô Minh, không có Vô Minh tận) 
YAVAN NA JARÄA MARANAM NA JARA-MARANAM-KSAYO (cho đến không 
có Lão Tử, không có Lão Tử tận) 
%*:4#q4xad f4 Xe 
NA: DUHKHA SAMUDAYA NIRODHA MARGANAM (không có: Khô, Tập, 
Diệt, Đạo) 
xt§ứ 
NA JÑANAM (không có Trí) 
x@ _ 
NA PRAPTI (không có Đắc) 
4t #UZ1£ 
NA ABHISAMAYAH (không có Chứng) 
T4 4Ñ6i4 #@4f4&( Ñ§{6@((14@45 @4{(274Z7đ (nan. ~ 
TASMAI! NA PRATITVA (Như vậy, nhờ không có sở đắc) BODHISATVANAM 
(Các vị Bồ Tát) PRAJÑÃ-PÃRAMITAM (Bát Nhã Ba La Mật ÃŠRITYA (Y cứ) 
VIHARATYA (cư trú) ACITTA-AVARANA (không có Tâm chướng ngại) 
4@##4ïœø\ 4 4ã X14 x(## 17 
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ACITTA-AVARANA (không có Tâm chướng ngại) NA STITVAD (Không có sở 
hữu) ASTRASTO (sợ hãi) VIPARYASA (điên đảo) TIKRANTA (Quá khứ hay đã xa lìa 


hắn) 

%7 _ 

NISTITA (Cứu cánh) NIRVANA. (Niết Bàn) 

3 ð đê(T: tá 3£: 

TRYA-DHVA (Ba đời) VYAVASTHITAH (sở hữu) SARVA BUDDHAH (tật 
cả Phật) 

Ẳ Ấ + {ớt z4 : 

PRAJÑÄ-PARAMITAM (Bát Nhã Ba La Mật Đa) ASRITYA (VY cứ) 

5L4 4U #UI Ã4'Œ1216 2C & _ _ 

ANUTTARA-SAMYAKSAMBODHIM (Đắc Vô Thượng Chính Đăng Chính 
Giác) ABHISAMBUDDHAH (Hiện thành Chính Giác, chứng đắc, sở chứng) 

1% # 5 _ 

TASMAI!JNÑATA VYA (Như vậy, nên biêt) 

W§4(t@Af{ Ä444W 4á@šøHdđ 4141(H4đ xid4HA4A4đ 
f#*#:4q4ít14 45 63 ấ& WÑ§dt(01{ NXAš 

PRAJNÑA-PARAMITA (Bát Nhã Ba La Mật Đa) MAHA-MANTRA (Đại Chú) 
MAHAÄ-VIDYA-MANTRA (Đại Minh Chú) ANUTTARA-MANTRA (Vô Thượng 
Chú) ASAMASAMA-MANTRA (Vô đẳng đăng Chú) _ SARVA DUHKHA (tất cả khổ) 
PRASAMANAR (chận đứng) SATYAM (chân thật) AMITHYA (không có Tà bậy,Giả 
dối) TVAK (Nên nói) PRAJÑA-PARAMITA MUKTO-MANTRAM (Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Giải Thoát Chú) 

1# 

TADYATHA (Liên nói chú là) : 

TT TƯ {7U {47T 4 4£ 

GATE (vượt qua) GATE (vượt qua) PARAGATE (vượt qua bờ bên kia) 
PARASA,MGATE (vượt qua bờ bên kia hoàn toàn) BODHI (Tuệ giác, Trí giác) 
SVAHA (Thành tựu tôt lành) 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 
Việt dịch: HUYỄN THANH 


Khi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành và xem xét kỹ về hạnh Bát Nhã Ba La 
Mật Đa thâm sâu. Ngài soi thấy Tự Tính của nhóm năm. Uẫn đều trống rông. 

Ngài bảo ông Xá Lợi Tử rằng: “Hình chất là trỗng rÕng, Tính trống rỗng cũng là 
hình chất. Hình chất chẳng khác với Tính trống rỗng, Tính trống rỗng chăng khác với hình 
chất. Chính hình chất là Tính trồng rỗng, chính Tính trống rỗng là hình chất. Bốn Uẫn: 
Cảm giác, trí giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy. 

Này Xá Lợi Tử! Tính trống rỗng của tất cả Pháp vốn không có tướng, chắng sinh 
chăng diệt, chẵng câu nhiễm chăng lìa câu nhiễm, chăng giảm bớt chẳng tăng thêm. 

Chính vì thế cho nên trong Tính trống rồng ây không có hình chất, không có cảm 
giác, không có tri giác, không có hoạt động tâm ý, không có nhận thức. Không có: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có: hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, Pháp cảnh. Không 
có Giới của mắt cho đến không có Giới nhận biết của ý. Không có vô minh cũng không có 
châm dứt vô minh, cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không 
có: khô não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi 
khổ não. Không có Trí, không có đắc, không có chứng. 

Như vậy! Nhờ không có sở đắc mà các vị Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên 
không có tâm chướng ngại. Do không có tâm chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi 
sự điên đảo, cuối cùng đạt được Niết Bàn. 

Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Vô 
Thượng Chính Đăng Chính Giác. 

Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là lời chú nguyện to lớn, là lời chú nguyện 
rất sáng tỏ, là lời chú nguyện vô thượng, là lời chú nguyện không có gì sánh bằng hay 
chận đứng tất cả khổ não và đây là sự chân thật không giả dối. Cho nên nói BÁT NHÀ 
BA LA MẬT ĐA GIẢI THOÁT CHÚ. 

Liền nói Chú là: 

GA. TÊ, GA TÊ, PA RA GA TÊ, PA RA XĂM GA TẼ, BÔ ĐI, XỜ-VA HA 
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PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH 


Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locani, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả 
Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu 
Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư Không 
Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường, Nhất 
Thiệt Phật Mẫu Tôn. 

Tôn này được an trí tại hai viện Biến Tri và Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới 
Man Đa La (Garbha-dhätu-mandala) biểu thị cho Bát Nhã (Prajña), Nhất Thiết Trí 
(sarva-jña) và được xác nhận là nơi hóa hiện của Bát Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng 
Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ Tát trong hai Bộ Kim, Thai. Dùng điều ấy làm Mẫu sinh ra 
công đức của Phật Bộ, cho nên xưng là Phật Mẫu (Buddha-mätä) hay Phật Bộ Mẫu 
(Buddha-kulaya-mätä). Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là Phật Nhãn 
(Buddha-locana). 
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_ Phật Nhãn Phật Mẫu là Thần Biến của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathägata) 
hoặc Thích Ca Như Lai (Šãkya-muni-tathägata). Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương, 
Công Đức ấy rất lớn, ở trong Mật Giáo là Bộ Chủ của Phật Bộ, Mật Hiệu là Thù Thắng 
Kim Cương, chữ Chủng Tử là GA (TU hoặc GAM (7D. 

Trong Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: “An trí Phật Nhãn cũng là mẹ của Thích Ca 
Mâu Ni. Phương nảy dịch là Năng Tịch Mẫu, thường tác ưa thích nhìn thế gian, thân 
đoan nghiêm không có gì so sánh được, khắp thân có hào quang tròn, vui thích mỉm cười. 
Đây là Như Lai tùy loại hình sinh ra Tam Muội. Tam Muội này dùng chính Đại Từ Phố 
Nhãn làm Thể, quán sát ứng với chúng sinh, dẫn lối lợi ích. Ánh sáng của Từ Nhãn (con 
mắt hiền từ) không có gì chăng chiếu soi khắp, cho nên nói là ánh sáng trong sạch tròn 
trịa khắp Thể (biến thê viên tịch quang)” 

Nhưng Du Chỉ Kinh nói Tôn ấy nên nhiếp thuộc Phật Đỉnh Bộ (Buddhosnisa- 
kuläya) cùng với Nhất Tự Kim Luân (Ekaksara-Usnisa-cakra) đồng Thể, do Kim 
Cương Tát Đồa (Vajra-satva) đã biến hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng Tinh Tú làm 
quyến thuộc. Tu tập Pháp này có thê tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước 
Thọ. 

Pháp tu Phật Mẫu Phật Nhãn chủ về Tức Tai hoặc Giáng Phục. Quyến Thuộc của 
Tôn này là Tĩnh Tú. 
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_ Phật Mẫu Phật Nhãn Bách Tự Minh: 

ở R40 #H44H141dđ.(. 3g4ðö 1X4H4(0% Ý2# Náä 
4T‹vø Nhã tý Nãã4 ÄẤ4C(®Xãäã Hăứt& X ÑS1& Xã t8 3 
N4 #e£t #tf Á ñãñññđ ñ7(g Xể 4⁄6(4 3g£4ö {Äộ( A143 
q84 ñäã H4 ÄAH4 Hã #ít - 

OM BUDDHA-LOCANIL S§SAMAYAM_ ANUPÄLAYA_ BUDDHA-LOCANI 
TVENA UPATISTA DRDHO ME BHAVA SUTOSYO ME BHAVA 
SUPOSYO_ ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTAM ŠRIYAM KURU_ HŨM 
HA HA HA HA HOH BHAGAVAM SARVA TATHÀGATA BUDDHA- 
LOCANL MA ME MUMCA BODHA-LOCANL BHAVA _ MAHÃ-SAMAYA- 
SATVA_ AH_ GAH 





_ Dịch nghĩa là : 

Hỡi Phật Mẫu Phật Nhãn! 

Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình 

Xin Phật Mẫu Phật Nhãn hãy trú ngụ nơi con 

Làm cho con được kiên cô vững chắc 

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu 

Thúc đây con tăng trưởng Trí Tuệ thanh tịnh với Tâm Đại Bi mà thành tựu tất cả 
Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong mọi hành động 
HÙM, HA, HA, HA, HA, HÓC 

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Phật Nhãn đừng bỏ rơi con! 

Hãy giúp con phát sinh được con mắt của Phật 

Đừng để con phân cách với Đắng Phật Mẫu Phật Nhãn 

Ngõ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình 

ÁC_ GÁC ! 
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PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN 





4⁄ 47(fT89W42 ý tt ý (t #4 0% đí đ4@ Hả¿ 
#4đ4% 4&“^ 

NAMO BHAGAVATOSNISA _ OM RURU SPHURU JVALA TISTA SIDDHA 
LOCANI- SARVARTHA SÄDHANE - SVÄHÃ. 

Tu tập Pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng Phước Thọ. 


NAMO BHAGAVATOSNISA: quy mệnh Thế Tôn Phật Đỉnh 

OM: thân miệng ý 

RURLU: xa lìa bụi dơ 

SPHURU: tràn khắp 

JVALA: ánh sáng 

TISTA: an trụ 

SIDDHA LOCANI: thành tựu con mắt 

SARVÄRTHA SÄDHANE SVÃÄÃHÃ: quyết định thành tựu nghỉ tắc của tất cả 
nghĩa lợi 
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BÁT KHÔNG QUYỀN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI 





#444 1š '‹tX đã %1 {4í Ä {dữ 4 ãtm #äăt 
45 14íxđ { t1(t#đ #¿\ sá” 

OM_ AMOGHA-PADMA-PÄASA-KRODHA AKARSAYA PRAVESAYA 
MAHÄ-PASUPATI YAMA VARUNA BRAHMA-VEŠA DHARA PADMA-KULA- 
SAMAYAM HUM HUM 


Phàm người nào như Pháp Thọ Trì Bất Không Quyến Sách Tâm Đà La Ni, hiện đời 
có thể được 28 loại công đức như: 

1_ Tất cả bệnh đau nhức chắng thể khiến thân ấy phiền não. Tuy có bệnh đau nhức, 
nhưng do sức của Phước Nghiệp nên mau được trừ khỏi. 
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2_ Thân ấy sáng loáng, da dẻ mềm mại vị diệu.... được nhiều người yêu kính. 

3_ Các Căn diều phục 

4_ Được nhiều tài bảo, mong cầu tuỳ xứng, chẳng bị kẻ khác cướp đoạt. 

5_ Lửa chăng thể thiêu đốt 

6_ Nước chăng thể cuốn chìm 

7 Vua chắng thể đoạt được. Phàm Nghiệp đã làm thường được cát lợi 

§_ Mưa đá ác chăng thê gây thương tích, nhiếp chất độc của Rồng ác. 

9_ Chắng bị tai nạn, chăng sợ gió ác mưa bạo ngược 

10_ Nếu người bị sâu trùng ăn lúa mạ. Nên lấy cát, tro, nước... dốc tâm ý chú vào 
bảy biến rồi kết Giới tám phương, kết khắp cả các phương trên dưới thời tất cả điều sợ 
hãi, tất cả trùng độc liền được trừ diệt. 

I1_ Tất cả Quỷ ác hút tinh khí người, hoặc ở trong mộng kết làm vợ chồng, muốn 
gây Yếm My ... cũng chăng thể hại. 

12_ Ở chỗ của tất cả chúng ác thường được an vui, tâm luôn kính trọng không tạm 
buông rời. 

13 Nếu có các Oán sinh khởi ý ác, muốn tìm đến trả thù cũng tự tiêu diệt. 

14_ Nếu có người ác muốn đến gây hại thời chăng thể hại, liền tự lìa bỏ 

15_ Tất cả Chú Trớ, tất cả Cổ Đạo liền mau tự nhiếp, chắng thê gây hại 

16_ Giả Nhã Xứ ở trong Chúng rất cứng mạnh 

17 Phiền não của các Hữu chăng thể ràng buộc quấy nhiễu. 

18_ Ngay tại trận địch, mũi nhọn bén gây hại. Một lòng tụng Chú thì thân chăng bị 
dính vướng tất cả dao, gậy, cung tên. 

19_ Tất cả Thiện Thần thường theo ủng hộ. 

20_ Đời đời, chốn chốn thường được chẳng lìa Từ Bi Hỷ Xả 

21_ Vào ngày bị chết, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiển tướng Tỳ Kheo hiện trước mặt 
người ấy 

22 Khi bị chết thời tâm chẳng tán loạn, bốn Đại an ồn, không có các khổ não gây 
rỗi thân ây. 

23_ Tuy bệnh trầm trọng quẫn bách cũng không có các thứ rỉ thâm, tiết ra chất ô uế, 
phân nước tiêu chăng sạch. 

24_ Ngày bị chết, được nghĩ nhớ chân chính, tâm chăng thác loạn. 

25_ Ngày bị chết, chắng phải úp mặt mà chết 

26 Ngày bị chết, được vô lượng biện tài 

77 Ngày bị chết, muốn sinh vào quốc độ của Đức Phật nào thời tuỳ ý vãng sinh. 

28_ Thường được Thiện Tri Thức chẳng lìa bỏ. 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
Om_Amogha-padma-pã§a krodha akarsaya prave$aya: Kính lễ Bất Không Liên 
Hoa Quyến Sách Phẫn Nộ Triệu Thỉnh Môn 
mahã-pa§u-pati yama varuna kubera brahma-ve§a dhara: năm giữ hình tượng 
của Đại Thú Chủ, Diễm Ma Thiên, Thủy Thiên, Kubera Thiên, Phạm Thiên 
padma-kula-samayam hum hum: khủng bố chướng ngại, thành tựu Bản Thệ của 
Liên Hoa Bộ 
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BÁT KHÔNG QUYỀN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN 





47⁄1442t2(> 
21t #1 1Ä ã T44 L#( 4114, (221,024 244át E đ18E2(2 


# 424i HRA44X1tfít 4đz{( Ha §Ã Xá 1đ 4đ á^ 


NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVÄYA_ MAHÃ-KÄRUNIKÄYA 
OM_ PADMA-HASTA  MAHÃ-AMOGHA-PÄŠ$A-SÄDHAYA SA-MAYA 


HRDAYAM CALA CALA HŨM 
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Nếu chỉ đọc tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn này liền được thành tựu Công Đức, căn 
lành của Bô Đê tôi thượng” 


_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM PADMA-HASTA  MAHÄ-AMOGHA-PÄÃŠ§A-SÄDHAYA: Hỡi nghi tắc Đại 
Bất Không Quyến Sách của Đắng Liên Hoa Thủ 

SA-MAYA HRDAYAM CALA CALA: hãy lay động, chuyển động Thân, Tâm 
màu nhiệm 

HŨM: thành tựu Bồ Đề 
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BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ 





4⁄4#1443#4 

4H: 4@1:#4 7%70:4ˆ 

4H 874a@7404 4£ ÄNáz#ấđ Ha tứ(Z 
15% #4X⁄w4đ41 s$ š&⁄4“” 

NAMO RATNA-TRAYÄYA 

NAMAH AMITÄBHÃYA TATHÃÄGATÄYA 
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NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARÄAYA BODHI-SATVAYA _ MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÄRUNIKÃYA 
TADYATHÃ:OM_ AMOGHA APRATIHATA HUM HUM PHAT SVÄHÄ 


Bất Không Đà La Ni Tự Tại Vương Chú tức là chủ của hết thảy Thần Chú bí mật. 
Nếu có người hay tụng Thần Chú này thành tựu, tức hay thông đạt hết thảy Thần Chú, chỗ 
làm các sự nghiệp thảy đều viên mãn. 

Vương Chú này hay khiến cho tất cả nghiệp chướng của chúng sinh ở vô lượng cõi 
thảy đều thanh tịnh, hay gom vô lượng tư lượng Phước Đức, tăng trưởng Căn lành phương 
tiện khéo léo, thông đạt vô biên cảnh giới Trí Huệ, đầy đủ sáu Ba La Mật. Lại hay chứng 
được Vô Thượng Bồ Đề, bốn Vô Sở Úy, mười tám Pháp Bắt Cộng, hết thảy Phật Pháp 
cùng bốn Thánh Đề, Thần Túc, Căn, Lực, Bồ Đề Phần Pháp. Lại hay thị hiện Tĩnh Lự giải 
thoát, các Tam Ma Địa, Tam Ma Bát Đề. Lại hay chứng được Thanh Văn, Bích Chi Phật 
và Như Lai Địa, thành tựu Bát Nhã, lợi căn thông huệ, có Đại Uy Đức tỉnh tiến thế lực, 
đây đủ Biện Tài, Ân Hình, bay đi trong hư không, làm vua trong các Trì Chú Kim Cang, 
hết thảy đều được tự tại. Hay thành Chú Tiên Hộ Thế an lạc, được Cát Tường Bình và 
Châu Như Ý, tùy theo việc làm hết thảy đều được 


_ Ý nghĩa của Vương Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAR AMITABHAYA TATHAGATAYA: Kính lễ Vô Lượng Quang Như Lai 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA _ MAHÄ- 
SATVAYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

OM_ AMOGHA APRATIHATA HUM: nhiếp triệu sự thành tựu không có ngăn 
ngại của Đẳng Bất Không 

HUM PHAT : khủng bồ phá bại mọi chướng ngại 

SVÄHÃ: quyết định thành tựu 
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BÁT KHÔNG QUYỀN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ 





4X#T434+t4z 

41:4UÄääa'& 74t 4 #@#£ 4t Äá14£ 4a H«ã tứ £4(Z 

%$ t& 3at#@«&¿tXd(‹tít {(&#đtf41( §&š( NŒ&T ở âä 
4«&* 

NAMO RATNA-TRAYÄYA 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÃ- 
SATVÃYA  MAHÄÃ-KÄRUNIKÄYA 

OM_ RDDHI TRAILOKYA-VHAYA AMOGHA-PÄA$A MAHÄ-KRODHA- 
RÃJÃYA RDDHIYA APRATIHATA_ OM HŨM HŨM PHAT 
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Pháp Chú này hay diệt tội chướng, sám hồi, trị bệnh rất có Thần Nghiệm, đầy đủ như 
Kinh Bât Không Quyên Sách nói 


_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ RDDHI TRAILOKYA-VJAYA AMOGHA-PÄAŠ$A MAHÄ-KRODHA- 
RÃJÄYA: Quy mệnh Thần Biến Thắng Tam Thế Bất Không Quyến Sách Đại Phẫn 
Nộ Vương 

RDDHIYA APRATIHATA: Thần biến không có ngăn ngại 

OM HŨM HŨM: Hãy khủng bố chướng ngại bên trong bên ngoài 

PHAT: phá bại mọi sự chướng ngại 
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THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BÒ TÁT CHÚ LUÂN 


Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát này có tên Phạn là EKÃDASŠA MUKHA 
AVALOKITESVARA (&%Xft\ A174 728{X), dịch âm là ÉÊ Ca Na Xà Mục 
Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập 
Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. Cầu đảo Tôn này có thể trừ bệnh 
diệt tội. 

Trong Quán Âm Bộ Tộc (Padma-kulaya:Liên Hoa Bộ) đặc biệt dùng Tôn này là 
Tôn của Diệu Thành Tựu (Susiddhi), biểu thị cho tướng Thành Tựu của Nhân Đức 
(Hetu-guna) với Quả Đức (Phala-guna) 

Chân Ngôn của Thập Nhất Diện Quán Tự Tại có 2 loại là Đại Chú và Tiểu Chú. Tùy 
theo sự truyền thừa mà có nhiều sự ghi nhận khác nhau. 

Nay chỉ ghi chép lại 3 bản Đại Chú với các ý nghĩa căn bản 

_ Đại Chú Ï : 

4414341 

Namo ratna-trayäya (Quy mệnh Tam Bảo) 

11 HJ#4 #(( ätÃ44 $át£ €4 747047 1á 4 

Namah Arya-jñäna-sägara-vairocana-vyũha-räjãya tathãgatäya  arhate 
samyaksambuddhäya 

(Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chính 
Đẳng Chính Giác) 

4X 1š7⁄€(T#Há Tý 15 á 4 *ý 

Namah sarva tathägatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 

(Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, Ứng Cúng Đăng, Chính Đăng Chính Giác Đẳng) 

1H47 4e*£ 7444 x@ñ#£ 4 {4ñ 4 H4 té 

Namah Arya-avalokite§varäya bodhisatväya mahäã-satväya mahä-kãärunikäya 

(Kính lễ Bậc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ) 

⁄Z#°* ý đ(fA^A (Œ{A Ä3tA^A %ứ äữ 34A N4đA^A #343 
#47 4ã %& 0\@ &đ #4 1t4('2L & 

Tadyathä (Như vậy) Om (cảnh giác) đdhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri 
dhiri (người gia trì không kế nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) iti vati 
(năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng ... như vậy) cale cale (lay động, lay 
động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bala (sức mạnh 
của bông hoa bên trong bông hoa) jiti jvalam (thâu nhiếp ánh sáng) äpanäya (xuất tức 
quán: quán sát hơi thở ra vào) svãhã (quyết định thành tựu) 
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a1 


xÈ), W 
ĐPbawpapapvoe> 





_ Đại Chú 2 
47t144¿t4\ 


Namo ratna-trayäya 


4H117#4 ?(( 4044 šã&t@4 74701 4á 7 ñ15k4ec4 
Namah  Arya-jñäna-sägara-vairocana-vyiha-räãjäya tathãgatäya  arhate 
samyaksambuddhäãya 


41 ñ1ä1⁄4(T19⁄5HãT## 13% ^§ *ỹ 
Namah sarva tathägatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 


21t #17 4 at@ T54 U #( G0 #( (44 #( 2448 f đz( 


Namah Arya-avalokite§varäya bodhisatväya mahäã-satväya mahä-kãärunikäya 


⁄š°% # đ(A đŒ{A^A 3tA %đ ãứ 4A X4đA^A #343 
#®4H ãa &ứ đt 1 9{ A({ &@ ([H6£H4 HSã tứ 


!4& 

Tadyathã (Như vậy) Om (cảnh giác) đhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri 
dhiri (người gia trì không kê nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đê mục) ïfi vati 
(năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng ... như vậy) cale cale (lay động, lay 


192 


động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bale citi jvalam 
(hiểu biết lưu ý đến ánh sáng bên trong sức mạnh của bông hoa bên trong bông hoa) 
ñpanäya (Theo hơi thở ra vào) iri (Che chở triệt để) miri (Ngăn cản chận đứng) ciri (Sự 
gây thương tích, giết chết) 

Paramas-§uddha-satva mahã-kãrunika svãhã (Quyết định thành tựu Bậc Chí 
Thượng Thanh Tịnh Hữu Tình có đầy đủ Tâm Đại Bi ) 


` 
?âypbyypeps vvŸ 





_ Đại Chú 3: 

44t434#®4 

Namo ratna-trayäya (Quy mệnh Tam Bảo) 

4⁄4 4i(4T Hấ&tŒŒA Ä34#fŒ{  ({(Hš4@& 17⁄U/tÁT 
f#a$s£+ 

Namo bhagavate mahä-kãrunika-vajra-sära-paramarthani tathãgatäya arhate 
samyaksambuddhãäya (Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bi Kiên Cố Tối Thắng Nghĩa Như 
Lai Ứng Cúng Chính Đăng Chính Giác) 
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⁄#°€ ý đ({A Œ{qA^A 4t^A %đ ãđ 34đA XNã3đA^ fä#* 
f®ămH äãtm@ 6#A 6 *#A 7ữ(4 4ã®ä4 §* #& 

Tadyathä (Như vậy) Om (Cảnh giác) Dhara dhara (Ga trì cho ta và người) Dhiri 
dhiri (Người trì Chú không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, tỏa sáng, gom giữ đề 
mục) iti vati (Năng lực thiên nhiên như vậy) cale cale (Lay động) pracale pracale (Lay 
động khắp) sarva kle§a (Tất cả phiền não) sarva karma-avaranani (Tất cả chướng ngại 
của nghiệp) §uddhe §uddhe (Tinh lọc, thanh tịnh) viéuddhe viéuddhe (Khiến cho thanh 
tịnh, tĩnh lọc hoản toàn) gagana-svabhäva vi§uddhe (Thanh tịnh như tự tính của hư 
không) svãhã (Quyết định thành tựu) 


b : 
®2y;svppv3Y# 





Pháp Chú này có 10 loại Thắng Lợi và 4 loại Công Đức 

*)Mười loại Thắng Lợi 

1) Lìa tất cả bệnh tật 

2) Tất cả Như Lai nhiếp thọ 

3) Nhậm vận đắc được vàng bạc, tài bảo, các loại lúa gạo 

4) Tất cả oán địch chắng thể gây tốn hoại 

5) Quốc vương, vương tử ở ngay vương cung mở lời thăm hỏi trước 
6) Chăng bị thuốc độc, trùng độc, bệnh nóng lạnh đều chắng vướng vào thân 
7) Tất cả đao gậy chăng thê làm hại được 

8) Nước chăng thê cuốn chìm 

9) Lửa chẳng thê thiêu đốt 
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10) Chăng bị chết yêu không đứng mệnh 


*)Bốn loại Công Đức: 

1) Khi mệnh chung được thấy Như Lai 

2) Chắng sinh vào nẻo ác 

3) Chẳng bị chết không đúng mệnh 

4) Từ Thế Giới này được sinh về quốc thô Cực Lạc 
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NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG THÂN CHÚ 


Bài Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú được ghi nhận trong Khóa Tụng buổi sáng 
được lưu hành tại Việt Nam là: 

“Nam mô Phật đà gia 

Nam mô Đạt ma gia 

Nam mô Tăng già gia 

Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giả 

Đát điệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, rô 
rô rô rô, đề sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, toá ha 

Án, bát đạp ma, chấn đa mạc nỉ, thước ra, hồng 

Án, bát lật đà, bát đắng mế, hồng” 

Bài Chú này chính là bài tổng hợp từ 3 bải Chú: Căn Bản Đà La Ni Minh (Như Ý 
Luân Thân Chú), Đại Tâm Đà La Ni Minh (Như Ý Luân Tâm Chú) và Tiểu Tâm Đà La 
NÑi Minh (Như Ý Luân Tùy Tâm Chú) được ghi nhận trong các Kinh Bản của Như Ý 
Luân Bồ Tát trong Mật Tạng Bộ 3 mà hình thành. Trong đó: 

_ “Nam mô Phật đà gia 

Nam mô Đạt ma gia 

Nam mô Tăng già gia 

Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giả 

Đát diệt tha: Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, rô 
rô rô rô, để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, toá ha” là bài Như Ý Luân 
Thân Chú: 

Ä1t482| 4ŒJt#L 492044 

41H {73744 4đf£4(H4áñN£đ1 Ha tặc đt 


1#⁄% # Ä1#4# &4ZHfữ6 ⁄4ấáw4%M tt đ$% #á 
ña%x kxé<£ #4 
Namo buddhäãya 


Namo dharmäya 

Namo samghäãya 

Namah Arya-avalokite§varäya bodhisatväya mahäã-satväya mahä-kãärunikäya 

Tadyathã: Om_ Cakra-vartfi cintämani mahã-padme ruru tista jvala akarsaya 
hũm phat svahä 


_* Án, bát đạp ma, chấn đa mạc nỉ, thước ra, hồng” là bài Như Ý Luân Tâm 
Chú: 
# d⁄ 47H“ dHá#a %x 


Om_ Padma cintämani mahä-jvala hũm 
_“Án, bát lật đà, bát đẳng mé, hồng” là bài Như Ý Luân Tùy Tâm Chú: 
# đtx W1 x%š 


Om_ Varada padme hũm 
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Ý nghĩa của các Bài Chú này là: 
1) CĂN BẢN CHÚ: 

4# $£+ 

_ Nam mô Phật đà gia 
*)NAMO BUDDHAYA 

Quy mệnh Phật Bảo 

43 đ#td4 

_ Nam mô Đạt ma gia 
*)NAMO DHARMAYA 

Quy mệnh Pháp Bảo 

74 #L4#( 

_ Nam mô Tăng già gia 
*)NAMO SAMGHAYA 

Quy mệnh Tăng Bảo 
41#4Ä1ãư&@ 41 x@f£T14Háñmnä+ 
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_ Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 
*®)NAMO AVALOKITESVARÄYA BODHI-SATVAYA_ MAHÄ-SATVÄYA 
H4 tứw« 
Cụ Đại Bi Tâm Giả 
*) MAHÄ-KÄRUNIKÄYA 


/\ì 
Đát diệt tha 

*) TADYATHÃ 

Khai mở Như Lai Tạng tuyên nói Thần Chú 

$ 

_Án 

*)OM 

Chữ OM được kết hợp bởi ba chữ A, U, MA trong đó 

A là “Tất cả Pháp vốn chăng sinh” biểu thị cho nghĩa của Pháp Thân (Dharma-käya) 

U là: “Tất cả Pháp Thí Dụ chắng thể đắc” biểu thị cho nghĩa cả Báo Thân 
(Sambhoga-käya) 

MA là: “Tất cả Pháp Ngô Ngã chăng thể đắc” biểu thị cho nghĩa của Hóa Thân 
(Nrmaäna-käya) 

Do đó OM nhiếp nghĩa vô biên, là đầu mối của các Chữ tức là chỗ phát sinh của tất 
cả các Pháp. Từ đây OM là Mẫu của các Đà La Ni nên thường đặt ở đầu câu. Ngoài ra, tùy 
theo ý nghĩa của câu Chú theo sau mà O/M biểu thị cho các nghĩa: Tam Thân, Quy mệnh, 
Cúng dường, Cảnh giác, Nhiếp phục 

4£ 3đ 

Chước yết ra phạt để 

*) CAKRA VARTTI 

Hay chuyển bánh xe Vô Thượng, cũng có nghĩa là Tôi Phá 

&#4za 

Chắn đa mạt ni 

*) CINTÄ-MANI 

Suy tư, cũng có nghĩa là Báu của Như Lai. Báu có 6 loại hay làm mãn ước nguyện 
của chúng sinh 

14 +1 

_ Ma ha bát đằng mề 

*) MAHA-PADMA 

Hoa sen lớn biểu thị cho sự tĩnh các Phi Pháp, vốn chẳng nhiễm dính 

tt 

— Rô rô rô rô 

*) RURU 

Lìa bụi dơ. Bụi có hai loại nên xưng hai lần. Ấy là: Nội Trần và Ngoại Trần 

Nội Trần là năm căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 

Ngoại Trần là năm trần: Hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc khi va chạm 

Cả hai loại Trần đều không có Sở Đắc dùng làm phương tiện thành Du Già Quán Trí 


đ% 


s: Để sắt tra 
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*}HSTA 

Trụ, cũng nói là Vô Trụ. Vô Trụ dùng làm sốc của tất cả Pháp, cũng nói là: “Chẳng 
trụ Niết Bàn, chăng trụ sinh tử”. Do Đại Trí nên chăng dính vào sinh tử, do Đại BI nên 
chăng trụ Niết Bàn 

#$á 

_ Thước la 

*)JVALA 

Cháy bùng. Ánh sáng chiếu diệu tràn khắp Hư Không Pháp Giới ở mười phương, 
cảnh giác chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng giáng tập phó hội. Bên dưới triệu tất cả tám Bộ 
Trời Rồng, loại hữu tình làm lợi ích gia trì 

tt 

_ A yết rị sa dạ 

*) AKARSAYA 

Thỉnh triệu. Do sự thỉnh triệu này mà chư Phật, Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng ứng theo 
sự triệu đều vân tập , gia trì hộ niệm 

% 

_ Hồng 

*) HŨM 

HŨM có nghĩa là: “Tất cả Pháp không có Nhân” cũng nói là Bồ Đề Đạo Trường. 
Như Kim Cương Đỉnh Du Giả Kinh nói: “Vừa mới phát tâm Bỏ Đề liền ngồi Bồ Đề Đạo 
Trường, chuyên bánh xe Chính Pháp”. Do dự tương. ứng này mà một chữ của Chân Ngôn 
nảy ắt hay chứng ngộ tất cả Phật Pháp. Lúc niệm niệm chứng ngộ Phật Pháp thì đây đầy 
đủ Tát Bà Nhã Trí (Sarva-Jñä-Jñäna: Nhất Thiết Trí Trí) thắng đến cứu cánh ngồi tòa 
Kim Cương, bốn Ma hiện trước mặt ắt nhập vào Đại Từ Tam Ma Địa (Mahäã-maitra- 
samadhi) giáng phục bốn Ma mà thành Chính Giác. 

Bốn Ma là : Uấn Ma, Phiền Não Ma, Tử Ma, Thiên Ma đều tự giáng phục. 

Lại nói là Pháp không có NHÂN (Hetu) y theo QUÁ (Phala) của Thắng Nghĩa Đề 
cũng không có đắc. Vì không có NHÂN QUÁ cho nên xưa nay thanh tĩnh. 

&&£ 

_ Phấn 

*PHAT 

Chữ PHA (#6) có nghĩa là Phá Hoại, cũng có nghĩa là Tôi Hoại. Lúc được thành Phật 
thì tồi hoại bốn Ma, cũng nói ở trong ba Đức là ĐOẠN ĐỨC. Do dùng Trí cắt đứt tập khí 
phiền não của ba cõi, cũng cắt đứt 9 Địa VỊ thảy đều viên mãn hai loại tư lương PHƯỚC 
ĐỨC, TRÍ TUỆ. Từ vô thuỷ đến nay, tất cả Hữu Tình dùng làm nơi gần gũi, vì nhớ Ân 
ây nên đi đến nơi chuyển Pháp Luân diễn nói 12 Hạnh Pháp Luân. 

Chữ T (£€) có nghĩa là: “Tất cả Pháp không có Sở Đắc”. Theo Phạn Thư thì chữ T 
có hình như nửa vành trăng nên giải thích là: Tất cả Pháp không có NGÃ, không có SỞ 
ĐẮC, dùng làm phương tiện ắt sinh thành KHÔNG, sinh BÁN KHÔNG (một nửa của cái 
KHÔNG). 


#4 
_ Toá ha 
*SVÄHÄ 
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Chữ SVÃ (*€) nghĩa là: “Không có ngôn thuyết” làm thành Trí không của các Pháp, 


có nghĩa là Chữ đầy đủ (Mãn Tự) cũng nói là : Thành Tựu Đại Phước Đức. 


Chữ HÃ (4) nghĩa là: Cắt đứt phiền não khiến cho các Hữu Tình gom chứa Đại 


Phước Đức, cắt đứt tất cả tập khí của Phiền Não và Tùy Phiên Não trong thân TA, 
NGƯỜI tràn khắp lời dạy của Mãn Tự, chứng được VÔ DƯ Y VÔ TRỤ NIET BẢN. 


Toàn Bài CĂN BẢN CHÚ trên đây được Hòa Thượng TĨNH NGHIÊM ghi chú 


nghĩa thú. 


Theo ý nghĩa khác thì : 

OM có nghĩa là Tam Thân quy mệnh 

CAKRA VARTTI có nghĩa là Chuyển luân Vương 

CINTÃAMANI có nghĩa là Như Ý Bảo Châu (Viên Ngọc Như Ý) 

MAHA-PADMA có nghĩa là Đại Liên Hoa (Hoa Sen to lớn) 

RURU có nghĩa là Xa lìa Nội Trần và Ngoại Trần 

TISTA có nghĩa là Kiên Trụ (An trú bền chắc) 

JVALA có nghĩa là Phóng tỏa ánh sáng rực rỡ 

AKARSAYA có nghĩa là Thỉnh Triệu. 

HŨM có nghĩa là NHÂN KHỦNG BỒ nhằm dứt trừ Tâm vị Ngã phát khởi Tâm Bồ 


PHAT có nghĩa là Phá Bại 
SVAHA có nghiã là Thành tựu cát tường. 


Toàn Bài Chú trên có thê diễn dịch là : 

“ Nam mô Phật Bảo 

Nam mô Pháp Bảo 

Nam mô Tăng Bảo 

Nam mô Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha 


Như vậy ! 
Con xin quy mệnh với Đức CHUYÊN LUẬN VƯƠNG NHƯ Ý BẢO CHÂU 


ĐẠI LIÊN HOA là Bậc đã xa lìa Nội Trần và Ngoại Trần 


Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để thỉnh triệu Chư Phật, Bồ Tát, 


Hiền Thánh Chúng, Tám Bộ Trời Rồng, Chư Vị Hộ Pháp nhắm giúp cho con phá 
bại Tâm Vị Ngã phát khởi Tâm Bồ Đề, thành tựu cát tường” 


2) ĐẠI TÂM CHÚ : 

$ 

Án 

OM 

Tam Thân quy mệnh, cảnh giác 
dữ 

Bát đạp ma 

PADMA 

Hoa sen 
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&#Z“ Hứ 

Chấn đa mạc ni 

CINTAMANI 

Viên ngọc Như Ý 

+ 

Thước ra 

JVALA 

Quang Diễm ( Ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa ) 
% 

Hồng 

HÙŨM 

Đây lui Tâm Vị Ngã thành tựu Tâm Bồ Đề 


Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : ¬ 
“ Hỡi ánh sáng rực rỡ của LIÊN HOA NHƯ Y BẢO CHẤU hãy giúp cho tôi 


thành tựu Tâm Bồ Đề “ 


3) TÙY TÂM CHÚ 

$ 

Án 

OM 

Chữ OM có nghĩa là Tất cả Pháp Lưu Chú không có SỞ ĐẮC dùng làm phương tiện, 


cũng có nghĩa là GIÁC chăng thể đắc. 


đặc 


đt* 

Bát lật đà 

VARADA 

Chữ VA (Ä) có nghĩa là Tất cả Pháp siêu việt (Vượt qua) đường ngôn ngữ chắng thê 


Chữ RA (Ä) có nghĩa là Tất cả Pháp lìa nhơ bắn rốt ráo chẳng thể đắc 

Chữ DA (X) có nghĩa là Tắt cả Pháp THÍ (Ban bó) rốt ráo không có sở đắc. 
v3 

Bát đẳng mề 

*PADME 

Chữ PA (*4) có nghĩa là Tất cả Pháp THẮNG TÍNH TƯỚNG chăng thê đắc 
Chữ DME (2) có nghĩa là Tất cả Pháp lìa NGÃ THỦ CHẤP chăng thể đắc 
% 

Hồng 

HÙŨM 

Chữ HŨM có nghĩa là Tất cả Pháp rốt ráo cũng chăng thê đắc 

Toàn Bài Chú trên đây được Hòa Thượng TĨNH NGHIÊM ghi chú nghĩa với mục 


đìch dùng Pháp BÓ TỰ (an bày Chữ) trên thân thể để quán tưởng tu tập 


Chữ OM ( :#) đặt trên đỉnh đầu 
Chữ VA (Ä) đặt nơi vâng trán 
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Chữ RA (TÄ) đặt trong hai con mắt 

Chữ DA (X  ) đặt nơi trái tìm 

Chữ PA (*) đặt ở cái miệng 

Chữ DME (2#) đặt ở hai bắp tay 

Chữ HŨM (®) đặt ở cái rồn 

Quán chiếu các Chữ nói trên rõ ràng như mặt trời mới mọc tỏa ánh sáng rực rỡ chói 
chan rộng lớn vô cùng. Như Quán Chiếu này chăng bao lâu sẽ chứng PHÁP THÂN Tam 
Muội 

_ Theo ý nghĩa khác thì : 

OM có nghĩa là Tam Thân Quy mệnh 

VARADA có nghĩa là Dữ Nguyện , Thí Nguyện (Ban bố cho vật dụng tiền của) 

PADME có nghĩa là Bên trong Hoa Sen. Vì hoa sen còn biểu thị cho Bản Tâm thanh 
tịnh không nhiễm cấu, nên PADME còn mang nghĩa là Bên trong Bản Tâm 

HŨM có nghĩa là Cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân 

Toàn Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 

“Khi phát khởi được sự ban bố cứu độ trong Tâm thì mới thật sự bước vào cuộc 
sống cao đẹp của Thánh Nhân” 


Kinh Như Ý Luân Đà La Ni_ Phẩm thừ 2: Phá Nghiệp Chướng (Mật Tạng Bộ 3_ 
Số 1080) do Ngài Bồ Đề Lưu Chí phiên dịch, ghi nhận răng: 

“Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu 
có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đồng nam, đồng nữ nơi thân đời này cầu 
điều hiện báo về Đại Công Đức. Nên ở ngày đêm, y theo Pháp tỉnh cần tu trì NHƯ Ý 
LUÂN ĐÀ LA NI Chú này, chăng nên bói toán lựa chọn ngày, tháng, sao tốt: cũng chắng 
nhịn ăn 1 ngày, 2 ngày; cũng chắng mộc dục; cũng chẳng làm Đàn, mặc quần áo thường, 
nước trong rảy tịnh. Như thường ăn vừa đủ, tác Pháp thành tựu. 

Nên cả ngày đêm, ở trong tĩnh thất, ngồi quay mặt về phương Đông tưởng Thánh 
Quán Tự Tại có thân tướng tốt đẹp viên mãn như mặt trời mới mọc, phóng ra ánh sáng 
lớn, ngồi trên hoa sen, đối ngay trước mắt, tụng niệm chẳng loạn. Đốt hương Trầm Thủy, 
vận Tâm cúng dường, cung kính lễ bái, tùy Tâm bảy biện hương hoa cúng hiến liên tục 
chăng dứt. Sáu thời mỗi thời một ngản tám mươi biến liên tục chăng dứt. Mỗi mỗi chữ 
tụng mãn ba Lạc xoa (30 vạn biến). Do trụ Pháp quán Du Già, tụng niệm thì bao nhiêu 
tội Vô Gián của đời quá khứ, hiện tại; nghiệp chướng cực ác tự nhiên tiêu diệt, sẽ thấy đủ 
mọi loại mộng đại thiện, nên biết đây tức là tướng diệt tội. Thánh Quán Tự Tại gia bị hộ 
niệm. Do căn lành đó, trăm ngàn sự nghiệp cử Tâm tụng niệm thì tất cả chỗ làm ắt được 
thành tựu. Tắt cả uy lực thần thông của các MINH không thê theo kịp lực thần thông của 
Như Ý Đà La Ni Minh này. Tại sao vậy? Đà La Ni đó, nếu có thê tìm nhận, thọ trì thì tội 
chướng 10 ác, 5 Nghịch, 4 Trọng đã làm trong đời quá khứ, hiện tại đáng bị đọa vào Địa 
ngục A Tỳ (Avĩci) đều có thể tiêu diệt. 

Như bệnh nhiệt trong l ngày, 2 ngày, 3 ngảy, 4 ngày cho đến 7 ngày. Bệnh phong, 
bệnh vàng da, bệnh đàm, "CỔ độc, êm đối, nhọt mủ, ghẻ, cùi hủi, điên cuông, phong ngứa, 
thần kinh. Tất cả bệnh về đầu, mũi, mắt, tai, môi, lưỡi, răng, cô họng, ngực, hông sườn, 
tim, bụng, eo, lưng, tay chân chỉ tiết ... Mọi loại tai ác, vọng lượng Quỷ thân. Do trải qua 
tụng niệm đều được trừ diệt. Tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca, nhóm Quỷ thần ác 
đều chẳng có thể hại. Đao binh, nước lửa, gió ác, sét, mưa đá, nạn vua chúa, nạn giặc 
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cướp oán thủ ... chăng có thể làm hại. Tất cả tướng ác, nghiệp do kém phước, sao ác biến 
quái đều tự tiêu diệt. Rắn độc, bò Cạp, rết, thủ cung, nhèn nhện, sư tử, cọp, chó sói, tất cả 
thú ác cũng chăng làm hại được. Nếu có chiến đâu trong quân trận, tranh tụng nơi việc 
quan; do Minh Thành tựu nên được giải thoát. 

Nếu thường ở canh năm tụng Đà La Ni này một ngàn tám mươi biến (1.080) thì các 
việc như trên đều được giải thoát, tự tại như ý. 

Nếu có thể một ngày 6 thời, mỗi thời tụng Đà La Ni này 1.080 biến thì Thánh Quán 
Tự Tại hiện thân trong mộng, đứng trước mặt người đó bảo rằng: “Này Thiện nam tử! 
Đừng sợ hãi! Muốn cầu điều gì, Ta cho ngươi tất cả” 

Hoặc thấy Đức Phật A Di Đà, hoặc thấy cung điện, lầu gác, các việc trang nghiêm 
trong Thế giới Cực Lạc. 

Hoặc thấy chúng hội của Bồ Tát trong Thế giới Cực Lạc. 

Hoặc thấy cung điện bảy báu trên núi Bồ Đà Lạc là nơi cư trú của Thánh Quán Tự 
Tại. 

Hoặc thấy Tự Thân trong ngoài thanh tịnh. 

Hoặc thấy Quốc Vương, đại thần cung kính cúng dường. 

Hoặc thấy Tự thân có bao nhiêu tội chướng đã gây ra trong đời quá khứ đều được 
tiêu diệt. 

Nên biết người đó sau khi xả bỏ thân mệnh sẽ chăng thọ sinh trong bảo thai mà được 
sinh trong hoa sen, có thân tướng tốt đẹp đoan chính, mặc quân áo của cõi Trời mà tự 
trang nghiêm. Đời đời sinh ra biết TÚC MỆNH TRÍ cho đến Bồ Đề, chăng bị rơi vào ba 
nẻo ác, thường cùng với tất cả Chư Phật Bồ Tát sinh chung một nơi, trú ở Địa Bất Thoái”. 


Ngoài ra, người tu trì Pháp Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú này còn được thoát 


khỏi khổ não, tăng trưởng thọ mệnh, thành tựu mọi ước nguyện như phú quý, tài sản, Trí 
Tuệ, Thê Lực, Uy Đức 
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THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THÊ ÂM BÔ TÁT CHÚ 
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4⁄144-#Ó — 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy Y Tam Bảo 

%1 717 4 đt T44 1Lẻt 4420 (6# 2L (6ã {0ất2( Ộ 
NAMAH ARYA-AVALOKTTESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHA- 


SATVAYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đẳng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 


Ma Ha Tát 
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15% 

TADYATHÃ: Liên nói Chú là 

@mtA 

JAYE JAYE: Thắng, tôn thắng 

4d #&5 

JAYA_ VÄHITE: Dẫn phát sự tôn thắng 
&tt1q 

JAYOTTARI : Sự thắng thượng 

ñ&t{^ 

KARA KARA: Tác làm, tạo làm 

NđŒ^ 

MALA MALA: Tràng hoa công đức 

44A 

CALA CALA : Lay động, rung chuyên 
&Œt^ 

KSINI KSINI: Nâng đỡ, che chở, dời chuyển 
®š 8t tmw@ 34 

SARVA KARMA AVARANANI ME: Tôi không bị chướng ngại bởi tất cả 


P 
7L T #444 4# _ _ 
BHAGAVATE SAHASRA-VARTTI: Thê Tôn Thiên Chuyên 
#Q# 4£ _ c 
SARVA BUDDHA AVALOKTTE: Tât cả chư Phật nhìn xuông Thê Gian 
4% #4 sfm @£ ấtz( 4% đ @ _ 
CAKSU, SROTRA, GHRANA, JIHVA, KAYA, MANA, VISODHANI: Khiên 
cho thanh tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
Ä4IA^ 
SURA SURA: Tỏa sáng, tỏa sáng 
44t44tft 
PRASURA PRASURA: Tỏa sáng rực rỡ, tỏa sáng rực rỡ 
#®š £@@& 4& 
SARVA BUDDHA ADHISTITE SVAHA: Quyết định thành tựu sự gia trì của 
tầt cả chư Phật 
đit 5 74 #4& 
DHARMA-DHATU-GARBHE SVAÄHÃ: Quyết định thành tựu Pháp Giới Tạng 
ñãã f4ãä H#š đit ã 441 4 
- ABHAVA SVABHAVA SARVA DHARMA VÀ BODHANIYE SVAHA: 
Quyêt định thành tựu Giác Tuệ và tât cả Pháp của Tự Tính Vô Hữu 


Nghiệ 


Tụng Chú này xong thì nghiệp ác bị tiêu diệt, đến bảy biến thì diệt tội Ngũ Nghịch. 
Nếu mãn mười biễn xong thì không tội gì không diệt được. Mười vạn biến sẽ nhìn thấy 
Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm. Trong bảy ngày, lúc mới tác Pháp chỉ được ăn 
sữa, mè, tô, lạc, bánh bột nếp trăng, cơm gạo chứ chăng được ăn nước tương, muối, rau. 
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Ngày cuối cùng đừng ăn. Trong đêm của ngày 15 phải để bụng trống không, ở trước 
Tượng Phật tụng Chú đều đặn không có định số, sẽ thấy Tượng lay động, xướng ra âm 
thanh: “Lành Thay!” và phóng ra ánh hảo quang sáng chói. Lại đem trân châu, vật báu 
đặt lên trên đỉnh đầu của Chú Sư, liền biết thành tựu. Khi thấy Đức Quán Thế Âm rồi, sẽ 
được tất cả Nguyện lành (Thiện Nguyện). 

Lại trong lúc nằm ngủ, mộng thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm thì thành 
tựu tất cả việc lành, tiêu diệt tất cả nghiệp ác, truyền thắng đến người đọc cũng được diệt 
tội. 

Khi muốn đi Đông Tây, trước tiên Chú vào bàn tay bảy biến rồi lau xoa trên mặt thì 
nơi đi đến không có tai hoạnh (tai nạn bất ngờ hay do người vật ỷ thế làm ngang). 

Nếu hay thanh tịnh như Pháp, thường tụng niệm chăng cho gián đoạn, liền được Địa 
thứ nhất. 

Nếu có người Nữ hay trì tụng Chú này thì đời sau chuyển thành Nam Tử, quyết 
chăng thọ lại thân nữ lần nữa. 
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BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUẬN 





Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (ŠSveta-bhagavati) lại xưng là Thấp Phệ Đa Bồ Tát 
(Švcta), Bạch Thân Bồ Tát (Švetamge), Ma Ha Thấp Phệ Đa Bồ Tát (Mahã-§veta), 
Thấp Phệ Đa Bạch Thân Bồ Tát, Bạch Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả. 

Bạch (Šveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Amge: trong các chỉ 
phần của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Švetämge) biểu thị cho ý tụ tập Đại 
Bi thanh tịnh 

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trăng : tịnh 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón úp lại 
hướng về vai và co khuýu tay để trên đầu gối phải, gối phải hơi dựng xéo, ngồi trên hoa 
sen đỏ 
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Tay trái câm hoa sen biểu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành tựu 
Đức ây mà hiển Phật Trí. Tay phải chống khuỷu tay trên đầu gối phải, úp bàn tay hướng 
che vai biểu thị cho sự phố hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phố Hóa Kim Cương 

Do Pháp Giới Thể Tính Trí sanh ra Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya)nên gọi là Đại 
Bạch Y (Mahä-pändara-väsini), tức là Tổng Môn của Liên Hoa Bộ. Vì Tổng là Năng 
Sinh nên biểu thị cho nghĩa Tăng Ích (Pustika) 

Quỹ ghi: “Muốn biết việc lành dữ ở thời vị lai có thành hay không, tụng Minh Phi 
(Vidya-rajñi) ấp thì nằm mộng sẽ biết” 
Đây là Đức chưa nảy mâm nên cũng biểu thị cho nghĩa Tăng Ích. Như vậy Đại Bạch 
Y biểu thị cho Tăng Ích. 
Chân Ngôn là: 
44t1434't1+ 
4H40 ãư& 44t @ñ£4 14ñR64 H4 tá + 
I⁄#⁄* ẤT 4473417554 4174 4T Xã{đ#T7 &đ 41 
4d@T rtš Œá{ 4HW4 7T &@ G(@ &@& X#d đá 45 $ 
NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
TADYATHÀÃ: §ŠVETE §VETÄMGE ŠVETA-BHUJIA SŠVETA-VASTRE 
§SVETA-MÄLYAR-ALAMKRTE _ JAYE VHAYE APARÄIJITE_ SARVA SIDDHA 
NAMARHSKRTE_ HILI MILI KILI DARŠSAYA-SÄDHAYA SVÄHÄ 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 

NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHI-SATVAYA, MAHÄ- 
SATVÄYA, MAHÄÃ-KÄRUNIKÃÄYA (Kính lễ Đắng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát) 

TADYATHÃ (Như vậy liền nói chú là) 

ŠVETE (màu trắng) SVETÄMGE (thân màu trăng) SVETA-BHÙJA (cánh tay màu 
trăng) ŠSVETA-VASTRE (áo màu trăng) ŠSVETA-MÄLYAR-ALAMKRTE (đeo tràng 
hoa trắng buông rũ) JAYE (Tôn thắng) VIAYE (Tôi thắng) APARÄJITE (Vô năng 
thắng) SARVA SIDDHA NAMAHSKRTE (Kính lễ tất cả sự thành tựu) HILI (kết hợp 
hòa hợp) MILI (ngăn chặn, cản trở) KILI (găm chặt, giết chết) DARSAYA SÃDHAYA 
(Nghi quỹ đã nhìn thấy) SVÄHÃ (viên mãn, quyết định thành tựu) 


03/09/2015 
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QUÁN TỰ TẠI BÔ TÁT CAM LỘ CHÚ 





4⁄414et2(> 
21t 7117 4 8t T48 ULế( 461 (€2 222044 ất EŒA E22 
#4 4đ#4đ444* 


NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
TADYATHA :OM_ DHARI DHURIKA DHURI SVAHÄ 


_Kinh Quán Âm Đà La Ni ghi là: "Nếu người muốn tụng Chú này thì hết thảy 
tội:bốn nặng, năm Nghịch, chê bai Kinh Phương Đăng, Nhất Xiến Đề...thảy đều tiêu diệt 
không còn dư sót, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, Trí Tuệ sáng tỏ. Hoặc Thân, hoặc ngữ đều 
hay lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 
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Nếu có chúng sinh rộng gây tạo tất cả tội thuộc nhóm Vô Gián. Nếu được gặp người 
trì Chú này mà bóng ảnh tạm phản chiếu lên thân Ấy, đột nhiện được nói chuyện cùng, 
hoặc nghe tiếng nói thì tội chướng của người ây thảy đều tiêu diệt. 

Lại nếu người muốn lợi ích cho tất cả hữu tình, mỗi khi trời tuôn mưa thời khởi 
Tâm Đại Bi, ngửa mặt hướng lên hư không, tụng Chân Ngôn 21 biến, tất cả hữu tình 
được thắm nước mưa ây sẽ diệt hết tất cả tội nặng, nghiệp ác đều được lợi lạc" 


_Ý nghĩa của Chú này là: 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namah Arya-avalokite$varayäya bodhi-satväaya mahã-satväaya mahä- 
kãrunikäya: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Tadyathä: như vậy, liền nói Chú là 

Om_ dhari dhurikãä dhuri : điên miệng ý thọ nhận sự tối tôn của bậc có địa vị tối 
cao 

Svähä : quyết định thành tựu 
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THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI 





%411 H7 34a 744041 x@( 1£ 14 H4 R£ 4 Hát t té : 

OM NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHÄ-KARUNIKÄYA 

(Quy mệnh kính lễ Đắng đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha 
Tát) 

Z#°t #147 414A šXữ ãđŠxXxế ðšt1f Hxa Ä4Hđ{x£a 474 
4414 

TADYATHA: OM MUKTE SU-MUKTE CCHEDANIL VI-CCHEDANI 
NIRMALE MANGALE SU-MANGALE SUMUKHE VIMUKHE 
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(Như vậy: Hỡi Môn màu nhiệm không còn chỗ tham nhiễm! Hãy giải thoát, khéo 
giải thoát, trừ diệt, trừ diệt khắp, không còn các câu uê, khiên cho tôt lành, tôt lành khăp) 

#š ñz¡ 4£ 

SARVA BHAYA VIMOKSANI 

(Giải thoát tât cả sự đáng sợ) 

# š Rt<t# äð: x&@m 

SARVA BHAYA UPADRAVEBHYAH VIMOKSANI 

(Giải thoát tât cả nhóm tai nạn đáng sợ) 

& té 

RAJA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của vua chúa) 

(Rẻ 

CORA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của oán tặc) 

Z{m.ã¿ 

MARANA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của cái chêt) 

#4 AštLRét 

APRIYA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ khi bị oán ghét) 

ft Sẻi 

SASTRA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của vũ khí) 

4á 

AGNI-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của lửa) 

SXã#®¿ 

UDAKA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của nước) 

{lát 

VISA-BHAYAM , 

(Sự đáng sợ của chât độc) 

“4{{4#4®¿ 

PARACAKRA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của quân địch) 

#Ø Sẻ: 

SAINYA-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của quân đội) 

ft# Si 

SATRÙ-BHAYAM 

(Sự đáng sợ của oan g1a) 

Ấft0 Sát 

ASANI-BHAYAM 
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(Sự đáng sợ của mưa đá) 
#4ØH9 7U 44 
SAINYA-MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa quân đội) 
(H971 ã 4 
CORA-MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa oán tặc) 

@&\H 971 ä Á 
SIMHA-MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa loài sư tử) 

5 4H9Ø7(1 ä Á 
VYAGHRA-MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa loài cọp) 


#{&Ø7(1 ä Á 
YAKSA-MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa loài Dạ Xoa) 
{1671 8 4 
DVIPA-MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa loài voi) 
X#4H97(1ã4Á 
DANDA-MADHYA-GATAVAT 
(Di qua giữa gậy gộc) 
#®w#Wf#tHø7U äÁ4 
KRSNA-SARPA- MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa loài răn đen) 


4€7((1917(1 ãÁ4 
AJA-GARA MADHYA-GATAVAT 
(ĐI qua giữa loài trùng to lớn) 


&@H97(17 44 

HASTI MADHYA-GATAVAT 

(Đi qua giữa loài voi to lớn) 
#41*#šHØ1(1ä¿ 

SAMUDRA MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa biên cả) 
ãtT‹ttdđø71 4Á 
KALA-PASA MADHYA-GATAVAT 
(Đi qua giữa sợi dây của Tử Thân) 
%7(7ƒ447(raxe 
NIGADA-BANDHA DUVAS 
(Tôn kính Đâng cột trói sự gông cùm xiêng xích) 


#&%447i(tyax4 
KÄSTHA-BANDHA DUVAS 
(Tôn kính Đâng cột trói gậy gộc) 
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414¿i(ra€ 

CARMA-BANDHA DUVAS 

(Tôn kính Đắng cột trói sự lau chùi tây rửa khắp cả) 
4#@44i(ra$ 

VISA-KRMI BANDHA DUVAS 

(Tôn kính Đâng cột trói loài trùng độc) 

#4 #4 WXšz 44 wWN45T 

SARVA VYASANES§U, SARVA UPADRAVESU MUCYATE 
(Giải trừ tât cả sự nguy hiêm nhanh chóng, tât cả tai nạn nhanh chóng) 
#4 Ÿ8at45T 

SARVA BHAYA MUCYATE 

(Giải trừ tât cả sự đáng sợ) 

{đ&&Ä44itträă€ 

DURBHIKSA-BANDHA DUVAS 

(Tôn kính Đắng cột trói sự khô não) 

4{{t4447traeé 

PARA-SASTRA BHANDHA DUVAS 

(Tôn kính Đâng cột trói vũ khí của kẻ khác) 
{1# 8 1£ ác 

RAKSA RAKSA MAMA SARVA SATVANAM 

(Ung hộ, hộ giúp cho con với các chúng hữu tình) 
#440. ä &z( 

AYUR AROGYA SRIYAM VARDHAYA ` 

(Tăng trưởng: tuôi thọ, không có bệnh tật, được mọi điều tôt lành) 
1474a@144(5 

ARYA-AVALOKITESVARASYA 

(Hàng Thánh Quán Tự Tại) 

^2&T7ãữ&ñ741tw@«41 

HATE VIHATE, HARE VIHARE 

(Trừ khử sự trái nghịch, trừ khử khặp cả sự trái nghịch) 

#44 4 ø€(44 Z4+&(ã J 

SARVE, PRATYARTHIKA MOCANI MOKSANI VIRYA 
(Tinh tiễn giải thoát, giải phóng tất cả sự oán đối, oán địch, cừu hận) 
4x 

OM NAMO SVAHA 

(Quy mệnh kính lễ, quyết định thành tựu) 


Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Đà La Ni này, phát Tâm chí thành, cung tín 


cúng dường, đọc tụng, thọ trì. Hoặc tự tay viết hoặc nhờ người viết. Lại vì kẻ khác diễn 
nói lưu bố thì người đó chẳng bị nạn vua chúa, nạn nước lửa, nạn đao binh, nạn oán tặc 
làm hại gây thương tật. Lại cũng chăng bị nạn Dạ Xoa, nạn cắm phộc, nạn sâm sét mưa 
đá, nạn sét đánh, nạn chìm đắm nổi trôi trong biển lớn, nạn rắn độc căn, nạn sư tử, sói, 
voI, nạn ác thú, cọp mạnh, nạn đói khát bệnh tật. Như vậy, chăng bị các nạn gây hại cho 


đến thảy đều giải thoát các sự sợ hãi” 
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TÙY NGUYÊN ĐÀ LA NI CHÚ LUẬN 





Đại Chính Tạng_ Mật Tạng Bộ 4_ No.I336 _ĐÀ LA NI TẠP TẬP, QUYÉN 9 (Tr.631) 
ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát nói TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI là: 

“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

Đản đề tha: Khư la bà đa, khư la bà đa, già ha bà đa, già bà đa, già phạt đa, 
toa ha” 

4% Ä41ã& 74t 4 4(đ@f£@4 + 

4 #°€14{ãX74{4tX đt X4 7đ! 5 € 

NAMO ÃRYA- AVALOKITESVARÄYA BODHI-SATVÃYA 

TADYATHA: KHARA-VADA  KHARA-VADA_ JAHA-VADA_ JAVATA 
JAVATA _ SVAHA 
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Hành Pháp Đà La Ni này, nên ở nơi yên tịnh, chuyên tỉnh lễ bái, nhiễu quanh Tháp, 
tụng Đà La Ni đó một vạn hai ngàn biên (12000 lần) sẽ thây Quán Thê Am Bồ Tái, tât cả 
ước nguyện tùy theo ý đêu được 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO_ ÄRYA- AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA: Quy mệnh 
Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

KHARA-VÃDA: Tính chất mạnh mẽ tinh tường 

KHARA-VÃDA: Tính chất mạnh mề tỉnh tường 

JÃHA-VÃDA: Tính chất vững vàng ổn định, tính chất của cội nguồn 

JAVATTÄ: Tính hiệu quả tức thời 

JAVATTÄ: Tính hiệu quả tức thời 

SVAHäA: Thành tựu cát tường 


216 


QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN 





Bài Chú này không xác định được xuất xứ. Theo người soạn. dịch thì bài Chú này 
được khai triên từ Pháp tu Lục Tự Đại Minh Thân Chú nhăm đê tính luyện các Căn cho 
tinh sạch 
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“Án, ma ni bát di hồng, ma hát nghê nha nạp tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, 
vi đạt rị cát, át nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bố ra nạp, nạp bốc rị, thưu 
thắt ban nạp. Nại ma lô kiết thuyết ra gia, tóa ha” 

«1H 4 á HA #41ãðš 14x mắt! @đq( 4 f&@4 
4q#đ¿« #ñ®4⁄4Œ@ 2# 4N #ã⁄4t4 4£ 

OM MANI PADME HŨM_ MAHÄ-JÑÄNA-KETU SAVÄDA, KETU ŠANA, 
VIDHARIYA, SARVATHA PARISADHAYA NAÄPURNA NAPARI,UTTAPANA, 
NAMAH LOKE§VARAYA SVÃHÄ 


_Ý nghĩa căn bản của bài Chú này lả: 
«1m d4 2 á 

Án, ma nỉ bát di hồng 

*)OM_ MANI PADME HŨM 

H& #4aš 14x 

Ma hát nghê nha nạp tích đô đặc ba đạt 
*) MAHÄA-JNANA-KETU SAVÄDA 
Tính chất mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí 
aã4 

Tích đặc ta nạp 

*) KETU ŠÃNA 

Ngồi dưới cây phướng này 

&qđq4 

Vị đạt rị cát 

*) VIDHARIYA 

Xa lìa sự chấp giữ 

#&#( q#đá4t 

Tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát 
*)SARVARTHA PARISADHAYA 
Tác thành tựu trong khắp các cõi 

ấu 

Nạp bố ra nạp 

*) NÄPURNA 

Không có gì không đầy đủ 

4đ 

Nạp bốc rị 

*) NÄPARI 

Không có gì có thể vượt hơn được 
#£‹4% 

Thưu thắt ban nạp 

*)UTTAPANA 

Luyện căn, tinh luyện các căn làm cho trong sạch 
4X #ãa4rữ41 

Nại ma lô kiết thuyết ra gia 
*)NÑNAMAH LOKE§VARÄYA 
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Quy mệnh Đức Thế Tự Tại 

#4 

Tóa ha 

*)SVAHAÄ 

Thành tựu công Đức nội chứng củaNgài 


Toàn bài Chú trên có thể diễn dịch là : 

“OM MANI PADME HŨM là tinh chất màu nhiệm của cây phướng Đại Trí. 
Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ mà tác thành tựu trong khắp 
các cõi. Hãy tỉnh luyện các Căn cho tỉnh sạch sao cho không có gì không làm đầy đủ 
và không có gì có thể vượt hơn được. 


Con xin quy mệnh Công Đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại. Nguyện cho con 
được thành tựu như Ngài” 
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LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI 





4%t {44£a 
414 #1 ‹(⁄4%41% (7U 

%1 1(# 4đ {(@ 9 ä đZ. @Lã4 2(6#(4 4 

5t # đ{d{ @@Œ 4141 4f47 4@&@ 4143414 ã(A{ 


&@@&@ štšt 41444 #t#£t 144 ta 


#{41 #@ỡ 417 4£ 

f## 7470'd& 4& 

{14f##£ #4 4£ 

NAMO RATNA_TRAYÄYA 

NAMAH ÃRYA PADMA-NETRE TATHÃGATA 

NAMAH_ SARVA-NIVARANA-VISKAMBHIN BODHI-SATVÄAYA MAHÃ- 


SATVAYA 


TADYATHA: OM_ DHARA DHARA_ DHIRI DHIRI DHURU DHURU. 


CALÙA CALA_ CILI CILI CULU CULU_ BHARA BHARA BHIRI BHIRI- 
BHURU BHURU_NAYA NAYA_ KURU KURU_MOKSA ABHAYA SVAHAÄ 


JVARANA VAÄSINI NITE SVAHA_ SARVA TATHAGATA ADHISTITE 


SVAHÄ 


MAMA SARVA SATVANAMCA SVAHÄ 
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Liên Hoa Nhãn Đà La Ni này. Nếu có người vào mỗi buổi sáng, buổi chiều cung 
kính cúng dường và niệm Đà La Ni này 108 biến. Một ngày, hai ngày cho đến 21 ngày chí 
Tâm trì tụng thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, cũng chăng bị các bệnh về Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và Tâm chăng tà loạn. 

Lại được 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại tai thanh tịnh, 5 loại mũi thanh tịnh, 5 loại lưỡi 
thanh tịnh, 5 loại ý thanh tịnh. Thân được đoan nghiêm ngay thắng, Tâm lìa câu nhiễm. Ở 
trong tất cả đời thường phát Tâm Bồ Đề cùng với các Chúng Thánh thường gặp Phật, 
được nghe Diệu Pháp, tiễn thắng đến Đạo Trường Bồ Đề, viên mãn Chính Giác. 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO RATNA_TRAYÄYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMARH ARYA PADMA-NETRE TATHAGATA: Kính lễ Thánh Liên Hoa Nhãn 
Như Lai 

NAMAH_ SARVA-NIVARANA-VISKAMBHIN BODHI-SATVAYA MAHA- 
SATVÄYA: Kính lễ Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

OM: Ba Thân quy mệnh 

DHARA DHARA: Nhiếp trì gìn giữ 

DHIRI DHIRI: Cầm năm giữ gìn 

DHURU DHURU:Ôm giữ, bảo giữ 

CALA CALA: Lay động lay động 

CILI CILI : Trường cửu lâu dài 

CULU CULU: Lay động, tác động 

BHARA BHARA: Đảm nhận, chuyên chở, bảo trợ 

BHIRI BHIRI :Xem xét giúp đỡ 

BHURU BHURU :Giúp đỡ, hỗ trợ 

NAYA NAYA: Lý thú, lý thú 

KURU KURU: Tác làm, tạo tác 

MOKSA ABHAYA SVÃHÃ: Quyết định thành tựu sự giải thoát không sợ hãi 

JVARANA VÃSINI NĨTE SVÄHÃ: Quyết định thành tựu sự đìu đắt nghiêm sức 
uy quang 

SARVA TATHÄGATA ADHISTITE SVÄHÃ: Quyết định thành tựu sự gia trì của 
tất cả Như Lai. 

MAMA SARVA SATVÃNÄMCA SVÄHÃ: Tôi và tất cả chúng Hữu Tình quyết 
định thành tựu 
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BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG 





41W 1# 1%7?UI: 4ã Tớ: 

% #X1({A f@f( @&« Zt4ã #4ã&@#&ñm% dalSoali{ $šŠ áaá 
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NAMARH SARVA TATHÄGATEBHYAH ARHATEBHYAH 

OM_ KUMÃRAKA RŨPINA VIŠUDDHA-SAMBHAVA_ ÄKARSA ÄKARSA, 
LAHU LAHU, BHRÙM BHRŨM, HŨM HŨM, JINA-JIK,MAMJUSRTYA TÃÄRÄYA 
MÃM_ SARVA DUHKHEBHANH PHAT PHAT ŠAMAYA ŠAMAYA. 
AMITODBHAVA UDBHAVA PÄPA ME NÃŠAYA SVÄHÄ 


_ Phật thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh ghi nhận là: 


“Mạn Thù Thất Lợi! Đây tức là Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần 
Chú của ông, hay trừ tất cả ách nạn khổ não, thảy đều tiêu trừ các tội chướng ác, sống lâu 
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không có bệnh tật, vô cùng giàu có an vui, thông thạo ngôn từ, mọi người yêu kính. Cũng 
hay thông lợi tất cả Chú Vương 

Đức Phật lại bảo: “Này Mạn Thù Thất Lợi! Hoặc Trời, hoặc Người, hoặc Nam, hoặc 
Nữ, Tại Gia, Xuất Gia, các loại Hữu Tình nếu hay chí tâm thọ trì Chú Vương nảy thì 
chăng bị người khác khinh khi phi báng, loài Ma chăng được dịp thuận tiện gây hại, Oán 
chăng thể hại, chất độc chăng thể gây thương tật. Tất cả chướng ngại, Tỳ Na Dạ Ca 
(Vinäyaka) đều tự lui tan. Người thọ trì ấy nên khởi Tâm này: “Chư Phật Thế Tôn có 
Pháp khó luận bàn, chỉ Phật cùng Phật mới hay chứng biết. Nay con nào dám tự ý 
sinh phỉ báng!” 


_ Ý nghĩa của Chú Vương này là: 

Namah sarva tathägatebhyah arhatebhyah: Kính lễ tất cả Như Lai Đắng, A La 
Hán Đăng 

Om: Nhiếp triệu 

Kumaäraka: Đồng Tử 

rũpina: Hình trạng tùy theo Tâm ước muốn 

viéuddha: Thanh tịnh đều khắp 

sambhava: Phát sinh ra 

Akarsa äkarsa: Câu triệu 

lahu lahu: Nhẹ nhàng, khinh an 

bhrũm bhrũm: Chủng Tử quy thú của mọi Công Đức 

hũm hũm: Chủng tử quy thú của Tâm Bồ Đề 

jina-jik: Sự tối thắng của đẳng tối thắng 

mamjuérTya: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

täräya mãm: Cứu độ tôi 

Sarva duhkhebhyah: Tắt cả sự đau khổ 

phat phat: Phá bại bên trong và phá bại bên ngoài 

$amaya §amaya: Trấn định bên trong và trân định bên ngoài 

amitodbhava: Sinh ra vô lượng 

udbhava päãpa me: Tội lỗi mà tôi đã gây tạo ra 

nã§aya: Diệt tan, tiêu trừ 

svähäã: Quyết định thành tựu 
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VĂN THỦ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI 





4H ñ4q@i7⁄4"§4 S@34 4ñ 714 t4 7⁄71 
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NAMAH APARIMITAYURJÑẦNA SUVINESCITA-TEJA-RÃJÄYA 
TATHAGATAYA 

NAMO MAMJUSRTYA-KUMÃRA-BHÙTÄYA 

TADYATHA: AI VIRA HŨM KHACARAH 

_ Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn 
Trà La Thứ Tự Nghi Quỹ Pháp ghi nhận là: 
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Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay niệm tụng Đà La Ni này một biến, liền được tự 

hộ giúp. 

Nếu tụng hai biến, liền hay hộ giúp Đồng Bạn 

Nếu tụng ba biến, liền hộ giúp rộng lớn cho nơi cư trú. Bồ Tát Thập Địa (Daá§a- 

bhũm¡) chăng thể vượt hơn, huống chỉ là các chúng sinh loại nhỏ. 

Nếu tụng bốn biến, liền được ủng hộ cho vợ con 

Nếu tụng năm biến, liền hay ủng hộ cho tắt cả quyến: thuộc 

Nếu tụng sáu biến, liên hay ủng hộ cho tất cả thành, âp, thôn, phường, làng xóm.. 

Nếu tụng bảy biến liền hay ủng hộ cho tất cả chúng sinh, các nhóm khổ nạn.. 

Nếu lúc muốn mặc áo, thời nên gia trì bảy biến, hay trừ tất cả ác độc với các tại nạn. 
_ Nếu lúc muốn rửa tay mặt thời gia trì vào nước sạch bảy biến, rồi rửa tay mặt...hay 

khiến cho chúng sinh quý ngưỡng, hết thảy các loài gây ác nhìn thấy đều sẽ hàng phục, tất 

cả các người đều tuân phục kính trọng, trừ tâm ác ấy, sinh Tâm vui vẻ. 

Nếu người bị bệnh: thân thể, chỉ tiết đau buốt. Gia trì vào nước nóng ấm 108 biến 
rồi tắm rửa, tức được mộng tốt, liền trừ khỏi bệnh. 

Nếu mỗi ngảy vào lúc sáng sớm, lây một bụm nước, gia trì bảy biến rồi uông vào 
trong ' thân thì hết thảy ác báo đều sẽ tiêu diệt, huống chi là kẻ không có tai ách với tội dơ 
của ba nghiệp cũng được tiêu sạch, thọ mệnh lâu dài. 

_ Nếu gia trì vào thức ăn uống bảy biến thì ăn nhằm chất độc, cũng chăng thể gây hại 

_ Nếu nhìn thấy người ác, oan gia. Nên tu niệm tụng liền tự hàng phục, trừ nhiếp 
Tâm giận dữ, hướng Tâm hiển lành đến với nhau 

_ Nếu có nơi chốn đáng sợ, chí thành niệm tụng, liền được không sợ hãi 

_ Nếu lúc nằm thời tụng 108 biến, liền được mộng tốt, hay biết việc thiện ác 

Nếu người bị bệnh sốt rét. Người trì tụng quán khuôn mặt của người bệnh â ây, tụng 
Chân ] Ngôn này 1008 biến, tức trừ khỏi bệnh sốt rét. 

Nếu lúc vào trận thời nên dùng Ngưu Hoàng viết Chân Ngôn này, đeo ở trên thân 
thì tất cả đao, gậy, cung tên, mâu, búa chăng thê gây thương tích làm hại. 

_ Nếu lúc vào trận thời, nên vẽ tượng Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử với Chân Ngôn để 
trên voi, ngựa dẫn đầu trước đoàn quân thì các nhóm quân giặc chăng thể gây hại, tự 
nhiên lui tan. 

Thường tu niệm tụng thì hết thảy tội của nhóm: năm nghịch, bốn nặng, mười ác 
đều được tiêu diệt, sẽ được nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi. Đi đứng ngôi năm thường tu thọ 
trì, niệm tụng, nhớ giữ chẳng quên, mỗi lần tụng 108 biến đừng cho đoạn tuyệt...thường 
được tất cả chúng sinh hàng phục. 

_ Nếu gia trì vào búi tóc bảy biến, thì tất cả chúng sinh nhìn thấy đều sẽ hàng phục, 
người ác lui tan. 

_ Nếu hay mỗi ngày ba Thời, ý theo Pháp vào Đạo Trường, một Thời riêng 108 biến 
thì sự mong cầu đều được vừa ý, viên mãn đầy đủ, được đại phú quý, chỗ hành tự tại, lúc 
lâm chung thời được Phố Môn Tam Muội với nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát” 
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VĂN THỦ SƯ LỢI BÒ TÁT BÁCH TỰ MINH 


Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là MañjuérT, hay Mamjuérï; dịch âm là: Văn Thù 
Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi 
Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Diệu Thủ 
Bồ Tát, Phổ Thủ Bồ Tát, Nhu Thủ Bồ Tát, Kính Thủ Bồ Tát 

Bồ Tát này cùng với Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với Kinh Điển thuộc hệ 
Bát Nhã có quan hệ thâm sâu. 

_ Hoặc có thuyết nói Ngài là nhân vật lịch sử, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết 
Bàn ghi chép: “Văn Thù Bồ Tát là con của một vị Bà La Môn Phạn Đức ở thôn làng Đa 
La trong nước Xá Vệ tại Ân Độ, khi Ngài sinh ra từ hông bên phải của mẹ thì nhà cửa hóa 
như hoa sen, thân màu vàng tía. Mới sinh ra đã có thể nói chuyện, sau này đến chỗ của các 
Tiên Nhân cầu Pháp xuất gia. Do không có người nào ứng đối lại, cho nên đến chỗ của 
Đức Phật, xuất gia học Đạo” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là Phật đã thành, như Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, 
quyền Hạ ghi nhận: “Ở kiếp quá khứ rất lâu xa, có Đức Long Chủng Thượng Như Lai 
(Nägagotrodara-tathägata) thành Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác tại Thế Giới Bình 
Đắng ở phương Nam. Đức Phật ấy nay tức là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là vị Phật đương lai, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Thổ 
Nghiêm Tịnh, quyền Hạ nói răng: “Vị Bồ Tát này từ na do tha a tăng kỳ kiếp đến nay, đã 
phát mười tám loại Đại Nguyện nghiêm tịnh quốc thổ, đương lai sẽ thành Phật hiệu là Phố 
Hiện Như Lai” 

Hoặc có thuyết nói vị Bồ Tát này giáo hóa tại Thế Giới thuộc phương khác, như Tân 
dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyền 12, phẩm Như Lai Danh Hiệu ghi chép: “Đi về phương 
Đông trải qua số Thế Giới nhiều nhự hạt bụi nhỏ của mười cõi nước Phật, có Thế Giới 
Kim Sắc (Survana-ripa), Đức Phật hiệu là bất Động Trí (Acala-Jñäna) có một vị Bồ Tát 
tên là Văn Thù Sư Lợi (MañJu$r1)....” 


_ Trong Phật Giáo Đại Thừa: Văn Thù Sư Lợi cùng với Phố Hiền Bồ Tát (Samanta- 
bhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Šãkyamuni) nên 
người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là Thượng Thủ 
(Pramukha) trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ giúp Đức 
Thích Tôn hoăng Pháp. Nhân đây được xưng là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử 
(MañjJuá$r1-dharma-räJa-putra) 


_Mật Tông Phật Giáo dựa vào số chữ nhiều ít tại Mật Bộ mà phân ra là: Nhất Tự 
Văn Thù, Ngũ Tự Văn Thù, Lục Tự Văn Thù, Bát Tự Văn Thù...hoặc dựa vào hình trạng 
của búi tóc trên đỉnh đầu của Ngài mà chia ra: Nhất Kế Văn Thù, Ngũ Kế Văn Thù, Bát 
Kế Văn Thù.. 


_Tại Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Văn Thủ Sư Lợi Bồ 
Tát là một trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp, đồng Thể với Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya-mati) ở 
đầu phía Tây trong bốn Tôn ở phương Bắc tại Ngoại Đàn. 
Mật Hiệu là: Bảo Ý Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JÑA (`) 
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_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhãtu-mandala) thì Bồ Tát Văn Thù 
được hiện bảy ở vị trí Tây Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, và trong Văn Thù Viện thì 
Ngài là vị Chủ Tôn. 

,)Tại Trung Đài Bát Diệp Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biểu thị cho Hạnh 
Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 

Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

.)Tại Văn Thù Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Chủ Tôn 

Viện này là sự mở thấy chứng ngộ thuộc ba loại trang nghiêm không tận của Đại 
Nhật Như Lai, đại biểu cho Bát Nhã Diệu Tuệ. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, hiện hình Đồng Tử, đỉnh đầu có 5 búi tóc. Tay phải 
ngửa lòng bản tay hướng đầu ngón tay về bên ¡ phải. Tay trái cầm hoa sen xanh bên trên có 
chày Tam Cổ dựng đứng, ngồi trên hoa sen trắng. 





Thân màu vàng ròng biểu thị cho sự bền chắc của Tuệ thâm sâu. 

Đinh đầu có 5 búi tóc biểu thị cho việc thành tựu đầy đủ 5 Trí của Như La. 

Nhân làm duyên cho Nhân Duyên của Bản Thệ mà thị hiện làm hình Đồng Chân 
Pháp Vương Tử. 

Hoa sen xanh biểu thị cho sự chẳng nhiễm dính các Pháp. 

Kim Cương Trí Tuệ Ấn biểu thị cho việc hay dùng ánh sáng Trí chiếu soi khắp Pháp 
Giới 

Mật Hiệu là:Bát Nhã Kim Cương 

Chữ chủng tử là: MAM (#[) 
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_Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp ghi nhận Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát Bách Tự Chân Ngôn là: 

“Án, ] khát nga tát đát-phộc (1) tam ma gia ma nỗ bá la gia (2) khát nga tát đát- 
phộc (3) để phệ nộ bả để sắt-xá (4) niết lý-trụ minh bà phộc (5) tố đỗ sử dụ minh bà 
phộc (6) a noa la cật-đỗ minh bà phộc (7) tổ bổ sử-dụ minh bà phộc (8) tát phộc tất 
đề minh, bát-la đã sai (9) tát phộc yết ma tố giả minh (10) chất đa, thất-lợi dược cú lỗ 
(11) hồng, ha, ha, ha, ha, hộc, bà nga tông (12) tát phộc đát tha nghiệt đa (13) khát 
nga, ma, minh, môn giả (14) khát nghê bà phộc (15) ma ha tam ma gia, tát đát-phộc, 
Ác (16)” 

# i{ñHã HH{H4H4dT4( 4£ñRã 1X4d0% ?fá Nhã ẤT 
%ãä4 ñ4It#Mã4 81⁄9 Xã đã 1z œ 1 W4 f8 š XãÄ 
#\UO £€ Á @ñ£ñ£&4 ñSf(4 Hš SÚT đá NA A45 iđf@ ñã HA 
#41 1 

OM -KHADGA-SATVA SAMAYAM ANUPALAYA - KHADGA-SATVA 
TVENA UPATISTA - DRDHO ME BHAVA- SƯTOSYO ME BHAVA- ANURAKTO 
ME BHAVA- SUPUSYO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA 
SARVA KARMASU CA ME CITTA SRITYAM KURU HŨM HA HA HA HA HOH - 
BHAGAVAM - SARVA TATHAGATA KHADGA, MA ME MUMCA KHADGI 
BHAVA- MAHA-SAMAYA-SATVA- AH 





_ Kết Kim Cương Lợi Ấn ở trên trái tim 
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Tụng Bách Tự Chân Ngôn gia trì thân của mình. Giả sử trong đời quá khứ đã gây 
tạo mọi loại nghiệp ác, tất cả tội chướng của nhóm Vô Gián... do Bách Tự Chân Ngôn 
này gia trì cho nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, thân đời này đắc được Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội (Šuramgama-samadhi) 

Nếu Tâm tán loạn thì số lần tụng Minh này là hoặc bảy lần, hoặc 21 lần cho đến 49 
lần, 108 lần thời Tâm lìa duyên bám níu (phan duyên) mau được Tam Ma Địa 
(Samadhn). 
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BÁT TỰ VĂN THỦ MAN ĐA LA 


Đàn hướng về phương Nam, có ba Viện: 

_Nội Viện: vẽ một vành tròn trịa (viên luân) giông như trăng tròn. 

Ngay chính giữa việt chữ MAM (3{). Tiệp theo thứ tự sau: mặt Băc việt chữ OM 
(#Ỷ). Tiếp xoay theo bên phải, góc Đông Bắc viết chữ AH (#8). Tiếp phương Đông, viết 
chữ VI (8À). Tiếp góc Đông Nam, viết chữ RA (TÄ). Tiếp phương Nam, viết chữ HŨM 
(&). Tiếp góc Tây Nam, viết chữ KHA (i8). Tiếp phương Tây, viết chữ CA (Ä). Tiếp 
góc Tây Bắc, viết chữ RAH (†) 

Dùng chín chữ này làm Tôn (Nàtha) trong Nội Viện. 


_ Viện thứ thứ hai: 

Trước mặt Tôn, mặt Nam vẽ Thỉnh Triệu Đồng Tử (Akarsaya, hay Akarsam), chữ 
chủng tử là AH (3) 

Tiếp góc Tây Nam, vẽ Kế Thiết Ni Đồng Tử (Keéini), chữ chủng tử là KE (3Ä 

Tiếp phương Tây, phía bên phải, vẽ Cứu Hộ Tuệ Đồng Tử (Paritranä§aya-mati), 
chữ chủng tử là KA (4Ñ) 

Tiếp góc Tây Bắc, vẽ Ô Ba Kế Thiết Ni Đồng Tử (Upakeéinï), chữ chủng tử là U 
(5 ~ Ộ 

Tiêp mặt phía sau, phương Băc, vẽ Quang Võng Đông Tử (Jalmi-prabha), chữ 
chủng tử là JAM (&) 

Tiếp góc Đông Bắc, vẽ Địa Tuệ Tràng Đồng Tử (Vasu-mati-ketu), chữ chủng tử là 
A@U_ , Ộ 

Tiêp phương Đông, phía bên trái, vẽ Vô Cầu Quang Đông Tử (Vimala-prabha), chữ 
chủng tử là TRA (-Ä) 

Tiếp góc Đông Nam, vẽ Bất Tư Nghị Tuệ Đồng Tử (Acintya-mati), chữ chủng tử là 
A(®) 

Như vậy, ở tám phương của Diệu Cát Tường Đồng Chân Bồ Tát đều hướng mặt về 


Tôn chính giữa như thế phụng Giáo, đều ngồi trên hoa sen, mỗi một vị đều cỡi Sư Tử, hai 
tay đều cầm Tiêu Xí Ấn Khế . 


_ Lại ở trong bốn góc ở bên ngoài Viên Luân (vành tròn trịa) vẽ bốn vị Phẫn Nộ 
Minh Vương (Krodha-vidya-räJa) 

Góc Đông Nam, vẽ Giáng Tam Thế “Cương (Trailokya-vijaya-vajra) màu xanh có 
tám cánh tay. Hai tay ngang phía trước kết Ấn: Đàn Tuệ (2 ngón ú0 củng móc ngược 
nhau, còn lại năm quyên, dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ). Tay trái câm cây cung, tai phải câm 
thân mũi tên. Bên trái: một tay cầm cái chày, một tay cầm sợi dây. Bên phải: một tay cầm 
cây Kích, một tay cầm cây Bồng. Ba mặt, góc miệng hiện răng nanh, ngồi trong lửa nóng 
rực. Chữ chủng tử là HỦM (&) 

Góc Tây Bắc, Vô Năng Thắng Minh Vương (Aparäjita-vidya- ràja) có bốn cánh tay, 
màu xanh, ba mặt, tóc lửa dựng đứng đáng sợ. Bên phải: một tay năm quyền dựng ngón 
trỏ, một tay cầm cây Tam Cổ Kích. Bên trái: một tay tác Thí Nguyện, một tay cầm cây 
Bồng, ngồi yên trên hoa sen. Chữ chủng tử là DHRIM (@) 
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Góc Tây Nam, Diêm Mạn Đức Ca Kim Cương (Yamäntaka-vaJra) màu xanh đen, 6 
cái đầu, 6 cánh tay, 6 chân.. .đều cầm khí trượng. Bên trái: tay bên trên câm cây kích, tiếp 
theo tay bên dưới cầm cây cung, tiếp theo tay bên dưới câm sợi dây. Bên phải: tay bên 
trên cầm cây kiếm, tiếp theo tay bên dưới câm mũi tên, tiếp theo tay bên dưới cầm cây 
gậy. Cỡi con trâu xanh làm toà ngôi. Chữ chúng tử là HRĨH (&) 

Góc Đông Bắc vẽ Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya-räja) có ba mặt, 6 cảnh 
tay (?8 cánh tay) đều cầm khí trượng. Bên trái: tay bên trên cầm hoa sen, một tay cầm cái 
bình, một tay câm cây gậy. Hai tay ngang trái tim kết Ân Khế. Bên phải: tay bên trên câm 
cây búa, một tay câm tràng hạt, một tay câm Sách Luân Vương, ngôi ngay trong hoa sen, 
tướng đại phẫn nộ, hiện thế cực ác mãnh lợi. Còn lại đều y theo Bản Pháp. Chữ chủng tử 
là HAM (4) 


_ Viện thứ ba, I6 vị Đại Thiên hộ bên ngoài 

.) Ngay trước mặt Tôn (cửa Nam) là Câu Bồ Tát (tay trái năm quyên, tay phải câm 
móc câu)[Amkusa-bodhisatva]. Chữ chủng tử là JAH (&) 

Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Hậu (Yami). Chữ chủng tử là YA (#{) 

Tiếp theo, phía Tây là La Sát Chủ (Nirrtih, hay Rãksasa-räja). Chữ chủng tử là NR 
(3) 

Ngay góc Tây Nam là Thiêu Hương Cúng Dường Bồ Tát (Dhũpa-pja- 
bodhisatva). Chữ chủng tử là AH (##) 

Tiếp theo, phía Bắc là La Sát Hậu (Räksasï). Chữ chủng tử là RAH ( Ÿ) 

Tiếp theo, phía Bắc là Thuỷ Thiên (Varuna). Chữ chủng tử là VA (Ñ) 


.) Cửa Tây là Sách Bồ Tát (Pãéa-bodhisatva). Chữ chủng tử là HŨM (&) 

Tiếp theo phía Bắc là Long Thiên Hậu (Nägï). Chữ chủng tử là NA (%Ä) 

Tiếp theo, phía Bắc là Phong Thiên Vương (Vãyu). Chữ chủng tử là VÃ (8Ÿ) 

Góc Tây Bắc là Hoa Cúng Dường Bồ Tát (Puspa-pũja-bodhisatva). Chữ chủng tử là 
OM (#) 

Tiếp theo, phía Đông là Phong Thiên Hậu (Vãyavï). Chữ chủng tử là VÀ (&Ÿ) 

Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiáravana). Chữ chủng tử là 
VAI() 


.)Phía sau Tôn, phương Bắc là Kim Cương Toả Bồ Tát (Vajra-sphota-bodhisatva). 
Chữ chủng tử là VAM (ä) 

Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Hậu (Vaisravam). Chữ chủng tử là RU ( Ê) 

Tiếp theo, phía Đông là Y Xá Na Thiên Vương (Išana). Chữ chủng tử là I (Sƒ) 

Góc Đông Bắc là Đăng Cúng Dường Bồ Tát (Äloka-pũja-bodhisatva). Chữ chủng 
tử là DIH (4) 

Tiếp theo, phía Nam là Y Xá Na Hậu (1láãnï). Chữ chủng tử là RU ( Ÿ) 

Tiếp theo, phía Nam là Đề Thích Thiên Vương (Indra). Chữ chủng tử là I (%§) 


231 


) Phương bên trái, cửa Đông là Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-ghamta- 
bodhisatva). Chữ chủng tử là HOH (%§) 

Tiếp theo, phía Nam là Đế Thích Hậu (Aindrï). Chữ chủng tử là I (%$ 

Tiếp theo, phía Nam là Hoả Thiên Thần (Agni). Chữ chủng tử là A (3Ä) 

Góc Đông Nam là Đồ Hương Cúng Dường Bồ Tát (Gandha-pũja-bodhisatva). Chữ 
chủng tử là GAH (ff) 

Tiếp theo, phía Tây là Hoả Thiên Hậu (Agnayï). Chữ chủng tử là A (#{) 

Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Thiên (Yama). Chữ chủng tử là YAM (ết) 

Phần bên trên là viện thứ ba, an bày các Tôn xong 


_ Bôn cửa với Thực Đạo (Lôi nẻo bày thức ăn uông), bôn góc đông với các Đàn 
Pháp, Tính báu, cỏ cũng giông nhau. Lá hoa sen ở bôn cửa tinh tê như hoa sen xanh. 
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a, viết chữ DHAM (đ) 





Nếu dùng Đại Mạn Đà La (Mahä-mandala) thì chín chữ Phạn của Nội Viện này 
được thay bằng Tôn Tượng Diệu Cát Tường Đồng Tử với đỉnh đầu có tám búi tóc. Phía 
trước có năm búi tóc, một búi tóc trên đỉnh đầu, hai búi tóc phía sau đỉnh. Trên mỗi một 
búi tóc đều có thân Phật. Vị trí của hai Viện còn lại đều an bày hình tượng của các Tôn. 

Chân Ngôn thông dụng là: 

4#, ñ4I@274 "4 Ä3@34 41 74 f4 747014 

41#zx##4&a #Xt š7a 

1 #°t#ñ:ấ\{ á 144 t 

NAMAH APARIMITAYURJÑANA SUVINESCITA-TEJA-RÄJÄYA 
TATHAGATAYA 

NAMO MAMJUSRTYA-KUMÃRA-BHŨTÄYA 
TADYATHA: AI VIRA HŨM KHACARAH 
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HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUẬN 


Hắc Văn Thù Sư Lợi là một Hóa Tướng của năm Văn Thù Sư Lợi, là Bản Tôn chủ 
về trừ Ma Chướng. 

Hắc Văn Thù Sư Lợi có thân màu đen hay màu xanh lam đậm, đầu đội mão năm 
Phật, Tay phải giơ lên cao cầm cây kiếm Trí Tuệ, Tay trái cầm hoa sen, trên hoa có quyền 
Kinh Bát Nhã. Tôn này chủ về trừ Ma Chướng, tức có thể dùng Pháp Giáng Phục. Hắc 
Văn Thù Sư Lợi có khâu quyết quán tường bí mật có thể dùng trừ bỏ tất cả chướng ngại 





'Øƒ€cj. 21|t|zL..Je)spIf2f0)/PfIfT6)Ji <Í 


Tu trì Pháp Môn của Hắc Văn Thù Sư Lợi sẽ mau chóng được sự gia trì, có thể trừ 
khử rất nhiều chướng ngại, đạt được Trí Tuệ, trị liệu bệnh tật, giáng phục loại Thi Biến, 
đuôi trừ Ma Chướng, đạt được công năng tự bảo hộ thân mình rất đặc thù 

Người chưa thọ nhận Bản Pháp Môn Quán Đỉnh thì chăng thẻ tu tự hóa thảnh Bản 
Tôn, mà chỉ có thể niệm tụng văn lễ tán với Chú Ngữ của Ngài 

Hai Thần Chú chính của Hắc Văn Thủ Sư Lợi là: 


ca. 


I1 OM_ A RA PA CA NA DHIĨH HÙM 

2 OM_ PRASOD CHUSOD DURATA-SOD DURAMI-SOD SÑIÑ MAGOLA- 
CCHOD KHALAJAH_ KAM SAM TRAM RVAD PHAT SVÄHÄ 

Một số vị Đạo Sư ' đã dùng hai câu Chú chính này hình thành Hắc văn Thù Sư Lợi 
Chú Luân giúp cho người đeo mang trên thân tự bảo hộ thân mình, xa lìa chướng nạn 





_ Chính giữa Chú Luân là chữ HỦM màu đen 

_ Vòng chữ kế tiếp là OM _A RA PA CA NA DHIH HŨM 

_ Vòng chữ ngoài cùng là: OM._ PRASOD CHUSOD DURATA-SOD DURAMI- 
SOD SÑINÑ. MAGOLA-CCHOD KHALAJAH_ KAM ŠAM TRAM RVAD PHAT 
SVAHA 
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VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI 


Hán văn: không rõ người soạn dịch 
Việt dịch: HUYEN THANH 


Văn Thù Cửu Cung Bát Quái do Tổ Sư khai sơn của Mật Giáo Tây Tạng là Liên 
Hoa Sinh (Padma-sambhava) vì Từ Bi thương tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận 
Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập 
ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà 
thành 
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*)Phân giải đồ hình Văn Thù Cửu Cung Bát Quát 
_Phương bên trên, ở chính giữa là ba vị Đại Bồ Tát: Quán Âm (Avalokite$vara), 
Văn Thù (MamJuáýr1), Kim Cương Thủ (Vajra-pam) là Tôn của ba Tộc Tính (Kuläya) 
chủ về nắm giữ Nhân, Trí, Dũng thuộc Từ Bi, Trí Tuệ, Lực Lượng của Mật Thừa Phật 
Giáo 
.)Thần Chú của Kim Cương Thủ là: OM VAJRA-PÄNI HŨM 
Thân Chú của Văn Thù Bồ Tát là: OM A RA PA CA NA DHIH 
.)Thần Chú của Quán Âm Bồ Tát là: OM MANI PADME HŨM 


_ Phía bên trái là Thời Luân Kim Cương Chú Luân khiến cho phương trên, phương 
dưới, Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn góc cùng với nhóm năm, tháng, ngày, giờ là Thời Không 
Vũ Trụ, tổ hợp Thế Giới tất cả tự tại 


___ Phương bên phải là Hồi Già Chú Luân phòng hộ tất cả hung sát, chướng ngại, xua 
đuôi điêu chăng lành. 


_ Ba vòng tròn ở ngay chính giữa: 
-)Vòng tròn bên ngoài là 12 Sinh Tiếu đại biểu cho 12 Địa Chi dùng 12 loại Động 
Vật của năm ấy phối hợp với Thiên Can diễn hóa thành 60 Giáp Tý 


Vòng tròn ở giữa là Quái gồm có Càn (=), Đoài (, Ly (2, Chắn (E3, Tốn (=5), 
Khẩm (E5, Cân (z3, Khôn (E3) đại biêu cho nhân chủng, sự vật của nhóm Thiên (Trời), 
Trạch (đâm nước, hô nước), Hỏa (lửa), Lôi (sâm), Phong (gió), Thủy (nước), Sơn (núi), 
Địa (đất) 


.)Vòng tròn bên trong án chín cách trên lưng con rùa, chia làm 9 số 
Cung thứ nhất là màu trắng, tượng trưng cho vật, thuốc 
Cung thứ hai là màu đen, tượng trưng cho Ma (Ma Quỷ) 
Cung thứ ba là màu xanh biếc, tượng trưng cho nước 
Cung thứ tư là màu xanh lục, tượng trưng cho Rồng 
Cung thứ năm là màu vàng, tượng trưng cho Chiến Thần 
Cung thứ sáu là màu trăng, tượng trưng cho Quân Chủ 
Cung thứ bảy là màu đỏ, tượng trưng cho Yêu (yêu quái, Quỷ) 
Cung thứ tám là màu trắng, tượng trưng cho Địa Chỉ (Phúc của đất) 
Cung thứ chín là màu tím, tượng trưng cho lửa 
Năm Hành phối với nhau, ba màu trắng thuộc Kim, màu đen và màu xanh biếc 
thuộc Thủy, màu xanh lục thuộc Mộc, màu vàng thuộc Thổ, màu đỏ thuộc Hỏa 


_ Vòng tròn này tổng quát tất cả thởi gian, phương vị, phong thủy, địa lý. 
_ Bên ngoài vòng tròn có một con mắt giận đữ, răng nanh dài hung ác đáng sợ, cái 


lưỡi cuốn cong lên, lộ rõ Hung Thần bốn tay đều là trông coi mặt trời, mặt trăng, tỉnh tú, 
năm, tháng, ngày, giờ...thuộc La Hầu tục xưng là Thái Tuê Tỉnh Quân 
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_ Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên phải là mẫu nguyên âm của tất cả âm thanh 
với Duyên Khởi Chú tạo làm tăng trưởng Duyên lành, Phước Đức, hút lây tính hoa của 
Trời đât, mặt trời, mặt trăng 


_Chú Luân ở phương bên dưới, phía bên trái là làm y theo Âm Dương Ngũ Hành 
Cửu Cung Già Chỉ Chú Luân hay ngăn che tât cả Duyên trái nghịch 


*)Công Đức lợi ích: 

Đem Chú Đồ này treo trên cửa lớn hoặc bên trong nhà, thì người bên trong nhà được 
ở yên ồn, chăng luận: cầu tiền, hôn nhân, cầu con, danh vị.... điều mong cầu đũ hay tăng 
Duyên lành mà sinh sinh chăng dứt, diệt Duyên ác mà không có tai họa, ngưng dứt bệnh 
tật mà thêm tuổi thọ, ngăn chận tất cả Thái Tuế, Tuế Phá, Kiếp sát, Tai Sát, Tuế Sát, Phục 
Binh, họa của con người... các năm, tháng, ngày, giờ, sát tinh, trở đảng lộ xung, cửa, sàn, 
bếp, nhà cầu... phương vị chẳng tốt, chỗ sinh hung sát...khiến cho trong nhà toản gia lớn 
nhỏ bình an, gia quan tiễn tước, chiêu tải tiến bảo, phước thọ lâu dải, an hòa lợi lạc, trăm 
việc đều thích hợp, cát tường như ý 


*)Phương pháp sử dụng: 
Có thê treo trên cửa lớn, hoặc bên trong nhà, hoặc đeo trên thân 
Hết 


12/04/2015 
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TỪ THỊ BÒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN 


SN. 





4H t343%4 
4H Nữñãđ@T'⁄4t(4{ X4@fWf£đT4HfaAffd H14áá tứ(<1 


# 344144 Mã H4H3X4läxfă Xria H4HH4X Xã 


NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARÄYA BODHISATVAYA MAHÄ- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
TADYATHA: OM _ MAITRI MAITRI_MAITRA MANASE _ MAITRA- 


SAMBHAVE _- MAITRODBHAVE _ MAHA-SAMAYA _ SVÄAHÄ 

Người tu trì Chân Ngôn này cần giữ gìn Giới Hạnh, phát khởi lòng yêu thương giúp 
đỡ người khác thì sẽ mau chóng được vào Đại Từ Sinh Tâm Tam Muội Gia, được gặp 
Bô Tát Di Lặc, được nghe Chính Pháp, mau chóng vượt thoát biên sinh tử luân hôi 


242 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAHNH ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đẳng có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: Liên nói Chú là 

OM: Nhiếp triệu 

MAITRI: Từ, tâm ý hiền thiện hay đem lại niềm vui cho người khác 

MAITRI: Từ 

MAITRA MANASE: ý nguyện sâu xa về lòng Từ 

MAITTRA-SAMBHAVE: Phát sinh ra lòng Từ 

MAITRODBHAVE = MAITRA + UDBHAVE: Hiện lên lòng Từ 

MAHÄ-SAMAYA SVÃHÃ: Quyết định thành tựu Đại Thệ Nguyện 
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TỪ THỊ BỎ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI 
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Namo bhagavate Šãkyamunäye tathãgatäya arhate samyaksambuddhäãya 

Tadyathä: Ajite ajitam jaye, bhara bhara, maitra avalokite, kara kara, mahä- 
samaya siddhi, bhara bhara, bodhi mãna vĩ nỉ, smara smara, asmäãkam samayam, 
bodhi bodhi mahã-bodhi svähä 
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_ Từ Thị Bồ Tát lại phát lời nguyện: “Nếu có chúng sinh ở thời Mạt Pháp trong đời 
vị lai mà hay đọc tụng, thọ trì. Giả sử Nghiệp xưa (Túc Nghiệp) bị đoa vào ngục A T} thì 
khi Tôi thành Phật sẽ dùng Phát Lực cứu bạt ra khỏi, lại trao cho 4 Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề Kỷ” 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Namo bhagavate Šãkyamunäye tathägatãya arhate samyaksambuddhäya: Quy 
y Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đăng Chính Giác 

Tadyathä: Như vậy, liền tuyên nói Chú là 

Ajite: Vô Năng Thắng 

Ajitam: Nhóm Vô Năng Nẵng 

Jaye: Tôn Thắng 

Bhara bhara: Đắc được, đạt được 

Maitra avalokite: Tâm Từ quán chiếu khắp cả 

Kara kara: Tác làm, gây tạo 

Mahã-samaya siddhi: Thành tựu Đại Thệ Nguyện 

Bhara bhara: Đắc được, đạt được 

Bodhi mãna vĩ ni: Dẫn đến ý chí Bồ Đề 

Smara smara: Ghi nhớ, ghi nhớ 

Asmäkam samayam: Thệ Nguyện của chúng ta 

Bodhi bodhi mahä-bodhi : Giác Tuệ, Giác Tuệ, Đại Giác Tuệ 

Svãhã: Quyết định thành tựu 
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NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TÔI THƯỢNG ĐÀ LA NI 
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TADYATHÃ: OM_NAMO NAMAH SATVA BHUVANESVARA MAHÃ- 
BHOGÃYA, ASAMASAMA, AMITA-SAMA, ANANTA-SAMA, GAGANA-SAMA, 
TRIBHAVA-SAMA, ÃVEŠA-SAMA, PARAMÄÃRTHA-SAMA, SVABHÃÄVA-SAMA, 
TATHÃGATA-SAMA, ARAJA-SAMA, ŠUDDHE-SAMA, BUDDHA-SAMA, 
DHARMA-TATHÃGATA-SAMA, SIMHA-VISAMA-SAMA, EKA-NAYA_ SÄÃGARA 
VIŠUDDHA, ÄLOKA HI HI LABDHA LABDHA, VIAYA VHAYA ÃM, 
PRAŠAKTÄ NAYA NAYA_ HAM, CIRA ADHISTHANA SAMBHOGA_ AM, 
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SANA ALAYA ALAYA DHARMÄÃGRA, DHARA DHARA, JAYA JAYA, HŨM 
HŨM, DHAMA DHAMA SVÃHÄÃ 


Đại Đà La Ni này là biển Đại Công Đức Viên Mãn của tất cả Như Lai Tâm để có thể 
sinh ra Bồ Đề Trí Chúng (hạt giông Trí Bồ Đề) thành tựu Nhất Thiết Trí Địa mà các 
Phật Pháp chăng thể bằng. Tên Hiệu của Đà La Ni này, giả sử trăm ngàn na do tha câu chi 
kiếp cũng khó được nghe. 

Nếu có người đối. với Kinh Điển này, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường thời 
chúng sinh của nhóm ấy khéo giải Tổng Trì, hay làm sống Tuệ Mệnh, trụ Như Lai Vị, 
thành tựu tất cả công đức. 

Nếu có người đọc tụng Kinh này một biến, hai biến cho đến ba biến thì người ấy 
được Công Đức tối thượng. Hay diệt tất cả tội, hay chặt đứt tất cả phiền não, lại được gặp 
thăng chư Phật, chẳng nhận tất cả lo buồn khổ não. 

Nếu ở nơi văng lặng, dưới gốc cây đơn độc, một lòng trì tụng thì người ấy được Pháp 
thành tựu tất cả, mọi người yêu kính. 

Nếu có người ở rừng vắng rộng lớn, ngồi Kiết Già, tụng Kinh Điển này đủ 7 biến thì 
chăng bao lâu người ấy được Đại Thiền Định, cắt đứt tất cả phiền não, lại được Phổ Hiền 
Bồ Tát ngồi Kiết Già hiện ra trước mặt. 

Nếu có người tùy theo khả năng dùng hương hoa cúng dường, tụng Đà La Ni này 
cho đến lúc mệt mỏi nằm ngủ thì ở trong mộng thấy Phố Hiền Bồ Tát duỗi bàn tay phải, 
tỏa ánh hào quang của Pháp rưới chiếu thân tâm và nói rằng: “Lành thay! Lành thay 
Phật Tứ! Như Lai Đại Mạn Noa La chuyễn thân mà được Đại Bồ Tút Vị ” thân tâm an 
lạc, đủ Đại Phước Đức Trí Tuệ, thường thấy Phố Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nếu có người dùng Tâm Từ Bi vì tất cả chúng sinh, đọc tụng Kinh này thì người ây 
được viên mãn mười Ba La Mật, diệt trừ tất cả tội dơ phiền não, lại được Trời Người vệ 
hộ, Như Lai khen ngợi rằng: “Phật Tử! Nếu ông y theo hành thời chẳng bao lâu sẽ vào 
địa vị của Phố Hiền” 


_ ý nghĩa của Đà La NI này là: 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

OM: Ba thân 

NAMO: Quy mệnh 

NAMAH: Kính lễ 

SATVA: Bậc Hữu Tình 

BHUVANESVARA: Chủ của Thế Giới, chủ của Đại Địa 
MAHA-BHOGAYA: Đại tài vật, đại trân tài, đại thực 
ASAMASAMA: Vô đẳng đăng, không có gì ngang bằng 
AMITA-SAMA: Vô lượng đẳng 

ANANTA-SAMA: Vô biên đẳng 

GAGANA-SAMA: Hư không đăng 
TRIBHAVA-SAMA: Tam Hữu đẳng 

ÄVEŠA-SAMA: Nhiệt Tâm đẳng 
PARAMÄRTHA-SAMA: Đệ Nhất Nghĩa Đề đăng 
SVABHÄVA-SAMA: Tự Tính đẳng 
TATHÀGATA-SAMA: Như Lai đăng 
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ARAJA-SAMA: Vô trần cấu đẳng 

SUDDHE-SAMA: Thanh tịnh đẳng 

BUDDHA-SAMA: Phật đẳng 

DHARMA-TATHÃÄGATA-SAMA: Pháp Như Lai đẳng 
SIMHA-VISAMA-SAMA: Sư Tử sai biệt đăng 

EKA-NAYA SÄGARA VIŠUDDHA: Đều khiến cho biển Nhất Lý Thú thanh tịnh 
ALOKA: Xuất Thế Gian 

HI HI: Thật tốt, tốt thay 

LABDHA LABDHA: đã đạt được, đã phát hiện được 

VIAYA VHAYA: Tối thăng, tối thăng 

ẤM: Tràn đầy khắp cả 

PRASAKTÃ: Vui dính với 

NAYA NAYA: Lý thú, giáo nghĩa bên trong bên ngoài 

HAM CIRA ADHISTHANA SAMBHOGA: Từ lâu xa tôi đã gia trì Báo Thân 
AM: Thành tựu 

SANA: Từ thời cổ đại 

ALAYA ALAYA: không có ngừng nghị, chăng diệt 

DHARMÄGRA: Sự thượng diệu bậc nhất của Pháp 

DHARA DHARA: Gia trì, gia trì 

JAYA JAYA: Thắng, Tôn Thăng 

HŨM HŨM: Khủng bố hai chướng bên trong bên ngoài 

DHAMA DHAMA: Khiến cho dung hóa hai chướng bên trong bên ngoài 
SVÄHÃ : Quyết định thành tựu 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA_  MAHA- 


SATVÄYA_ MAHÃ-KÄRUNIKÃYA 
TADYATHÃÄ: KHAGAVE KHAGAVE KHAGAVE CAKS$U 
KHAVE ŠROTRA KHAVE GHRÄNA KHAVE_ JIHVA KHAVE_ KÃÂYA 
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KHAVE_ MANA KHAVE_ SARA KHAVE_ VEMA KHAVE_ SAMJA KHAVE- 
JÏïVITÃ KHAVE_ PRANIDHÄNA KHAVE SAMADHI KHAVE_ PÄÃRAMITA 
KHAVE BODHI KHAVE SARA SARA SARVA BUDDHA ADHISTITE_. 
VARA VARA SARVA DHARMA ADHISTITEKARA KARA SARVA 
SAMGHA ADHISTITE 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITE§VARÄAYA BODHI-SATVAYA_ MAHÃ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÄRUNIKÃÄYA 

NAMO DVATINAM BODHISATVA KOTINAM_ ADHISTITE TU MÃM. 
ÄYURMALAM CADANAM TU 

TADYATHÃ: SURABHI SURABHI MUNI MUNI MAHÄ-MUNI MATI 
MATI MAHÃ-MATI 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITE§VARAYA BODHI-SATVAYA_ MAHÃ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÄRUNIKÃYA 

SIDDHYANTU SAMANTA-BHADRA DHÃRANTI SVÃHÃ 


Công Đức của Chú này và Công Đức của 80 vạn Đà La NI không sai khác. 

Do sức của Chú này khiến cho Ta được thành Pháp Thân như vậy. Lại hay làm lợi 
ích cho tất cả Chúng Sinh, mau được mọi thứ: thông minh, biện tài, Pháp Thân thanh tịnh. 

Do sức của Chú này, một lần nghe Tổng Trì thì vĩnh viễn chăng quên mắt. 

Do sức của Chú này mà đối với nơi: Sở Tán, Phóng Tố, Sở Trước của Ta thì tất cả 
tội nặng của chúng sinh đều được tiêu diệt. Tự nhiên giáng phục tiêu diệt tất cả người ác, 
Quỷ ác, Thần ác. Tất cả chúng sinh nghe tên Chú này và thọ trì thì vĩnh viễn chẳng bị đọa 
vào Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sinh 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH  ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA_  MAHÄ- 
SATVÄAYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đẳng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Chú là 

KHAGAVE KHAGAVE KHAGAVE: Hãnh diện như mặt trời, Điều kiện tốt đẹp 
như mặt trời, rực rỡ huy hoàng như mặt trời. 

CAKSU KHAVE: Hãnh diện tự hào về mắt, mắt tỏa sáng rực rỡ 

SROTRA KHAVE: Hãnh diện tự hào VỆ tai, tai tỏa sáng rực rỡ 

GHRANA KHAVE: Hãnh diện tự hào về mũi, mũi tỏa sáng rực rỡ 

JIHVA KHAVE: Hãnh diện tự hào về lưỡi, lưỡi tỏa sáng rực rỡ 

KÃYA KHAVE: Hãnh diện tự hào về thân, thân tỏa sáng rực rỡ 

MANA KHAVE: Hãnh diện tự hảo về ý, ý tỏa sáng rực rỡ 

SARA KHAVE: Hãnh diện tự hào về sự bền chắc kiên cố, sự bền chắc kiên cố tỏa 
sáng rực rỡ 

VEMA KHAVE: Hãnh diện tự hào về sự khoáng trương to lớn, sự khoáng trương 
tỏa sáng rực rỡ 

SAMJA  KHAVE: Hãnh diện tự hảo về sự thông minh hiểu biết, sự thông minh hiểu 
biết tỏa sáng rực rỡ 
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JÏVITÃ KHAVE: Hãnh diện tự hào về đời sống linh động, đời sống linh động tỏa 
sáng rực rỡ 

PRANIDHANA KHAVE: Hãnh diện tự hào về Nguyện, Nguyện tỏa sáng rực rỡ 

SAMÄDHI KHAVE: Hãnh diện tự hảo về Định, Định tỏa sáng rực rỡ 

PÄRAMITA KHAVE: Hãnh diện tự hào về Bờ Kia (bờ Giải Thoát), Bờ kia tỏa sáng 
Tực rỡ 

BODHI KHAVE: Hãnh diện tự hào về Tuệ Giác, Tuệ Giác tỏa sáng rực rỡ 

SARA SARA SARVA BUDDHA ADHISTITE : Kiên có bền chắc theo sự gia trì 
của tất cả Phật 

VARA VARA SARVA DHARMA ADHISTITE: Tuân theo vâng thuận theo sự 
gia trì của tất cả Pháp 

KARA KARA SARVA SAMGHA ADHISTITE : Tạo tác thi hành theo sự gia trì 
của tất cả Tăng 

NAMAH  ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA_  MAHÄ- 
SATVAYA_ MAHÃ-KÃRUNIKÄYA: Kính lễ Đẳng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

NAMO DVATINAM BODHISATVA KOTÏNAM: Quy mệnh 20 ức Bồ Tát 

ADHISTITE TU MAM: Gia trì cho tôi 

ÄYURMALAM CADANAM TU: Khiến cho tôi cắt đứt sự cấu uế của thọ mệnh 
(Thọ Mệnh Cấu) 

TADYATHÃÀ: Như vậy 

SURABHI SURABHI : Đức hạnh chiếu sáng, đức hạnh tỏa sáng 

MUNI MUNI MAHAÄ-MUNN: Tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc 

MATI MATI MAHAÄ-MATTI: Tuệ, tuệ, đại tuệ 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA_  MAHÄ- 
SATVAYA_ MAHÄ-KARUNIKAYA: Kính lễ Đắng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 

SIDDHYANTU SAMANTA-BHADRA DHÃÄRANI: Khiến cho thành tựu Phố 
Hiền Đà La Ni 

SVÃHÃ: Thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 
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ADANDE DANDA-VATI DANDÃVARTANIL DANDA-KUŠALE DANDA- 
SUDHÃRI SUDHARI SUDHÄRA-PATL BUDDHA PASYANE_ SARVA 
DHÃRANI ÄÃVARTANI, SARVA BHÃ§YÄVARTANL SU-ÄVARTANL SAMGHA 
PARIKSANL SAMGHA NIRGHÃÄTANIL ASAMGHE, SAMGÄPAGATE, TRI- 
ADHVA-SAMGHA TULYA PRÄPTA SARVA SAMGHA SAMATI KRANTE_ 


SARVA DHARMA SUPARIKSITE_ SARVA SATVA RUTA KAUSALYA 
ANUGATE SIMHA-VIKRIDITE SVAHÄ 
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phố Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ghi nhận là: 

“Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát được nghe Đà La Ni đó, thời nên biết là sức Thần Thông 
của Phố Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvTpa), có 
người thọ trì thì nên tác niệm này: “Đều là sức Uy Thần của Phô Hiển ” 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấy, như Thuyết 
tu hành thì nên biết người đó thực hành Hạnh Phố Hiền (Samanta-bhadra-caryä), ở trong 
chỗ của vô lượng vô biên chư Phật gieo trồng căn lành thâm sâu, được các Như Lai dùng 
bàn tay xoa đỉnh đâu. 

Hoặc chỉ cần viết chép thì người đó khi mệnh chung sẽ sinh lên cõi Trời Đao Lợi, 
khi ấy tám vạn bốn ngàn vị Thiên Nữ (Apsara) tâu mọi kỹ nhạc đi đến nghênh đón, người 
ây liền đội cái mão bảy báu, ở trong nhóm Cung Nữ vui đùa khoái lạc, huống chỉ là người 
thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấ Ấy, như Thuyết tu hành. 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, hiểu nghĩa thú ây. Khi người đó mệnh chung thời 
được chư Phật trao vào bàn tay, khiến cho chẳng sợ hãi, chắng bị rơi vào nẻo ác, liền đi 
đến chỗ của Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) trên cõi Trời Đâu Suất (Tusita). Bồ Tát Di Lặc với 
chúng Đại Bồ Tát có 32 tướng cùng nhau vây quanh, có trăm ngàn vạn ức vị Thiên Nữ 
làm quyên thuộc, rồi sinh trong cõi ấy. 

Có Công Đức lợi ích của nhóm như vậy, thê nên người có Trí cần phải một lòng tự 
viết, hoặc sai người viết, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, như Thuyết tu hành” 


_Ý nghĩa của Đà La Ni: 

A-dandge: Bên trong cây Quyền Trượng chẳng sinh chẳng diệt 

dandavati: Đây đủ quyền trị phạt 

dandävartani: Sự sinh hoạt của cây quyên trượng 

dandakusale: Sự tốt lành của cây quyên trượng 

dandasudhäri: Khéo cầm giữ cây quyên trượng 

sudhãri: Khéo gìn giữ 

sudhãrapati: Thiện Trì Chủ 

buddha paá§yane: Đức Phật xem xét thấy 

sarva dhãrani ãvartani: Tất cả Tổng Trì hồi chuyển 

sarva bhãsyãvartani: Hỏi chuyển tất cả ngữ ngôn 

su-ävartane: Khéo hồi chuyển 

samgha parIksani: Sự thực nghiệm của Hợp Chúng (tăng già) 

samgha nirghä(ani asamge samgäpagate tri-adhva-samga: Hợp Chúng (tăng 
già) không có đâu tranh, xa lìa sự đấu tranh, sự đấu tranh của ba đời 

tulya präpta sarva samgha samati kränte: Giống như đắc được bước đi trong 
Tính bình đăng của tất cả Hợp Chúng (tăng già) 

sarva dharma suparTksite: Khéo đã thành nghiệm tất cả Pháp 

sarva satva ruía kau§alya anugate simha-vikrldite: Khéo léo dùng ngôn ngữ 
của tất cả Hữu Tình, thuận theo Sư Tử Thân Biến 

svähäã: Quyết định thành tựu 
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ĐẠI KHÔNG TƯỚC MINH CHÚ 
(Maha-maynra-vidya) 
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Namo buddhäãya 

Namo dharmäãya 

Namo samghäãya 

Namo suvarnäbhãsasya mayira-räjñah 
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Namo mahäã-mayiirye vidya-rãjñT 

Tadyathäã: Siddhe susiddhe, mocani, moksani, mukte, vimukte, amale, vimale, 
nirmale, mamgale, hiranya-garbhe, ratna-garbhe, bhadre, subhadre, samanfa- 
bhadre, sarväartha-sadhani, paramärtha-sadhani, särvärtha pravädhani, sarva 
mamsala-sadhani, manasi, manasi, mahä-manasi, adbhute, atyadbhute, acyute, 
ajare, vijare, vimale, amrte, amare, amarani, brahme, brahma-svare, pũrne, pũrna 
manorathe, mrta samjTvani, šrIbhadre candre, candra-prabhe, sũrye, sũryakãnte, 
vItabhaye, suvarni, brahmaghose, brahmajusfai, sarva-tra, apratihate, svahä 

Minh Chú này có công năng bảo vệ đất nước, dứt trừ tai nạn, cầu mưa, ngưng mưa, 
trừ bệnh, sống lâu, sinh sống an ồn... đặc biệt là trừ khử các chất độc, trùng độc; diệt trừ 
nhóm phiền não tham, sân. sỉ, mạn, nghỉ... khiến cho mau chóng thành tựu Phật Quả 


*) Ý nghĩa căn bản của Minh Chú này là: 

Namo buddhäya: Quy y Phật 

Namo đdharmäya: Quy y Pháp 

Namo samghäya: Quy y Tăng 

Namo suvarnäbhäsasya mayũra-räjñah: Quy y Kim Diệu Khổng Tước Minh 
Vương 

Namo mahäã-mayñrye vidya-räjñT: Quy y Đại Không Tước Minh Phi 

Tadyathä: Như vậy, liền nói Chú là 

siddhe susiddhe: Thành tựu, khéo thành tựu 

mocani: Giải thoát, độ thoát 

moksani: giải phóng, giải thoát 

mukti: hay giải thoát 

vimukti: hay giải thoát khắp 

amale: vô câu, không có dơ bẩn 

vimale: ly cấu, xa lìa sự dơ bẩn 

mamsgale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành 

hiranya-garbhe: như Kim Tạng 

ratna-garbhe: như bảo tạng 

sarvärtha sãdhani: nghi thức của tất cả nghĩa lợi 

pramärtha sädhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa 

bhadre, subhadre, samanta-bhadre: như hiền, như diệu hiền, như phổ hiển 

sãrvärtha: tất cả nghĩa lợi 

pravädhani: mở đây tải sản 

sarva mamgala-sãdhani: tất cả nghi thức tốt lành 

manasi, manasi, mahã-manasi: ý chí, ý chí, ý chí lớn 

adbhute: hiếm có, kỳ đặc, điều chăng thể nghĩ bàn 

atyadbhute: rất hiểm lạ, chưa từng có 

acyute: kiên định, chăng thoái lui 

ajare: không có bụi dơ, thanh tịnh 

vijare: xa lìa bụi dơ 

vimale: xa lìa sự dơ bẩn 

amrte: Cam Lộ bất tử 

amare: không có chết, không có hoại 
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amarani: chăng có hoại, chăng có chết 

brahme: như Phạm Thiên 

brahma-svare: âm thanh của Phạm Thiên 

pũrne, pũrna manorathe: đầy đủ, ý nguyện mong cầu được đây đủ 
mrta samjTvani: khi chết được sống lại 

érIbhadre: như Cát Tường Hiền 

candre, candra-prabhe: như mặt trăng, như ánh sáng của mặt trăng 
sũrye, sũryakänte: như mặt trời, như hỏa tinh 

vitabhaye: rất can đảm chẳng sợ sãi 

suvarni: diệu sắc, hình sắc màu nhiệm 

brahmaghose: Phạm âm 

brahmajusfai: mùi vị thanh tịnh 

sarva-tra, apratihate: tất cả nơi chỗn không có chướng ngại 
svähã: quyết định thành tựu 
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PHẬT MẪU ĐẠI KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI 





1 #°t* #868 * &@tđ* @ 6t 0t * đa &(2 014 2 1 đ@12 đ& 614 
ˆ #®ã1#4š⁄“ˆ Sã4* 4£ &@t1“ £@43^ 4344 £át4@#£@( 7 1a ^ $9 đá 
2ˆ đ& ñ la ˆ š4ñ1⁄4* #6* #4@00ađ‡$44@^*ñ1417 1S ã\šX42 4 
Z2“ Xiï1I4#đ* %1 * &@@1đ 2 &ađ@t@ 2 ã5X ŸŸf34Ñ4f1XX^ xé 
⁄^#ãã#* §Á4£^ §fT{4fAT{* 44ã4tÄZ 4Ã“? 1XÃ@^74{HT 
@qT @j*#&đ “ 5š 1š 5 4ˆ 4ˆ Ñ4£7ñmñ4é£* zw&šXx” 1xx 
ã41*#š7:*ˆ #17 4* #t4đ@t* tr 34m2 £á (4⁄4 #7: 2 $4 62 & 
Œ @@18ˆ %2@(ø # Ý@t 3 * {#‹t<£4& 

Tadyathäã: Inti minti, vili mi(i, vili mila minfi, tilepi, mili, mili timi, tili mili, 
sutusvä tumvä, suvaca, cilikisiya, bhinnamedi, namo buddhãnäm cỉhnäsi pränta 
mile, i(ỉ hãro, lohita mũle, tumbä ambä, kutfi, kunaffi, tilakum canatffi, adavätäya, 
varsatudevo, nava mäsä, da§a-mäsati, it mili, kili mila, kila mili, ketu mũle dudumbe 
sudumede, dalime, samtu vaffe, vusa vaff(e, vusare vusare, dhanavastarake, narkala, 
narkalime, khara mara khile ii, sarjjale, tumbe tutumbe, anaffa, pranaffa 
ananaffa, varsatudevo, navodakena, sarvatah, samantena, nãrãyani, pãräyape, 
hari(älil  kunfäli, ïỉ misti, kitili misfi, ime sidhyantu dramida, mantra-padäh svahäã 
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Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương Tâm Đà La Ni này, nếu lại có người 
muốn vào thôn xóm thì cần phải nhớ niệm, ở trong chỗ hoang văng cũng nên nhớ niệm, 
ngay trong đường đi cũng thường nhớ niệm. Hoặc ngay trong chỗ chắng phải là đường đi 
cũng nên nhớ niệm, Khi vào cung vua thời nhớ niệm, khi gặp giặc cướp thời nhớ niệm, 
khi đấu tranh thời nhớ niệm, khi bị nạn nước lửa thời nhớ niệm, khi gặp gỡ Oán Địch thời 
nhớ niệm, khi ở trong Đại Chúng thời nhớ niệm. Hoặc khi bị nhóm rắn, bọ cạp.. .căn thời 
nhớ niệm. Khi bị trúng chất độc thời nhớ niệm với khi gặp các việc đáng sợ thời nhớ 
niệm. Khi bị bệnh trúng gió, vàng da, đàm ẩm (Trong thân thể, nước dịch quá lượng 
chẳng thâu hóa được, ngưng chảy hoặc chảy rỉ ra ở một bộ phận nào đó gây thành bệnh) 
thời nhớ niệm. Hoặc khi bị bệnh Tam Tập thời nhớ niệm. Hoặc 404 bệnh, khi mỗi một 
bệnh sinh thời nhớ niệm. Nếu khi khổ não đến thời nhớ niệm. Tại sao thế? Nếu lại có 
người đáng bị tội chết thì dùng đồ vật trừng phạt mà được thoát, tội đáng bị trừng phạt thì 
dùng cây gậy nhẹ đánh mà được thoát, tội đáng bị cây gậy nhẹ đánh thì bị trách mắng mà 
được thoát, tội đáng bị trách mắng thì chỉ bị đe dọa cho run sợ mà được thoát, tội đáng bị 
đe dọa cho run sợ thì tự nhiên giải thoát, tất cả sự lo ấu buồn bực thảy đều giải thoát. 
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ĐẠI TÙY CÂU VÔ NĂNG THĂNG ĐẠI PHI 
TÂM CHÂN NGÔN 





_ Kinh Phố Biến Quang Minh Thanh Tĩnh Xí Thịnh Như Ý Bảo ấn Tâm Vô 
Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni, quyền Hạ ghi nhận là: 

_ Đức Phật bảo: “Này Đại Phạm! Lại có bốn Đà La Ni gọi là Vô Năng Thắng Phi 
Đại Tâm Chân Ngôn. Nếu có ai viết chép, đeo móc trên thân thì thường nên tụng trì, 


0 


thâm tâm suy tư Quán Hạnh ắt hay trừ bỏ mộng ác, việc chăng lành, đều được thành tựu 
tất cả sự an vui. 

_ “Án, A mật-lị đa, phộc lệ, phộc la phộc la, bát-la phộc la, vĩ thú đệ, hồng hồng, 
phả tra phả tra, sa-phộc hạ” 

# H#ñä{(T ÄãÃ(A Xãă(t R6 áá 6A %4 

OM_ AMRTA VARE_ VARA VARA PRAVARA VIŠ§UDDHE_ HŨM HŨM _ 
PHAT PHAT_ SVAHA 

_“Án, A mật-lị đa, vĩ lô chỉ nãnh, nghiệt bà, tăng la khất-sái ni, a yết lị-sái ni, 
hồng hồng, phả tra phả tra, sa-phộc hạ” 

# H⁄ñqưđ&& ¡(áã Ä4({X&Œ@“U Ä{®%@tC xxx @Ẳ6A #44 

OM_ AMRTA VILOKINI GARBHA_ SAMRAKSANI AKARSANI HỦM 
HỦM _PHAT PHAT_SVAHA 

_“Án, vĩ ma lê, nhạ dã, phộc lệ, a mật-lj đế, hồng hồng hồng hồng, phả tra phả 
tra phả tra phả tra, sa-phộc hạ” 

# ÑqÑHđ &@%{ãä( ÄHWT7 áá X& é6£4@£“@k£&ékK 1 

OM_ VIMALE JAYA VARE AMRTE HUM HỦM HỦŨM HỦM _ PHAT 
PHAT PHAT PHAT_ SVAHA 

_“Án, bả la, bả la, tam bả la tam bả la, ấn nạï-lj dã, vĩ thú đà nãnh, hồng hồng, 
lỗ lỗ tả lệ, sa-phộc hạ” 

# X%X[Afñã(Adäj@&1 öđf XxX&ktt3ađ #4 

OM_ BHARA BHARA SAMBHARA SAMBHARA_ INDRIYA 


VIŠODHANE_ RURU CALE_ SVÃHÄ 


_ Ý nghĩa của 4 Chân Ngôn này là: 

NHÁT THIẾT NHƯ LAI QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN: 

OM: Ba thân quy mệnh 

AMRTA-VARE: như Cam Lộ thắng nguyện 

VARA VARA PRAVARA: Thắng nguyện, thắng nguyện, tối thắng nguyện 
VIŠUDDHE: Thanh tĩnh 

HŨM HŨM: Khủng bố nhân NGÃ, PHÁP 

PHAT PHAT: Phá bại nhân NGÃ, PHÁP 

SVÄHÃ: Thành tựu tốt lành 


NHẤT THIẾT NHƯ LAI KÉT GIỚI CHÂN NGÔN: 
OM: Ba thân quy mệnh 

AMRTA VILOKINI GARBHA: Cam Lộ quán chiếu Tạng 
SAMRAKSANNI: Chính thức ủng hộ 

AKARSANI: Thỉnh triệu 

HŨM HŨM: Khủng bố hai Chướng bên trong bên ngoài 
PHAT PHAT: Phá bại hai Chướng bên trong bên ngoài 
SVÃHÃ: Thành tựu tốt lành 


NHẬT THIẾT NHƯ LAI TÂM TRUNG TÂM CHÂN NGÔN: 
OM: Ba thân quy mệnh ` 
VIMALE JAYA VARE AMRTE: Vô câu thăng nguyện Cam Lộ 
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HŨM HŨM HŨM HŨM: Khủng bố bốn Ma (Phiền Não Ma, Uấn Ma, Tử Ma, 
Thiên Ma) 

PHAT PHAT PHAT PHAT: Phá bại bốn Ma 

SVAHA: Thành tựu tốt lành 


NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÙY TÂM CHÂN NGÔN: 

OM: Ba thân quy mệnh 

BHARA BHARA: Đảm nhận, chuyên chở, duy trì 

SAMBHARA SAMBHARA: Chính thức đảm nhận, chính thức duy trì 
INDRIYA VIŠODHANE: Tĩnh trừ các căn 

HŨM HŨM: Khủng bố nhân Nội Trần và Ngoại Trần 

RURU CALE: Lay động nội trần vả ngoại trần 

SVÄHÃ: Thành tựu tốt lành 
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ĐẠI TÙY CÂU TỨC ĐẮC CHÚ LUẬN 





Chú Luân này được kết hợp bởi 2 câu Chú của Đại Tùy Cầu Bồ Tát, có thế lực lớn, 
hay giáng phục Ma Chúng. Nêu việt chép, đeo giữ, tâm thường ghi nhớ Chú Luân này thì 
tât cả mộng ác, tướng ác, việc Bât Cát Tường chăng phạm vào thân. 


# Z-#⁄4L8 48 7477U4£ đ#&đ @#©2(@2(4@ 9đ TA 4& 
OM_ VAJRA PARASU PASA KHADGA CAKRA TRISULUA CINTA-MANI 
MAHAÄ-VIDYA-DHARANI SVAHA 


# 1Œ 4@@f2(&S(2t{ #4 ¬ 
OM_ MANI-DHARI VAJRINI MAHA-PRATISARI SVAHA 
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_ Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
.)OM: quy mệnh 
VAJRA: chày Kim Cương 
PARASŨ: cây búa 
PÄŠA: sợi dây 
KHADGA: cây kiếm 
CAKRA: bánh xe 
TRISŨLA: Tam Cổ Xoa 
CINTÄ-MANI: viên ngọc Như Ý 
MAHA-VIDYA-DHARANI: Đại Trì Minh (tức rương Kinh Phạn) 
SVAÄHÃ: thành tựu tốt lành 


.)OM: quy mệnh 

MANI-DHÄRI: cầm giữ viên ngọc Như Ý 
VAJRINI: Kim Cương Nữ 
MAHÄ-PRATISÄRI: Đại Tùy Cầu Bồ Tát 
SVÃHÃ: thành tựu tốt lành 
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LỤC MÔN ĐÀ LA NI 





XIN %Ñf[ ãšš ÄSãšđSãš T1X17X 3444 1$ä0 
T%Xãăữ đš(äđ ## #ít ®%đ  {&š( dd đ 14 A#‹d đ 4£ 

*®SAME SŠAME_ SŠÄNTI SÄNTI BHADRE BHADRE _ SUBHADRE 
SUBHADRE_ TEJE TEJE_CANDRE CANDRE_ CANDRA-VATI_ TEJO VATI_ 
DHARMA VATI_ SARVA KLEŠSA VIŠODHANI_ SARVA- ARTHA SÄDHANI _ 
MANAH SAM-SODHANI_ SVÄHÄ 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện có siểm tin trong sạch (tịnh tín), ngày đêm 6 
Thời hay đọc tụng Lục Môn Đà La Ni (Sanmukhi-dhäran) như vậy thì tất cả nghiệp 
chướng của người này thảy đều tiêu diệt, mau chóng ngộ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề (Anuttara-samyaksambuddhi: Vô Thượng Chính Đắng Chính Giác) 
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_Ý nghĩa của Đà La Ni này lả: 

SAME ŠAME: Như sự yên bình bên trong và bên ngoài 
SÄNTI ŠSÄNTI: Như sự văng lặng bên trong và bên ngoài 
BHADRE BHADRE: Như điều tốt lành bên trong và bên ngoài 
SUBHADRE SUBHADRE: như điều khéo tốt lành bên trong và bên ngoài 
TEJE TREJE: Như uy quang bên trong và bên ngoài 

CANDRE CANDRE: như mặt trăng bên trong và bên ngoải 
CANDRA-VATTI: đây đủ như mặt trăng 

TEJO VATI: đầy đủ uy quang 

DHARMA VATI: đầy đủ Pháp 

SARVA KLESA VISODHANI: tịnh hóa tất cả phiền não 
SARVA- ARTHA SÃDHANI: tất cả nghi thức nghĩa lợi 
MANAH SAM-SODHANI: tây sạch sự ganh ghét đồ ky 
SVÃHÃ: quyết định thành tựu 
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NGHI THỨC TU TRÌ LỤC ĐỊA TẠNG BỎ TÁT PHÁP 





+ wŠ 
*È}eswyy SỸ 


_ Kính Lễ Đắng Đại Từ Địa Tạng 

Bao nhiêu đời gom chứa căn lành 

Vượt vô số kiếp nhọc nhẳn 

An nhiên cứu độ muôn ngàn chúng sinh 
Tay Tích Trượng chấn hưng Phật Pháp 
Tay Bảo Châu phá chướng trừ mê 

Độ trì sắu nẻo u mê 

Hồi tâm tỉnh giấc quay về Pháp Thân 
Tự tìm thấy Tâm như kho báu 

Khai phá xong huân tập căn lành 

Vượt muôn Tâm Tính hữu tình 

Thanh Văn, Duyên Giác chứng thành Phật thân 
Nay con xin cúi đầu kính lạy 

Nguyện hành theo giáo huấn của Ngài 
Xưng dương công hạnh sáng ngời 


266 


Giúp con mau chóng xa rời tử sinh 

NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI NGUYÊN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BẢN TÔN ĐIA TẠNG 
VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 

NAMAH KSITI-GARBHAYA MAHA-MANDALA-RAJAYA_  OM 
SUMBHA NISUMBHA HARA CARA, MAHA-PASA MARUTA AMOGHA 
VAJRA-SATTVA SVÄHA (3 lần) 

_Nam mô Hóa Tôn Địa Ngục Đạo ĐẠI ĐỊNH TRÍ BI ĐỊA TẠNG BỎ TÁT. 
Nguyện xin Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: 
giận dữ, oán hận và xa lìa được các KHỎ, CHƯỚNG, HOẶC trong Địa Ngục Giới. 

_ Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo. ĐẠI ĐỨC THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BÒ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Thủ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: tham dục, thèm 
khát và xa lìa được các KHÔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Ngạ Quỷ Giới. 

_ Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo ĐẠI QUANG MINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Xứ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: trì độn, mù quáng 
và xa lìa các KHỎ, CHƯỚNG, HOẶC trong Súc Sinh Giới. 

_ Nam mô Hóa Tôn A Tu La Đạo THANH TỊNH VÔ CẤU ĐỊA TẠNG BÔ TÁT. 
Nguyện xin Bảo Án Thủ Bằ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ganh ty, 
tranh đấu và xa lìa các KHÔ, CHƯỚNG, HOẶC trong A Tu La Giới . 

_Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo ĐẠI THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BÒ TÁT. 
Nguyện xin Trì Địa Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: hoài nghi, tự kiêu 
và xa lìa các KHÔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Nhân Gian Giới. 

_Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo ĐẠI KIÊN CÔ ĐỊA TẠNG BỎ TÁT. Nguyện xin 
Kiên Cố Ý Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ảo tưởng, kiêu mạn và xa 
lia các KHÔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Thiên Giới. 

OM_YAMAYA_ A VIRA HỦM KHAM_SVAHA 

OM_SAM_ RATNA-UDBHAVA _ SVÄHÄ 

OM _JAM_ HE MAHÄ-MAHÄ _ SVÄHÄ 

OM_PHAM_ RATNA NIRJÄATA _ SVAHÄ 

OM_- _ÑAM- DHARANI-DHARA _ SVÄHÄ 

OM_NAM_ VAJRA SAMBHAVA _ SVAHÄ 

(3 lần) 

_Nam mô Hóa Tôn Lục Đạo ĐẠI NGUYÊN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BÔ TÁT. 
Nguyện giúp cho con mau chóng dứt trừ mọi Tâm Tính hữu tình, vượt thoát 6 nẻo luân 
hồi, thực chứng mùi vị an lạc giải thoát. 

OM_ PRAMANI-PATI SVAHA 

OM_ HA HA HA VISMAYE SVÄHÄ 

OM_ HA HA HA SUTANU SVAHA 

(3 lần) 

_Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con lìa hắn ba nẻo ác 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con mau dứt Tham Sân S1 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con siêng tu Giới Định Tuệ 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
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Nguyện con thường tùy các Phật Học 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con chẳng thoái Tâm Bô Đề 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con quyết định sinh An Nhẫn 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con mau được thọ Thánh Ký 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con phân thân khắp các cõi 
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Nguyện con rộng độ các chúng sinh 














-Nam mô Diễm Ma Vương sứ giả (10 lần). 

-Nam mô Trì Bảo Đồng Tử (10 lần). 

-Nam mô Đại Lực sứ giả (10 lần). 

-Nam mô Đại Cát Thiên Nữ (10 lần). 

-Nam mô Bảo Tạng Thiên Nữ (10 lần). 

-Nam mô Thiện (xử phạt đúng đắn) Thiên sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Kiên Lao Địa Thần hộ pháp (10 lần) 

-Nam mô Thập phương thường trụ chư vị Hộ Pháp (10 lần). 


Hài Hướng: 
Nguyện đem Công Đức này 
Tiêu trừ nghiệp xưa nay 
Tăng trưởng các Phước Tuệ 
Viên thành căn Thánh Thiện 
Bao nhiêu kiếp đao binh 
Cùng với nạn đói khát 
Đều tiêu sạch không còn 
Nhân danh tập lễ tán 
Tất cả giúp thành người 
Người xoay chuyền lưu thông 
Quyền thuộc nay an lạc 
Tiên vong được siêu thăng 
Mưa gió thường thuận hòa 
Nhân dân đều khang ninh 
Pháp Giới các hàm thức 
Đồng chứng đạo Vô Thượng 


[] Thần Chú Tăng đức hạnh: 

OM_ SAMBHARA SAMBHARA VIMANA AKSARA MAHA-VAJRA 
HŨM 

OM_ SMARA SMARA VIMANA AKSARA MAHA-VAJRA HŨM 

(3 lân) 
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Bỏ Khuyết Chân Ngôn: Ộ 
OM_DHURU DHURU _JAYE MUKHE _ SVAHA (3 lân) 


Lễ vãn: 
Trì tụng công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước đều hồi hướng 
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm 
Mau lìa khổ não chứng Bồ Đề 
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần 9 lạy) 
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ĐỊA TẠNG BỎ TÁT CHÚ LUÂN 


kx®{®t{a 
;u# W 
,Á Ó catA 1” 1£8<e Tớ 


% #ẹ 
VN Q5 QUÝ ST NA ÊA 

kể ,& ,iẾ _ 

` & 





&) +) ‹Ý 3 
SN ` 7 
đẠ óc Èvp+epxeS}” vyY 9 
Xượ VỀ le iswa-EOEỜ ụyŸ 
x3} k bu y©eỀ 


Chú Luân này ghi chép 2 bài Chú của Bồ Tát Địa Tạng là: 

I_ Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni, hoặc có tên gọi là Cụ Túc Thủy Hỏa Cát 
Tường Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú 

2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn 


_ Ý nghĩa của 2 bài Chú này được ghi nhận như sau: 

I Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni là Thần Chú có công năng tăng trưởng tài 
bảo, thê lực 

Địa Tạng Bồ Tát vì muốn khiến cho chúng sinh hay đạt được tất cả Pháp lành của 
Thế Gian như là: Tăng trưởng ghi nhớ, thọ mệnh, thân thể, sức lực của thân thể, danh 


270 


tiếng. và khiến cho họ tăng trưởng tất cả Pháp lành của Xuất Thế Gian như là: Trí Tuệ, 
Đại Từ, Đại Bi....mà tuyên nói Thân Chú chẳng thê nghĩ bàn như bên dưới. 

Thần Chú này hay khiến cho danh tiếng truyền ra khắp thế giới và hay tăng trưởng 
tất cả tỉnh khí vị ngon của Đại Địa, khiến cho ánh sáng của Trí Tuệ sinh khắp nơi, cho đến 
viên mãn Bồ Tát Hạnh, thành tựu Niết Bàn Giải Thoát. 

Chân Ngôn chẳng thê nghĩ bàn này tên là: “Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường Quang 
Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú”. 

Chân Ngôn này hay khiến tăng trưởng tất cả Pháp trắng trong sạch, tăng trưởng tất cả 
tinh khí vị ngon của tất cả thực vật như lả: Hạt giống, gôc rề, mâm non, cảnh lá, hoa quả, 
dược liệu, ngũ cốc . ..Cũng hay khiến cho mưa thuận gió hoả, tăng trưởng có ích cho năng 
lượng của bốn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa... khiến cho thân tâm vui mùng, Tài Bảo, Thắng 
Lực, cùng với tất cả và nhân duyên hưởng thụ hoàn cảnh bên ngoài, đều được tăng ích, và 
khiến Trí Tuệ lanh lợi, đập nát tất cả phiền não. 

Chân Ngôn Thân Chú này như sau: 

Z4&@7( 4ä {@f#£ a4 đ{@ 
ARYA KSITIL-GARBHA BODHI-SATVAYA DHARANI 
(Thánh Địa Tạng Bồ Tát Đả La Ni) 
41% (44241 


NAMO RATNA-TRAYAYA 

(Quy mệnh Tam Bảo) 

41: XJ&đ7(š¿( 4@f#£€ 2i {4@ñH£€a 

NAMARN ARYA KSITI-GARBHA BODHI-SATVAYA MAHA-SATVAYA 

(Kính lễ Thánh Địa Tạng Bô Tát Ma Ha Tát) 

⁄Z#°+&5§Š5&¿&5#Xé¿sš 

TADYATHA: KSAM-BHU, KSAM-BHU, KSUD KSAM-BHU, 

—_ (Như vậy: Hay an nhẫn như đất, hay tu hành nhẫn nại sâu xa như đất, an nhẫn như 

đât nuôi dưỡng vạn vật) 

5t &Š 

AKÄASA KSAM-BHU 

(an nhân như đât tựa hư không) 

#{@&sš 

VÄRAKA KSAM-BHU_- 

(an nhân như đât mà chuyên lưu) 

4ã &Š 

ABHÙ KSAM-BHU 

(an nhân như đât trợ lực cho vạn vật) 

#t«sš 

VAIRA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất có năng lực khác thường) 

4#¿$ 

VAJRAKSAM-BHU _ 

(an nhân như đât có tính bên chắc chăng hoạn) 

4t & 5 

ALOKA KSAM-BHU 
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(an nhẫn như đất hiển hiện ánh sáng soi chiếu) 

XH&sš 

DAMA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất mà điều phục) 

JUIH & Š 

SATYAMA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất chân thật mãnh liệt) 

‡JØI đ&1{4©$Š 

SATYA NIRHARA KS§AM-BHU 

(an nhẫn như đất tăng trưởng sự chân thật) 

9ä &4 &š 

VYAVALOKA KSAN VÀ KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất tưởng dẫn đến xem xét kỹ lưỡng điều gây tốn hại) 

#<IfH(& § 

UPASAMA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất mà được sự vắng lặng) 

4Œ4$$ 

NATANA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất trước mọi sự diễn biến) 

Xế #§đ {m4 Š 

PRAJÑA SAMBHUTI RANA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất nơi mọi sự đấu tranh sinh ra Trí Tuệ) 

&m 4Š 

KSANA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất trong mỗi sát na niệm) 

A3 &$§ 

VIŠILYA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất trước mọi hành vi độc ác) 

P34a'Ä & § 

ŠSÄSTÃLÃVA KSAM-BHU 

(an nhẫn như đất trước mọi sự khen ngợi) 

571 47 H&đ X§ XXítH 

VYÃJA SUTA MAHILE DAHRE DAME ŠAME 

(Ý chí kiên cường dứt sự nghĩ nhớ về hiện trạng của người nữ, trẻ con, hung ác) 

41#£@Œ( 4# 1T At A{áatŒakã(f #@T f3 da 

CAKRASI CAKRA MASIRE KSIRE BHIRE HIRE GRAI SAMVARA  VRATE 
RATNA PALE 

(Mọi sự sợ hãi về vũ khí, đao kiếm, binh trận, nơi sinh sông của người dân tộc...thì 
như đá Kim Cương phụ giúp, ngăn che, tập hợp bảo hộ như vật báu) 

41444 

CA CA CACA 

(mỗi mỗi việc đều đúng như vậy) 


 I @ #44 4 { 1t 
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HIRE MILE EKÄRTHA THAKKURA GOLO Ộ 

(khiên cho kêt hợp như đá Kim Cương, như cái bình Thân Kỳ chỉ có một lợi ích) 
©Œ{ƠT{ 6t #{ 71 

THARE THÄRE MILE VÄTHARE TÄDE 

(đập vỡ sự ngu muội được kêt hợp như môi đám sương mù mảu trăng) 

#đ #1 #601 4X &Z@ 8Œ &£ 4({& 

KULE KU MILE AMILE-ANGO CITTAVI ARI KILI PARAKIHI 

(diệt hêt sự tà ác bât chính của chủng tộc được kêt hợp như tâm vải lông, cũng diệt 


hệt tâm ý đau khô, oán tặc, oan gia khác 


cỏ) 


#Ñ ÄHữ &fẾ RA — 
KUSA SAMALE JANGE JANGULE 
(Tri Thức hiệu biệt vê chât độc giúp cho con người tránh khỏi sự nguy hại của cây 


®t®t®t®&t #0 3 
HURU HURU HURU HURU S5TU-MILE ME 
(Tôi mau chóng mau chóng khen ngợi sự khiên cho kêt hợp) 


T\T % fUNđ 1 
MIL EDE SAMILE TARE l AT. 
(giúp cho vượt qua mọi sự tạo thành hiên hiện điểm ác) 


#®XX&ta(tat1 
BHA DADA HARA HIRA HIRE 
(Phóng ra ánh sáng cung câp trang nghiêm cho được đá Kim Cương, như đá Kim 


Cương) 


®et®t1 

HURU HURU NU 

(mau chóng mau chóng, vui vẻ phi thường) 
#ä {4 d1 244 

BHAVA RAJA VISODHANE SVAHÄ 
(tịnh hóa bụi dơ của vật, thành tựu tôt lành) 
Ñ& #7(%đ 4 24 

KALIYUGA VISODHANE SVÄHÄ 

(tịnh hóa thời đại cực ác, thành tựu tôt lành) 
314 «4đ 4 & 

KALUSA MANA VISODHANE. SVAHA 
(tịnh hóa ý chí bât tịnh, thành tựu tôt lành) 
34% 1$ d4 & 
KALUSA MAHÄ-BHUTA VISODHANE, SVAHA 
(tịnh hóa Đại Chúng (đái, nước, gió, lứa) bât tịnh, thành tựu tôt lành) 
4W {H %4 

KALUSA RASA VISODHANE SVÄHÄ 
(tịnh hóa mùi vị bât tịnh, thành tựu tôt lành) 
Ñ 44 %&61%đ 5 24& 

KALUSA OJAS VISODHANE SVÄHÄ 
(tịnh hóa năng lực bât tịnh, thành tựu tôt lành) 


2/3 


#®# ít dq "1 t@ 4£ 

SARVA ÄÃŠ§A PARIPDURANI SVAHAÄ 

(thành tựu đầy đủ tất cả ước nguyện) 

# A5 X35 4 

SARVA SASYA SAMPÄADANE SVAHÄ 

(thành tựu tính viên mãn của tât cả cỏ thuôc, thực vật, lúa đậu) 
#®# 7147U'd@& 4£ 

SARVA TATHAGATA ADHISTHITE SVAHA 

(thành tựu sự gia trì của tât cả Như LaI) 

# #@#X⁄a@'1 4 4X” 4& 

SARVA BODHI-SATVA ADHISTHITA ANU MODATE SVAHA 
(vui vẻ thuận theo sự gia trì của tât cả Bồ Tát, thành tựu tôt lành) 


Khi Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói Chân Ngôn thù thăng này lưu chuyển vào núi, sông, 
trái đất và tắt cả Pháp Giới... thời hết thảy cây cỏ trong trái đất đều vui mừng nây nở tươi 
tốt thêm, tất cả hoản cảnh đều thu được sự sinh sôi nảy nở không thể nào so sánh được, 
hết thảy cộng đồng sinh mệnh cùng phôn thịnh, tốt lành hòa kính tất cả, tràn đầy giữa vũ 
trụ. Điêu này thật sự là khiến cho tất cả Đại Địa được tăng trưởng thủ hộ, tất cả sinh mệnh 
được tăng ích, có thể nói đó là Chú màu nhiệm kỳ diệu đề bảo vệ sinh mệnh. 


2_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn: 


# 42 &34{ˆ Hš đá 
OM_ KSIH HICARA_ SARVA BODHI HŨM 
(Quy mệnh Đâng chưởng quản trái đât, khiên cho thành tựu tât cả Tuệ Giác) 
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TRỪ CÁI CHƯỚNG BỎ TÁT THUYÊẾT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI 
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NAMO BHAGAVATE NAVANAVATTNÄM-SAMYAKSAMBUDDHA-KOTIN- 
AYUTA ŠATA-SAHASRA GANGA-NADI VÃLUKÄSAMÄNÄM 

NAMAH SARVA NĨTVARANA-VISKAMBHINI BODHISATVÃYA 

OM. TURU TURU, SARVA ÄÃVARANA VI§ODHANI, SARVA TATHÃÄGATA- 
ÄYUH-PALANI VIPULE NIRMALE, SARVA SIDDHA NAMASKRTE, BHARA 
BHARA, SARVA SATVÄVALOKINI HŨM, SARVA NIVARANA-VISKAMBHINI, 
SARVA PÄPA VIŠODHANI SVÄHÄ 


Tu trì Tự Tâm Ấn Đà La Ni này hay dứt trừ tất cả phiền não. Hay trừ diệt 5 loại Cái 
Chướng là: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng.. rồi khiến 
cho tất cả nghiệp khổ phiên não thảy đều tiêu diệt 


_ Ý nghĩa của Tự Tâm Chú này là: 

NAMO BHAGAVATE NAVANAVATINAM-SAMYAKSAMBUDDHA-KOTIN- 
AYUTA  ŠATA-SAHASRA GANGA-NADI VÃLUKÄSAMÄNÄM: quy mệnh Đức 
Thế Tôn với 99 ức a dữu đa trăm ngàn hằng hà sa đắng Chính Đăng Chính Giác 

NAMAH SARVA NIVARANA-VISKAMBHINI BODHISATVAYA: Kính lễ 
Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát 

OM: Như vậy, liền nói Chú là 

TURU TURU: mau chóng, mau chóng 

SARVA ÃVARANA VISODHANI: khiến cho tất cả chướng ngại được thanh tịnh 

SARVA TATHÃGATA-ÃYUH-PÄLANI: hộ giữ Thọ Mệnh của tất cả Như Lai 

VIPULE NIRMALE SARVA SIDDHA NAMASKRTE: kính lễ tất cả Tất Địa xa 
lia sự dơ bân rộng lớn 

BHARA BHARA SARVA SATVÄVALOKINI: Tất cả hữu tình quán nhìn hết mỗi 
mỗi Thế Lực cực lớn 

HŨM: thành tựu Tâm Bồ Đề 

SARVA NIVARANA-VISKAMBHINI SARVA PÃPA VIŠODHANI: Trừ tất cả sự 
trở ngại ngăn che khiến cho tất cả tội lỗi được thanh tịnh 

SVÄHÃ: thành tựu tốt lành 
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DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI 





_ Đà La Ni Tập Kinh, quyền 5 ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát nói Diệt Tội Đắc 
Nguyện Đà La Ni là: 


“Nam mô lặc nang lợi xà xà. 

Nam mô a lợi xà bà lộ các chì xá phục la xà, bồ đề tát đỏa xà, ma ha tát đóa xà. 

Đa trịch đá: đầu lưu đâu lâu, a tư, ma tư, ma lợi nỉ, để ba ma lợi ni đậu đậu tì, 
na mộ na mộ, toa ha” 


41⁄1442£# 
s.Z 


4H:40ñ34œ£ 7244 4 @f£ 4 1á 1£ 4 14 tứt (2 

75% 3t3t &HZa#&e4tt4 X&£4fsứ 4⁄44 4£ 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA 

TADYATHA: DHURU DHURU, AHI MAHI MALINI-DIPA MALINI DUR- 
DHỮŨTI NAMO NAMO SVAHÄ 

Hành Đà La Ni Pháp này. Ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đốt Trầm Thủy 
Hương, chí Tâm sám hối, tụng Đà La Ni này ba biến thì hay diệt tất cả nghiệp tội từ vô 
thủy đến nay, được Công Đức lớn. Muốn cầu nguyện đều được như Nguyện 


_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

DHURU DHURU: gom giữ tiêu đề lóe sáng (biểu thị cho sự một lòng sám hồi, phát 
sinh hiểu biết chính đúng) 

AHI MAHI MÄLINT-DIPA: ngọn đèn sáng chói trên đại địa (biểu thị cho Trí Tuệ 
tỏa sáng trong Tâm) 

MÃLINI DUR-DHŨTI: chiếu sáng lay động chuyển đối điều xấu ác 

NAMO NAMO: mỗi mỗi quy mệnh 

SVÃHÃ: thành tựu tốt lành 
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QUÁN THÊ ÂM BÔ TÁT 
HÀNH ĐẠO CÂU NGUYÊN ĐÀ LA NI CHÚ 





_ Đà La Ni Tập Kinh, quyễn 5 ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát Hành Đạo Cầu 
Nguyện Đà La Ni Chú là: 

“Na mô la đa na đá la da da. 

Nam mô a lợi da bà lô cát chỉ xa bà la da, bồ đề tát đỏa da, ma ha bồ đề tát đỏa 
da, ma ha ca lưu nỉ ca da 

Đa điệt tha: Ô tô mị sa đà da, tô di bà đề bà đà da, thủ cát lợi sa đà da, thủ tỳ sa 
đà da, y tư, di tư, tất triỀn nỉ, ba la da duyên, tất bà” 

4%4148¿t#( 

411'40ãœ& T744 4£ 414 {4£ {4£ t ^^ 
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1# øTN! đá 4@' 71⁄4 06£#đzi 61S#đa 9ứ tứ 
4Ø 1e 14&^ 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO_ ÄRYA AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA 

TADYATHÃ: OTOME_ SÃDHAYA, SUJIVITE-PÄTÃYA, SUKRE-SÄDHAYA, 
SUBHE SÃDHAYA, ITI MITI STHÃNIN PARYÄYAM SVÄÃHÄ 

Pháp thực hành: ở trước tượng Quán Thế Âm dùng bùn hương xoa bôi đất, hương 
hoa cúng dường ngày đêm sáu Thời, trong một Thời tụng 120 biến thì tùy theo sự mong 
cầu ấy, Hành Nhân cân thấy thân của Đức Quán Thế Âm thì khiến cho kẻ ấy nhìn thấy, 
điều đã mong cầu đều được như nguyện 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 

OTOME SADHAYA: tôi hô triệu đề đạt được 

SUJTVITE PÄTÃYA: sự giáng xuống như thọ mệnh thủ thắng 

SUKRE SÄDHAYA: đạt được như sự trăng tịnh 

SUBHE SÄDHAYA: đạt được như Pháp trắng 

ETI MITI: một chút ít như vậy 

STHANIN: hay y theo việc 

PARYAYAM SVÄHÃ: chuyên biến thành tựu cát tường 
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THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN 





4X 14 #t2> 
41t 7{ J Z4 đt T44 rẻ 4122472470024 746ất TA 8# 


# —q§§£4{1ñ4 1T 44” 
NAMO RATNA-TRAYÄYA 
NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARÄYA BODHISATVAYA MAHÄ- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM VI§UDDHA-PADMA-SATVA KETE SVÃHÄ 
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Tu Pháp Tôn này chủ yêu cầu Quan Vị, Tài Bảo và Độ người lữ hành thoát khỏi các 
loại tai nạn nguy hiêm 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VIŠSUDDHA-PADMA-SATVA (Quy mệnh Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình) 
KETE SVÄÃHÃ (quyết định thành tựu như ý hướng) 
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LỤC QUÁN THÉ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUẬN 





43% ã7(ä4 T7 Ä@171⁄ã44470‹ tá T7 1# á q £^ 

NAMO  BHAGAVATE AMITÄABHAYA TATHÄGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

Quy mệnh Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ LAI Ứng Cúng Chính Đăng 
Chính Giác 


41: 47 ãe“& T4 4 @đ@X£ 4 4£ 14£ t2 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHÃ- 
SATVÄYA MAHÄ-KÄRUNIKÃYA 

Kính lễ Đức Đại Bi THÁNH QUÁN TỰ TẠI BÒ TÁT Ma Ha Tát 


1_ Nam mô Hóa Tôn Địa Ngục Đạo THÁNH QUÁN THÉ ÂM BỎ TÁT 


Nguyện cho con đứt trừ được Tâm Ý giận dữ, oán hận và xa lìa được các Khổ, 
Chướng, Hoặc trong Địa Ngục Giới. 
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OM_ AROLIK SVÃHÃ (3 lần) 

2_ Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THÊ ÂM 
BÔ TÁT 

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý tham dục, thèm khát và xa lìa được các Khô, 
Chướng, Hoặc trong Ngạ Quỷ GIới. 

#ãs#đ‡t(4&” 

OM. VAJIRA-DHARMA SVÄHÃ (2 lần) 

3_ Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo MÃ ĐẦU QUÁN THÉ ÂM BỎ TÁT 

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý trì độn, mù quáng và xa lìa được các Khổ, 
Chướng, Hoặc trong Súc Sinh Giới. 

#45TSXãđá” 

OM_ AMRTA UDBHÄVA HŨM PHAT (3 lần) 

4_ Nam mô Hóa Tôn Tu La Đạo THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THÉ ÂM BỎ TÁT 

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ganh ty, tranh đấu và xa lìa được các Khổ, 
Chướng, Hoặc trong Tu La GIới. 

#&ŒÄã4 Cá 

OM_ LOKESVARA HRIH SVÃHÃ (3 lần) 

5_ Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo BẤT KHÔNG QUYỀN SÁCH QUÁN THÊ 
ÂM BỘ TÁT 

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý hoàải nghi, tự kiêu và xa lìa được các Khổ, 
Chướng, Hoặc trong Nhân Gian GIới. 

sã4x4wNữ&'Táé@<“* 

OM_ AMOGHA APRATIHATE HỦM PHAT (3 lần) 

6_ Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo NHƯ Ý LUẬN QUÁN THẺ ÂM BÔ TÁT 

Nguyện cho con dứt trừ được Tâm Ý ảo tưởng, kiêu mạn và xa lìa được các Khổ, 
Chướng, Hoặc trong Thiên Giới. 

#ä={Xx‹{(tá” 

OM_ VARADA PADME HŨM (3 lần) 

7_ Lục Tự Đại Minh Thần Chú: 

Nương vào năng lực Đại Bi huyền nhiệm tuôn phát từ Thân Tâm của Bản Tôn 
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Nguyện xin cho con tịnh trừ được tất cả: nghiệp ác, nghiệp chướng, nghiệp phiền 
não. 

Nguyện xin Bản Tôn gia trì, ban ân sũng đìu dắt cho con tự biết được những việc cần 
làm của chính mình để cho con có thể làm lợi lạc cho tất cả Hữu Tình, đồng thời mau 
chóng thực chứng được bốn Đức thanh tịnh là: Ái Nhiễm thanh tịnh (Räga vi$uddha), 
Sân thanh tịnh (Dvesa vi$uddha), Uế thanh tịnh (Mala višuddha), Tội thanh tịnh (Päpa 
vi$uddha) của Đức Vô Lượng Quang Như Lai (Amitäabha tathägata), hiển bày cảnh giới 
thanh tịnh giải thoát ngay trong Tâm của con 

s1@\«<{Xtá á” 

OM_ MANI PADME HŨM HRÏTH (108 lần) 
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NHƯ LAI TỪ BỎ TÁT CHÚ LUÂN 





44 42t 
41 #1 4 et7(T ®(#\ W(ŒULf ä[^ 
# Z1 41 3.12 


NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMARH ARYA TATHAGATA-MAITRI BODHISATVAYA 

OM_ MAHA-MAITREYA SPHARA 

Như Lai Từ Bồ Tát có tên Phạn là Tathägata-matrI, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 
Muội Để Lợi. Tôn này biểu thị cho Tâm Từ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức 
Phật. 

Thoạt tiên, nhập vào Từ Vô Lượng Tâm Định. Đem Tâm thương lo trong sạch 
(ân tịnh) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo đều đầy đủ Như 
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Lai Tạng (Tathägata-garbha), sẵn có ba loại Thân Khâu Ý Kim Cương. Dùng sức Công 
Đức tu ba Mật (Tri-guhya) của Ta, nguyện cho tất cả Hữu tình ngang đồng với Phố Hiền 
Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva). 

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 

#«Ä4£34ã4#ét 

OM_ MAHA-MAITREYA SPHARA 


_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAR ARYA TATHÄGATA-MAITRI BODHISATVAYA: Kính lễ Thánh Như 
Lai Từ Bồ Tát 

OM_ MAHÄ-MAITREYA SPHARA: Hỡi Đại Từ hãy vòng khắp mọi nơi 
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NHƯ LAI BI BỎ TÁT CHÚ LUẬN 





414 #t2> 
21t 1 4 e(7(T ất ffUWGUZLf s12 
& 14 8 t\2( #12 


NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ARYA TATHAGATA-KARUNA BODHISATVAYA 


OM—-MAHA-KARUNAYA SPHARA 
Như Lai Bi Bồ Tát có tên Phạn là Tathãgata-käruna, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 
Ca Lô Noa. Tôn này biêu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Bỉ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 


Lượng của Đức Phật. 
Tiêp nên nhập vào Bi Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thương xót (bi 


mẫn) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, chìm đắm trong biển 
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khổ sinh tử, chăng tỏ ngộ được Tâm của mình, vọng sinh phân biệt, khởi mọi loại Phiền 
Não (Kleša) và Tùy Phiền Não (Upaklesa). Chính vì thế cho nên chăng đạt Chân Như 
(Bhũta-tathatä) bình đẳng như hư không siêu vượt hằng sa Công Đức. Dùng sức tu ba Mật 
gia trì của Ta, nguyện cho tất cả Hữu tình ngang đồng với Hư Không Tạng Bồ Tát 
(Akãása-garbha-bodhisatva). 

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn là : 

# H4 #tm14f1 

OM—-MAHA-KARUNAYA SPHARA 


_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ARYA TATHÄGATA-KARUNA BODHISATVAYA: Kính lễ Thánh 
Như Lai Bi Bồ Tát 
OM_ MAHÄ-KÄRUNÄYA SPHARA: Hỡi Đại Bi hãy vòng khắp mọi nơi 
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NHƯ LAI HỶ BÔ TÁT CHÚ LUÂN 





47⁄4 4£t2(> 
41t Z1 5 et7LT 4% TY W€LZfC Z2 
# &£ ÑA&T #12 


NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ARYA TATHAGATA-MUDITA BODHISATVAYA 


OM-SŠUDDHA PRAMUDITA SPHARA 


Như Lai Hỷ Bồ Tát có tên Phạn là Tathägata-mudit(ã, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 
Mẫu Nĩ Đa. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Hỷ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tiếp nên nhập vào Hỷ Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thanh tịnh 
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, xưa nay thanh tịnh giống 


289 


như sự trong sạch của Tự Tính chăng nhiễm bụi bên ngoài (Khách Trần) của hoa sen. 
Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Quán 
Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva). 

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là : 

# &£ ÑHX&T*$fT 

*®OM-SŠUDDHA PRAMUDITA SPHARA 


_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA TATHÄGATA-MUDITÄ BODHISATVÄYA: Kính lễ Thánh 
Như Lai Hỷ Bồ Tát 

OM_ SUDDHA-PRAMUDITA SPHARA: Hõi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp 
TMỌI nhƠI 


290 


NHƯ LAI XẢ BÔ TÁT CHÚ LUẬN 





4% 14 4¿t2(> 

4141"? Š*§£ #@f 4“ 

# 1{#M& #4{* 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA TATHAGATA-UPEKSA BODHISATVAYA 

OM_ MAHA-UPEKSA SPHARA 

Như Lai Xả Bồ Tát có tên Phạn là: Tathãgata-upeksa, dịch âm là Đát Tha Nga Đa 
Ô Bề Khát Tây. Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Xả Vô Lượng trong 4 Tâm 
Vô Lượng của Đức Phật. 

Tiếp nên nhập vào Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm bình đẳng 
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo. Đều lìa Ngã (Atman), Ngã 
Sở (Mama-kära), lia Uẫn (Skandha), Giới (Dhãtu), với la Năng Thủ (Grahaka), Sở Thủ 
(Grahya), bình đẳng nơi Pháp, Tâm vốn chăng sinh, Tính Tướng đều trống rỗng 
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(Sũnya:Không). Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang 
đồng với Hư Không Khó Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva hay Äkãé$a-garja-bodhisatva). 
Quán như vậy xong, liền tụng Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
# {#w& %{ 
*)OM - MAHA-UPEKSA SPHARA 


_Ý nghĩa của Chú Luân này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ARYA TATHAGATA-UPEK$A BODHISATVAYA: Kính lễ Thánh 
Như Lai Xả Bồ Tát 

OM_ MAHÄ-UPEKSA SPHARA: Hỡi Đại Hỷ hãy vòng khắp mọi nơi 
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_ BẠCH Y QUẢN TỰTẠI _ 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN 





%#⁄# Hi §£át 1S{7(1 @4{(đ t4 ă t1 X@@ 442 

%ñ143(Yd 4{^ 

% 14 tri {2 

# &š Ñ4&5ñ” šL* 

% H4 2 #[* 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNAÄM _TATHÃGATA-VISAYA-SAMBHAVE 
PADMA-MÄLINI SVAHÄ 

OM_ MAHÄ-MAITREYA SPHARA 

OM_ MAHÄ-KÄRUNÄYA SPHARA 

OM_ ŠSUDDHA-PRAMUDITA SPHARA 

OM_ MAHÄ-UPEKS$A SPHARA 


293 


1_Bạch Y Quán Tự Tại có tên Phạn Pãndara-vasinm, dịch âm là Bán Nõa La Phộc 
Tất Ninh, dịch nghĩa là Bạch Xứ, Bạch Trú Xứ 

“Đại Nhật Kinh Sớ”, quyền 5 ghi chép rằng: “Bán Nõa La Phộc Tất Ninh đặt ở bên 
phải Đa La (Tarä), dịch là Bạch Xứ. Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên dùng 
làm tên”. 

“Đại Nhật Kinh Sớ”, quyên 10 lại nói: “Bạch tức là Tâm của Bồ Đề, Trụ cũng là 
Tâm Bồ Đề, tức là Bạch Trụ Xứ vậy. Tâm Bồ Đề này sinh ra từ cảnh giới Phật, thường trụ 
nảy hay sinh ra Chư Phật. Đó là Quán Âm Mẫu, tức là Liên Hoa Bộ Chủ vậy”. 

Do đây có thể biết, Tôn này thường ở trong Hoa Sen trắng, cho nên gọi là Bạch Xứ 
hoặc Bạch Trụ Xứ Bồ Tát. 

Lại nữa, do Tôn nảy trụ ở tâm Bồ Đề trắng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, 
Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biểu thị 
cho BỘ MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma Kuläya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ. 

Chân Ngôn là: 

4X ãHf §£át7⁄(T (vi 4 4 114 Xế & 44 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM _TATHAGATA-VISAYA-SAMBHAVE 
PADMA-MALINI SVAHÄ 

Từ xưa đến nay dùng Bạch Y Quán Âm làm Bản Tôn để tu Pháp câu thỉnh được Tức 
Tai, Diên Mệnh... thì gọi là Bạch Y Quán Âm Pháp hoặc Bạch Xứ Tôn Pháp 


2_Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 
#«Ä4a34W4#w#ét 
OM_ MAHA-MAITREYA SPHARA 


3_ Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn là : 
# HA ®@t\%X$1 
*)*OM- MAHA-KARUNAYA SPHARA 


4_ Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là : 
# ở£ 4X4%#( 
*®)OM-SUDDHA PRAMODA SPHARA 


5_ Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là: 

$ HN#w& # W 

*®*OM—- MAHA-UPEKSA  SPHARA. 

Người Du Già do tu tập bốn Vô Lượng Tâm Định, tụng bốn Vô Lượng Tâm Chân 
Ngôn nên ở đời vị lai, hết thảy mọi loại chướng nạn, Ma Nghiệp của Người Trời đều được 
trừ diệt. Trong thân gom chứa vô lượng nhóm Phước, Tâm được điều nhu, kham nhậm tự 
tại. 


_ Ý nghĩa của Chú Luân này là: 

NAMAH SAMANTA BUDDHÃNÄM (Quy mệnh khắp cả chư Phật) 
TATHÃGATA-VISAYA-SAMBHAVE PADMA-MÃLINI [vòng hoa sen (biêu thị cho 
Phước Trí thanh tịnh) sinh ra cảnh giới của Như Lai] SVÄHÃ (quyết định thành tựu) 

OM_ MAHÄ-MAITREYA SPHARA (Hõi Đại Từ hãy vòng khắp mọi nơi) 
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OM_ MAHÄ-KÄRUNÄYA SPHARA(Hỡi Đại Bi hãy vòng khắp mọi nơi) 

OM_ SUDDHA-PRAMUDITA SPHARA (Hỡi sự vui vẻ thanh tịnh hãy vòng khắp 
mọi nơi) 

OM_ MAHÄ-UPEKS$A SPHARA (Hỡi Đại Xả hãy vòng khắp mọi nơi) 
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THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUẬN 





41⁄t 44 §&#( HA #441 (4451 4# N2(44( 
q&£* 

NAMO SAHASRA-BHÙJAYA SAHASRA-JVALA-NETRE MAHA- PADMA- 
RÃJA SARVA APÄYA-JAHAYA VISUDDHA. 

ở 4#đ1 Œ@£ 451 4 3.11 44* 

- OM VAJRA DHARMA _ VISUDDHA PADMA-SATVA HITA SPHARANA 
SVAHA 

ở tả 1£ 4đ2(đ{Œ\ 94 44*⁄ 

OM_ SARVA-CAKSU JATAYA DHARANI INDRIYA SVAHA 
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Pháp Chú này là Tâm Đại Bi của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, hay phá nát 25 Hữu 
(25 cðI) khiến cho đạt được sự thanh tịnh thù thắng, dứt trừ tất cả đường ác, khai mở 
Thiên Nhãn, gìn giữ các Căn. khiến cho thành tựu mọi điều tốt lành, được mọi sự lợi ích 
lớn. Nếu phát nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì khi chết sẽ được hóa sinh trong hoa 
sen tại Thế Giới này, gặp Phật nghe Pháp, thành chứng Bồ Đề 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO SAHASRA-BHÙUJAYA SAHASRA-JVALA-NETRE MAHA- PADMA- 
RÃJA SARVA APÄYA-JAHAÄYA  VIŠUDDHA: Quy mệnh Thiên Thủ Thiên Quang 
Nhãn Đại Liên Hoa Vương diệt trừ tất cả đường ác khiến cho thanh tịnh 

OM VAJRA DHARMA_ VIŠUDDHA-PADMA-SATVA HITA SPHARANA 
SVAHÃA: Quy mệnh Kim Cương Pháp là đắng Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình hay 
làm lợi ích cho tất cả thành tựu mọi sự tốt lành 

OM_ SARVA-CAKSU JATAYA DHARANI INDRIYA SVAHA: Hãy phát sinh 
tất cả loại mắt gìn giữ các Căn khiến cho thành tựu mọi sự tốt lành 
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HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn chẳng xa lìa và ở bên cạnh Đức 
Phật thì có thể tu pháp HÓA PHẬT THỦ. Tượng Bắt Ly Quán Tự Tại có tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trên đã nói, chỉ đặt vị Hóa Phật trong lòng bàn tay trái, tay phải làm cái 
bàn tòa Hóa Phật” 

4141422 

41. 41Jãñä4e& T7“4t4 4đ {44 Ha £ 4 144 tứ <2 

# ã#đït đá {611 4” 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
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OM VAJRA-DHARMA_ SIDDHA PARAMITA SVAHA. 

Trên bàn tay đặt một vị Hóa Phật nên có tên là Hóa Phật Thủ. Đây là pháp Hữu VI 
Hóa, nghĩa là ứng cơ liền hiện như bóng tuỳ hình. Do ngoài Tam Giới (3 cõi) chắng có 
chúng sanh cho nên 3 thân Phật: Pháp Thân (Dharma-kaya), Báo Thân (Sambhoga- 
kaya), Hoá Thân (Nirmana-kaya) cũng chăng xa lìa Tam Giới. Lại nữa, vị Hoá Phật kết 
Định Ấn nhằm hiển thị cho nghĩa “Môi một chúng sanh đầu có thân vì diệu của Như 
Lai”. 

Nay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Chư Phật 
hiện tiền” nên mới hiện vị Hoá Phật trên bàn tay, hiển thị cho nghĩa “Tất cả chúng sanh 
chẳng xa lìa Phật” 

Muốn thành tựu Pháp nầy, Hành Giả quán tưởng tướng tay ở trước vị Hoá Phật, tụng 
chú Đại Bi thì rốt ráo chăng xa lìa Phật Đạo . 

Như Kinh nói: “Nên biết người đó là TẠNG THÂN của Chư Phật, là nơi yêu mến 
của 90 ức hằng hà sa Phật vậy” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÄ-KÃRUNIKÃÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bề Tát 
Ma Ha Tát 

OM - VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA PARAMITA 
SVÃHÃ (quyết định thành tựu Ba La Mật của Tất Địa) 
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QUYÉN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi: “Nếu muốn được an ổn, nên tu Pháp Quyến Sách 
(Pã§a: sợi dây). Tượng Trì Sách Quán Tự Tại, tướng trí đẹp uy quang như trên đã nói, 
chỉ có tay phải năm quyên đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại câm sợi dây lụa” 

4114422 
41 .410ñä4ae£ T244 4 {4t HấRK£ 4 1á tứ <2 
# ã§đït 4⁄4 á H@(Œ&T7 4W 44” 


NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA , 
OM VAJRA-DHARMA_ PADMA-PASA HŨM ADHISTITA SVAMAM SVÄAHA 
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Quyền Sách (Pãáa) là sợi dây to dùng để quật ngã, bắt giữ các loài cầm thú hoặc cột 
trói những kẻ khó giáng phục. Vì thế các Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nätha) hay giáng phục 
Ma ác đều cầm sợi dây này. 

Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn trì phục cột trói các ác thú Tà Quỷ và kẻ khó giáng 
phục nên nói cầm sợi dây bí mật (Guhya-pä$a) mà giáng phục tất cả. Sự kiện này minh 
họa cho ý nghĩa “Trừ khử sợ hãi khiến cho được an ôn” do đó Quyên Sách biểu thị cho 
sự kết hộ thường dùng để cột trói điều ác khiến cho chăng lay động và làm pháp Kết Giới 
bảo hộ bốn bên chung quanh. 

.)Có 2 cách tu trì pháp này: 

a)Khẩu nói: “Sách là sợi dây màu trắng” 

Thiên Thủ Kinh ghi: “Lấy sợi dây trắng trì chú 21 biến, thắt 21 gửi buộc quanh 
đỉnh đầu thì trừ được sự khủng bố, ngoài ra cũng được Phước diệt tội” 

b)Diệu ghi: “Muốn thành tựu pháp này, dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây, mỗi mỗi 
kết TIHHẾUI Hoa Sen hay Tam Cổ, chú 12 biến buộc quanh đỉnh đâu, thường được an 
ôn” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÄ-KÃRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PADMA-PÄŠ§A HŨM 
ADHISTITA SVAMAM (sợi dây hoa sen bảo hộ gia trì cho bản thân tôi) SVAHA (thành 
tựu tốt lành) 
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THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lia sợ hãi nên tu Pháp Thí Vô Úy. 
Tượng Trừ Bồ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, chỉ 
duối 5 ngón tay phải hiển chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái hiển 


chưởng” 


47t L4¿t#= 
41t 711541441 2#, ¿(2V f2 2ã TA ñEZL= 


# ä#§đit fă% &4@&4 4 42^4 4&^ 
NAMO RATNA-TRAYAYA 
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NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA , 

OM VAJRA-DHARMA - SARVATHA JINA JINA- BHAYA NASANA- 
SVAHÄA 


Bàn tay rủ xuống gọi là THÍ (Dãna) tức là nghĩa DỮ NGUYỆN (Varada). Do lòng 
bàn tay hướng ra ngoàải nên gọi là vô úy (Abhaya). Như vậy Thí Vô Úy là tên của Ấn. 

Khi gặp các sự sợ hãi do các loài Ly MỊ ở núi ,sông, khe, rạch......øây não loạn . 
Hành Giả, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy tụng Chú thì các Quý Thần sẽ bị cột trói và Hành 
Giả sẽ được an ôn. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, quán tưởng tướng tay, tụng 
Chú thì sẽ trừ được sự sợ hãi. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVATHA JINA JINA 
(hay thắng, hay vượt hơn tất cả người khác) BHAYA_ NÄŠANA (trừ diệt sự đáng sợ) 
SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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BẠCH PHÁT THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên tu 
Pháp BẠCH PHÁT. Tướng của tượng Phất Nạn Quán Tự Tại và sự trang nghiêm như 
trước không khác. Xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay trái cẦm 
cây phất trần trắng” 

41t1442t2 

41⁄#40Ää4ă& 74t 4t @ {£ 4 H864 {4Á tứ 4z 


% ä§đ\ §4£ä44154&4 f{á I4 &@N& %4“ 
NAMO RATNA-TRAYAYA 
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NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA_ §ŠUKRA-VALAVYAJANA SARVA MÃRA BHAYA 
VIMUKTI - SVAHA 

Bạch Phát (Sukra-valavyajana hay Švete- valavyajana) là vật cầm ở tay trái của 
Quốc vương (Räja) Trưởng Giả (Grhapati) dùng để đuổi muổi mòng ...hoặc phủi các bụi 
đơ uê. 

Bạch Phất được làm băng các sợi tơ mảu trắng biểu thị cho nghĩa Bạch Tịch (trăng 
sạch). Màu trắng là gốc của các màu tức là lý “vốn chẳng sanh”, sợi tơ mang nghĩa “trừ 
bỏ hoặc gìn giữ” cho nên minh họa lý “nhiễm tịnh bất nhị, chính tà bình đẳng”. Như 
vậy, dùng Chân Lý này mà trừ các chướng nạn . 

Quán Thế Âm Bỏ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên cầm cây 
Phất Trần trăng biểu thị cho nghĩa “Phủi trừ tất cả chướng nạn cho chúng sanh” 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt cây phất trần trắng ở trước BẢN TÔN, 
quán tưởng tướng tay, tụng chú 108 biến, dùng phất trần chạm vảo thân mình để phủi các 
bụi chướng, trừ các nạn chướng và đắc được Thể của Chân Như (Tãthatä) 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SUKRA-VALAVYAJANA 
SARVA MÄRA BHAYA VIMUKTI (cây phất trần trắng khiến cho giải thoát tất cả Ma 
Chướng) SVÄHÃ (thành tựu tốt lành) 
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BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tịch trừ tất cả loài thú ác, nên tu pháp 
Bàng Bài. Tượng Hiện Nộ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
nói, chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài, tay phải kết Quyền Ấn” 

4% 14 ¿t2 

1H 410ñä3a& 7?4t 4 8£ 4 {1á RÑ£ 4 1á t (2 

# ãýđïÄ f#ð”ð@A HH 4# @£ ZØÑNđqŒ§ ñ[dX 34211 
&ãañ &x @&£ #44” 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
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OM VAJRA-DHARMA -SARVA VRSCIKA SARPA NAKULA SIMHA 
VYAGHRA RIKSA TARARIKSA CAMARA JIVAKA HŨM PHAT SVAHA 

Bàng Bài là tắm bảng vẽ hình có khuôn mặt giận đữ, cau mày trợn mắt khiến cho 
người trông thấy đều sợ hãi .... trên Bàng Bài thường vẽ các hình Rồng, mặt Thần, mặt 
Quý...a. xong phần nhiều là mặt Quỷ. 

Quán Thế Âm Bồ Tát cằm Bàng Bài mặt Quỷ hiển thị cho nghĩa Kiến Bồ (nhìn thấy 
đều sợ hãi) nhằm trừ khử các loài cọp, sói , ác thú ........ 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH AÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA VRŠCIKA 
SARPA NAKULA SIMHA  VYAGHRA RIKSA TARARIKSA CAMARA JIVAKA 
HÙM PHAT (khủng bố phá bại tất cả loài: bò cạp, rắn, chuột hoang, sư tử, cọp, sầu heo, 
gầu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước...) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lìa nạn của Quan Quyên nên tu Pháp 
Phủ Việt (cây búa lớn). Tượng Trân Nạn Quan Tự Tại, tướng tôt đẹp trang nghiêm như 
trước không khác. Xong tay phải câm cây Búa lớn, tay phải năm Quyên đặt ở eo” 

41414 42t# 

41##40Äää4ă& 74t 4t @ 1£ 4 H64 {4á tứ 4z 

# —ä§đï( {(§& f4 1â 44* 


NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA , 
OM VAJRA-DHARMA_ PARASU RAJA-BHAYA VIMUKTE_ SVAHA 
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Trong các nạn thì nạn quan quân là tối phiền não. Phủ Việt (Para$u) là binh khí có 
sức mạnh để phá nạn quan binh, hoặc Phủ Việt là binh khí phá nát các vật khí tôi phá 
khác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây búa lớn biểu thị cho ý nghĩa 
phá nạn. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành giá đem cây Búa đặt trước Bản Tôn, tác tưởng niệm 
Chú, hướng cây búa về phía quân địch, rung động cây búa, liền được hòa bình. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PARASŨ RÃJ1JA- BHAYA 
VIMUKTE (cây búa lớn khiến cho giải thoát được nạn vua chúa) SVÄHÃ (thành tựu tốt 
lành) 
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KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu có người thâu nhiếp cột trói giặc cướp đối 
nghịch , nên tu Pháp kích sao. Tượng Phá Tặc Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp như 
trước không khác, chỉ đưa tay trái lên trên cầm thân của cây kích dài, tay phải mở bung đè 
lên eo phải” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - AVIŠA CORA-BHAYA HŨM PHAT - SVÃHÃ. 
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Kích sao là binh khí có cái cán dài 1 trượng 6 thước (16/3m). Kích đó có I chỉa 
thắng, hai bên đều có ngạnh chỉa cong. Hoặc mũi kích có hình 3 chỉa như mũi tên. 

Hành Giả đặt đứng cây kích trước Bản Tôn, tụng Chú thì bên trong phá được giặc 
phiền não và bên ngoải giáng phục được ba giặc là: giặc vua chúa, giặc oán địch, giặc 
trộm cướp 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÃRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) AVI$A  CORA-BHAYA 
HŨM PHATT (thâu nhiếp khủng bố phá bại nạn giặc cướp) SVÄHÃ (thành tựu tốt lành) 
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DƯƠNG LIÊU CHI THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên tu pháp 
thuốc của nhành Dương Liễu. Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước. Chỉ có tay phải cầm nhành Dương Liêu, tay trái hiển chưởng đặt trên 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄARYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - BHAISAIJYA-RAJAYA - SVAHA 
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Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tăm rửa nên lá liêu hay 
sanh ra nước mát mẻ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẻ (lương dược) 
dùng để trừ nhiệt ác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Thụ Vương (cây vua) nên 
cầm nhành Dương Liễu tây rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ mạnh 
khoẻ. 

Bệnh thường có ba loại bệnh là: bệnh do nghiệp báo, bệnh do bốn Đại chăng hòa, 
bệnh do Quỷ Thân gây ra. 

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước sạch rửa 
cành Dương Liễu vậy lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho thân 
được mát mẻ. 

-SAO ghi: Dùng Nhành Dương Liễu chú 108 biến hòa với nước đem tắm rửa thân 
thê thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404 bệnh) 

-TẬP KINH ghi: Tất cả bệnh Quỷ đều dùng Dương Liễu màu xanh . 

Muốn thành tựu pháp này. Hành Giả lây ba nhành Dương Liễu đặt trước Bản Tôn, 
tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nâu nước xong vầy lên 
thân thể thì trừ được các bệnh. 

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thế Gian, không có gì không trị được. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) BHAISAIYA-RAJAYA 
SVÄHÃ (Đắng Dược Vương đem lại sự thành tựu tốt lành) 
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BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giáng phục Đại Ma Thần nên tu Pháp 
Phộc Nhật La (Tay câm chày Tam Cô). Tượng Kim Cương Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp 
uy quang như trước đã nói. Xong tay phải cầm chày Tam Cổ đặt ở eo phải, tay trái năm 
quyên đặt ở eo” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH AÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

©œM HRIH_- VAJRA-PANI MARA PRAMATHANA SVÄAHA 
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Bạt Chiết La (Vajra) là tiếng Thiên Trúc, đời Đường dịch là Kim Cương hoặc Tam 
Cổ xử (chày Tam Cổ). Đây là chày Kim Cương có 3 móc câu biểu thị cho nghĩa giáng 
phục 3 loại Ma: Nội Ma, Ngoại Ma, Tâm Ma) 

.) NỘI MA: là tội nghiệp của đời trước. 

) NGOẠI MA: là các loài hay gây chướng ngại bên ngoài như Thiên Ma, Quỷ Thân, 
36 loài cầm thú. 

) TÂM MA: khi Tâm động thì mê ngoại trần nên chẳng giải được Chính Đạo. 

Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ dùng Bản Nguyện cầm năm chày Tam Cổ này để phù 
hộ Chính Pháp của chư Phật ba đời và giáng phục Ma Thân. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên tay cầm 
Bạt Chiết La giáng phục tất cả Đại Ma Thần. 

Khi bị Đại Ma Thần gây nhiễu loạn, hành giả dùng Linh Mộc làm chày, đặt trước 
Bản Tôn, tụng chú Đại Bi. Sau đó lấy chày này chú 21 biến rồi tác thế phá, nhớ Bản Tôn 
với Ân Tướng, dùng nơi đi đến làm giới thì tự nhiên thành tựu. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM HRTH (Quy mệnh Chủng tử thanh tịnh của Quan Âm bộ) VAJRA-PÃNI (Kim 
Cương Thủ: Tay cầm chày Kim Cương) MÃRA PRAMATHANA (Tôi phục Ma 
Chướng) SVÄHÄ (quyết định thành tựu) 
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KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN 


=. 


k T . -~ 
zZe“«. 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn đập nát oán địch, nên tu pháp Kim 
Cương Xử (Độc Cổ Kim Cương)- Tượng Trì Xử Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái năm quyền đặt ở eo, tay phải cầm chày Độc Cổ đặt 
ở lông mày như thế đập đánh” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM HRTIH_ VAJRA-PÄNI- SARVA ŠATRŨ SPHAT - SVÄHÃ. 
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Kim Cương Xử là cái chày vồ băng đá, gọi là Độc Cổ Xử biểu thị cho nghĩa tôi 
phá. Vua Trời Đề Thích cầm chày Kim Cương là khí trượng đây lui Quỷ Chướng dùng 
phá nát oán địch . 

Bỏ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cằm chày Độc Cổ biểu thị cho nghĩa 
tôi phục tất cả oán địch . 

Hành Giả dùng bạc, đồng ... làm chày Độc Cổ, tụng Chú hướng về phương oán địch, 
hiển thế phá thì sẽ trừ được oán đối 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH AÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÃ- 
SATVÄYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM HRÏIH (quy mệnh chữ chủng tử thanh tịnh của Quán Âm Bộ) VAJRA-PÄNI 
SARVA ŠATRŨ SPHAT (Kim Cương Thủ phá hoại tất cả Oan Gia) SVÄHÃ (thành 
tựu tốt lành) 
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BẢO KIÉM THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ Thần, 
nên tu pháp Kiếm Báu. Tượng Bảo Kiếm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trên không sai khác, chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc, tay trái đặt trên eo, đem ngón 
cái đè lên móng của Địa, Thủy (ngón. út, ngón vô danh) kèm cứng Hỏa Phong (ngón giữa, 
ngón trỏ) hướng Ân đó về thân đề an” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - KHADGA SARVA GRAHA SPHAT SVAHA 
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Kiếm hay Gươm (KHADGA) là lợi khí dùng để chinh chiến phòng ngự. Bất Động 
Minh Vương (Acala-vidya-räja) dùng cây kiếm báu giáng phục 4 Ma. Đại Thánh Cát 
Tường (Mamju$r) dùng Tuệ Kiếm vào Tam Muội “Phá hoại chúng Ma” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Kiếm Báu biểu thị cho 
nghĩa thăng tất cả Quỷ Thân . 

Cây kiếm này dùng 2 châu làm cán cầm, lửa nóng vây quanh biểu thị cho nghĩa trừ 
Ma kết Giới. Lại nữa Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ hay cắt đứt tất cả phiền não cho nên trừ 
Nội Chướng . 

Tóm lại, cây kiếm này: Bên ngoài trừ Ác Quý,Vọng Lượng (Yêu Quái ở sông núi), 
bên trong cắt đứt Nội Chướng . 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả làm cây kiếm đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng 
Chú. Sau đó lây cây kiếm, chú vào 21 biến chuyển. bên trái 3 vòng để Tịch Trừ các Quỷ 
Thần rồi chuyền bên phải vạch đất làm Giới, thảy đều thành tựu. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) KHADGA SARVA 
GRAHÄ SPHAT (cây kiếm phá hoại tất cả Chấp My) SVÄHÃ (thành tựu tốt lành) 
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CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai nên tác 
pháp Cung Điện. Tượng Đại Thê Quán Tự Tại, tướng tôt đẹp uy quang như trước đã nói. 
Xong tay trái câm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay hướng ra ngoài hiên chưởng” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
320 


OM VAJRA-DHARMA _ SARVA APAYA JAHAYA SVAHA 


Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời. Nếu dùng Cung Điện Thế Gian dâng 
cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện Phật. 
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong 
Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì 
Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước 
Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào 
thai. Như Kinh nói: “Hoa Sen hóa thân, chẳng thọ thân trong bào thai” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA APAYA JAHAYA 
(chặt đứt tất cả đường ác) SVÃHÄ (quyết định thành tựu ) 
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KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyên, nên tu 
pháp Bât Chuyên Luân. Tượng Bât Chuyên Quán Tự Tại Bô Tát, tướng tôt đẹp trang 
nghiêm như trước nói không khác. Xong tay phải câm Kim Luân (bánh xe vàng) tay trái 
ân tòa ngôi làm thê bât động” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA l 
NAMARH ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA  MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
1á 


OM VAJRA-DHARMA - SIDDHA BODHI-CITFA -— SURVANA-CAKRA 
ACALA - SVÄHA. 
Kim Luân là bánh xe có tám căm biểu thị cho sự luân chuyển sanh tử. Bồ Tát Quán 
Thế Âm cầm Kim Luân khiến cho nó chắng lay động nhằm biểu thị cho nghĩa: phát Tâm 
Bồ Đề, được bắt thoái chuyên vả trừ dứt nghiệp luân hồi 
Hành Giả làm bánh xe 8 căm, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú sẽ trừ được nghiệp luân 
hồi, phát Tâm Bồ Đề khiến chăng động chuyền. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA BODHI-CITTA 
SURVANA-CAKRA ACALA (bánh xe vàng ròng khiến cho sự luân chuyển sinh tử 
chăng lay động mà thành tựu Tâm Bồ Đề) SVÄHÃ (quyết định thành tựu) 
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BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn trị bệnh trong bụng, có thể tu pháp Bát 
báu. Nên vẽ Tượng Bảo Bát Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đó tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trước nói. Xong 2 tay để ngang rồn cầm Bình Bát báu, liền thành” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA l 
OM VAJRA-DHARMA-A UDARA-SULAM_ SVAHÄ 
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Bình Bát (Patra) là vật tròn trịa dùng chứa thực phẩm. Các vị Khất Sĩ thường ôm 
Bình Bát đi xin thức ăn để trừ đói bụng. Riêng cái Bát Báu của chư Phật ba đời có hình 
tròn trịa, biểu thị cho nghĩa KHÔNG (Sũnya:Trống rỗng) tức là sự vô ngại, Bát chứa đầy 
thực phẩm biểu thị cho nghĩa “Bình phục hay che ngăn mọi bệnh”. Do Uy Đức này mà 
Đức Phật Thích Ca thường đem cơm trong Bát của mình để trị các bệnh trong bụng cho 
chúng Tỳ Kheo. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm giữ cái Bát Báu của chư Phật ba 
đời, bỏ các thực phâm thuốc men vi diệu vào Bát để ban phát cho chúng sanh nhằm chữa 
trị các bệnh trong thân tâm của họ. 

BỆNH có 2 loại là: Nội Bệnh và Ngoại Bệnh 

.))NỘI BỆNH: Là nghiệp bệnh thường nói là các bệnh trong bụng, bệnh nóng lạnh 
của thân tâm, bệnh vì bốn đại tăng giảm. 

Phàm nóng bức trong bệnh tức là nghiệp tà của đời trước phát khởi cho nên dùng 
CHÍNH trị TÀ nghĩa là dùng Bát Báu mà chữa trị. 

Nếu cho nước, thức ăn, hương liệu, thuốc men ...vào trong cái Bát đặt trước Bản 
Tôn, tụng Chú 108 biến . Sau đó ăn uống vào thì trừ được các bệnh trong bụng và sống 
lâu ... Ngoài ra còn trừ được Tâm bệnh. 

.)NGOẠI BẸNH: Là các bệnh do Quý ác, Vọng Lượng... gây ra nên dùng tay cầm 
nhành Dương Liễu chữa trị. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) A UDARA- SULAM (sự vô 
ngại ngăn che mọi bệnh trong bụng) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người mắt mờ cầu ánh sáng, có thể tu pháp 
Nhật Tinh Ma Ni. Tượng Nhật Tinh Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trên đã nói, chỉ có tay trái cằm hỏa Pha Lê (nhật tinh) trên bàn tay, tay phải ngửa lòng 
bàn tay đặt ở trái tim”. 

4114 ¿t2> 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA - ADITYA-JVALA-CAKSU - SVAHA. 
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Nhật Tinh Ma Ni là cung điện của Nhật Thiên Tử (Aditya-devaputra) là chỗ thành 
của Hỏa Châu (viên ngọc lửa) nên nói là Nhật Luân (mặt trời) 

Do mặt trời hay phóng tỏa ánh sáng, xua đuôi sự tối tăm và đem lại sự ấm áp cho 
vạn vật, nên Nhật Tinh Ma Ni biểu thị cho nghĩa “Trừ ám biến minh” 

Lại nữa trong Nhật Luân đồ (hình vẽ mặt trời) có vẽ một con quạ 3 chân nhằm biểu 
thị cho nghĩa “Trong phiền não biểu hiện Bồ Đề”. 

*Nhật Luân có nghĩa là LÝ TÍNH, màu của LÝ là màu vàng nên mặt trời còn gọi là 
Kim Ô (con quạ vàng ) 

*Con quạ là THAM Ô (con quạ tham lam). Thể của trái châu là ÁC Ô (con quạ ác). 
Nay dùng 3 chân của quạ đề biểu thị ý nghĩa 3 độc phiên não. 

Như vậy con quạ 3 chân ở trong mặt trời biểu hiện cho nghĩa “ ở trên phiền não biểu 
hiện LÝ TÍNH” hay là “phiền não tức Bồ Đề? 

_ Kinh Tú Diệu ghi: TINH của DƯƠNG hóa làm mặt trời, TINH của mặt trời hóa 
làm trái châu nên gọi là Ma Ni (Man). Trong kiếp sơ, tự thân con người phát ra ánh sáng 
và phi hành tự tại, dần dần do ăn uống mà mất ánh sáng cho nên tuy có 2 mắt nhưng 
chăng thấy mảu sắc của sự vật. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát hóa làm Nhật Thiên Tử 
phóng tỏa ánh sáng chiếu soi các ám. 

)Có Thuyết cho rằng: “Chỉ dùng Hỏa Châu làm Nhật Tinh Ma Ni mà chắng cần phải 
làm Nhật Luân. Do châu này hấp thụ được ánh sáng mặt trời lại tự phóng tỏa ánh sáng nên 
có tên là Nhật Châu. Như Tam Tạng Sư nói: “Có một pháp bí mật nên dựa vào Pháp này 
tu học. Nếu mất mắt người sẽ được MINH NHÃN, ấy là nhiếp Tâm quán Bản Tôn cầm 
một trái NHẬT CHÂU trên tay, phóng tỏa ánh sáng, dần dần tăng trưởng chiếu vào 
TƯỚNG ÂN sẽ khai mở TÂM NHÂN thành tựu MINH NHÂN. 

Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa làm Nhật Thiên Tử cư ngụ 
tại cung điện Hỏa Tỉnh, trừ bệnh mắt mờ cho tất cả chúng sanh và hiển thị ý nghĩa “ Trừ 
ám biến minh” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả hướng về mặt trời làm lễ, quán niệm mọi tướng 
tốt của Quán Tự Tại Bồ Tát, tụng Chú tức được mắt sáng, trừ các Ám. 

Nếu muốn được Thiên Nhãn (Devya Caksu) quán ngay giữa hai lông mày có một 
con mắt. 

_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ADITYA-JVALA-CAKSU 
— SVÃHÃ (quyết định thành tựu con mắt uy quang của mặt trời) 
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NGUYỆTT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Muốn tiêu trừ các nhiệt não nên tu pháp Nguyệt 
Tỉnh Ma Ni. Tượng Nguyệt Tỉnh Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã 
nói, chỉ có tay phải mở lòng bàn tay cầm Thủy Pha Lê, tay trái duỗi 5 ngón làm thế xoa 
thân”. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA : 
OM_ VAJRA-DHARMA_ CANDRA SARVA DAHA PRASAMANA SVAHA 
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Nguyệt Tinh Ma Ni là nơi cư ngụ của Nguyệt Thiên Tử (Candra-devaputra) là chỗ 
thành của Thủy Châu cho nên nói là Nguyệt Luân (mặt trăng). Do mặt trăng phóng tỏa 
ánh sáng mát mẻ giúp cho vạn vật sinh trưởng nên Nguyệt Tỉnh Ma Ni biểu thị cho ý 
nghĩa “ Trừ nhiệt độc hiển thanh lương” 

Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahãä-sthäama- -präpta Bodhisatva) hóa làm Nguyệt Thiên Tử 
cư ngụ tại cung điện Thủy Tinh Châu để giải trừ sự nóng bức cho tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ được mát mẻ . 

Như Kinh nói: “Khi bị bệnh nhiệt độc xâm lấn khiến cho sắp chết, hãy chí tâm 
tụng Chủ Đại Bì thì bệnh liền trừ” 

Đây chính là lợi ích của tay cầm Nguyệt Tỉnh Ma Ni . 

-Kinh lại nói: “Whw Pháp tụng Chủ Đại Bì, lúc đó Nhật Quang Bồ Tút (Sũrya- 
prabha Bodhisatva) Nguyệt Quang Bồ Tút (Candra-prabha Bodhisatva) và vô lượng 
Thân Tiên đều đến chứng, dem lại sự lợi ích rất hiệu nghiệm: Khi ấy T4 (Quán Thế Âm 
Bồ Tát) dùng ngàn mắt trông thấy sẽ dùng ngàn tay hộ trì” 

Đây tức là ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì sẽ trừ hết bệnh của Thân Tâm. Điều 
này hiển lợi ích chung cho cả hai tay Nhật Nguyệt. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả vẽ mặt trăng trên cái quạt (Thiên phiến) tụng 
Chú Đại BI, xong quạt vào người bị nhiệt độc thì người ây sẽ bình phục. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CANDRA SARVA DAHA 
PRASAMANA SVÃHÃ (mặt trăng tiêu diệt tất cả sự nhiệt não, thành tựu tốt lành) 
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NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi nhận là: “Nếu muôn được tải bảo giàu có, nên tu Pháp 
MÀ NI (Tay Như Ý Châu). Muốn tu Pháp này, tắm gội sạch sẽ, lấy vải trắng sạch hoặc 
giấy hoặc lụa làm Ma Ni và nguyện trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. Làm thân thể màu 
vàng ròng, đỉnh đầu có 11 mặt, 3 mặt trước là tướng Bồ Tát, 3 mặt bên phải là tướng lộ 
nanh trắng, 3 mặt bên trái là tướng phẫn nộ, 1 mặt đẳng sau là tướng cười vui, Ì mặt trên 
đỉnh là tướng Như Lai. Mặt chính của Bồ Tát có hai mắt, dùng áo Cà Sa, vòng anh 
lạc.....trang nghiêm Diệu Thể. Bồ Tát ngồi theo thế Bán Già, chân phải đè lên chân trái, 
ngồi trên toà sen hồng ở trong vành trăng. Tượng Dữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát có 
tay trái đặt ngang trái tim câm Ma N, hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và 
phát ra ánh lửa. Tay phải kết Dữ Nguyện khế, co cánh tay hướng lên trên 

Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi thanh tĩnh, lễ bái, cũng dường, tác Pháp niệm tụng. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA_ CINTAMANI-IVALA VARANI SVAHA. 

Ngọc Như Ý (Cintamani) hay Ma Ni Châu là một trong bảy báu của Chuyên Luân 
Thánh Vương, đường kính lớn nhất là 1 thước 6 (16/3m) có hào quang tròn ân mảu lưu ly 
tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường chiếu xa 16 dặm. Nếu dùng lụa ngũ sắc quấn 
quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc sẽ tuôn ra vô lượng tải bảo. 

Đại Luận Kinh ghi: “Như Ý Châu được sanh ra từ Xá Lợi Phật, một khi Pháp 
chấm dứt thì các Xá Lợi của Phật đều biến thành Như Ý Châu”. 

Hoa Nghiêm ghi: “Tâm Bồ Đề giống như Ngọc Như Ý hay chu cấp cho người 
nghèo khó ” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm trái Như Ý Châu nhằm giúp cho 
chúng sanh nghèo khó được đây đủ tài thực và sau đó thực chứng được Tâm Bồ Đề. 

Nếu muốn tu Pháp này, Hành Giả làm hình Ma Ni Châu đặt trước Bản Tôn làm Ấn 
Tướng, trì Trai tụng Chú. Sau 3 ngày, 7 ngày thì sẽ được tất cả tài thực. Vì tự Hành 
Nghiệp phải tương hợp với tay Bản Tôn thì mới có thể tuôn mưa báu được, cho nên người 
không có Từ Bi lại hay keo kiệt gian xảo thì không thê thành tựu Pháp này. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM_ VAJRA-DHARMA_ CINTAMANI-JVALA VARANI SVÄHäA: quy mệnh 
Kim Cương Pháp. Uy quang của viên ngọc Như Ý ban cho nguyện thành tựu tốt lành 


)Í 


BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được thăng Quan tiến chức, nên tu 
pháp cây Cung báu. Tượng Trì Cung Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy nghi như trước nói. 
Xong tay Định Huệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế tính số Do tuần” 

4114 4¿t2(> 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA_ KETIDHANDASI APRATIHATAYA  SAMADHI 
SVAHA. 
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Cây cung là một binh khí dùng đề phòng địch, trong đời người thì thân danh là quan 
trọng nên cây cung biểu thị cho sự vẻ vang của đường quan chức. 

Về hình dạng thì thân cung có hình cong và dây cung có đường thắng. Do đó thân 
cung biểu thị cho nghĩa “ lẫy khúc đạo” còn dây cung biểu thị cho nghĩa “lấy trực đạo” 
cho nên thành tựu được bốn quả Sa Môn và quả vị của 10 Địa. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm cây Cung báu nhằm giúp cho 
chúng sanh thành công trên quan trường và sau này lưu danh thêm ở cõi Cực Lạc. 

Nếu muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây cung dài bốn khuỷu tay đặt trước 
Bản Tôn, nhớ tướng tay tụng Chú. Xong xoay chuyên cây cung một lần thì tùy theo ý khởi 
sẽ được thành tựu quan chức ở thế gian hoặc đắc được quả báo Xuất Thế Gian. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA_ MAHÄ-KÃÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) KETIL-DHANDASI 
APRATIHATAYA. (cây cung không có chướng ngại) SAMÄDHLI SVÃHÃ (quyết định 
thành tựu Tam Ma ĐỊa) 
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BẢO KINH THỦ CHÚ LUẬN 





Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người cầu đa văn nên tác Pháp Bát Nhã Kinh. 
Tượng Bát Nhã Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp như trên đã nói, chỉ có tay phải để ngang 
trái tìm cầm Trí Ân xuất sanh Bát Nhã Lý Thú Kinh, tay trái kết Quyền Ân”. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM_ VAJRA-DHARMA PRAJÑA-SUTRAM MAHA-NAYA SVÄHÄ 
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Kinh báu là Lý Thú của Bát Nhã. Trung Quán đem nghĩa của Bát Nhã gọi là Báu 
nên mới coi là Bảo Kinh. 

Lại nữa Lý Thú của Bát Nhã là Trí trong Trí, đối với chúng Bồ Tát gọi là Trí Huệ 
của tất cả Như Lai cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát có tên gọi là Diệu Quán Sát Trí Bồ Tát, 
Trí Tuệ Môn Đại Sĩ. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bát Nhã Lý 
Thú” nên tay phải để ngang trái tim cầm Trí Án, sinh ra Bát Nhã Lý Thú Kinh nhằm giúp 
cho chúng sanh được nghe nhiều học rộng. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt quyên kinh Lý Thú Bát Nhã trước Bản Tôn, 
cúng dường, tác niệm, tụng Chú, trong Tâm suy tư về nghĩa KHÔNG (SŠũnya: Trồng rỗng) 
của Bát Nhã tức là đa văn quảng học (nghe nhiều học rộng) 


_Ý nghĩa của Chú nảy là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) PRAJÑA-SUTRAM 
MAHÄ-NÄYA SVÃHÃ (quyết định thành tựu Đại lý thú của Kinh Bát Nhã) 
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BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Công Đức nên tu Pháp Hoa 
Sen trắng. Tượng Phân Diệp Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên 
đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Ấn Thuyết Pháp”. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÄÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM_ VAJRA-DHARMA SAMBHAVE PADMA-NIPUNA SVAHAÄ 


BODHISATVAYA  MAHA- 
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Hoa sen trắng (Pundarika hay Šveta-padma) là loài hoa mọc dưới bùn nước nhưng 
chăng bị nhiễm sự nhơ nhớp bắn thiu của bùn nước. Màu trăng là màu gốc của các màu 
nên là nơi nhiễm của các màu nhưng bản thân chăng hệ luy vì các màu đó. 

Bồ Tát cũng như hoa sen trắng đó, vì cứu các sắc nhiễm trước của chúng sanh nên 
tướng bên ngoài như nhiễm các sắc mà thật ra chăng bị nhiễm bụi phiền não. 

Lại nữa, khi đúng thời thì hoa sen hé nở, phô bày nhân quả nên mọi Quả Đức đều 
dùng hoa sen trắng làm Nhân và tất cả Công Đức đều gọi là Bạch Pháp (Šveta-dharma: 
Pháp trắng). Như vậy hoa trắng tượng trưng cho vạn hạnh và sen tượng trưng cho thành 
quả. Khi Hạnh mãn thì Quả thành nghĩa là hoa sen trăng tương ứng với mọi Công Đức. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “ Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen trăng biểu thị cho Bạch Pháp là pháp vô nhiễm. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả lấy hoa sen trắng dâng lên Bản Tôn, quán tưởng 
tướng tay, tụng Chú. Khi mãn Công Đức sẽ được quả như thế. 

Như Kinh nói: “Nếu muốn có nhiều Công Đức, nên thường dùng nhiều hoa sen 
trắng củng dường Chư Phật Bồ Tát. Vì thân Bồ Tát là người có công đức vô lượng vô 
biên chẳng thể ca ngợi hết được” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMANH AÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄÃ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÃRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_. VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SAMBHAVE PADMA- 
NIPUNA SVÃHÃ (quyết định thành tưu sự phát sanh thần tình khéo léo của hoa sen) 


Ai 


THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn sanh về ở Tịnh Thô ở 10 phương, nên 
tu pháp Hoa Sen xanh. Tượng Kiến Phật Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như 
trước không khác, xong tay phải cầm hoa sen xanh tay trái đặt trên vú trái hiển chưởng 
bung như thế hoa nở” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
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OM_ VAJRA-DHARMA_ NILA-PADMA UDGATE BUDDHA-VISAYA - 
SVAHÄA. 


Hoa sen xanh (Nïla-padma) là loài hoa không lá nên rất nhẹ, nếu bị ném xuống có 
thể bay mau. 

Khi màu đen bị nhiễm bởi màu vàng thì thành màu xanh. Điều này biểu thị Hắc 
Nghiệp (Krsa-karma: nghiệp đen) của chúng sinh khi được hào quang màu vàng của chư 
Phật tê độ khiến thành một thể thì được vãng sanh về Tịnh Thổ của chư Phật. 

Lại nữa, hoa sen biểu thị cho sự bất nhiễm, màu xanh là màu của biển lớn. Như vậy 
hoa sen xanh biểu thị cho sự vượt biển khổ mà sanh vào Phật Quốc. Thuở xa xưa, Đức 
Thích Ca dùng 7 cảnh hoa sen xanh cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng (DTpam- kara) nên 
được Vô Sanh Nhẫn và thường gặp chư Phật ở 10 phương. Do đó hoa sen xanh là vật bậc 
nhất cúng dường chư Phật. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen xanh biểu thị cho nghĩa “Tất cả chúng sinh cúng dường phật thì được 
vãng sanh về 10 phương Phật Thổ” 

Hành Giả muốn trừ nghiệp nặng để được vãng sanh thì làm hình hoa sen xanh đặt 
trước Bản Tôn tụng Chú. Do dùng hoa màu xanh nước biển dâng lên Bản Tôn cho nên 
vượt được biên khổ 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) NILA-PADMA UDGATE 
BUDDHA-VISAYA (hoa sen xanh phát sinh cảnh giới của Phật) SVÃHÃ (quyết định 
thành tựu) 
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BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu (Âm 
thanh tiếng Phạn tuyệt diệu) nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ cầm tay). Tượng 
Pháp Âm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói, xong tay trái cầm cái 
chuông Kim Cương báu, tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng” 
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NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - VEŠA HOH_ SIDDHA BRAHMA HRIH AKSÃYA - 
SVAHAÄ 

Bảo Đạc (Ratna-ghamta) là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc hoặc gió nhẹ thổi qua 
thì phát ra âm thanh. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp âm thanh nên tay cầm cái 
Chuông báu biểu thị cho nghĩa “Phát ra Diệu Âm” 

Nếu tu Pháp này, Hành Giả làm cái Chuông báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng 
Chú Đại Bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành tựu. 

Như Kinh nói: “Hành Giá tụng trì Đà La Nỉ này, bao nhiêu âm thanh nói ra, dù 
thiện dù ác, thì tất cả Thiên Ma, người... đều tưởng là Pháp Âm thanh tịnh và khởi 
tâm cung phụng, tôn trọng Hành Giá nhự Đức Phật” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) VEŠA HOH (hiển bảy sự vui 
vẻ) SIDDHA BRAHMA HRIH AKSÄYA (thành tựu Pháp Âm thanh tịnh tinh khiết vô 
hạn của Phạm Thiên) SVÃHÃ (quyết định thành tựu) 
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TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn thấy các Như Lai, nên tu pháp 
Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã 
nói, xong tay phải câm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA - JAMBULA-PADMA - SARVA BUDDHA-IÑAẦNA 
CAKSOBHYA - SVAHA. 
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Hoa sen tím (Jambura-padma) là chỗ ngồi của chư Phật 10 phương. Chư Phật đều 
ngồi ở tòa sen trên Tử Kim Đàn (Đàn màu vàng tía). Nếu ứng cơ đi lại thì dùng mây tím 
làm điều lành, tay cầm hoa sen tím biểu thị cho chúng sinh trước thấy Phật sau thấy màu 
tím và cuối cùng là Tử Kim Đàn. Khi Hành Giả thấy tướng này thì đời đời thấy Phật. 

Như Kinh nói: “Ở nơi sinh ra, thấy Phật nghe Pháp”. Màu tím là màu hòa hợp của 
đỏ và đen. Màu đen biểu thị cho nghiệp đen của chúng sanh, màu đỏ là màu Đại Bi của 
Bản Tôn. Vì nghiệp phiền não của chúng sanh chăng lìa Tâm Từ Bi ngưỡng ái, nên màu 
tím biểu thị cho sự “bất tịnh bất cầu” hay ' "phiền não, Bộ Đề hăng lìa một thể” 

Lại nữa, màu tím là màu chắng đỏ chăng đen, nên biểu thị cho nghĩa “phi hữu phi 
không”. Do màu đỏ màu đen hòa hợp thành màu tím tức biểu thị cho nghĩa “kiến sắc” 
hoa sen biểu thị cho sự vô nhiễm. Vì vậy Hoa Sen Tím biểu thị cho nghĩa “thấy sắc nhưng 
không nhiễm dính” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên 
cầm hoa sen tím biểu thị cho Thật Tướng của các Pháp nhằm giúp cho chúng sanh đời đời 
thường gặp Phật. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) JAMBULA-PADMA 
SARVA BUDDHA-JÑÃNA CAKSOBHYA (hoa sen nhìn thấy tất cả Phật Trí) SVÃHÄ 
(quyết định thành tựu) 
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BỎ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì thành tựu Ngũ Cốc, tất cả thực vật nên tu 
pháp Bồ Đào. Tượng Hộ Địa Quán Tự Tại bồ Tát, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trước không khác, chỉ có tay trái câm chùm Bồ Đảo, tay phải là thế Thí Nguyện Khế” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMARH ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA  MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM VAJRA-DHARMA - SIDDHA DHARANAM, SALA SÄLA- SVAHAÄ 
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Bồ Đào là Tính của Thảo Diệp (cỏ, lá), hình dạng có nhiều loại. Bồ Đào phần nhiều 
là giống như Ngọc Tụ (một đống châu ngọc) lá có 5 màu: thoạt tiên là màu xanh dần dân 
chuyển thành màu vàng, màu đỏ, màu đen cho đến lúc nóng khô lại trở thành màu trăng. 
Đặt biệt là nóng lạnh không làm cho Bồ Đào bị hư hoại. Do đó, Bồ Đảo biểu thị cho nghĩa 
% chẳng tốn hoại lúa nếp” tức là làm cho trái cây tăng trưởng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp “Phước Đức Môn” nên tay 
cầm loại thảo dược này biểu thị cho nghĩa “chẳng làm lúa nếp hư hoại” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm hình chùm Bồ Đảo đặt trước Bản Tôn. 
Xong niệm Chú vảo nước đem rưới vây lên cây lá thì được thành tựu . 

Như Kinh nói: “Mưa tuôn thấm nhuận thì thảo thực sinh trưởng” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA DHARANAM, 
SÃLA SÄLA (thành tựu đất đai mỗi mỗi bền chắc) SVÄHÃ (viên mãn tốt lành) 
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HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn shi là: “Nếu cầu được người kính yêu, nên tu pháp Hợp 
Chưởng. Tượng Hiện Kính Quán Tự Tại Bộ Tát, tướng tôt đẹp trang nghiêm như trước 
không khác, chỉ có hai tay đề ngay trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng” 
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NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA , 
OM VAJRA-DHARMA - SIDDHA VASIKARANA - SVAHA 


Hợp Chưởng là chắp tay Định Tuệ biểu thị cho Nhất Tử Từ Bi (thương yêu tất cả 
chúng sinh như đứa con một của mình) nghĩa là ái nệm, cung kính, kính ái 

Như Kinh nói: “Tay phải, tay trái cùng hợp với nhau nên biểu thị cho nghĩa ÁI, 
đặt ngay trái tìm có nghĩa là KÍNH” 

Hành Giả đặt trước Bản Tôn, tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú khởi Tâm xót 
thương tất cả chúng sanh thì thành tựu được ước muốn. Vì Bản Tôn cung kính Tâm ái 
niệm của Hành Giả cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính Hành Giả. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SIDDHA VASIKARANA 
SVÃHÃ (thành tựu sự kính yêu đem lại điều tốt lành) 
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BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người cầu Trí Huệ nên tu pháp cái Gương 
báu. Tượng Kính Trí Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói , chỉ 
có tay trái để ngang trái tim cầm cái Gương báu hướng ra ngoài, tay phải kết Trí Quyền 


Ấn”. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÄRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA -SARVA SIDDHI MAHÄ-JÑÄNA - SVÄHÃ. 
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Cái Gương là vật phản ảnh rõ ràng thông suốt muôn vật nên được ví dụ cho Trí Tuệ. 
Gương báu biểu thị cho Đại Viên Kính Trí là Trí Tuệ vô ngại vô tư nhận biết mọi sự vật 
đúng theo bản tính chân thật của chúng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Trí Tuệ Môn nên tay cầm 
cái gương báu nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của các Pháp. 

Hành Giả đặt cái gương tròn trước Bản Tôn, tụng Chú thì giác ngộ được nghĩa thú 
thâm sâu của Chánh Pháp mà mình đã nghe thấy. Nếu trong gương hiện các sắc tượng thì 
ở Nhất Thiết Trí không gì không phân biệt được. Thiện Tài Đồng Tử sẽ làm bậc Thiện 
Tri Thức hướng dẫn tu tập Chánh Pháp. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA SIDDHI 
MAHÃ-JÑÃNA - SVÄÃHÃ (Quyết định thành tựu Đại Trí của tất cả Tất Địa) 
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BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Diệu Biện Tài (biện thuyết 
khéo léo) nên tác pháp Bảo An. Tượng Trí An Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tôt đẹp trang 
nghiêm như trên không khác, chỉ có tay trái đặt trên trái tim câm hình An báu, tay trái năm 
quyên đặt ở eo”. 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA , 
OM._ VAJRA-DHARMA JÑÄNA-MUDRA VIŠSVANA MAHA-NAYA -SVÄAHÃÄ. 
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ẤN (Mudra) là con dẫu dùng thay mặt cho một người, một cơ quan, một ý nghĩa nào 
đó. 

Bảo Ấn (Ratna-mudra) là báu của Bát Nhã hay Ân Ngôn bí mật của chư Phật nên 
biểu thị cho sự biện tài của khẩu nghiệp. Mặt trái của Bảo Ân có chữ HRIH (-§t) là chủng 
tử của Liên Hoa Bộ Trí Tuệ Môn nên hàm chứa Đức “Thuyết Pháp đoạn Nghi” 

Lý Thú Thích ghi: “Công năng của chữ HRIH là dùng chữ này gia trì ở Thế Giới 
Cực Lạc thì nước, chìm , rừng ....đều diễn nói Pháp”. 

Vì thế chữ HRTH là Đức của Khâu Nghiệp. Do giúp ích chúng sinh thành tựu sự xảo 
diệu của Khâu Nghiệp mà mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRIH. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bảo Ấn” nên 
tay cầm Ấn báu biểu hiện Trí Khế, biểu hiện cho nghĩa “không ngưng trệ” nhằm giúp 
cho chúng sinh thành tựu sự biện tài của Khẩu Nghiệp. 

Hành Giả làm cái Ấn báu, đối trước Bản Tôn tụng Đại Bi Chú, xong ấn lên trái tim, 
tức được thành tựu. 

Như Kinh nói: “Nếu chẳng được vô lượng biện tài Ta (Quán Thê Âm Bồ Tát) thê 
chẳng thành Chánh Giác” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÃ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) JÑANA-MUDRA 
VISVANA MAHÄ-NÄYA -SVÃHÃ (quyết định thành tựu toàn bộ sự dẫn lối rộng lớn 
của Trí Ấn) 
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NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là:“Nếu cầu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái Vòng 
Ngọc. Tượng Trì Hoàn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói. 
Chỉ có tay trái để ở trái tim cầm Vòng Ngọc, tay phải che trên vòng ngọc như cái lọng”. 

4114 4¿t¿(> 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM_ VAJRA-DHAMA VISAYA PRAPTA - SVAHA 
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Ngọc Hoàn là vòng ngọc quý dùng để trang sức. Nếu dùng vảng bạc trang nghiêm 
thì gọi là kim tỏa (cái khóa bằng vàng) nên Ngọc Hoàn biểu thị cho nghĩa Hệ triển (trói 
buộc) 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi cầm vật báu này biểu thị cho nghĩa 
Hệ Triền (ràng buộc), nhằm giúp cho chúng sinh cầu con cái hay tôi tớ để phụ giúp và giữ 
gìn sự nghiệp. Nếu biết đúng sự thật hay không thì dùng cái Vòng này thử. 

Hành Giả dùng vàng, bạc, đồng ... làm hai cái vòng giao nhau như khoen xích, đặt 
trước Bản Tôn, tu niệm tụng Pháp thì được như nguyện. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM_ VAJRA-DHAMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) VISAYA PRAPTA - 
SVÄHÃ (đạt được cảnh giới đem lại sự thành tựu tốt lành) 
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HỖ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn shi là: “Nếu muốn cầu quyền thuộc hòa thuận an lành, nên 
tu pháp Hồ Bình. Tượng Trì Bình Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, 
chỉ có tay phải cầm cái Hồ Bình, đầu cái bình như đầu chim Kim Xí Điều, tay trái để trên 
rồn hướng lên trên thành thế nhận cái Hồ Bình”. 

4% {4 ¿tzt> 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA MAHA-MAITRI UDBHAVA SVAHA 
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Hồ Bình là cái bình đầu chim. Do người Hồ phía Bắc núi Tuyết trông thấy hình Kim 
Xí Điều (chim cánh vàng) mà làm ra loại Bình này nên gọi là Hồ Bình. Vì Kim Xí Điều là 
loài chim khéo tùy thuận các loài chim khác nên Hồ Bình biểu thị cho ý nghĩa là: “Khéo 
hòa quyến thuộc” 

Lại nữa, nếu đem vạn vật cho vào cái bình thì không có gì không hòa hợp nên Hồ 
Bình còn có ý nghĩa là: “Tự Tạo Hòa Hợp” như vua Chuyển Luân Thánh Vương đặt cái 
Bình đầu chim ở trước thân mình, biểu thị cho nghĩa Tự Tại. 

Bồ Tát Quán Thê Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cái Bình này biểu thị ý nghĩa 
“Hòa Hợp các quyễn thuộc” 

Hành giả làm cái Hồ Bình đặt trước Bản Tôn, rót nước vào tụng Chú. Xong đem 
nước rưới vảy lên các quyến thuộc bất hòa thì họ sẽ hòa thuận trở lại. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMAH ÄRYA AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 
OM_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MAHA-MAITRI 
UDBHAVA_ SVÄÃHÃ (quyết định thành tựu sự phát sinh ra Tâm Đại Từ) 
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QUẦN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên tu 
pháp cái Bình Quân Trì, tượng Thiên Định Quán Tự Tại, tướng tôt đẹp uy quang như 
trên đã nói, chỉ có tay phải câm cái Bình Quân Trì, tay trái làm tướng suy tư, dựng đứng 
đâu gôi phải, đem chưởng trái đê giữa gò má và lông mày” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM_ VAJRA-DHARMA_ SVABHAVA BRAHMAM UDBHAVA_ SVAHAÄ 
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Quân Trì là dịch âm từ tiếng Phạn Kundali. Đường dịch là cái Bình Quân Trì gọi 
đủ là Quân Chùy Ca, tức là Phạm Bình, hay là Táo Bình (cái bình chứa nước rưới vảy, 
tăm gội) 

Quân Trì là cái bình chứa nước, có mở thêm một cái vòi bên cạnh. Người xưa nói 
Quân Trì là Bình Tam Ma Gia của Phạm Thiên, vì lúc Phạm Thiên tạo lập Thế Giới thì cái 
bình này chứa đầy công năng của vạn vật. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Vương, nên cái 
bình này biểu thị cho nghĩa “sanh Phạm Thiên” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cái Bình Quân Trì đặt trước Bản Tôn, tác 
niệm tụng Chú và khởi Tâm xa lìa ái dục thì sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên và thường gặp 
các vị Vua Hiền Đức. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÃRUNIKÄÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM. VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SVABHÃÄVA BRAHMAM 
UDBHAVA (Tự Tính sanh ra Phạm Thiên) SVÃHÃ (Quyết định thành tựu) 
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HỎNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN 





Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sanh ở cung điện của chư Thiên, 
nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng Thiên Hoa Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như 
trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên Trời” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
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OM VAJRA-DHARMA _ KUSUMBHA-PADMA - SARVA DEVA UDGATE- 
SVAHÄA. 


Hoa sen hồng (Kusumbha-padma) là hoa sen có màu đỏ sáng . 

Sao ghi là: “Hoa đỏ nhân mặt trời mà nở vì dùng ánh lửa làm chỗ thành, cho nên 
hoa đỏ dùng màu lửa làm nghĩa “Thiêu đốt hết” và hay ví dụ cho Trí Tuệ” 

Do chư Thiên rất thích loài hoa hồng đỏ nên thường hay ủng hộ cho người đem loài 
hoa này cúng dường. Như người xưa nói “Quả báo của cõi Trời thứ sáu có màu hồng vì ưa 
thích màu này vậy” 

Kinh có ghi: “Dùng hoa có màu Trí Tuệ để được sanh lên các cõi Trời” 

Trời có bốn loại là: 

a)Thế Gian Thiên: là các vị vua 

b)Sinh Thiên: là chư Thiên của ba cõi (Tam Giới) 

c)Tĩnh Thiên: là bốn Quả và Bích Chi Phật 

d)Nghĩa Thiên: là các chúng Bồ Tát 

Các chư Thiên như vậy thì hay khéo giải nghĩa các Pháp nên dùng Trí Tuệ mà sinh. 

Do vậy, hoa sen hồng biểu thị cho Trí Tuệ 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm hoa sen hồng biểu thị cho nghĩa 
Thiên Ái (sự yêu thích của chư Thiên) 

Hành Giả làm hình hoa sen hồng, đặt trước Bản Tôn, trì tụng Chú Đại Bi thì tùy 
nguyện được sanh Thiên. Nếu là người không có Trí Tuệ thì sanh vào cõi Trời nhiễm đắm 
ngũ dục (niềm vui của đời) giống như hoa sen vậy 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÃYA_ MAHÃ-KÃRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) KUSUMBHA-PADMA - 
SARVA DEVA UDGATE (hoa sen hồng sinh ra tất cả chư Thiên) SVÃHÃ (quyết định 
thành tựu) 
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TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người cầu Từ Bi, nên tác pháp Tích Trượng. 
Tượng Từ Trượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt Rẻ trang nghiêm như trên đã nói, chỉ 
có tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái để trên rốn . 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ÄARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM_ VAJRA-DHARMA - SAMAYA MAHA-KARUNIKAYA- SVAHAÄ 
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Tích Trượng gôm có Bồ Tát Trượng biểu thị cho sáu Độ, Thanh Văn Trượng biểu thị 
cho 4 Đế, Duyên Giác Trượng biểu thị cho 12 Duyên. 

Tích Trượng ở đây là Bồ Tát Trượng gồm có sáu cái vòng, vây quanh tháp Suất Đồ 
Ba (Stũpa) biểu thị cho sáu Độ vây quanh tướng Tam Muội Gia của Bản Tôn. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam muội “Phố Hiện Sắc 
Thân” mà cầm cây Bồ Tát Trượng biểu thị cho nghĩa che chở giúp đỡ cho tất cả chúng 
sinh trong ba cõi sáu đường. 

Muốn tác thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Bồ Tát Trượng đứng trước Bản 
Tôn, tác tướng tay tụng Chú. Sau đó cầm cây gậy rung lắc để phát ra âm thanh và xướng 
danh Từ Bi lục Độ tức được thành tựu. Vì Bồ Tát Trượng lây sáu Độ làm Thể nên ngay 
trong đời này có thê chứng Bồ Tát vị mà cứu chúng sinh . 

Như Kinh nói: “Thường biết nghĩ Từ Bì luôn dùng Đà La Ni cứu chúng sinh” 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SAMAYA MAHA- 
KÃRUNIKÄYA SVÃHÃ (Thệ nguyện quyết định thành tựu bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi) 
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THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn phi là: “Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia hộ, 
nên tác pháp Thiệt Câu. Tượng Câu Triệu Quán Tự Tại Bô Tát, tướng tôt đẹp trang 
nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái câm cái móc câu, tay phải năm quyên đặt ở eo” 

4⁄14 4¿t2(> 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ÄARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
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OM_ VAJIRA-DHARMA- AMKUŠA JAH- SARVA DEVE NÄGE RAKSA 
MAM- SVAÄAHA. 

Câu Chi gọi đủ là Ương Câu Chỉ (Ankuéa hay Amkuéa). Đường dịch là Triệu tức là 
kêu gọi (câu triệu) 

Còn Câu Chi Thiết Câu là cây gậy có ba mũi móc câu, biểu thị cho nghĩa câu triệu 
(gọi tới tụ tập) 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Thiết Câu này hiển thị 
nghĩa: “Thiện Thần Long Vương thường ủng hộ” 

Muốn thành tựu Pháp nảy, Hành Giả làm cây Thiết Câu đặt trước Bản Tôn, tụng 
Chú. Sau đó cầm cây Thiết Câu hô lời kêu gọi Hàng Thiện Thân thì tất cả Long chúng, 
Thiên chúng, Thiện Thần đều đến thường ủng hộ và trừ não hại cho Hành Giả. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) AMKUŠA JAR- SARVA 
DEVE NÄGE RAKSA MÃM. (dùng Thiết Câu triệu thỉnh tất cả hàng TRời Rồng... ủng 
hộ trợ giúp cho tôi) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn được tất cả Như Lai quán đỉnh 
thọ ký, nên tu pháp Đỉnh Thượng Hóa Phật. Tượng Quán Đỉnh Quán Tự Tại, tướng tốt 
đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay Quyên, trên đỉnh đầu đặt vị Hóa 
Phật” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH  ÄRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA 

OM_ VAJRA-DHARMA ABHISAIKA PRATICCHA BUDDHA DHARANAM - 
SVAHA. 
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Tay Đỉnh Thượng Hóa Phật là hai tay nâng một vị Hóa Phật đề trên đỉnh đầu. Vị Hóa 
Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho nghĩa “Quán Đỉnh Thọ Ký” 

Đồ hình tuy chỉ dùng một vị Phật, nhưng thật ra bao gồm tất cả chư Phật mười 
phương. Vì một khi Đức Phật đến xoa đầu thọ ký thì chư Phật đều âm thầm gia hộ. Đây là 
tướng “phi nhân phi quả”. Với vị Hóa Phật biểu thị cho “phi nhân”, Bồ Tát biểu thị cho 
“phi quả”, do đó Tướng này biểu thị nghĩa “nhân quả bắt nhị, lý trí nhất thể” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Quán Đỉnh, nên 
hiện tay này biểu thị cho nghĩa “xoa đầu thọ ký khiến cho mau chóng thành Phật” 

Hành Giả khi theo Thầy Quán Đỉnh, y theo Bảo Bộ đội Liên Hoa Man (vòng hoa 
sen) trong Liên Hoa Man an tượng Hóa Phật. Khi Hành Giả tác niệm tụng Chú thì vị Hóa 
Phật ấy sẽ xoa đầu mà thọ ký cho Hành Giả mau chóng thành Phật 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM  VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) ABHISAIKA 
PRATICCHA BUDDHA DHARÄNÄM (quán đỉnh trao cho các đất của Phật) SVÄHÄ 
(quyết định thành tựu) 
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SỐ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn Chư Phật đến trao vào tay, nên tu Pháp 
Số Châu (tràng hạt). Tượng Niệm Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp. trang 
nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải câm chuỗi Tràng Hạt, tay trái đặt ở đầu gối 
như thế xoa” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 


3ó6 


OM VAJRA-DHARMA._ SARVA TATHÄGATA-JVALA-BHÙIA MUDRA MAM 
SVAHÄ 


Số châu là xâu chuỗi có số lượng hạt hạn định dùng để lễ Phật, niệm Phật theo ký 
số. Đây là tiêu xí của chư Phật biểu thị cho nghĩa “Trao vào trong tay” 

Vì đây là pháp Quán Âm Liên Hoa Bộ, nên số châu gồm 108 hạt sen biểu thị cho 
108 phiền não với Mẫu Châu biểu thị cho Đức Phật A Di Đà hoặc các vị Quán Âm. Khi 
tụng Chú, lấy một hạt châu trừ một phiên não tức là tạo một hạt giống của chư Phật, cho 
nên hạt châu còn biểu thị cho quả vị Bồ Tát. Như vậy các hạt châu hai bên phải trái của 
Mẫu Châu còn biểu thị cho hai loại Phước Trí trang nghiêm. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm xâu chuỗi ngọc biểu thị cho nghĩa 
“Chư Phật mau trao vào tay” 

Muốn thành tựu Pháp nã: Hành Giả ở trước Bản Tôn, tụng Chú Đại Bi. Sau đó hai 
tay nâng niệm châu, quán tưởng chư Phật mười phương đều đến trao vào tay khiến cho 
không bị sự khủng bố và mau chóng tăng trưởng hạt giống Giải Thoát. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVÄYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA TATHÄGATA- 
JVALA-BHÙJA MUDRA MÃM (cánh tay uy quang của tất cả Đức Như Lai ấn lên tôi) 
SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO LOA THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần đến phủ hộ, nên 
tu Pháp Bảo Loa. Tượng Trì Loa Quán Tự Tại, tướng tốt trang nghiêm như trước diễn 
nói, tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyên duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu 
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NAMO RATNA-TRAYAÄYA 
NAMANH ÃRYA-AVALOKITE§SVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHÄ-KÄRUNIKÄYA 
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OM VAJRA-DHARMA_ MAHA-DHARMA HRIH AM SARVA DEVA NÄGA 
YAKSA EHYEHI RAK$A RAK§$A MAM SVAHA. 


Bảo Loa (Ratna-šankha) là vật dùng để thối, phát ra âm thanh lớn. Như phong tục 
của đất nước kia, khi người đi đường vảo núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người đều 
đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thân cũng vậy . 

Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyên sang bên phải 
ba lần rồi đặt trên tay trái , ghé miệng thối. Xong phát lời Thể lớn (Đại Thệ) thì chư 
Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở một 
mình thì có thể tu Pháp này. 


_Ý nghĩa của Chú nảy là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MAHÄ-DHARMA HRIH 
AM. (âm thanh thanh tịnh của Đại Pháp vang khắp) SARVA DEVA NÃÄGA YAKSA 
EHYEHI RAKSA RAKS$A MÃM (tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa vui thích đi đến ủng hộ 
trợ giúp cho tôi) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO TIÊN THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được bạn lành, nên tu pháp Mũi Tên 
báu. Tượng Tốc. Trực Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, 
chỉ có tay phải cầm Mũi Tên, đặt đầu mũi tên lên tay trái” 

41414422 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - RATNA-KANDA MAMJU-SATVA EHYEHI RÄGA 
RAGA - SVAÄAHA. 
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Mũi Tên (KANIA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là: 

I_Phi hành tự tại 

2_Nhanh chóng 

3_ Cùng gặp (đích) 

4 Đứng vững 

5_ Đã đứng thì không sửa đổi 

Năm đức nảy biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt là: 

1_ Quảng đại khoan hồng 

2_Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn 

3_ Thường luận bàn và xây dựng cho nhau 

4_Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn 

5_ Có tinh thân bình đăng và luôn luôn thành thật. 

Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi tên 
nhanh chóng đi xa hoặc gần. 

Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn lành” 

Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của 
bằng hữu. 

Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái. 

Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “tìm bạn lành” và gọi là “đi nhiễm tiễn” (Rãga- 
kanda) như Ái Nhiễm Minh Vương (Rãga-vidya-räja) dùng mũi tên Đại Bi (Mahä- 
kãruna-kanda) bắn các Ác Chướng của chúng sanh mà thành nghĩa Kính Ái (Va$ikarana) 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho nghĩa 
Pháp Kính Ái tác Ái Nhiễm. 

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi. Sau 
đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành tựu. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMANH AÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÃ- 
SATVÄYA_ MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) RATNA-KANDA MAMJU- 
SATVA EHYEHI (mũi tên báu mau chóng đưa hữu tình đáng yêu đến) RÃGA RÃGA 
(mỗi mỗi đều yêu thích lẫn nhau) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 
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BẢO KHIÉP THỦ CHÚ LUẬN 





Kinh Thiên Quang Nhãn shi là: “Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất, nên tu 
Pháp cái Rương báu. Tượng Kiên Án Quán Tự Tại, tướng tôt đẹp uy quang như trên đã 
nói, chỉ có tay trái câm cái Rương báu, tay phải làm thê mở nắp rương” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH  ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 
OM VAJRA-DHARMA - CAKS$U JATAYA APRATIHATAYA_ SVAHAÄ 
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Bảo Khiếp là cái rương chứa châu báu. Theo phong tục Phương Tây (Ân Ðộ) thì bậc 
Trưởng Giả giàu có thường đem châu báu bỏ vào cái rương nhỏ rồi đem chôn xuống đất, 
mà người Vô Trí ở đó chẳng có thê dùng được. 

Cái rương có hình vuông biểu thị cho chữ A (ÄÄ) là thể của Tâm Tĩnh Bồ Đề. Chôn 
vùi dưới lòng đất biểu thị cho Triền Cái (ràng buộc ngăn che) Do đó cái rương báu này 
tuy chứa Như Lai Tượng Bảo nhưng vì triền cái vây quanh nên chẳng biết chăng thấy. 
Nếu có bậc Trí Giả biết được vị trí của cái rương đảo lên và mở ra thì thấy được châu báu. 
Điều này biểu thị cho kẻ tu hành, sau khi dứt trừ được Triển Cái thì khai thác được tâm 
Tĩnh Bỏ Đề. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi, cầm cái rương báu nhằm khai thị cho 
chúng sinh nhìn thấy kho tàng chôn dấu trong lòng đất. 

Hành Giả làm cái rương báu, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú, xoay mở cái rương ra sẽ 
thấy các loại báu vật bị chôn vùi trong đất nghĩa là khai phát được Tâm Bồ Đề. 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CAKS§$U JATAYA 
APRATIHATÄYA (khai mở con mắt không có chướng ngại) SVÃHÃ (quyết định thành 
tựu) 
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ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên 
tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt 
đẹp trang nghiêm như trước đã nói, chỉ có tay phải cầm cây gậy Đầu Lâu, quyền trái đặt ở 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 
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NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJRA-DHARMA - MRTA-MANUSYA-MASPHA DHARA SARVA 
GRAHÄ AVIŠA _ SVÄHÄ 

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế độc lâu có nghĩa 
là Chấp Quỷ (dính với quỷ ) 

Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thân cũng như Lỗ Đà La (Rudra) đều ở chỗ giữ 
Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ hãi. 

Quỷ có ba loại là: Quỷ ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng 
phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam Cổ 


_Ý nghĩa của Chú nảy lả: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÃYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MRTA-MANUSYA- 
MÃÄSPHA DHÃRA SARVA GRAHÄ AVIŠA (cột trói tất cả Chấp Quỷ chấp dính nơi 
đầu người chết) SVÃHÃ (thành tựu tốt lành) 


Sà) 


NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN 





Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người vì thành tựu pháp Tiên, nên tu pháp 
đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiên Vân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
nói. Chỉ có tay phải cầm đám Mây Ngũ Sắc, tay trái nâng lên trên cầm thăng cái áo khoác 
ngoải (thiên y ) để mặc” 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ÃRYA-AVALOKITESVARÄAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

OM VAJIRA-DHARMA - PAMCA-RUPA-MEGHA SIDDHA  VIDYA- 
DHARANAM- SVAHÄ 


376 


Mây Ngũ Sắc (Pamca-rũpa-megha) là điều lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho 
nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tính sắc của năm 
Tạng (màu trăng thuộc lá phối, màu vàng thuộc tuy tạng, màu đỏ thuộc trái tim, màu đen 
thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho thọ mệnh (Ãyuh) 14 chi, 5 tạng 
đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ mệnh. 

Trong Chân Ngôn tuy có nói về Đức của Diên Thọ (Sống lâu), nhưng trong 40 tay 
không có Diên Thọ Khế. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ Khé. 

Do tỉnh thần con người như mây nổi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ 
Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sinh được sống lâu 
và khoẻ mạnh như chư Thiên. 

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thăm, ngưng ăn lúa 
nếp, thân cây Tùng với thảo dược, không phạm vảo ba nghiệp ác, hướng về Bản Tôn, 
quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh Tiên. 


_ Ý nghĩa của Chú nảy là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ÃRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA  MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Ma Ha Tát 

OM VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) PAMCA-RUPA-MEGHA 
SIDDHA VIDYA-DHÄRANÄM (mây ngũ sắc thành tựu hàng Trì Minh) SVÃHÄ 
(quyết định thành tựu) 
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LIÊN HOA BỘ BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN 
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OM_ PADMASATVA SAMAYAM ANUPALAYA PADMASATVA TVENA 
UPATISTA DRDHO ME BHAVA SUTOSYO ME _BHAVA SUPOSYO ME 
BHAVA _ANURAKTO ME BHAVA SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA 
SARVA KARMASU CA ME CITTAM ŠSRTYAM KURU HŨM HA HA HA 
HA HOH- BHAGAVAM SARVA TATHAGATA PADMA _ MA ME MUMCA _ 
PADMI BHAVA _ MAHA SAMAYA SATVA — HRIH. 


OM: Hình thức của một chữ nói về tỉnh hoa trong sạch tinh khiết về một cơ thể Liên 


Hoa của tât cả Đâng Thiện Thệ (Sugata). Nó còn biêu thị cho dự định của một người nào 
đó hoặc biêu thị cho sự ước muôn may mắn nào đó. 
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PADMASATVA: Liên Hoa Tát Đỏa. PADMA là hoa sen biểu thị cho bản chất trong 
sạch không ô nhiễm, không bị bất cứ nguyên nhân nào làm cho nhơ bân được. SATVA là 
người có lòng trắc ấn lớn . 

PADMASATYVA còn biểu thị cho sự không, thê chia cắt được của tính trong sạch 
không nhiễm cấu và tâm Đại Bi. Tình trạng nhơ bản ô uế là hiện tướng của vòng luân hồi. 
Sự luân chuyển trong trạng thái nhơ bân ô uê mà luôn luôn trong sạch tinh khiết được gọi 
là Đạo. Tình trạng thoát ly vĩnh viễn sự nhơ bẩn ô uế chính là Phật Đạo. Chữ nghĩa chỉ là 
phương cách hướng dẫn cho nên danh tự PADMASATVA biểu thị cho sự kết tỉnh Tâm 
Nguyện của kẻ hữu tình nhằm vượt thoát sự nhiễm ô trói buộc và đạt được sự thanh tịnh 
vô nhiễm trước. 

SAMAYAM: Bản Thệ, có nghĩa là những gì mà ta không thê vượt qua được. Nó là 
khuôn mẫu giải thoát mà ta cần phải trân trọng gìn giữ. 

ANUPALAYA: gìn giữ, có nghĩa là giữ cho lời nguyện thể của Padmasatva luôn 
quan hệ với ta. 

TVENA: bởi Ngài ( Padmasatva) 

UPATISTA: Kiên trú. Padmasatva đang được kêu gọi để trú ngụ vững chắc trong 
một cá thẻ. 

DRDHO: Vững chắc, thuộc tính cách mà Padmasatva trú ngụ trong Bản Thê đó.Mặc 
dù Padmasatva là hình thức tồn tại trong mọi hiện tượng, tỏa khắp và lưu lại trong mọi vật 
từ lúc khởi thủy cho đến sau này, hình thức này luôn luôn tồn tại trong khi luận chuyền 
nơi sinh tử cũng như ô ốn định vững chắc nơi Niết Bàn. Padmasatva được yêu cầu trú ngụ 
trong một cá thê đã giúp cho cá thể đó tự nhận biết về đặc tính trong sạch không nhiễm 
dính duy nhất. 

ME: là tôi, cái Ta 

BHAVA: là phát sinh (cảm giác của sự tự tạo ra , cảm nhận về sự tạo lập) 

SUTOSYO: Ước nguyện tốt, sự thỏa mãn cùng cực. Người ta van nài Padmasatva để 
làm cho bản thân họ trở nên thỏa mãn từ sự tự do khoái lạc, nhận thức tỉ mỉ tính vi cho 
đến cả ước nguyện lớn lao (Đại Nguyện). 

ME: là Tôi 

BHAVA : là phát sinh 

SUPOSYO : là tăng trưởng rất tốt. Đi theo ME BHAVA thì mang nghĩa là “Tăng 
trưởng Trí Tuệ thanh tịnh qua đại nguyện Không Hai và lòng Đại Bì trong tôi” 

ANURAKTO: là hài lòng. Đi theo ME BHAVA thì có nghĩa là “Làm cho tôi phát 
khởi Đại Bí”. Đây chính là nghĩa khiến cho tôi yêu thương và dứt trừ khổ não cho tất cả 
chúng sinh khiến cho họ xa lià mọi sự ô uế dính mắc 

SARVA: là tất cả 

SIDDHIM: sự thành tựu. Sarva siddhim đi theo ME BHAYVA thì có nghĩa là “Làm 
cho tôi thành tựu tất cả” 

ME: là Tôi 

PRAYACCHA : Ban cho, hoặc cầu nguyện cho ai 

SARVA : Tắt cả 

KARMASU: Hành động 

ME PRAYACCHA SARVA KARMASU là cung cấp cho tôi tất cả hành động lớn, 
nhỏ, siêu đắng, bình thường 

CA: là và, luôn luôn 


37/9 


ME: là của Tôi 

CITTAM: là Tâm 

SRÏYAM: là đức tính, đức hạnh 

KURU: là làm 

CA ME CITTAM SRIYAM KURU: Hãy làm cho Tâm của tôi trong sáng tính 
khiết trong mọi hành động. (Bởi vì Tâm dẫn đầu tất cả mọi hành động, nếu Tâm trong 
sáng thì tất cả hành động trong sáng) 

Người ta van nài Padmasatva để xin nhận thức được Cứu cánh bí mật mà bí mật này 
đã tạo ra rất nhiều vẻ mặt bên ngoài. Sự tồn tại của luân hồi và Niết Bàn được bắt nguồn 
từ năng lực tự nhiên của một Padma duy nhất. Sự nhận thức về ước nguyện vĩ đại này đã 
giúp cho họ vượt qua được bản chất tự tâm của chính họ và đó là lời khẩn cầu lớn nhất. 

HŨM: Chủng Tử biểu thị cho Tâm Tịnh Bồ Đè, là Đại Ấn của 5 dòng Như Lai, là 
bản chất trong sạch tinh khiết của 5 sự hợp nhất và sẵn sảng để hiễn lộ ra bất cứ lúc nảo. 

HA HA HA HA: Là bản chất nguyên thủy tinh khiết của 4 sự vui vẻ, khoái lạc 

HOH: là bản chất tinh khiết của hữu tình thông qua sự đối đãi giữa 6 căn và 6 trần 

BHAGAVAM: là Thế Tôn. 

SARVA TATHÄGATA: Tắt cả Như Lai 

PADMA: Thanh tịnh vô nhiễm trước. Trường hợp chỉ định được thêm vào với một 
nghĩa quy hướng, bởi vì người ta đang xin sự quan tâm của tất cả Như Lai 

Mã: là đừng 

ME: là Tôi 

MUMCA (hay Munca, Muñca): là bỏ rơi 

MÀ ME MUMCA là “Đừng bỏ rơi Tôi mang nghĩa là “đừng để cho sự nhận thức 
được pháp NHƯ THỊ xa lìa khỏi tôi”, hoặc là “qua những ràng buộc của Tâm Đại Bi vô 
biên, đừng đề cho tôi bị thoái chuyên”. 

PADMI: là có một Padma 

BHAVA: là phát sinh, cái có (Hữu) 

PADMI BHAVA có nghĩa là làm cho tôi có tính trong sạch không dính mắc, tức chỉ 
ra nghĩa không bỏ rơi của Padmasatva 

MAHä: là to lớn không ngắn mé 

SAMAYA: là lời thê 

SATVA: là hữu tình 

MAHÄ-SAMAYA-SATVA là Đại nguyện hữu tình (Hữu tình có lời thể to lớn) 

HRÏH: Chủng tử tính hoa của Liên Hoa Bộ biểu thị cho sự mau chóng xa lìa các 
trần cấu, tham. sân, sỉ, chứng được 4 đức thanh tịnh là Ái Nhiễm Thanh Tịnh, Sân 
Thanh Tịnh, Cấu Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 

Một người van xin một biểu tượng vĩ đại Padmasatva thì tự dâng hiến toàn bộ nhân 
vị của họ đề trở thành sự thanh tịnh không nhiễm dính. Đây là lý tưởng Bồ Tát được thực 
hiện như nó đã được thể hiện trong hình tướng Padmasatva 


Toàn bộ LIÊN HOA BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN có thể diễn dịch là : 

“Hỡi Liên Hoa Tát Đóal! Xin Ngài hãy giữ gìn lời thê của mình! Xin Liên Hoa Tát 
Đỏa hãy trú ngụ cùng con,làm cho con được kiên cô vững chắc, giúp cho con hoàn thành 
ước nguyện, ban bố cho con thỏa mãn mọi nguyện câu, thúc đây con phát khởi Tâm Đại 
Bì mà thành tựu tất cả, đông thời làm cho Tâm của con được tỉnh khiết trong sáng trong 
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mọi hành động HÙM, HA, HA, HA, HA, HÓC. Xin Đức Thế Tôn, tắt cả Như Lai Liên Hoa 
đừng bỏ rơi con, hãy giúp cho con phát sinh được sự thanh tịnh không nhiễm dính, đừng 
đê con phân cách với Đẳng Liên Hoa Tát Đỏa ngỏ hấu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình. 
HƠ-RÍCH” 
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LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ 
Biên dịch: HUYÊN THANH 
Lục Đạo Kim Cương Chú được trích ra từ “Đáp Trác Chú Bản” trong Mật Giáo. 
Lại có tên gọi là Trung Hữu Giáo Thụ Thính Văn Giải Thoát, hoặc bản dịch của thời 
hiện đại là Vô Vi Sát Na Chứng Trí Kinh. Đời sau phụ biên, thâu nhận Chú này 


_ Lục Đạo Kim Cương Chú là: 
AH AH SAH SAH MAH HARH 


BB[J236241254241292|| 


"Hoặc: A A Š$A SA MA HA 











_Công Đức lợi ích của Lục Đạo Kim Cương Chú: 

Lục Đạo Kim Cương Chú có thể dịch là Đới Thành Phật Chú. Chú này là Kim 
Cương Tổng Trì với Tổng Tâm Chú của năm Đức Phật ở năm phương, có Uy Thần cảm 
ứng, chuyên độ chúng sinh trong sáu đường (Trời, Người, 4 Tu La, súc sinh, Quỷ đổi, 

Địa Ngục) thành Phật, Công Đức rất thù thắng chẳng thể nghĩ bản 

Chú này một lần trải qua tại liền hay tiêu trừ Nghiệp đời trước. Phàm lỗ tai TẠI 
tiếng của Chú này, hoặc con mắt nhìn thấy Chú này, hoặc thân tay tiếp chạm Chú nảy.. 
đều tiêu diệt nghiệp chướng trong ba đời, tương lai đều được thành Phật 
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Đối với việc siêu độ chúng sinh đã chết thì Công Đức rất lớn. Chúng sinh đã chết tuy 
bị đọa vào đường ác cũng có thể ra khỏi được. Chân thành tụng 10 vạn biến làm căn bản, 
ặt khi độ vong thời niệm tụng 7 biến cho đến 108 biến thì chúng sinh trong sáu đường 
được độ kia liền có thể tiêu trừ tội chướng, tức thời vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc 
(Sukha-vati), thấy Phật nghe Pháp. Dùng Chú này độ khắp cả chúng sinh có vô lượng vô 
biên Công Đức. 

I_Đeo mang Chú này, một khi xả tuổi thọ, cũng có thê thành Phật 

2_Phàm tai nghe, mắt nhìn thấy hoặc thân tay tiếp chạm Chú này, đều hay trừ diệt 
nghiệp chướng của số việc, ở đời này hoặc đương lai rốt ráo thành Phật 

3_Lúc sống, niệm Chú này nhiều sẽ ngộ Vô Sinh Nhẫn, sau khi chết thiêu đốt có thể 
được Xá Lợi (SŠatra) 

4_Chú này độ vong có Công Đức rất lớn. Nếu tụng đủ 10 vạn biến làm cơ sở, sau đó 
thất chúng sinh có tội khô sắp chết, chân thành tụng 7 biến đến 108 biến. Khi Chân Ngôn 
đi vào lỗ tai tức hay miễn trừ mọi khổ về đao, búa, gậy, chia ba.. 

5_ Chân thành tụng Chú nảy gia trì vào cát, đất, lúa đậu, Binh . rồi rải lên tất cả thân 
phần hoặc mỗ mả của người chêt. Tức khiến cho người chết đã bị đọa trong ba đường ác 
cũng có thể tiêu trừ tội chướng, vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc 


*®)Do Lục Đạo Kim Cương Chú có Công Đức tương đồng với Đại Mật Tông Căn 
Bản Chú: MAMA KOLIN SAMANTAH nên các bậc Đạo Sư Tây Tạng thường ghép 
hai Chú này kèm với Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát hình thành Chú Luân đề 
đeo mang trên thân. 
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_ Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
OM VAJRA-SATVA HŨM ÃH 


_ Hàng ngang ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŨM của Kim 
Cương Tát Đỏa: 
AH AH ŠAH (HŨM) SAH MAH HAH 


_ Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA KOLIRA (2KOLIN) SAMANTAH 


*}Từ Chú Luân căn bản này, các bậc Đạo Sư còn gia thêm một số Thần Chú đề 
hình thành Chú Luân đeo mang trên thân gọi là Bội Đới Giải Thoát Hộ Thân Chú Luân 
I_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHỦ LUÂN I: 
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_ Vòng tròn bên trên phía bên phải: 
.)Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
OM VAJRA-SATVA HỦM AH 
.))Hàng ngang ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŨM của Kim 
Cương Tát Đỏa: 
AH AH SŠSAH (HŨM) SAH MAH HAH 
.)Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA KOLIRA (2KOLIN) SAMANTAH 
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_ Hàng dọc bên trái theo thứ tự từ trên xuống dưới: 
OM AHI HỦM 


_ Hàng ngang thứ nhất: 
A_ DHARMA-DHATU (?DHATU) AI OM HỦM TRAM HRIN]N OM 
AMARANI JIVANTIYE (2JIVANTAYE) SVAHAÄ.. 


_ Hàng ngang thứ hai: 
OM MANI PADME HÙM HRI]H OM ANH HỦM VAJRA-GURU PADMA 
SIDDHI HŨM HRIH_OM VAJRA-SATVA HŨM AR 


_Hàng ngang thứ ba: 
AH AH SAH SANH MANH HAH MAMA KOLIN SAMANTA OM TÄARE 
TUTTARE TURE SVAHA_OM BHRÙM SAHA (2SVAHA) 


_ Hàng ngang thứ tư: 
OM SUPRATISTHA VAJRARE SAHA (?2SVAHA) JAM JAM JAM OM AH 
HỦM_ OM PADMA VILA (?VIRA) VIMALA HŨM PHAT 


2_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN 2: 





_ Vòng tròn bên trên: 
.)Hàng ngang bên trên là Thần Chú của Kim Cương Tát Đồa (Vajra-satva) 
OM VAJRA-SATVA HÙM AH 
.))Hàng ngang ở giữa là Lục Đạo Kim Cương Chú với chủng tử HŨM của Kim 
Cương Tát Đỏa: 
AH AH SŠAH (HŨM) SAH MAH HAH 
.)Hàng ngang bên dưới là Đại Mật Tông Căn Bản Chú: 
MAMA KOLIRA (?KOLIN) SAMANTAH 
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_ Hàng dọc bên phải theo thứ tự từ trên xuống dưới: 
OM AHI HỦM 
_ Hàng ngang thứ nhất: 
A DHARMA-DHATU AH OM HÙM TRĂM HRIH OM  AMARANI 
JIVANTIYE (2IIVANTAYE) SVAHA_OM MANI PADME HŨM HRIH 


_ Hàng ngang thứ hai: 
OM AH HÙŨM VAJRA-GURU PADMA SIDDHI HŨM HRINH_ OM VAJRA- 


SATVA HŨM AH 

_Hàng ngang thứ ba: 

AH AH SAH SANH MANH HAH MAMA KOLIN SAMANTA OM TÄARE 
TUTTARE TURE SVAHA_OM BHRÙM SVAHA 


_ Hàng ngang thứ tư: 
OM SUPRATISTHA VAJIRARE SVAHA_ JAM JAM JAM 


3_ BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN 3: 
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_ Hình vuông thứ nhất bên ngoài: 

OM_ VIPULA-GARBHE MANI-PRABHE TATHÄGATE NIRDASANI MANI 
MANI SUPRABHE VIMALE SAGARA GAMBHIRA HỦM HỦŨM JVALA 
JVALA BHUDDHA (?ŠUDDHA) VILOKITE GUHYA ADHISTHITE-GARBHE 
SVAHA 

PADMA-DHARA AMOGA (?2AMOGHA) JAYE CURU CURU SVAHÄ 

OM AH PRAJÑA DHIK KKA HÃ HŨM MUH 


_ Hình vuông thứ hai: 

OM AI HÙM BODHI-CITTA MAHA-SUBI (?MAHA-SUBHA) JÑAÄNA- 
DHARDU (?DHATU) AH 

OM RULU RULU HÙŨM BHYO HŨM 

OM MANI PADME HỦM.. 

OM AI HÚM GURU PADMA SIDDHI HỦM 

HARINISA NAMAH SARVA TATHAGATA-HRIDAYA ANUGATE OM 
KURUMGINI SVAHA 

OM AMIDHEVA HRIH A 


_ Hình vuông thứ ba bên trong: 
.)Góc trên bên trái: OM PADMO (?PADMA) 
.)Góc trên bên phải: USNISA 
.)Góc dưới bên phải: VIMALE 
.)Góc dưới bên trái: HUỦM PHAT 


_ Vòng tròn bên ngoài: 

NAMO RATNA-TRAYAYA _OM KAMKANI KAMKANI ROCANI ROCANI 
TROTANI TROTANI TRASANI TRASANI PRATIHANA PRATIHANA SARVA 
KARMA PARAM PARANIME SARVA SATANAJAYE SVAHAÄ 


_ Vòng tròn trung ương: 

OM VAJRA-SATVA ÄI 

AH AI ŠAH (HŨM) SAH MAH HARH 
MAMA KOLIN SAMANTAR 


20/04/2015 
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HỎNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THÂN CHÚ LUÂN 


Soạn dịch: HUYỄN THANH 


Tượng Đầu Thần (Thân đâu voi) nguyên có tên gọi là Nga Nê Sá (Ganeáa), là con 
trai của Thần Thấp Bà (Š¡va: tức là Đại Tự Tại Thiên) và Nữ Thần Tuyết Sơn Ô Ma 
(Umä, hay Pãrvati). Tôn này có tên Phạn là Nga Na Bát Để (Ganapati: Chúng Chủ) có ý 
nghĩa là người dạy dỗ, hoặc dịch là Thường Tùy Ma. 

Tôn này lại có tên Phạn là Nan Để (Nandi) dịch là Hoan Hỷ Thiên, hoặc Hoan Hỷ 
Tự Tại Thiên, Nan Đề Tự Tại Thiên (Nandike§vara), hay Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên ... 
gọi đơn giản là Thánh Thiên, Thánh Tôn. 

Sau này Ganeé$a được người dân Ân Độ thờ phụng là vị Thần diệt trừ chướng ngại, 
phủi sạch mọi sự mê mờ hiển lộ Trí Tuệ. Hoặc được tôn thờ như là một vị Thần Tài hoặc 
Phước Thần hay ban bồ của cải vật chất với sự giàu sang cho chúng sinh. 


_Nếu y theo hình thái của Tôn này mà xưng gọi, tức là Tỳ Na Dạ Ca (Vinäyaka) 
dịch là Tượng Ty Thiên (vị Trời có mũi voi), hoặc Chướng Ngại Thần (vị Thân gây 
chướng ngại). Bản Tính của Tôn nảy nguyên là vị Thần của Bà La Môn (Brahmana), là 
Quý Thân ác rất âm hiểm, thường trú ngụ tại núi Tượng Đầu 

Truyền Thuyết Tây Tạng ghi nhận là: Tỳ Na Dạ Ca Thiên trước khi bị giáng phục, 
thường đi theo chúng sinh, rình rập gây chướng ngại.... các vị Phạm Vương, Đại Long 
Vương đều không biết phải làm thế nào, chỉ có Thập Nhất Diện Quán Âm và Quân Trà 
Lợi Minh Vương mới có thể giáng phục được. Do vậy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện 
tướng 11 đầu thuân hóa kẻ tạo sự hủy diệt là Vinayaka. Ngài chặt cái đầu của hắn và lấy 
cái đầu của Ngài đặt vào cái đầu của hắn, do đó mang tướng Vinäyaka. Sau khi quy y 
Phật Môn, Tôn này phát Thệ Nguyện ủng hộ Phật Pháp, thống lãnh 9800 Đại quỷ quân, 
trần hộ ba ngàn Thế Giới, chuyên thủ hộ bảo vệ Tam Bảo, thành tựu tất cả việc tốt lành, 
tiêu diệt tai họa. Sau này biến thành một Tôn ban cho sự giàu sang phú quý và là một vị 
Thiện Thần có Đức (Hữu Đức thiện Thân), rất được mọi người sùng kính 


_Theo Truyền Thuyết khác thì Tỳ Na dạ Ca (Vinäyaka) là vị Thần Hộ Pháp 
(Dharma-päla-devatä) của An Độ Giáo, là con trưởng của Tự Tại Thiên (Išvara) cai quản 
kho Trời (thiên khó). Vì Tôn này có đủ mười phần Từ Bi nên có người nảo câu xin thì 
không có điều 8Ì chăng ban cho mãn nguyện. VỊ Hộ Pháp Đại Hắc Thiên (Mahã-kala) 
giận Tôn này chẳng biết phân Thiện ác hay ban cho rồi loạn, nên chặt đứt cái đầu của Tôn 
này. Sau này, khi Tượng Vương sám hối thời Đại Hắc Thiên mới đem cái đầu voi đặt lên 
trên cô và thu nhận làm quyến thuộc. Tu tập Tôn này ắt có Công Đức khiến cho Hành Giả 
được giàu có dư giả, cát tường như ý 


_ Cả hai truyền thông Bà La Môn Giáo và Phật Giáo đều công nhận Nga Na Bát Đề 
có sự nghiệp gây chướng ngại cho kẻ khác, hoặc bải trừ sức của các thứ chướng ngại cho 
nên lại xưng là Tỳ Na Dạ Ca (Vinäyaka) với nghĩa là trừ chướng ngại, hoặc bài trừ. 

Hiện nay, Mật Tông Tây Tạng xưng gọi Tôn này là Hồng Tượng Đầu Vương Tài 
Thần, Tượng Ty Tài Thần hoặc xưng là Hồng Tài Thần 

Tại Thái Lan thì Tôn này được xưng gọi là Tượng Đầu Thần Tài Thiên 
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Tại Nhật Bản thì Tôn này được thờ phụng như là vị Thần giúp cho vợ chồng được 
viên mãn, và cũng là một vị Thân Tài 


_ Hình Tượng của Tôn này có 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 12 tay với nhan sắc đều khác 
nhau: 

-)Tượng có hai cánh tay: thân mảu thịt trăng, mình người đầu voi, tay phải cầm 
cây kích có móc câu (câu kích) đê trên vai. Tay trái câm rê củ cải. 





- .) Lại tượng có hai cánh tay: thân màu thịt trắng, thân người đầu voi, tay trái cầm 
rê cây củ cải (La Bôc Căn), tay phải ngửa lòng bản tay nâng viên Hoan Hỷý, ngôi trên lá 
sen 
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.)Tượng có bốn tay: Hình người đầu voi, mũi dài mắt rộng, tướng vắng lặng. Hai 
tay phải câm tràng hạt với củ cải, hai tay trái câm cây búa với Diệu Thiên quả, cong chân 
phải, gập chân trái, đứng múa đạp lên trên con chuột 








#4 T+ TP 4% 3# t4 4t—— 4k 2© tđá' (3k-#£ 2< ) 


Lại Tượng có bốn cánh tay. Tượng ấy có thân người đầu voi, đầy đủ bốn cánh tay 
là: Bên phải: tay thứ nhât cầm cây búa, tay thứ hai câm cái chậu chứa đây Hoan Hỷ Đoản. 
Bên trái: tay thứ nhât câm cái nanh (hoặc câm cái chày), tay thứ hai câm cây gậy báu. 





.)Tượng có 6 cánh tay: thân người đầu VOI, đầy đủ sáu cánh tay. Sáu cánh tay là: 
Bên trái: tay bên trên cầm cây đao, tay tiếp theo cầm cái chậu đựng đầy quả phẩm, tay bên 
dưới cầm bành xe. Bên phải: tay bên trên cầm cây gậy, tay tiếp theo cầm Bả Chiết La 
(Vajra:chày Kim Cương), tay bên dưới cầm sợi dây 





.)Tượng có tám cánh tay: 
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.)Tượng có 12 cánh tay: thân người đầu voi, mũi dài mắt rộng. 6 tay bên phải cầm: 
cây búa, mũi tên, móc câu, cây kiếm, chày Kim Cương, cái mâu. 6 tay bên trái cầm: cái 
chày, cây cung, cây gậy đầu lâu (Khatvaäga), chén sọ người chứa đầy máu, chén sọ 
người chứa đây thịt người, cây kích ba chỉa. Cong chân phải, gập chân trái, đứng múa đạp 
lên trên con chuột 





Ngoài ra còn có hình tượng Song Thần Thiên Vương ây là hai vị Trời vợ chồng 
cùng đứng ôm nhau. Tượng â ấy dài 7 tắc (7/3 dm) hoặc 5 tắc (5/3 dm), hai vị Trời đều có 
thân người đầu voi, mặt vị Trời nam gục trên vai phải của vị Trời nữ Tôi khiến hiện ở lưng 
của vị Trời nữ, mặt của vị Trời nữ gục trên vai phải của vị Trời nam rồi khiến hiện ở lưng 
của vị Trời nam... đều cùng hiện lộ bàn chân gót chân, chân tay mềm mại giống như 
người nữ đoan chính mập mạp mạnh mẽ. Đầu của vị Trời nam không có vòng hoa, vai 
khoác Cà Sa màu đỏ. Đầu của vị Trời nữ có vòng hoa nhưng chẳng khoác Cà Sa, tay chân 
có vòng Anh Lạc, cũng dùng hai bàn chân đạp lên đầu ngón chân của vị Trời nam 

Hai vị Trời này đều có màu thịt trắng, mặc quân màu đỏ, đều đưa hai bàn tay trợ 
nhau ôm trên eo lưng, tay phải che lưng tay trái. Hai vị Trời đưa đầu ngón giữa phải đến 
trên lưng lóng giữa của ngón giữa trái. Tượng ôm nhau này biểu thị cho sự yêu thích của 
sáu chô. 
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_ Chữ chủng tử của Tôn này là: GA, GAH, GŨM, GAM, HRIH, BHRÙM 
_ Tùy theo sự truyền thừa, Tôn này có Tâm Chú là: 

)NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÃM_ GANAPATAYE SVÄHÄ 

)OM_ GANAPATAYE SVÃHÄ 

)OM_ HRIH GAH HŨM SVÄHÃ 

)OM_ ÄH HŨM_ GANAPATIYE SVÃHÃ 

)OM_ BHRŨM GANAPATIYE SVÃHÃ 

)GAM_OM GANAPATIYE SVÄHÄ 
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_ Tượng Đầu Vương Tài Thần Chú: 
“Ông ca, ông mã ca, ông thoa cáp” _ 
*)OM GAH_OM MA GAH_ OM SVAHA 


_Tượng Đầu Vương Trường Chú là: 

“Ông, nặc na nặc na, nặc nô nặc nô, ca na bát để, ca ca ca ca ca ca ca ca, chủ 
nhữ chủ nhữ, ma nô ba tạp, nhữ nhữ nhữ nhữ, ca ca đả gia, ca ba ba đễ gia, thoa 
cáp” 

*OM_ RATNA RATNA RATNO RATNO GANAPATI GA GA GA GA GA 
GA GA GA_ GANAPATI CURU CURU, MANU-PATRA RU RU RU RU, 
GAGATAYA GANAPATIYE SVÄAHA 


_Do Hồng Tượng đầu Tài Thần được sự bảo hộ của Đại Tự Tại Thiên nên người 
cúng phụng Ngài cũng hay được chư Thần âm thầm ủng hộ, hay tránh được sự tà my, hộ 
thân, thỏa mãn mọi mong cầu về vật chất. Cho nên các vị Đạo sư Tây Tạng đã truyền dạy 
Hồng Tượng Đầu Vương Tài Thần Chú Luân nhằm đem lại lợi ích cho người đeo 
mang trên thân hoặc treo trong nhà 





.)Trung Tâm Chú Luân là: chữ chủng tử GAM 
—_ +)Vòng tròn thứ nhất kế tiếp là Tâm Chú của Tượng Đầu Tài Thần được viết nối 
tiếp ba lần 
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OM BHRUM GANAPATIYE SVAHA_OM BHRÙM GANAPATIYE SVAHA 
_OM BHRUM GANAPATIYE SVAHA 


.)Vòng tròn thứ hai bên ngoài là Trường Chú của Tượng Đầu Tài Thần 

OM_ RATNA RATNA RATNO RATNO GANAPATI GA GA GA GA GA 
GA GA GA_ GANAPATI CURU CURU, MANU-PATRA RU RU RU RU, 
GAGATAYA GANAPATIYE SVÄHÄ 


06/05/2015 
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NHƯƠNG NGU LỢI ĐÔNG NỮ ĐÀ LA NI 


(Jahguli kumari dhaäranT) 





ï 7%t9q@(T12 #q@(7^2 ‹ý2qđ(q@172 1X4Xp4ˆ š&yr#n1£ 
ñ &{@tä & {tá đá 1@-2 870m 470 0m f2190 501 
(q62 24141 2444014442 


TADYATHä: IRI MITE, TIRI MITE, IRI TIRI MITE, NU ME, NŨ MARIYE, 
DUSI DUSCARITYE, TAKKA-RANI, VAKKA-RANI, KASMILE KASMILA MUKTI, 


AGHE AGANE, AGANA GANE, IRIYE IRI IRIYE, ÄA-KAYAYE UPAYAYE, 
SVETE SVETA-TUNDE, ANANU RAKSE SVAHA 
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Nếu có người chỉ một lần nghe qua Đả La Ni này thì 7 năm sau đó sẽ mau lìa tất cả 
các độc. 

Nếu thường thọ trì thì tất cả trùng độc với các thuốc độc đều chẳng thể gây hại. Nếu 
có răn độc đến căn người này thì đầu của nó bị bể thành bảy mảnh giống như Lan Hương 
Sao. 

Nếu có thọ trì Chân Ngôn Pháp này thì nên dùng vật màu trắng. Trước tiên cúng 
dường Thầy, sau đó thọ trì št được thành tựu. 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

TADYATHÃ: như vậy, liên nói Chú là 

IRI MITE: như sự quân bình an vui 

TIRI MITE: như sự quân bình đạt được 

IRI TIRI MITE NŨU ME: tất nhiên tôi đạt được như sự quân bình an vui 

NU MÃÄRIYE DŨSI: tắt nhiên phá hoại nhóm bệnh truyền nhiễm 

DUSCÃRIYE, TAKKARANI, VAKKARANI, KASMILE KASMILA MUKTE: 
giải thoát sự ô trọc của bản chất lỗi lầm, tư tưởng lỗi lầm khó vượt qua 

AGHE AGANE AGANA GANE IRIYE IRI IRIYE A-KAYAYE UPAYAYE: 
như nhóm phương tiện bảo dưỡng khắp mọi thân thể khiến cho sự đau khổ chẳng tạo 
thành nhóm 

ŠSVETE ŠVETA-TUNDE ANANU RAKSE: như người chủ tỏa ánh sáng trăng 
phòng hộ tây trăng tội lỗi 

SVAHÃä: thành tựu tốt lành 
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KIM XÍ ĐIÊU VƯƠNG CHÂN NGÔN 





%##41ï 1£: ÄqNđäññ xRñ®át 

1 9° # íX#4 Ä4i{X#4 7 ñt1(& fz 1{47( 47( 174 i4&7đ& 
#44#44ðø{ áả đ3 ƒ@f1Z š§1(dứ 4£ 

NAMAH SAMANTA-BUDDHÃÄNÄM APRATIHATA-SASANÄNÃM 
TADYATHÃ: OM _ŠAKUNA MAHÄ-ŠAKUNA VITAMTA-PAKSA _ SARVA 
PANNAGA NÃÄGA KHAKHA KHAHI KHAHI SAMAYAM-ANUSMARA HŨM 
TISTA BODHISATVO JÑÃPAYATI SVÄHÄ 


Chân Ngôn này hay giúp cho hữu tình làm việc lợi ích thù thắng, nên vì thời Mạt 


Pháp ở đời vị lai dùng Pháp này để hộ trì Phật Pháp, ủng hộ quốc vương với đất nước, 
khiên cho các hữu tình đêu được an vui. 
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_Ý nghĩa của Chân Ngôn này lả: 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM APRATIHATA-SASANANÄM: Quy 
mệnh khắp cả chư Phật, các Bậc không có chướng ngại 
TADYATHÃ: như vậy, liền nói Chú là 
OM: nhiếp triệu 
SAKUNA: loài chim 
MAHÄ-ŠAKUNA: loải chim to lớn 
VITAMTA-PAKS$A: giang duỗi lông cánh 
SARVA PANNAGA NÃGA: tất cả loài Rồng Rắn 
KHAKHA KHAHI KHAHI: bay trong hư không ăn nuốt 
SAMAYAM-ANUSMARA: nhớ lại Bản Thệ 
HŨM: chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
TISTA: an trụ 
BODHISATVO_ JÑÃ-PAYATI: Trí thuần khiết của Bồ Tát 
SVÃHÃ: quyết định thành tựu 
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TÂN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI 
(Ñirnäda-vijrmbhita-sũra-ketu-dhäranl: 
Chân Hông Phân Tân Dũng Mãnh Tràng Đà La NI) 





77% H4§®äañ#®Hữ #1 1x4 đ& ƒð 4H äs 47m <{{1 
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#4{8{ 414{4đ@đ 4t 4118 #4211 144 ế4((6UT 4& 
TADYATHA: MAHA-JNANA AVABHASANI SRITA  TEJO-LAKSMI- 
DRDHA VIKRAMA VAJRA SAMGHATANE_ PARAMA-VIRAJA NIRMALA- 
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GUNA-KETU, SŨRYA-PRABHE VIMALAÃNGA, YASTI BHARA BHARA, 
SAMBHARA SAMBHARA, TUTTAN BHO, TUTTAN BHO, HANA HANA, 
MAHÄ-PRABHE, VIDHŨ TAMO SUDDHA-KAÄARE, PRAJÑÃ-SUDDHE 
PARIPÙRNI, MAITRE MAITRE, MAITRI VĨRA NAMASKRTE, MAITRÄAM 
BUDDHALE JARA JARA JARAM BUDDHALE BODHYANGA, KUSUME 
DASA-BALE, CATUR-VAISÄRADYE, ASTA-DASA-ÄVENIKA-BUDDHA- 
DHARME, SŠSUBHA-MATE PUNYA-RÃŠI, ŠUBHA-KARMA, SAMANVITE 
GAMBHIRE VI-RAJASKE, VIPULE VIŠESA PRÄPTE, NIRÄASRAVA-DHARME.. 
SARVA LOKA JYESTHA, SRESTHA VARA PRAVARA, ANUTTARE ASANGE, 
DHARA DHARA, DHIRI DHIRI, DHURU DHURU, SÄNTA-MATE, SÄNTA-PÄPE, 
SARA SARA, CARA CARA, CIRI CIRIL CURU CURU, PARAMA-BUDDHA- 
ANUMATTE, MAHÄ-PRAJÑÃ-PÄRAMITE SVÄHÄ 


_ Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ (cầu mưa), Phẩm 64 ghi nhận là: 

Khi ấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chủ Đại Long Vương bạch Phật rằng: 
“Nay con thỉnh cầu chương cú của Đà La Ni mà chư Phật đã nói. Ở đời Mạt Thế sau này, 
trong cõi Diêm Phù Đề, nơi chẳng có mưa, nếu tụng Chú này liên được tuôn mưa. 

Nếu thời thế ác, hung hiểm, gian nan...khi Phi Pháp (A-dharma) dây lên thời bệnh 
dịch lưu hành, Tỉnh Tú mất độ. Nếu muốn điệt các việc ác như trên, dùng sức của Phật, 
TÂm Đại Bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên thọ trì câu Đà La Ni như vậy. Khi nói 
Chú thời tất cả các vị Rồng đều sinh vui vẻ, tất cả chư Thiên thảy đều hớn hở, tồi hoại 
cảnh Ma, đều khiến chẳng dây lên 404 loại bệnh của tất cả chúng sinh, mọi người an Ổn, 
tất cả việc ác đều được trừ diệt” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe Tam Thiên Thế Giới Chủ Đại Long Vương nảy nói 
như vậy xong, liền khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Long Vương! Ông cũng như 
chư Phật làm lợi ích cho chúng sinh, thương xót ban cho sự khoái lạc, nên đã thỉnh hỏi 
việc đấy. Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Hãy khéo nghĩ nhớ! Này Đại Long Vương! 
Nay Ta sẽ nói. Xưa kia từng ở chỗ của Đức Như Lai Đại Bi Vân Sinh (Mahä- 
kãrunodbhava-mahä-megha tathägata) nghe Tần Thân Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni 
(Nirnada-vijrmbhita-sũra-ketu-dharam), chư Phật quá khứ đã nói. Nay Ta cũng sẽ tùy 
thuận mà nói, lợi ích cho tất cả chúng sinh, thương xót ban cho niềm vui. Ở đời vị lai, nếu 
lúc đại hạn thời hay khiến cho tuôn mưa. Nếu lúc nước ngập lụt thời cũng khiến cho 
ngưng dứt. Bệnh dịch chết chóc, hiểm nạn đều được diệt trừ, hay tập họp các vị Rồng. 
Hay khiến cho hàng Rồng (Nãga) Trời (Deva) vui mừng hớn hở, hay hoại tất cả cảnh giới 
của Ma, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ an vui”. 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Tadyathä: như vậy, liền nói Chú là 

Mahä-jñãna-avabhãsani ŠrTtã: Đại Trí hiển bày Tính cát tường 

tejo-laksmĩ: tướng cát tường uy đức 

drdha vikrama vajra samghatane: như kết hợp Kim Cương kiên cố dũng mãnh 

parama-viraja nirmala-guna-ketu: Vô Tỉ Ly Trần Bất Câu Công Đức Tràng 
(cây phướng Công Đức chắng dơ bân xa lìa bụi bặm không có gì so sánh được) 

sũrya-prabhe vimalãủga yagfi: cây gậy của Chi Thể chăng dơ bân như ánh sáng 
của mặt trời 
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bhara bhara: đảm nhận, hộ vệ 

sambhara sambhara: bảo trợ, hộ giúp 

tuftan bho, tuftan bho: sự vui thích duy nhất 

hana hana: đánh đập hai chướng bên trong và bên ngoài 

mahã-prabhe vidhũ tamo: Ánh sáng lớn khiến phân tán sự khát vọng thù thăng 

§uddha-kãre: tạo làm thanh tịnh 

prajñã é$uddhe paripũrni: đầy đủ sự thanh tịnh của Trí Tuệ 

maitre maitre: như sự hiển từ, như sự yêu thương giúp đỡ 

maitri vĩira namaskrte: Kính lễ sự dũng mãnh của lòng Từ 

maiträm buddhale: Lòng Từ ôm trụ Tuệ Giác 

jara jara: phân rã, làm suy yếu hai chướng bên trong và bên ngoài 

jaram buddhale: sự phân rã chướng ngại ôm trụ Tuệ Giác 

bodhyãñga kusume da§a-bale: như mười Lực của bông hoa Giác Phần 

catur-vai§ãäradye: như bốn Minh Trí 

asta-da§a-ävenika-buddha-dharme: như 18 Pháp Bất Cộng của Phật 

éubha-mate: như Tuệ của Pháp trắng 

punya-räã$Šỉ: zom tụ Công Đức 

éubha-karma samanvite: như đầy đủ nghiệp của Pháp trăng 

gambhrre vi-rajaske: như trừ bụi dơ sâu xa 

vipule vi$esa präpte: như đạt được sự thắng diệu rộng rãi 

nirã§rava-dharme: như Pháp Vô Lậu (không còn phiền não) 

Sarva loka jyestha §restha: Tối tôn tối thắng trong tất cả Thế Giới 

vara pravara anuttare asañge: tuyệt hảo, rất tuyệt hảo như sự vô thượng không 
có chướng ngại 

dhara đhara: gia trì cho ta và người 

dhiri đhiri: người gia trì chẳng kế nam nữ 

dhuru dhuru: gom giữ đề mục 

§anta-mate: như Tuệ văng lặng 

§ãnta-päpe: như tội văng lặng 

sara sara: kiên có bền chắc 

cara cara: lay động, chuyển động 

ciri ciri: trường cửu, lâu dài 

curu curu: sinh ra sự đặc thù 

parama-buddha: Giác Tuệ tối thượng 

anumate: như thuận theo Tuệ 

mahã-prajñã-pãäramite svãhã: quyết định thành tựu Đại Bát Nhã Ba La Mật 
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LONG VƯƠNG THÂN CHÚ 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO BHAGAVATE NÃGEŠSVARA-RÄJÄYA TATHÄGATÃYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

OM_ KRODHA KRODHA MAHA-KRODHA HŨM 

OM_ NÃGA-RÄJA MEGHASANIYE SVÃHÄ 

Chú Pháp này có giúp cho tăng trưởng sức mạnh, năng lực tài giỏi, sự khôn khéo... 
chăng bị thất bại trước kẻ thù. Ngoài ra còn mang lại sự may mắn, sự thịnh Vượng, giúp 
cho mùa màng được tươi tốt và giúp cho giòng tộc được tăng trưởng lớn mạnh 
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_ Ý nghĩa của Thần Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMO BHAGAVATE NÄGE§VARA-RÃJÄYA TATHÄGATÄYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Long Tự Tại Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đắng Chính Giác 

OM_ KRODHA KRODHA MAHÄ-KRODHA HŨM: Nhiếp triệu: phẫn nộ, phẫn 
nộ, đại phẫn nộ, khủng bố mọi chướng ngại 

OM_ NÄÃGA-RÄJA MEGHASANIYE SVÄHÃ: Hỡi Long Vương tạo ra sâm sét 
trong mây! Hãy ban cho sự thành tựu tốt lành 
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ĐẠI LONG VƯƠNG THÂN CHÚ 
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NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO BHAGAVATE NÄGEŠ6VARA-RÄJÄYA TATHÄGATÄYA ARHATE 


SAMYAKSAMBUDDHAYA 
OM_NAGA-RAJA SARVA SIDDHI HŨM 
Thần Chú này hay giúp cho đất đai được tươi nhuận, khiến cho ngũ cốc, rau quả 


được mùa. Được Phước Đức, sống lâu, tăng trưởng tiền của giàu có. Cầu có con thì dễ 
nhận được con nối dõi. Tất cả khân cầu đều mãn nguyện. 
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_ Ý nghĩa của Thần Chú này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMO BHAGAVATE NÃGEŠSVARA-RÄJÄYA TATHÄGATÃYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHÃÄYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Long Tự Tại Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đắng Chính Giác 

OM_ NÄGA-RAJA SARVA SIDDHI HŨM: Hõi Đại Long Vương hãy giúp cho 
tôi thành tựu tất cả Tất Địa 
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THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI 
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TADYATHÃÄ: DHÃÄRANI DHÃÄRANI UTTÄARANIL SAMPRATISTHITA 
VUAYA-VARNA SATYA-PRATUÑA SAHÄ-JÑÄNA-VATI UTPADANI 
VINASANIL ABHISECANIL ABHIVYÄAHARA SUBHAVATI AJIMATÄAMAHI 
KUMBÄLA-NIVÃHÄ, HARA KLESÄN, DHUNU PÄPAM SŠODHAYA-MÄRGÄN, 
NIRIHAKA-DHARMATA, SŠUDDHAÄLOKA, VITIMIRÄA-RAJASA, DUHKHA- 
SAMANA_ SARVA-BUDDHA AVALOKANA-ADHISTHITE, SAHÃ-PRAJÑÃ, 
JÑÄBHE SVÄAHÄ 
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_Kinh Đại Vân Luân_ Thỉnh Vũ, quyền Thượng ghi nhận là: 

Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni tên là Thí nhất thiết chúng sanh an lạc. Long 
Vương các ông thường nên đọc tụng, nhớ niệm, thọ trì sẽ hay diệt hết thảy khổ não của 
loài Rồng, ban cho an lạc. Các vị Rồng ấy đã được an lạc rồi, ở cõi Diêm Phù Đề hay y 
theo Thời, tuôn rót mưa ngọt, khiến cho hết thảy cây côi, vườn, rừng, thuốc, cỏ, lúa má 
thảy đều sanh ra tư vị 

Này Đại Long Vương! Chú này gọi là câu Thí Nhất Thiết Lạc Đà La Ni, chư Phật 
cũng trì, các ông thường nên thọ trì đọc tụng, thành tựu việc tốt, được vào Pháp Môn, 
được an ôn vui sướng. 


_ Chữ NA (%) là chữ chủng tử của loài Rồng 


_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 

Tadyathä: Như vậy, liền nói Chú là 

DhãranT dhãranT: Tổng trì, tông trì 

uftärani sampratisthitä: Tế độ tối hậu 

vijaya-varna: Hình trạng tối thăng 

satya-pratijñã: Trí Tuệ chân thật 

sahã-jñãna-vati: Đầy đủ Trí Tuệ của cõi Sa Bà 

utpädani: Sinh ra 

vinäšani: Đoạn hoại 

abhisecani: Quán đỉnh 

abhivyähaãra: Biện giải, giải thích, khen ngợi 

§ubhävati ajImatämahi: Sự vĩ đại của Tính chính trực mỹ lệ 
kumbäla-nivähä: Dẫn khởi bao trùm 

hara kle§ãn: Tiêu trừ phiền não 

dhunu pãpam §odhaya-märgãn: Đường lối làm sạch mọi tội lỗi ồn ào 
nirThaka-dharmatä: Tính của Pháp không có phân biệt 
éuddhäloka vitimirã-rajasa: Ở sự sáng tỏ của Thế Giới trong sạch 
duhkha-§amana: Dứt trừ khổ não 

sarva-buddha- avalokana-adhisthite: Tất cả chư Phật quán chiếu gia trì 
sahäã-prajñã: Trí Tuệ của cõi Sa Bà 

jñãbhe: Đạt được Trí 

svähäã: Quyết định thành tựu 
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UÊ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH 


Uế Tích Kim Cương, tên Phạn là Ucchusma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô Sắt Sa Ma, 
Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma...Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, thiêu đốt 
Uế Ác... Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma Minh Vương, Ô Tố 
Sa Ma Minh Vương. Cũng gọi là Uế Tích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất 
Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bắt Hoại Kim Cương, Trừ Uế Phẫn Nộ 
Tôn.. 

_Kinh Đại Phật Đỉnh nói rằng: “Ô Sô Sắt Ma ở trước mặt Đức Như Lai, chắp tay 
đỉnh lễ hai bản chân của Đức Phật rôi bạch Phật rằng: Con thường nhớ ức kiếp lâu xa khi 
trước, Tính của con nhiều Tham Dục thời có Đức Phật ra đời tên là Không Vương Như 
Lai thuyết giảng rằng “Dâm Dục nhiều sẽ thành ngọn lứa lớn” Ngài dạy con quán khắp 
trăm khớp xưng, bốn vóc thể, các hơi lạnh ấm. Do Thần Quang ngưng bên trong nên hoá 
Tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ (Prajñägni). Từ đấy chư Phật đêu gọi tên con là Hoả Đầu. 
Con do sức của Tam Muội Hoả Quang (Agni-prabha) mà thành A La Hán (Arhat) nên 
khởi Tâm phát Nguyện “Khi chư Phật thành Đạo thời con làm thân Lực Sĩ giảng phục 
Ma Oán cùng thành Phật Đạo”. Con do quán sát noãn xúc (cảm giác tiếp chạm ấm áp) 
của Thân Tâm lưu thông không có ngăn ngại mà tiêu trừ các sự chảy rỉ (Lậu: tên gọi 
riêng của phiền não). Đầu sinh ra lửa nóng, chứng Vô Thượng Giác. Do đó con nghĩ đấy 
là Pháp bậc nhất” 


_ Thầy dạy răng: “Hoả Đầu Kim Cương tức là dùng lửa Trí Tuệ đốt cháy phiền não 
bất tịnh, ví như áo của con chuột lửa, khi thiêu đốt thì chỉ đốt sự nhơ uế trên áo chứ chẳng 
đốt cái áo. Nay Minh Vương cũng lại như thế, chỉ đốt cháy tướng của phiền não chứ 
chẳng đốt cháy Tính không có phiên não tức là Pháp Tính (Dharmatfä) vậy. Lại nữa, vị 
Bất Tĩnh Kim Cương là Phân Thân của Đức Thích Ca (Šãkyamuni), vốn do Bản 
Nguyện của Đức Thích Ca là lia bỏ các cõi nước thanh tịnh để cứu độ chúng sinh nơi 
nhiễm trược. Bản Nguyện nhiếp đất dơ uê để thành tựu sự hoá độ chúng sinh ác. Do đó 
nên khởi sự bền vững chính cần mà tu Khổ Hạnh lâu dài” 


_ Tư nói rằng: “Bên trên đã trích dẫn Kinh Đại Phật Đỉnh nói Hoả Đầu Kim Cương 
là tên gọi riêng của Ö Sắt Sa Ma (Ucchusma tức Uê Tích Kim Cương)” 


_Tĩnh yếu của Pháp Uế Tích Kim Cương là: Quán giải về Tịnh và Bắt Tịnh bình 
đẳng, Trí Lực của Tà Chính nhất như, chuyên tội chướng Vô Minh thành tướng hảo trang 
minh, tức chuyển Pháp Ô Sô Sa Ma giáng phục Ma Vương mà thành Phật. 

Nếu Hành Giả được Ô Sô Sa Ma Kim Cương gia trì thì hay chuyền uế thành tịnh, 
chuyên bất tịnh thành thanh tịnh, điều phục được tất cả loài Quỷ bất tịnh. Do uy đức này 
mà Giới Phật Giáo thường tế tự Ô Sô Sa Ma ở góc Đông trong nhà cầu và tôn xưng là Xí 
Thần, Thụ Húc Kim Cương, Uế Húc Kim Cương... 

Theo Hệ Thiên Đài (Thiên Thai) của Trung Quốc. Do uy lực quá mạnh mẽ của Pháp 
Uế Tích Kim Cương nên để có thể đi đúng theo tinh thần giải thoát không vướng chấp của 
Phật Giáo thì Hệ này truyền dạy cho Môn Đồ phải tu tập nhuần nhuyễn Pháp Đại Bi, tiếp 
đó phải thực chứng được Tâm Thanh Tịnh của Pháp Chuẩn Đề, cuối cùng mới truyền 
dạy Pháp tu Uế Tích Kim Cương. 
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_Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh: 





OM. VAIRA UCCHUS§MA SAMAYAM ANUPÄLAYA 

UCCHUSMA TVENA UPATISTA 

DRDHO ME BHAVA 

SUTOSYO ME BHAVA 

SUPOSYO ME BHAVA 

ANURAKTO ME BHAVA 

SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA 

SARVA KARMA SU CA ME CITTAM ŠRIYAM KURU -HŨM 

HA HA HA HA HOH 

BHAGAVAM_ SARVA TATHÄGATA VAIRA UCCHUSMA MÃ ME 
MUNCA 

UCCHUSMA BHAVA 

MAHÃ SAMAYA SATVA 

ÄH 
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_ Dịch nghĩa là: 

Hỡi Kim Cương Uế Tích! 

Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình! 

Xin Kim Cương Uế Tích hãy trú ngụ nơi con 

Làm cho con được kiên cô vững chắc 

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu 

Thúc đây con phát khởi Tâm Đại Nguyện thuần khiết của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni mà thành tựu tất cả 

Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động 

HÙM._ HA HA HA HA HÓC 

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai, Kim Cương Uế Tích đừng bỏ rơi con 

Hãy giúp cho con phát sinh được Trí Lực “Chuyển Uế thành Tịnh, Chuyến Tội 
Chướng Vô Minh thành tướng hảo quang minh, chuyển mọi sự việc của Thế Gian 
thành phương tiện giải thoát” 

Đừng để con phân cách với Đẳng Kim Cương Uế Tích 

Ngỏ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình 

ẢC 


Thường trì tụng Bách Tự Minh này có lợi ích như sau: 
.)Hay sám hồi và tiêu trừ nghiệp tội uế ác 

.)Giáng phục tình dục 

.)Hay chận đứng tất cả niệm ác chăng cho tăng trưởng 
.)Hay chuyền phiên não uề ác thành thanh tịnh 
.)Giáng trừ bệnh do Ma Quỷ gây ra 

.)Thông minh Trí Tuệ 

.)Siêu độ giải thoát 

.)Bản Tôn ứng mộng 

.)Bản Tôn tương tùy 

.)Thọ ký thành Phật 
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HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG 


Hắc Lục Tự Minh Vương là Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp của Lục 
Tự Kinh (Sad-aksara sutram) trong Mật Giáo dùng làm Pháp Điêu Phục. 





Lại xưng là Lục Tự Minh Vương (Sad-aksara vidya-dhara-raja), Lục Tự Thiên 
Vương (Sad-aksara deva-raja). Khi tu Pháp này thời đem Tôn này để ở nơi ân kín 

Toản thân của Tôn nảy là màu xanh đen. Căn cứ vào sự ghi chép trong Kinh Đại 
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyền 4 thì hình tượng ây có 4 cánh tay, tay trái cầm 
hoa sen, trên hoa sen có báu Ma Ni, tay phải cầm tràng hạt, hai tay bên dưới kết Nhất 
Thiết Vương Ấn 

_Nhóm Giác Thiền Sao lại ghi nhận là: hình tượng có 6 cánh tay: hai tay trái phải 

thứ nhất kết Ấn, tay trái thứ hai câm cây Kích, tay phải thứ hai cầm cây đao, tay trái thứ 
ba nâng mặt trăng, tay phải thứ ba nâng mặt trời, thân màu xanh đen, mặt hiển tướng nhu 
hòa, trên đỉnh hiện đầu con rắn, chân phải co lên, chân trái đứng trên hoa sen, hào quang ở 
lưng có 12 loại động vật thuộc 12 Chỉ. 
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Chữ chủng tử là GA (TÙ 

Có điều, Bản Tôn được cúng phụng khi người tu Pháp Lục Tự Kinh thời có các loại 
Thuyết khác nhau, cho nên chủng tử của Tôn nảy cũng có Thuyết. khác nhau. Tam Muội 
Gia Hình có nhóm thuyết khác nhau là: cây phất trắng, chày Độc Cô, cái gương tròn.. 

Ấn Khế ấy là Nhất Thiết Vương Ấn. Khi thay thế có kết Đại Tam Cỗ Ấn 

Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Lục Tự Thần Chú thì Chân Ngôn của Tôn này là: 

“Khư trí, khư trụ, khư tỳ trí, giam thọ giam thọ, đa trí, bà trí” 

†14€74€ ?4x€ 431431 7€ ‹€ 

KHATI KHATI KHAVTTI HAMCU HAMCU TATI PATI 

Tụng Chú nay hay ngăn chận, chặt đứt Chú Đạo của Đề Thích, Chú Đạo của Phạm 
Thiên, Chú Đạo của Tứ Thiên Vương với Chú Phương Đạo Thuật của tất cả Tà Quỷ 
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HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG CHÚ LUẬN 
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NAMO RATNA-TRAYAYA , 
NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 


SATVÃYA MAHÃ-KÃRUNIKÃYA 
NAMAH S§AD-AKSARA VIDYA-DHÃRA-RÄJÄYA 
KHATI KHATI KHAVITIL HAMCU HAMCU. TATI PATI 
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THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 





Bài Chú này do Đại Cát Tường Thiên Nữ (Šrï-mahä-devï) tuyên nói và được ghi 
nhận trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật là: 

“Nam mô Phật Đà gia 

Nam mô Đạt Ma gia 

Nam mô Tăng Già gia 

Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia 

Đát nễ dã tha: Ba lị phú lâu na, giá lj Tam mạn đà, đạt xá ni_ Ma ha tỳ ra ha 
đế _ Tam mạn đà, tỳ ni già đế _ Ma ha ca lị dã ba nễ_ Ba ra ba nễ_ Tát lị phạ lật tha, 
tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na_ A lị na, đạt ma để _ Ma ha tỳ cỗ tất đề _ Ma ha di 
lặc đế_ Lâu phả tăng kỳ đế_ Hê để tỷ_ Tăng kỳ hê đế _ Tam mạn đà, a tha a nậu đà 
la ni 

41% 48£4t 

4% đit#( 

4 ¿tt 
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4# H£x#* 

ñ ý% d\q'\ñA 4 {H7 X&@& HA á{7UT HHƒ &đ4 7TUT 
1{&C ñJ di (15⁄4 ( H4 HH? SÑ@œnin H4 đấT HA 
Œ@ñ@&ñT 1431 š1(A&T S4 t0@T HH7 ñ$«14(T @ 

NAMO BUDDHAYA 

NAMO DHARMAYA 

NAMO SAMGHAYA 

NAMO §RI MAHÄ-DEVAYA 

TADYATHÃ: PARIPÙRNA CALE, SAMANTA DARŠSANI, MAHÄ- VIHARA 
GATE, SAMANTA VIDHANA GATE, MAHA-KARYA-PATI, SUPARIPURE_ 
SARVATHA SAMANTA SUPRATI PŨRNA, AYANA DHARMATE, MAHA- 
VIBHASITE, MAHA-MAITRE, UPASAMHITE HE! TITHU, SAMGRHITE, 
SAMANTA ARTHA ANUPALANI 

Kinh này còn ghi chú là: SVAHA nghĩa là tán khứ. Vì Chú này cầu tài vật nên không 
có SVÃHÃÄ bởi lẽ điều này chẳng dính với SVÃHÄ 


Kinh Kim Quang Minh ghi nhận là: “Đối với Thân Chú nảy, hoặc những kẻ tụng, 
người nghe, với ai dâng hương cúng hoa, phàm muốn cân cP điều chi, như vàng bạc, 
châu, báu, trâu, dê, ngũ côc tất cả vật dụng, thì đều được đủ cả” 


_ Ý nghĩa căn bản của bài Chú này lả: 
4X q£€4 
Nam mô Phật Đà gia 
*)NAMO BUDDHAYA 
Quy y Phật 
43 đ#td4 
Nam mô Đạt Ma gia 
*)NAMO DHARMAYA 
Quy y Pháp 
474 #024 
Nam mô Tăng Già gia 
*)NAMO SAMGHAYA 
Quy y Tăng 
4# Haxãz44 
Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia 
*)NAMO Š§ŠRI-MAHÄ-DEVAYA 
Quy y Cát Tường Đại Thiên 
1# 
Đát nễ dã tha 
*3)TADYATHA 
Như vậy, liền nói Chú là 
dqr{m 4á 
Ba lị phú lâu na, giá lị 
*)PARIPURNA CALE 
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Lay động sự thắng mãn 

Hi X&#& 

Tam mạn đà, đạt xá ni 

*) SAMANTA DARSANI 

Nhìn thấy khắp cả 

H&. #41 7UT 

Ma ha tỳ ra ha để 

*) MAHA-VIHARA GATE 
Đường lồi phân ly rộng lớn 

Hi 441 

Tam mạn đà, tỳ ni già để 
*)SAMANTA VIDHANA GATE 
Đường lôi kết hợp hình thành rộng lớn 
H& ñJ dữ 

Ma ha ca lị dã ba nễ 

*) MAHA-KARYA-PATI 

Đại tác nghiệp Chủ 

4dqw%1 

Ba ra ba nễ 

*) SUPARIPURE 

Đều khéo đầy đủ 

#&#\ H7 8Ñứttấ 

Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na 
*)SARVARTHA SAMANTA SUPRATI PURNA 
Khắp tất cả mọi nơi khéo viên mãn tối thù thăng 
144 đã 

A lị na, đạt ma đề 

*)AYANA DHARMATE 

Lý Thú Pháp Tính 

H& ñ®@T 

Ma ha tỳ cỗ tất để 

*) MAHA-VIBHASITE 

Tính chiếu diệu rộng lớn 

14 341 

Ma ha di lặc để 

*) MAHA-MAITRE 

Đại Từ 

s1tat& 

Lâu phả tăng kỳ để 
*)UPASAMHITE 

Gần gũi thân cận lợi ích chân chính 
XI: 

Hê để tỷ 

*) HE! TITHU 


418 


Mừng thay! Đẳng ban rải yêu thương 
#q#&T 

Tăng kỳ hê để 

*) SAMGRHITE 

Chân chính trì giữ lợi ích 

H7 Ht4dđ&@ 

Tam mạn đà, a tha a nậu đà la nỉ 
*)SAMANTA ARTHA ANUPALANI 
Giữ gìn lợi ích của cải cho khắp cả 


_ Bài Chú trên có thê diễn dịch là : 

(Quy y Phật 

Quy Y Pháp 

Quy Y Tăng 

Quy V Cát Tường Đại Thiên 

Như vậy : Hỡi Đắng Quyên Năng hay ban bố sự viên mãn thù thăng! 

Đấng Chủ Tế Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp cả néo phân ly rộng lớn và néo 
kết hợp rộng lớn 

Hãy khéo léo làm cho tất cả mọi nơi đều được đây đủ 

Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tôi thượng 

Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Thú Pháp Tính phóng tỏa ánh sáng màu 
nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính 

Mừng thay Đẳng biểu hiện của lòng yêu thương! 

Đắng chân chính gìn giữ sự lợi ích 

Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích) 
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HOÀNG TÀI THÂN CHÚ LUÂN 


Biên dịch: HUYỄN THANH 





_Hai bên trái phải của Chú Luân là Đa Văn Thiên Vương (Vai$ravana-devaräja) 
của phương ấy. Chú ủng hộ Tam Bảo với rộng bố thí cho Hành Giả tiếp cận được Phước 
Duyên của Đạo. 

_ Vị trí chính giữa là Tài Thần Hải Hội Tổng Chú. 

OM DHANADAYA SVAHA 

MAHA-DHANADAYA SVAHAÄ 

MANI-BADRAYA (?MANI-BHADRAYA) SVAHA 
PURNA-BADRAYA (?PURNA-BHADRAYA) SVAHA 
JAMBALA-KHYAMDRAYA (?2IAMBHALA-KHYAMDRAYA) SVAHA 
JAMBALA-JALIMDRAYA (?2IAMBHALA-JALENDRAYA) SVAHA 
OM CIVI-KUNDALENI SVAHAÄ 

OM KILE-MALENI SVAHA 

JAM JAM JAM 


_Trong Tục ghi nhận: Hoàng Tài Thần Châm Ba Lạp (Jambhala) ở trước mặt Đức 
Phật tự nói rằng: “Người hay đeo giữ Đà La Ni này cũng được gia trì, ủng hộ .v.v... Công 
Đức chăng thể nghĩ bàn. Chỉ cần chú ý, người đeo giữ Chú Luân nảy nên phát Tâm Đại 
Bồ Đề (Mahä-bodhi-citta), thường lợi ích cho chúng sinh với thường làm sự nghiệp bố 
thí, cũng dường Tam Bảo, lìa hắn Tâm tham. Nếu không, ắt Tài Thần chẳng cho gia hộ”. 


30/04/2015 
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THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN 


Thâm Sa Đại Tướng là vị Thân Hộ Pháp trừ diệt các tai nạn, bảo hộ cho người tu 
hành. Lại xưng là Thâm Sa Thần, Thâm Sa Thần Vương, Thâm Sa Đại Vương, Thâm 
Sa Đồng Tử, Thâm Sa Bồ Tát. 

Tương truyền nhà người nào cũng có Thâm Sa Đại Tướng chăm sóc, giúp cho nhà 
cửa được yên ồn, tránh mọi tai nạn bệnh tật.... Nếu chân thành cúng dường, câu nguyện 
đều được như ý. 


b°) 
Z. 





7t {4 4ztz(* 
41: ⁄4741&* 
T#'et &#L€#t &a| &#¿t4(4 { á Cá { 14424 4đ ® {02,8 ácH 


7 {ấ\ Ø Xứ 4£“ ã Xã #R£{RW{ 4£ 
*)NAMO RATNA-TRAYÄYA 
NAMARH ÄÃRYA AVALOKITE 
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TADYATHA: JAYE JAYE JIAYABHAKSNIYA AYUR-DHARA KARA 
KARA_ MALA MALA CALA KIRANA _ SARVA KARMA TÄARANA NI ME 
BHÃTI_SVÄHÄ 


OM_ A PRŨ A PRŨ-SARA SARA - SVÄHÄ 
Pháp Chú này hay tiêu diệt nghiệp ác, chuyển đổi diệt tội, thành tựu tất cả việc lành 


_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là: 

.))NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMARH ÃRYA AVALOKITE: Kính lễ Đức Thánh Quán Chiếu 

TADYATHÃ: Như vậy, liền nói Thần Chú là 

JAYE JAYE JAYA : Thắng, Thù Thăng, Tôn Thắng 

BHAKSNIYA AYUR-DHÄRA: Trì giữ thức ăn với tuôi thọ 

KARA KARA: Tạo tác, tạo làm 

MÃLA MÃLA CALA KIRANA: Tràng hoa cuồn cuộn lay động chiếu sáng 

SARVA KARMA TÄRANA NI ME BHATI SVÃHÃ: Cứu giúp tất cả Nghiệp 
dẫn đến thành tựu tài sản thừa kế của tôi 


.)OM: Nhiếp triệu 

A: chữ chủng tử 

PRŨ: tên gọi của một vị Dược Xoa 
A PRŨ: (như bên trên) 

SARA SARA: kiên cô bền chắc 
SVÄHÃ: thành tựu tốt lành 
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VI ĐÀ TỒN THIÊN 





Vi Đà Tôn Thiên tên Phạn là Skandha, nguyên là vị Thần Chiến Đấu rất được sùng 
bái và lưu hành ở Nam Ấn Độ, đến sau thế kỷ thứ năm thì lưu truyền đến Bắc Ấn Độ, 
được du nhập vào Phật Giáo Đại Thừa và trở thành vị Thần chủ hộ chốn Già Lam 
(Vihara-päla). Từ đây Skanda được gọi là Tắc Kiến Đà Thiên, Tư Kiến Đà Thiên, Kiến 
Đà Thiên, Vi Đà Thiên, Vi Đà Bồ Tát. Hoặc xưng là VI Tướng Quân, Vi Thiên Tướng 
Quân, VỊ Đà Thiên Tướng, Đại Kiên, Thiên Thân Quý, Âm Cuông, Cưu Ma La 
(Kumara), Thiện Phạm (Subrahma)... là một trong 8 vị Đại Tướng Quân của Nam 
Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, vị đứng đầu trong 32 vị Đại Tướng Quân của bốn vị 
Thiên Vương. Bình sinh rất thông tuệ, sớm lìa trần dục, tu hành nghiệp Đồng Chân 
(Kumara-bhuta) của Phạm Hạnh (Brahma-caryä) trong sạch, nhận sự giao phó của Đức 
Phật trấn hộ ba châu: Đông Thắng Thân Châu (Pñrva-videha), Tây Ngưu Hóa Châu 
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(Apara-godhaniya), Nam Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvTpa)... do vậy có tên gọi là Tam 
Châu Cảm Ứng Vi Đà Tôn Thiên Hộ Pháp 

Trong Phật Môn thì người niệm Thánh Hiệu của Vi Đà Tôn Thiên chẳng nhiều. Có 
điều mỗi khi gặp nạn gấp thì ngoải việc trì niệm Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt 
nên trì niệm thêm Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú và Vi Đà Giáng Ma Chú thời sẽ được cảm 
ứng. 


.)Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 

4*X äJ äãäđ& 7“4t4 x@#4£4 1£ 14 tâm 42 

NAMO_ ÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHÄ-KÄRUNIKÄYA 

(Quy mệnh Đức Đại Bi Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát) 


)Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú: 

# #%Xtx'{q@G(& 4” 

OM_ SKANDA-RAJA SVA SIDDHI HŨM : 

(HõI sự thành tựu của chính Vi Đà Vương, hãy khủng bô mọi chướng nạn) 


) Vi Đà Bồ Tát Giáng Ma Chú: 

# #4X &4 Há&*4 4£” 

OM_ SKANDA CCHINDA MAHA-CCHINDA SVAHA 

(Hõi Vi Đà Tôn Thiên hãy chặt đứt chướng ngại bên trong, chặt đứt chướng ngại 
lớn bên ngoài, giúp cho thành tựu cát tường) 


Soạn dịch xong tập “Chú Luân Đàn Trường” vào ngày 20/09/2015 
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